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LỜIÊMỞÊĐẦU 

T rongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊđangÊtrảiÊquaÊnhữngÊbiếnÊđộngÊsâuÊsắc,ÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊđượcÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊlớnÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊ

côngÊcụÊquanÊtrọngÊđểÊđiềuÊtiếtÊcạnhÊtranh,ÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊbảoÊđảmÊ

ổnÊđịnhÊkinhÊtếÊvĩÊmô.ÊEU,ÊvớiÊvaiÊtròÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊ

thếÊgiới,ÊđãÊvàÊđangÊvậnÊhànhÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtheoÊhướngÊngàyÊcàngÊchủÊ

động,ÊchặtÊchẽÊvàÊgắnÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊchínhÊsáchÊdàiÊhạn,ÊtừÊbảoÊvệÊnăngÊlựcÊcôngÊnghiệp,Ê

ổnÊđịnhÊchuỗiÊcungÊứngÊchoÊđếnÊthúcÊđẩyÊcácÊtiêuÊchuẩnÊphátÊ triểnÊbềnÊvững.ÊTrongÊbốiÊ

cảnhÊ đó,Ê việcÊ nắmÊ bắtÊ kịpÊ thờiÊ xuÊ hướngÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEUÊtrởÊthànhÊyêuÊcầuÊthiếtÊyếuÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊvàÊcácÊ

cơÊquanÊhoạchÊđịnhÊchínhÊsáchÊcủaÊViệtÊNam. 

NămÊ2025ÊđượcÊđánhÊdấuÊ làÊmộtÊgiaiÊđoạnÊđặcÊbiệtÊ trongÊ thựcÊ tiễnÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcủaÊEU,ÊkhiÊcácÊcôngÊcụÊnàyÊkhôngÊchỉÊđượcÊduyÊ trìÊvớiÊ tầnÊ

suấtÊcaoÊmàÊcònÊđượcÊmởÊrộngÊvềÊphạmÊvi,ÊđốiÊtượngÊvàÊcáchÊthứcÊthựcÊthi.ÊCácÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,Ê chốngÊ trợÊcấpÊvàÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊ linhÊhoạtÊ

hơn,ÊphảnÊánhÊsựÊchuyểnÊdịchÊtừÊcáchÊtiếpÊcậnÊphảnÊứngÊsangÊcáchÊtiếpÊcậnÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊ

thươngÊmạiÊmangÊtínhÊhệÊthống.ÊĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊđiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊ

vớiÊviệcÊ rủiÊ roÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊkhôngÊcònÊmangÊ tínhÊcáÊbiệtÊhayÊngắnÊhạn,ÊmàÊ trởÊ

thànhÊmộtÊyếuÊtốÊcấuÊtrúcÊcủaÊmôiÊtrườngÊkinhÊdoanhÊtạiÊthịÊtrườngÊEU. 

TrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊngàyÊcàngÊsâuÊvàoÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊ

thếÊhệÊmới,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHiệpÊđịnhÊEVFTA,ÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊvớiÊEUÊtiếpÊtụcÊmởÊrộngÊcảÊ

vềÊquyÊmôÊvàÊchiềuÊsâu.ÊCùngÊvớiÊnhữngÊcơÊhộiÊlớnÊvềÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊvàÊmởÊrộngÊxuấtÊ

khẩu,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcũngÊđốiÊmặtÊvớiÊmứcÊđộÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊchỉnhÊcaoÊ

hơnÊtừÊphíaÊEU.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊchoÊthấyÊViệtÊNamÊngàyÊcàngÊđượcÊnhìnÊnhậnÊnhưÊmộtÊ

mắtÊxíchÊquanÊtrọngÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊkhuÊvựcÊvàÊtoànÊcầu,ÊkéoÊtheoÊviệcÊcácÊmôÊhìnhÊ

sảnÊxuất,ÊxuấtÊxứÊvàÊtổÊchứcÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcủaÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊngàyÊcàngÊchịuÊsựÊxemÊ

xétÊkỹÊlưỡngÊdướiÊgócÊđộÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

XuấtÊphátÊtừÊthựcÊtiễnÊđó,ÊBảnÊtinÊđiệnÊtửÊnàyÊđượcÊxâyÊdựngÊvớiÊmụcÊtiêuÊcungÊcấpÊmộtÊ

bứcÊtranhÊtoànÊdiệnÊvàÊcậpÊnhậtÊvềÊtìnhÊhìnhÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEU,ÊđồngÊthờiÊphânÊtíchÊsâuÊcácÊxuÊhướng,ÊtácÊđộngÊvàÊhàmÊýÊchínhÊsáchÊđốiÊvớiÊdo-

anhÊnghiệpÊvàÊnềnÊkinhÊtếÊViệtÊNam.ÊThôngÊquaÊ08ÊbàiÊviếtÊchuyênÊsâu,ÊBảnÊtinÊlầnÊlượtÊ

tiếpÊcậnÊcácÊnộiÊdungÊtừÊtổngÊquanÊtìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EUÊnămÊ2025,ÊnhậnÊdiệnÊxuÊhướngÊđiềuÊ traÊvàÊ thựcÊ thiÊmàÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊ
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nắmÊbắt,ÊphânÊtíchÊcácÊtácÊđộngÊđaÊchiềuÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊnày,ÊchoÊđếnÊlàmÊrõÊcácÊcôngÊ

cụÊbảoÊvệÊthươngÊmạiÊmớiÊvàÊcơÊchếÊbảoÊvệÊnềnÊkinhÊtếÊcủaÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊtranhÊ

toànÊcầuÊgiaÊtăng. 

BênÊcạnhÊviệcÊphânÊtíchÊchínhÊsáchÊvàÊthựcÊtiễnÊcủaÊEU,ÊBảnÊtinÊcũngÊdànhÊtrọngÊtâmÊ

đángÊkểÊđểÊđánhÊgiáÊcácÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊ

nềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tác,Ê trongÊđóÊcóÊViệtÊNam,Ê cũngÊnhưÊcácÊgiảiÊ phápÊứngÊphóÊđãÊvàÊđangÊ

đượcÊtriểnÊkhaiÊởÊcấpÊđộÊdoanhÊnghiệp,ÊngànhÊhàngÊvàÊnhàÊnước.ÊTrênÊcơÊsởÊđó,ÊcácÊbàiÊ

viếtÊlàmÊrõÊyêuÊcầuÊnângÊcaoÊvaiÊtròÊcủaÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊ

nhậpÊsâuÊrộng,ÊđồngÊthờiÊđưaÊraÊcácÊhướngÊdẫnÊcụÊthểÊnhằmÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊ

tiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEU,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊvàÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊquaÊđóÊduyÊtrìÊEUÊnhưÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊtrongÊdàiÊ

hạn. 

VớiÊcáchÊtiếpÊcậnÊkếtÊhợpÊgiữaÊphânÊtíchÊchínhÊsách,ÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊ

trợÊdoanhÊnghiệp,ÊBảnÊtinÊđiệnÊtửÊkỳÊvọngÊsẽÊtrởÊthànhÊnguồnÊthamÊkhảoÊhữuÊíchÊchoÊcộngÊ

đồngÊdoanhÊnghiệp,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊtrongÊviệcÊnhậnÊdiệnÊrủiÊ

ro,ÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊvàÊtậnÊdụngÊhiệuÊquảÊcácÊcơÊhộiÊtừÊthịÊtrườngÊEU.ÊTrongÊ

mộtÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊđượcÊquảnÊtrịÊchặtÊchẽÊbằngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệ,Ê

việcÊchủÊđộngÊthíchÊứng,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊminhÊbạchÊvàÊgắnÊkếtÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊ

chiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊnângÊcaoÊnăngÊ

lựcÊcạnhÊtranhÊvàÊkhẳngÊđịnhÊvịÊthếÊbềnÊvữngÊtạiÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 
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TổngÊquanÊtìnhÊhìnhÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ 

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊnămÊ2025 

I.ÊTổngÊquanÊ 

N ămÊ2025ÊcóÊthểÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊ

giaiÊđoạnÊđặcÊbiệtÊtrongÊtiếnÊtrìnhÊ

ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊEU,ÊkhiÊtầnÊsuấtÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊ

cụÊnàyÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊmứcÊcaoÊvàÊmangÊ

tínhÊ hệÊ thốngÊ rõÊ rệtÊ hơnÊ soÊ vớiÊ nhiềuÊ giaiÊ

đoạnÊtrước.ÊBốiÊcảnhÊkinhÊtếÊ–ÊthươngÊmạiÊ

toànÊcầuÊtrongÊnămÊ2025ÊvẫnÊchịuÊtácÊđộngÊ

đanÊxenÊcủaÊnhiềuÊyếuÊ tốÊbấtÊổn,ÊbaoÊgồmÊ

tăngÊ trưởngÊ kinhÊ tếÊ chậm,Ê dưÊ thừaÊ côngÊ

suấtÊsảnÊxuấtÊởÊmộtÊsốÊnềnÊkinhÊ tếÊ lớn,ÊsựÊ

giánÊ đoạnÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ kéoÊ dài,Ê cũngÊ

nhưÊ ápÊ lựcÊ chuyểnÊđổiÊ sangÊmôÊ hìnhÊ tăngÊ

trưởngÊxanhÊvàÊ bềnÊ vững.ÊTrongÊbốiÊ cảnhÊ

đó,ÊEUÊngàyÊcàngÊcoiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

làÊmộtÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊtrungÊtâmÊnhằmÊ

bảoÊvệÊcấuÊtrúcÊcôngÊnghiệpÊnộiÊkhốiÊtrướcÊ

cácÊcúÊsốcÊtừÊbênÊngoài. 

MộtÊ đặcÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ củaÊ bứcÊ tranhÊ

chungÊnămÊ2025ÊlàÊtăngÊcườngÊkhởiÊxướng,Ê

duyÊ trìÊ vàÊ ràÊ soátÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ

thươngÊmại.ÊKhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊviệcÊmởÊ

cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ mới,Ê EUÊ cònÊ đồngÊ thờiÊ

tiếnÊhànhÊnhiềuÊcuộcÊràÊsoátÊhoàngÊhôn,ÊràÊ

soátÊgiữaÊkỳÊvàÊràÊsoátÊchốngÊlẩnÊtránhÊđốiÊ

vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ đangÊ cóÊ hiệuÊ lực.ÊĐiềuÊ

nàyÊ phảnÊ ánhÊ sựÊ chuyểnÊdịchÊ từÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊmangÊtínhÊphảnÊứngÊsangÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

mangÊ tínhÊ chủÊ động,Ê trongÊ đóÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊ

thườngÊxuyênÊđểÊquảnÊ lýÊ rủiÊ roÊnhậpÊkhẩuÊ

thayÊvìÊ chỉÊ làÊbiệnÊphápÊ tìnhÊ thếÊ trongÊcácÊ

giaiÊđoạnÊkhủngÊhoảng. 

SongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊvềÊmặtÊ

sốÊlượngÊvàÊtầnÊsuất,ÊtrọngÊtâmÊcủaÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊEUÊápÊdụngÊ

trongÊ nămÊ 2025Ê ngàyÊ càngÊ hướngÊ mạnhÊ

vàoÊ việcÊ xửÊ lýÊ cácÊ rủiÊ roÊ méoÊ móÊ thịÊ

trường.ÊKháiÊniệmÊméoÊmóÊthịÊtrườngÊđượcÊ

EUÊ diễnÊ giảiÊ theoÊ nghĩaÊ rộng,Ê khôngÊ chỉÊ

baoÊgồmÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊtruyềnÊthốngÊ

dựaÊ trênÊ chênhÊ lệchÊ giá,ÊmàÊ cònÊ baoÊ hàmÊ

cácÊtácÊđộngÊtừÊtrợÊcấpÊnhàÊnước,ÊcanÊthiệpÊ

chínhÊsách,ÊkiểmÊsoátÊđầuÊvàoÊsảnÊxuấtÊvàÊ

cácÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ trúcÊ củaÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ nướcÊ

xuấtÊkhẩu.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊchoÊphépÊEUÊ

mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ đánhÊ giáÊ trongÊ cácÊ vụÊ

điềuÊ tra,Ê đồngÊ thờiÊ tăngÊmứcÊ độÊ linhÊ hoạtÊ

trongÊviệcÊápÊdụngÊvàÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệ. 

TrongÊnămÊ2025,ÊmốiÊquanÊngạiÊvềÊméoÊ

móÊ thịÊ trườngÊ đặcÊ biệtÊ gắnÊ liềnÊ vớiÊ hiệnÊ

tượngÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊtoànÊcầuÊtrongÊcácÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ cơÊ bảnÊ vàÊ trungÊ gian,Ê

nhấtÊlàÊtrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊtiêuÊdùngÊvàÊ

đầuÊtưÊtạiÊEUÊphụcÊhồiÊchậm.ÊEUÊchoÊrằngÊ

sựÊ kếtÊ hợpÊ giữaÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suất,Ê hỗÊ trợÊ

củaÊnhàÊnướcÊvàÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊdựaÊ

trênÊgiáÊthấpÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊlànÊsóngÊhàngÊ

hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ gâyÊ tổnÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ

choÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối.ÊDoÊđó,ÊphòngÊ
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vệÊthươngÊmạiÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊcôngÊ

cụÊ đểÊ “làmÊ phẳng”Ê cácÊ tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ

củaÊnhữngÊméoÊmóÊnày,ÊquaÊđóÊ tạoÊkhôngÊ

gianÊđiềuÊchỉnhÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊEU. 

MộtÊ điểmÊ đángÊ chúÊ ýÊ khácÊ trongÊ bứcÊ

tranhÊ chungÊ nămÊ 2025Ê làÊ sựÊ gắnÊ kếtÊ ngàyÊ

càngÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊvàÊcácÊmụcÊtiêuÊchiếnÊlượcÊdàiÊ

hạnÊ củaÊEU,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ tựÊ chủÊ chiếnÊ lượcÊ

mởÊ vàÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh.Ê TrongÊ nhiềuÊ

trườngÊ hợp,Ê lậpÊ luậnÊ vềÊ thiệtÊ hạiÊ doÊ nhậpÊ

khẩuÊkhôngÊcôngÊbằngÊkhôngÊchỉÊdựaÊ trênÊ

cácÊchỉÊsốÊkinhÊtếÊngắnÊhạn,ÊmàÊcònÊliênÊhệÊ

đếnÊ nguyÊ cơÊ suyÊ yếuÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ

chiếnÊlược,ÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊ

ngoàiÊ vàÊ khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ duyÊ trìÊ cácÊ

tiêuÊ chuẩnÊ môiÊ trường,Ê laoÊ độngÊ caoÊ củaÊ

EU.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ nămÊ 2025Ê khôngÊ cònÊ làÊ mộtÊ côngÊ cụÊ

thuầnÊtúyÊthươngÊmại,ÊmàÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊ

bộÊphậnÊcủaÊchínhÊsáchÊkinhÊtếÊcôngÊnghiệpÊ

tổngÊthể. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê bứcÊ tranhÊ chungÊ vềÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ

EUÊtrongÊnămÊ2025ÊphảnÊánhÊmộtÊgiaiÊđoạnÊ

màÊLiênÊminhÊnàyÊ vừaÊđốiÊmặtÊvớiÊ ápÊ lựcÊ

bảoÊ vệÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ khối,Ê vừaÊ tìmÊ cáchÊ

điềuÊ chỉnhÊ trậtÊ tựÊ cạnhÊ tranhÊ theoÊ hướngÊ

phùÊhợpÊhơnÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊphátÊtriểnÊbềnÊ

vững.Ê XuÊ hướngÊ caoÊ nhịpÊ trongÊ sửÊ dụngÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊcùngÊvớiÊ trọngÊ tâmÊrõÊ

rệtÊvàoÊxửÊlýÊméoÊmóÊthịÊtrườngÊđãÊđặtÊnềnÊ

móngÊchoÊcácÊdiễnÊbiếnÊcụÊthểÊvềÊloạiÊhìnhÊ

biệnÊpháp,ÊngànhÊhàngÊvàÊđốiÊtượngÊbịÊđiềuÊ

traÊ trongÊ nămÊ 2025,Ê quaÊ đóÊ địnhÊ hìnhÊ đặcÊ

trưngÊ nổiÊ bậtÊ củaÊ chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊEUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnày. 

II.ÊTìnhÊhìnhÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊnămÊ

2025 

TrênÊ nềnÊ bứcÊ tranhÊ chungÊ vềÊ xuÊ hướngÊ

giaÊtăngÊcườngÊđộÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại,ÊnămÊ2025ÊchứngÊkiếnÊrấtÊrõÊ

nétÊ khiÊ sốÊ lượngÊ cácÊ vụÊ việcÊ đượcÊ khởiÊ

xướng,ÊràÊsoátÊvàÊduyÊtrìÊbiệnÊphápÊtiếpÊtụcÊ

tậpÊ trungÊ caoÊ độÊ vàoÊ mộtÊ sốÊ nhómÊ đốiÊ

tượngÊvàÊngànhÊhàngÊnhấtÊđịnh.ÊViệcÊphânÊ

tíchÊ dữÊ liệuÊ cácÊ vụÊ việcÊ cụÊ thểÊ choÊ thấyÊ

chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ

trongÊnămÊnàyÊkhôngÊmangÊtínhÊdànÊtrảiÊmàÊ

đượcÊ địnhÊ hìnhÊ bởiÊ nhữngÊ ưuÊ tiênÊ chiếnÊ

lượcÊrõÊràng,ÊphảnÊánhÊcảÊđặcÊđiểmÊcấuÊtrúcÊ

củaÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ EUÊ lẫnÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ

trongÊmôÊhìnhÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

TrướcÊhết,Ê xétÊ vềÊ đốiÊ tượngÊbịÊ điềuÊ tra,Ê

TrungÊ QuốcÊ tiếpÊ tụcÊ giữÊ vịÊ tríÊ trungÊ tâmÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EUÊtrongÊnămÊ2025.ÊCụÊthể:ÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊEUÊkhởiÊxướngÊđốiÊvớiÊhàngÊ

hóaÊxuấtÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊchiếmÊtớiÊ12Ê

vụÊviệcÊ(trongÊđóÊ4ÊvụÊviệcÊđượcÊEUÊràÊsoátÊ

vàÊ9ÊvụÊviệcÊmớiÊđượcÊEUÊkhởiÊxướngÊnămÊ

2025).ÊNgoàiÊra,ÊcácÊnướcÊkhácÊnhư:ÊNgaÊlàÊ

02ÊvụÊviệcÊ(01ÊvụÊviệcÊràÊsoátÊvàÊ01ÊvụÊviệcÊ

khởiÊxướngÊmới),ÊHànÊQuốcÊ làÊ01ÊvụÊviệcÊ

(đâyÊlàÊvụÊviệcÊđượcÊràÊsoát),ÊMexicoÊlàÊ01Ê

vụÊviệcÊ(khởiÊxướngÊmới),ÊViệtÊNamÊlàÊ01Ê

vụÊ việcÊ (đâyÊ làÊ vụÊ việcÊ đượcÊ khởiÊ xướngÊ

mớiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cuộnÊ cánÊ

phẳngÊvàoÊthángÊ9ÊnămÊ2025),ÊẤnÊĐộÊlàÊ01Ê
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vụÊviệc,ÊNhậtÊBảnÊlàÊ01ÊvụÊviệc,ÊĐàiÊLoanÊ

(TrungÊQuốc)ÊlàÊ02ÊvụÊviệc.ÊCóÊthểÊthấyÊtầnÊ

suấtÊxuấtÊhiệnÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrongÊcảÊcácÊ

vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ

cấpÊcũngÊnhưÊtrongÊcácÊcuộcÊràÊsoátÊgiaÊhạnÊ

biệnÊ phápÊ choÊ thấyÊ mốiÊ quanÊ ngạiÊ mangÊ

tínhÊhệÊthốngÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊmôÊhìnhÊsảnÊ

xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊnày. 

ÊEUÊnhìnÊnhậnÊrằngÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊquyÊ

môÊsảnÊxuấtÊlớn,ÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊkéoÊdàiÊ

vàÊvaiÊ tròÊhỗÊ trợÊđángÊkểÊcủaÊnhàÊnướcÊcóÊ

thểÊtạoÊraÊcácÊméoÊmóÊthịÊtrườngÊmangÊtínhÊ

cấuÊ trúc,Ê khiếnÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ

TrungÊQuốcÊcóÊkhảÊnăngÊgâyÊ thiệtÊ hạiÊ lâuÊ

dàiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối.Ê 

DoÊ đó,Ê việcÊ EUÊ tiếpÊ tụcÊ mởÊ cácÊ cuộcÊ

điềuÊtraÊmớiÊcũngÊnhưÊduyÊtrìÊcácÊbiệnÊphápÊ

hiệnÊ hànhÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊhóaÊ cóÊ xuấtÊ xứÊ từÊ

TrungÊQuốcÊtrongÊnămÊ2025ÊphảnÊánhÊmộtÊ

xuÊ hướngÊ chínhÊ sáchÊ ổnÊ định,Ê chứÊ khôngÊ

chỉÊ làÊ phảnÊ ứngÊ ngắnÊ hạnÊ trướcÊ cácÊ biếnÊ

độngÊthịÊtrường. 

BênÊcạnhÊTrungÊQuốc,ÊmộtÊ sốÊquốcÊgiaÊ

khácÊ cũngÊ xuấtÊ hiệnÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ nămÊ 2025,Ê

baoÊgồmÊcảÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđangÊphátÊtriểnÊ

vàÊmộtÊsốÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊtruyềnÊthống.Ê

TuyÊnhiên,ÊmứcÊđộÊtậpÊtrungÊvàÊtínhÊlặpÊlạiÊ

củaÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊđếnÊcácÊquốcÊgiaÊ

nàyÊnhìnÊchungÊ thấpÊhơn,ÊchoÊ thấyÊEUÊưuÊ

tiênÊ nguồnÊ lựcÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊđốiÊvớiÊnhữngÊđốiÊ tượngÊmàÊEUÊchoÊ

làÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊnhấtÊgâyÊ raÊméoÊmóÊ thịÊ

trườngÊ ởÊ quyÊmôÊ lớn.Ê ĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊngàyÊcàngÊchọnÊlọcÊvàÊchiếnÊ

lượcÊhơnÊtrongÊviệcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại. 

XétÊ theoÊ cơÊ cấuÊ ngànhÊ hàng,Ê dữÊ liệuÊ

cácÊvụÊviệcÊtrongÊnămÊ2025ÊchoÊthấyÊsựÊtậpÊ

trungÊ nổiÊ bậtÊ vàoÊ cácÊ nhómÊ hàngÊ côngÊ

nghiệpÊ cơÊ bảnÊ vàÊ trungÊ gian,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ

thépÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊkimÊloại,ÊhóaÊchấtÊvàÊ

vậtÊ liệuÊ cơÊ bản,Ê cũngÊ nhưÊ mộtÊ sốÊ nhómÊ

hàngÊtiêuÊdùngÊbềnÊvàÊthiếtÊbịÊcôngÊnghiệp.Ê

CácÊ ngànhÊ nàyÊ đềuÊ cóÊ vaiÊ tròÊ nềnÊ tảngÊ

trongÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ EU,Ê vừaÊ

cungÊ cấpÊ đầuÊ vàoÊ choÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊ hạÊ nguồn,Ê vừaÊ liênÊ quanÊ trựcÊ tiếpÊ

đếnÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊviệcÊ làmÊtrongÊ

nộiÊ khối.Ê ViệcÊ cácÊ nhómÊ ngànhÊ nàyÊ trởÊ

thànhÊ trọngÊ tâmÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊphảnÊánhÊmốiÊquanÊngạiÊcủaÊ

EUÊ trướcÊ nguyÊ cơÊ suyÊ giảmÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ

xuấtÊ nộiÊ địaÊ nếuÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ cạnhÊ

tranhÊkéoÊdàiÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấp. 

TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ thépÊ vàÊ kimÊ loại,Ê nămÊ

2025ÊtiếpÊtụcÊchứngÊkiếnÊnhiềuÊvụÊviệcÊliênÊ

quanÊđếnÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcán,Ê thépÊcánÊ

phẳngÊvàÊcácÊdạngÊbánÊthànhÊphẩmÊkhác. 

ÊĐâyÊ làÊ ngànhÊ vốnÊ đãÊ chịuÊ ápÊ lựcÊ dưÊ
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thừaÊ côngÊ suấtÊ toànÊ cầuÊ trongÊ nhiềuÊ năm,Ê

vàÊ nhữngÊ ápÊ lựcÊ nàyÊ càngÊ trởÊ nênÊ rõÊ nétÊ

hơnÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ nhuÊ cầuÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ

côngÊnghiệpÊtạiÊEUÊphụcÊhồiÊchậm.ÊĐốiÊvớiÊ

EU,ÊviệcÊápÊdụngÊvàÊduyÊtrìÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ

nhằmÊ bảoÊ vệÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ nộiÊ

khối,ÊmàÊcònÊnhằmÊbảoÊđảmÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊ

toànÊ bộÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ côngÊ nghiệpÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊthép. 

TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ hóaÊ chấtÊ vàÊ vậtÊ liệuÊ cơÊ

bản,ÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnămÊ

2025Ê choÊ thấyÊ xuÊ hướngÊ mởÊ rộngÊ sangÊ

nhiềuÊ sảnÊphẩmÊ trungÊgianÊ cóÊ tínhÊ chuyênÊ

biệtÊcao,ÊvốnÊlàÊđầuÊvàoÊquanÊtrọngÊchoÊcácÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ hạÊ nguồnÊ nhưÊ nhựa,Ê

phânÊ bón,Ê dệtÊ mayÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ sảnÊ xuấtÊ

côngÊnghiệpÊnhẹ.ÊViệcÊEUÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊ cácÊ sảnÊphẩmÊ

nàyÊphảnÊánhÊmốiÊloÊngạiÊvềÊkhảÊnăngÊmấtÊ

dầnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊnềnÊtảng,ÊđặcÊ

biệtÊ trongÊbốiÊcảnhÊEUÊ theoÊđuổiÊcácÊmụcÊ

tiêuÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh,Ê đòiÊ hỏiÊ nguồnÊ cungÊ

ổnÊđịnhÊvàÊbềnÊvữngÊtừÊnộiÊkhối. 

ĐángÊchúÊý,ÊnămÊ2025ÊcũngÊghiÊnhậnÊsựÊ

hiệnÊ diệnÊ rõÊ ràngÊ hơnÊ củaÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ

tiêuÊdùngÊbềnÊvàÊthiếtÊbịÊcôngÊnghiệpÊtrongÊ

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại.ÊĐâyÊ làÊ

nhómÊhàngÊcóÊhàmÊ lượngÊcôngÊnghệÊngàyÊ

càngÊ cao,Ê gắnÊ liềnÊ vớiÊ quáÊ trìnhÊ tựÊ độngÊ

hóa,Ê cơÊ giớiÊ hóaÊ vàÊ tiêuÊ dùngÊ bềnÊ vững.Ê

ViệcÊEUÊápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ đốiÊ

vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ nàyÊ choÊ thấyÊ phạmÊ viÊ

chínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđangÊdầnÊ

mởÊ rộngÊ từÊ cácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ truyềnÊ

thốngÊ sangÊ cácÊ lĩnhÊvựcÊgắnÊvớiÊ tươngÊ laiÊ

củaÊnềnÊkinhÊ tếÊEU,ÊnơiÊcạnhÊ tranhÊkhôngÊ

chỉÊ diễnÊ raÊ vềÊ giáÊ màÊ cònÊ vềÊ côngÊ nghệ,Ê

tiêuÊchuẩnÊvàÊkhảÊnăngÊđổiÊmới. 

TómÊ lại,Ê cóÊ thểÊ nhậnÊ thấyÊ cácÊ vụÊ việcÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊEUÊ trongÊnămÊ2025Ê

thểÊhiệnÊrõÊsựÊhộiÊtụÊcủaÊbaÊyếuÊtố:ÊmứcÊđộÊ

tậpÊ trungÊ caoÊ vàoÊ mộtÊ sốÊ đốiÊ tượngÊ xuấtÊ

khẩuÊchủÊchốt,ÊđặcÊbiệtÊ làÊTrungÊQuốc;ÊsựÊ

ưuÊtiênÊrõÊrệtÊđốiÊvớiÊcácÊnhómÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊ nềnÊ tảngÊ vàÊ chiếnÊ lược;Ê vàÊ xuÊ

hướngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊphòngÊvệÊsangÊcácÊ

lĩnhÊvựcÊgắnÊvớiÊchuyểnÊđổiÊcơÊcấuÊkinhÊtế.Ê

NhữngÊ đặcÊ điểmÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ phảnÊ ánhÊ

thựcÊ trạngÊ cạnhÊ tranhÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ

ngắnÊ hạn,Ê màÊ cònÊ choÊ thấyÊ cáchÊ EUÊ sửÊ

dụngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ nhưÊmộtÊ côngÊ

cụÊđịnhÊhìnhÊ lạiÊmôiÊ trườngÊcạnhÊ tranhÊvàÊ

bảoÊ vệÊ địnhÊ hướngÊ phátÊ triểnÊ dàiÊ hạnÊ củaÊ

mình. 

ĐốiÊvớiÊriêngÊViệtÊNam,ÊngàyÊ18ÊthángÊ9Ê

nămÊ 2025,Ê ỦyÊ banÊ ChâuÊÂuÊ (EC)Ê đãÊ banÊ

hànhÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG)Ê đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊcuộnÊcánÊnguộiÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊẤnÊ

Độ,Ê NhậtÊ Bản,Ê ĐàiÊ Loan,Ê ThổÊ NhĩÊ KỳÊ vàÊ

ViệtÊ Nam,Ê nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ EU.Ê MộtÊ sốÊ

thôngÊtinÊvềÊvụÊviệc:ÊNgàyÊnhậnÊHồÊsơÊyêuÊ

cầu:Ê04ÊthángÊ8ÊnămÊ2025.ÊNgàyÊbanÊhànhÊ

ThôngÊ báoÊ khởiÊ xướng:Ê 18Ê thángÊ 9Ê nămÊ

2025.Ê BênÊ yêuÊ cầu:Ê HiệpÊ hộiÊ ThépÊ ChâuÊ

ÂuÊ(EUROFER). 

HàngÊ hóaÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê ThépÊ cuộnÊ cánÊ

nguộiÊ(loạiÊtrừÊthépÊkhôngÊgỉ,ÊthépÊmạ,ÊthépÊ

phủÊmàu).ÊMãÊHS:Ê7209Ê15Ê00,Ê7209Ê16Ê90,Ê
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7209Ê17Ê90,Ê7209Ê18Ê91,Ê7209Ê18Ê99,Ê7209Ê

25Ê00,Ê7209Ê26Ê90,Ê7209Ê27Ê90,Ê7209Ê28Ê90,Ê

7211Ê23Ê30,Ê7211Ê23Ê80,Ê7211Ê29Ê00,Ê7225Ê

50Ê80,Ê7226Ê92Ê00Ê(mãÊTARICÊthamÊkhảo:Ê

7209Ê15Ê00Ê90,Ê7209Ê18Ê99Ê90,Ê7209Ê25Ê00Ê

90,Ê7211Ê23Ê80Ê19,Ê7211Ê23Ê80Ê95,Ê7211Ê23Ê

80Ê99,Ê7211Ê29Ê00Ê19,Ê7211Ê29Ê00Ê99). 

GiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊbánÊpháÊgiá:ÊTừÊngàyÊ

01/7/2024Ê đếnÊ ngàyÊ 30/6/2025;Ê GiaiÊ đoạnÊ

điềuÊ traÊ thiệtÊhại:ÊTừÊngàyÊ01/01/2022ÊđếnÊ

ngàyÊ30/6/2025.ÊThờiÊhạnÊđiềuÊtra:ÊVụÊviệcÊ

điềuÊtraÊsẽÊkếtÊ thúcÊtrongÊvòngÊ01Ênăm,ÊcóÊ

thểÊđượcÊgiaÊhạnÊnhữngÊkhôngÊquáÊ14ÊthángÊ

kểÊ từÊ ngàyÊ banÊ hànhÊ ThôngÊ báoÊ khởiÊ

xướng.Ê TrongÊ ThôngÊ báoÊ khởiÊ xướng,Ê ECÊ

đãÊcungÊcấpÊchiÊtiếtÊcácÊnộiÊdungÊliênÊquanÊ

tớiÊBênÊ yêuÊcầu,ÊhàngÊhóaÊbịÊ điềuÊ tra,Ê cáoÊ

buộcÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊvàÊmốiÊquanÊhệÊ

nhânÊquả,ÊcáoÊbuộcÊvềÊcanÊthiệpÊgiáÊnguyênÊ

liệuÊ đầuÊ vào,Ê quyÊ trìnhÊ thủÊ tụcÊ điềuÊ traÊ vàÊ

cácÊ thờiÊ hạnÊ liênÊ quan,Ê cácÊ quyÊ địnhÊ vềÊ

quyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊcủaÊcácÊbênÊliênÊquan.Ê 

ViệcÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ

phẳngÊ lầnÊ nàyÊ diễnÊ raÊ trongÊmộtÊ bốiÊ cảnhÊ

kinhÊ tế,Ê thươngÊmạiÊ đặcÊ biệtÊ phứcÊ tạpÊ củaÊ

ngànhÊthépÊchâuÊÂu.ÊSauÊgiaiÊđoạnÊchịuÊtácÊ

độngÊmạnhÊ từÊđạiÊdịch,ÊkhủngÊhoảngÊnăngÊ

lượngÊvàÊcácÊbiếnÊđộngÊđịaÊchínhÊtrị,ÊngànhÊ

thépÊEUÊbướcÊvàoÊgiaiÊđoạnÊphụcÊhồiÊchậm,Ê

vớiÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊchưaÊtrởÊlạiÊmứcÊtrướcÊ

khủngÊ hoảng,Ê trongÊ khiÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê

đặcÊbiệtÊ làÊ chiÊ phíÊ năngÊ lượngÊvàÊ tuânÊ thủÊ

cácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,ÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊ

mứcÊ cao.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê ápÊ lựcÊ cạnhÊ

tranhÊtừÊthépÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊngàyÊcàngÊ

trởÊnênÊrõÊrệt,ÊđặcÊbiệtÊởÊcácÊphânÊkhúcÊsảnÊ

phẩmÊcóÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊ

côngÊnghiệp. 

ThépÊ cánÊ nguộiÊ dạngÊ phẳngÊ giữÊmộtÊ vịÊ

tríÊđặcÊbiệtÊquanÊ trọngÊ trongÊ cơÊcấuÊngànhÊ

thépÊEU.ÊKhôngÊ giốngÊ nhưÊ thépÊ cánÊ nóngÊ

chủÊyếuÊđượcÊsửÊdụngÊchoÊcácÊứngÊdụngÊcơÊ

bản,ÊthépÊcánÊnguộiÊlàÊđầuÊvàoÊthiếtÊyếuÊchoÊ

cácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊhạÊnguồnÊcóÊgiáÊ trịÊ

giaÊ tăngÊcaoÊnhưÊsảnÊxuấtÊôÊ tô,Ê thiếtÊbịÊgiaÊ

dụng,Ê cơÊ khíÊ chínhÊ xácÊ vàÊ nhiềuÊ lĩnhÊ vựcÊ

chếÊtạoÊkhác.ÊDoÊđó,ÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcủaÊ

phânÊkhúcÊnàyÊđốiÊvớiÊbiếnÊđộngÊnhậpÊkhẩuÊ

vàÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊcaoÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cơÊ bản.Ê BấtÊ kỳÊ sựÊ suyÊ

giảmÊ nàoÊ vềÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nguộiÊtrongÊEUÊđềuÊcóÊnguyÊcơÊlanÊtỏaÊsangÊ

toànÊ bộÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ côngÊ nghiệp,Ê làmÊ

giaÊtăngÊmứcÊđộÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊ

bênÊ ngoàiÊ vàÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ mụcÊ tiêuÊ tựÊ

chủÊcôngÊnghiệpÊcủaÊLiênÊminh. 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê ngànhÊ thépÊ
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EUÊliênÊtụcÊbàyÊtỏÊquanÊngạiÊvềÊsựÊgiaÊtăngÊ

nhậpÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ từÊmộtÊ sốÊ quốcÊ

giaÊngoàiÊEU,ÊvớiÊmứcÊgiáÊđượcÊchoÊlàÊthấpÊ

hơnÊgiáÊtrịÊthôngÊthường.ÊTheoÊlậpÊluậnÊcủaÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối,Ê xuÊ hướngÊ nàyÊ

khôngÊ chỉÊ gâyÊ ápÊ lựcÊ giảmÊ giáÊ trênÊ thịÊ

trườngÊ EUÊmàÊ cònÊ làmÊ xóiÊ mònÊ thịÊ phần,Ê

lợiÊnhuậnÊvàÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊ

củaÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ châuÊ Âu.Ê ĐặcÊ biệt,Ê

trongÊbốiÊcảnhÊEUÊđangÊtheoÊđuổiÊcácÊmụcÊ

tiêuÊ chuyểnÊđổiÊ xanh,Ê ngànhÊ thépÊ nộiÊ khốiÊ

phảiÊgánhÊchịuÊchiÊphíÊđángÊkểÊđểÊgiảmÊphátÊ

thảiÊ vàÊ hiệnÊ đạiÊ hóaÊ côngÊ nghệ,Ê khiếnÊ khảÊ

năngÊcạnhÊ tranhÊvềÊgiáÊcàngÊ trởÊnênÊmongÊ

manhÊtrướcÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấp. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ yếuÊ tốÊ mangÊ tínhÊ nộiÊ tạiÊ

củaÊngànhÊ thépÊEU,ÊbốiÊcảnhÊ toànÊcầuÊcủaÊ

ngànhÊ thépÊ cũngÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ

trongÊviệcÊ thúcÊđẩyÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtra.ÊTìnhÊtrạngÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊthépÊ

trênÊ phạmÊviÊ toànÊ cầu,Ê đặcÊ biệtÊ tạiÊmộtÊ sốÊ

nềnÊkinhÊtếÊlớn,ÊtiếpÊtụcÊlàÊmộtÊvấnÊđềÊchưaÊ

đượcÊ giảiÊ quyếtÊ triệtÊ để.Ê TrongÊ điềuÊ kiệnÊ

nhuÊcầuÊtoànÊcầuÊtăngÊtrưởngÊchậm,ÊdưÊthừaÊ

côngÊ suấtÊ thườngÊ dẫnÊ đếnÊ chiếnÊ lượcÊ đẩyÊ

mạnhÊxuấtÊkhẩuÊvớiÊgiáÊ thấp,Ê làmÊgiaÊ tăngÊ

nguyÊ cơÊ bánÊ pháÊ giáÊ trênÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

nhậpÊ khẩu,Ê trongÊ đóÊ cóÊ EU.Ê ĐốiÊ vớiÊ thépÊ

cánÊ nguội,Ê xuÊ hướngÊ nàyÊ càngÊđángÊ chúÊ ýÊ

khiÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊđãÊnângÊcaoÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,Ê

choÊ phépÊ họÊ cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ cácÊ

nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ ởÊ nhữngÊ phânÊ khúcÊ thịÊ

trườngÊvốnÊđượcÊcoiÊ làÊ thếÊmạnhÊcủaÊchâuÊ

Âu. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊviệcÊEUÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊ

nguộiÊdạngÊphẳngÊcóÊthểÊđượcÊhiểuÊnhưÊmộtÊ

bướcÊđiÊphòngÊngừaÊmangÊ tínhÊchiếnÊ lược.Ê

ThayÊ vìÊ chờÊ đợiÊ đếnÊ khiÊ thiệtÊ hạiÊ đốiÊ vớiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊtrởÊnênÊrõÊràngÊvàÊ

khóÊđảoÊngược,ÊEUÊlựaÊchọnÊsửÊdụngÊcôngÊ

cụÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊngayÊ từÊgiaiÊđoạnÊ

xuấtÊ hiệnÊ cácÊ dấuÊ hiệuÊ banÊ đầuÊ củaÊ cạnhÊ

tranhÊ khôngÊ côngÊ bằng.ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ

phảnÊánhÊxuÊhướngÊchungÊtrongÊchínhÊsáchÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ nhữngÊ nămÊ

gầnÊ đây,Ê trongÊ đóÊ nhấnÊ mạnhÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ

quảnÊtrịÊrủiÊroÊthịÊtrườngÊvàÊbảoÊvệÊnăngÊlựcÊ

côngÊnghiệpÊchiếnÊlược. 

TómÊ lại,Ê bốiÊ cảnhÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ

dạngÊ phẳngÊ nămÊ 2025Ê làÊ sựÊ kếtÊ hợpÊ củaÊ

nhiềuÊ yếuÊ tố,Ê baoÊ gồmÊ khóÊ khănÊ cấuÊ trúcÊ

củaÊ ngànhÊ thépÊ EU,Ê ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ giaÊ

tăngÊ từÊ nhậpÊ khẩuÊ giáÊ thấp,Ê vaiÊ tròÊ chiếnÊ

lượcÊcủaÊ thépÊcánÊnguộiÊ trongÊchuỗiÊgiáÊ trịÊ

côngÊ nghiệp,Ê cũngÊ nhưÊ bốiÊ cảnhÊ dưÊ thừaÊ

côngÊ suấtÊ toànÊ cầuÊ kéoÊ dài.Ê NhữngÊ yếuÊ tốÊ

nàyÊ đãÊ tạoÊ nềnÊ tảngÊ kinhÊ tếÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ

choÊ quyếtÊ địnhÊ củaÊ EU,Ê đồngÊ thờiÊ đặtÊ vụÊ

việcÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ vàoÊ vịÊ tríÊ quanÊ trọngÊ

trongÊtổngÊthểÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ củaÊ LiênÊ minhÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ hiệnÊ

nay. 

ÝÊnghĩaÊcủaÊthépÊcánÊnguộiÊdạngÊphẳngÊ

trongÊnềnÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạoÊcủaÊEU 

NếuÊ xétÊ riêngÊ vềÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ dạngÊ

phẳngÊ thìÊ đâyÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ phânÊ
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khúcÊcóÊýÊnghĩaÊchiếnÊlượcÊtrongÊchuỗiÊgiáÊ

trịÊ thép,Ê đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ nềnÊ côngÊ nghiệpÊ

chếÊtạoÊcủaÊEU.ÊVềÊmặtÊkỹÊthuật,Ê thépÊcánÊ

nguộiÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ thôngÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ

cánÊởÊnhiệtÊđộÊthấpÊsauÊkhiÊthépÊđãÊtrảiÊquaÊ

giaiÊ đoạnÊ cánÊ nóng,Ê nhằmÊ đạtÊ đượcÊ độÊ

chínhÊxácÊcaoÊhơnÊvềÊđộÊdày,ÊchấtÊlượngÊbềÊ

mặtÊvàÊcácÊ tínhÊchấtÊcơÊhọc.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊ

choÊphépÊ tạoÊ raÊ cácÊ sảnÊphẩmÊcóÊdungÊ saiÊ

chặtÊchẽ,ÊbềÊmặtÊnhẵnÊvàÊkhảÊnăngÊgiaÊcôngÊ

tiếpÊtheoÊtốt,ÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkhắtÊkheÊ

củaÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊhạÊnguồn. 

ChínhÊnhữngÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊnàyÊkhiếnÊ

thépÊ cánÊ nguộiÊ khácÊ biệtÊ cănÊ bảnÊ soÊ vớiÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ khôngÊ chỉÊ vềÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊ màÊ cònÊ vềÊ vịÊ tríÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trị.Ê

NếuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ chủÊ yếuÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ

choÊcácÊứngÊdụngÊmangÊtínhÊcơÊbảnÊnhưÊkếtÊ

cấuÊ xâyÊ dựng,Ê sảnÊ xuấtÊ ốngÊ hoặcÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊtrungÊgian,ÊthìÊthépÊcánÊnguộiÊlạiÊ

đóngÊ vaiÊ tròÊ đầuÊ vàoÊ trựcÊ tiếpÊ choÊ cácÊ

ngànhÊ cóÊ hàmÊ lượngÊ côngÊ nghệÊ vàÊ giáÊ trịÊ

giaÊtăngÊcaoÊhơn.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊEU,ÊthépÊ

cánÊ nguộiÊ làÊ nguyênÊ liệuÊ thiếtÊ yếuÊ choÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊôÊtô,ÊthiếtÊbịÊgiaÊdụng,Êđiện,Ê

điệnÊtử,ÊcơÊkhíÊchínhÊxácÊvàÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊ

chếÊ tạoÊ côngÊ nghiệpÊ khác.Ê DoÊ đó,Ê sựÊ ổnÊ

địnhÊ củaÊ nguồnÊ cungÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ nộiÊ

khốiÊcóÊýÊnghĩaÊthenÊchốtÊđốiÊvớiÊkhảÊnăngÊ

duyÊtrìÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊtoànÊbộÊnềnÊ

côngÊnghiệpÊchâuÊÂu. 

VềÊmặtÊkinhÊtế,ÊthịÊtrườngÊthépÊcánÊnguộiÊ

tạiÊEUÊ cóÊmứcÊđộÊ cạnhÊ tranhÊ caoÊ vàÊ nhạyÊ

cảmÊmạnhÊvớiÊbiếnÊđộngÊgiá.ÊDoÊsảnÊphẩmÊ

nàyÊthườngÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊtrongÊchiÊphíÊ

đầuÊ vàoÊ củaÊ cácÊ ngànhÊ hạÊ nguồn,Ê nhữngÊ

thayÊđổiÊdùÊnhỏÊvềÊgiáÊthépÊcánÊnguộiÊcũngÊ

cóÊthểÊtácÊđộngÊđángÊkểÊđếnÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊ

vàÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ sửÊ dụngÊ thép.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ thịÊ

trườngÊ thépÊ cánÊnguộiÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊ

nhữngÊphânÊkhúcÊdễÊchịuÊ tácÊđộngÊnhấtÊ từÊ

thépÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấp,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊphụcÊhồiÊchậmÊvàÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊEUÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊchiÊphíÊ

sảnÊxuấtÊcao. 

MộtÊ yếuÊ tốÊ quanÊ trọngÊ khácÊ cầnÊ đượcÊ

nhấnÊ mạnhÊ làÊ mốiÊ liênÊ hệÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ

thépÊcánÊnguộiÊvàÊcácÊmụcÊ tiêuÊchínhÊsáchÊ

dàiÊhạnÊcủaÊEU.ÊTrongÊquáÊ trìnhÊ theoÊđuổiÊ

chuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊgiảmÊphátÊ thảiÊcarbon,Ê

ngànhÊ thépÊEUÊđangÊchịuÊápÊ lựcÊ lớnÊ trongÊ

việcÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ cácÊ côngÊ nghệÊ sảnÊ xuấtÊ

sạchÊhơn,ÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊhiệuÊquảÊhơnÊ

vàÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊngàyÊ

càngÊnghiêmÊngặt.ÊNhữngÊkhoảnÊđầuÊtưÊnàyÊ

làmÊgiaÊtăngÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊngắnÊvàÊ

trungÊhạn,ÊkhiếnÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ thépÊnộiÊ

khốiÊdễÊbịÊtổnÊthươngÊhơnÊtrướcÊcạnhÊtranhÊ

vềÊ giáÊ từÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnhữngÊđiềuÊkiệnÊtiêuÊchuẩnÊthấpÊhơn.Ê

ĐốiÊvớiÊthépÊcánÊnguội,ÊvốnÊlàÊsảnÊphẩmÊcóÊ

yêuÊcầuÊkỹÊ thuậtÊcaoÊvàÊgắnÊvớiÊcácÊchuỗiÊ

giáÊtrịÊchiếnÊlược,ÊrủiÊroÊnàyÊcàngÊtrởÊnênÊrõÊ

rệt. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê sựÊ giaÊ tăngÊ nhậpÊ

khẩuÊ thépÊcánÊnguộiÊ từÊcácÊquốcÊgiaÊngoàiÊ

EUÊkhôngÊchỉÊđượcÊnhìnÊnhậnÊdướiÊgócÊđộÊ

cạnhÊ tranhÊ thươngÊ mạiÊ thôngÊ thường,Ê màÊ

cònÊđượcÊđặtÊtrongÊkhuônÊkhổÊrộngÊhơnÊcủaÊ



 

12  TRAV www.trav.gov.vn 

anÊ ninhÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ tựÊ chủÊ côngÊ

nghiệp.ÊViệcÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊnguồnÊ

cungÊ thépÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊcóÊ thểÊ làmÊ

suyÊyếuÊkhảÊnăngÊtựÊchủÊcủaÊEUÊtrongÊcácÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊthenÊchốt,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊ

cácÊtìnhÊhuốngÊkhủngÊhoảngÊhoặcÊgiánÊđoạnÊ

chuỗiÊcungÊứng.ÊDoÊđó,ÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊEU,Ê

bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ nộiÊ

khốiÊ khôngÊ chỉÊ làÊ vấnÊ đềÊ lợiÊ íchÊ kinhÊ tếÊ

trướcÊmắt,ÊmàÊcònÊlàÊvấnÊđềÊchiếnÊlượcÊdàiÊ

hạn. 

NhữngÊđặcÊđiểmÊkỹÊthuậtÊvàÊkinhÊtếÊnêuÊ

trênÊ giảiÊ thíchÊ vìÊ saoÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ dạngÊ

phẳngÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ tượngÊ quanÊ tâmÊ đặcÊ

biệtÊtrongÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊ EU.Ê KhiÊ xuấtÊ hiệnÊ cácÊ dấuÊ hiệuÊ choÊ

thấyÊthépÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊđượcÊ

bánÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊthôngÊthườngÊvàÊ

gâyÊ thiệtÊ hạiÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối,Ê

EUÊ cóÊ xuÊ hướngÊ phảnÊ ứngÊ nhanhÊ hơnÊ vàÊ

quyếtÊliệtÊhơnÊsoÊvớiÊcácÊphânÊkhúcÊthépÊcóÊ

giáÊ trịÊgiaÊ tăngÊthấpÊhơn.ÊĐiềuÊnàyÊcũngÊlýÊ

giảiÊ vìÊ saoÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ khởiÊ xướngÊ

thángÊ 9Ê nămÊ 2025Ê đượcÊ đặtÊ trongÊ mộtÊ

khungÊ chínhÊ sáchÊ rộngÊ hơn,Ê gắnÊ vớiÊ mụcÊ

tiêuÊbảoÊvệÊ cácÊ phânÊ khúcÊ thépÊ chiếnÊ lượcÊ

vàÊduyÊ trìÊnăngÊ lựcÊcạnhÊ tranhÊdàiÊhạnÊcủaÊ

côngÊnghiệpÊchâuÊÂu. 

VềÊvịÊ tríÊ thịÊ trường,Ê xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ

nguộiÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ EUÊ tuyÊ chưaÊ

chiếmÊtỷÊtrọngÊápÊđảoÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊ

củaÊEU,ÊnhưngÊcóÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊtrongÊ

giaiÊđoạnÊ trướcÊkhiÊvụÊviệcÊbịÊkhởiÊxướng.Ê

ChínhÊ xuÊ hướngÊ tăngÊ trưởngÊ này,Ê kếtÊ hợpÊ

vớiÊmứcÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊbịÊchoÊlàÊcạnhÊtranh,Ê

đãÊkhiếnÊViệtÊNamÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊcácÊ

đốiÊ tượngÊ bịÊ đưaÊ vàoÊ phạmÊ viÊ điềuÊ tra.Ê

TrongÊkhuônÊkhổÊphápÊlýÊcủaÊEU,ÊviệcÊmộtÊ

quốcÊgiaÊcóÊthịÊphầnÊđangÊtăng,ÊngayÊcảÊkhiÊ

chưaÊ đạtÊmứcÊ tuyệtÊ đốiÊ cao,Ê vẫnÊ cóÊ thểÊ bịÊ

xemÊ xétÊ nếuÊ sựÊ giaÊ tăngÊ đóÊ diễnÊ raÊ đồngÊ

thờiÊ vớiÊ cácÊ dấuÊ hiệuÊ suyÊ giảmÊ củaÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhối. 

MộtÊ đặcÊ thùÊ quanÊ trọngÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

trongÊvụÊviệcÊnàyÊlàÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊvàÊmôÊ

hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ ngànhÊ thépÊ cánÊ nguội.Ê

NgànhÊthépÊViệtÊNamÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊ

đâyÊ đãÊ đầuÊ tưÊ đángÊ kểÊ vàoÊ côngÊ nghệÊ cánÊ

nguội,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊ

vàÊ xuấtÊ khẩu.Ê LợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ cácÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊphầnÊlớnÊđếnÊtừÊchiÊ

phíÊ laoÊ độngÊ tươngÊ đốiÊ thấp,Ê hiệuÊ quảÊ sảnÊ

xuấtÊ đượcÊ cảiÊ thiệnÊ vàÊ khảÊ năngÊ tiếpÊ cậnÊ

nguồnÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ vớiÊ giáÊ cạnhÊ

tranh.Ê TuyÊ nhiên,Ê chínhÊ nhữngÊ lợiÊ thếÊ nàyÊ

cũngÊ cóÊ thểÊ bịÊ EUÊ diễnÊ giảiÊ làÊ yếuÊ tốÊ dẫnÊ

đếnÊ chênhÊ lệchÊ giáÊ đángÊ kểÊ giữaÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊ vàÊ giáÊ trịÊ thôngÊ thường,Ê đặcÊ biệtÊ nếuÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ choÊ rằngÊ giáÊ bánÊ trongÊ

nướcÊ hoặcÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ

chưaÊ phảnÊ ánhÊ đầyÊ đủÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ thịÊ

trường. 

MộtÊ điểmÊ cầnÊ lưuÊ ýÊ khácÊ làÊ ViệtÊ NamÊ

thamÊ giaÊ vụÊ việcÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ ngàyÊ

càngÊ nhấnÊmạnhÊ đếnÊ yếuÊ tốÊminhÊ bạchÊ vàÊ

hợpÊ tácÊ trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊmứcÊđộÊhợpÊ

tácÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ trongÊ

việcÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏi,Ê cungÊ cấpÊ sốÊ liệuÊ

chiÊ tiếtÊvàÊchoÊphépÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊ sẽÊ cóÊ
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vaiÊtròÊquyếtÊđịnhÊtrongÊviệcÊxácÊđịnhÊbiênÊ

độÊ bánÊ pháÊ giáÊ riêngÊ lẻ.Ê NgượcÊ lại,Ê việcÊ

khôngÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊhoặcÊcungÊcấpÊthôngÊ

tinÊkhôngÊnhấtÊquánÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊviệcÊEUÊ

sửÊdụngÊcácÊdữÊliệuÊsẵnÊcóÊbấtÊlợi,Ê làmÊgiaÊ

tăngÊđángÊkểÊrủiÊroÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊcao. 

SoÊvớiÊmộtÊ sốÊquốcÊgiaÊkhácÊbịÊđiềuÊ traÊ

trongÊ cùngÊ vụÊ việc,Ê ViệtÊ NamÊ cóÊ mộtÊ sốÊ

điểmÊ khácÊ biệtÊ đángÊ chúÊ ý.Ê ViệtÊ NamÊ

khôngÊphảiÊ làÊnềnÊkinhÊtếÊcóÊdưÊthừaÊcôngÊ

suấtÊthépÊquyÊmôÊlớnÊtrênÊphạmÊviÊtoànÊcầu,Ê

vàÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnguộiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊ EUÊ thườngÊ gắnÊ vớiÊ cácÊ hợpÊ đồngÊ

thươngÊmạiÊ cụÊ thể,Ê thayÊ vìÊ chiếnÊ lượcÊđẩyÊ

mạnhÊ xuấtÊ khẩuÊ ồÊ ạt.Ê TuyÊ nhiên,Ê trongÊ

khuônÊ khổÊ phápÊ lýÊ củaÊ EU,Ê nhữngÊ yếuÊ tốÊ

nàyÊ khôngÊ tựÊ độngÊ loạiÊ trừÊ khảÊ năngÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊmàÊchỉÊ

cóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊlậpÊluậnÊphảnÊbiệnÊ

nếuÊđượcÊchứngÊminhÊbằngÊdữÊliệuÊđầyÊđủÊ

vàÊnhấtÊquánÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

ViệcÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊ traÊcùngÊvớiÊcácÊ

quốcÊ giaÊ vàÊ vùngÊ lãnhÊ thổÊ cóÊ vịÊ thếÊ xuấtÊ

khẩuÊ thépÊ mạnhÊ nhưÊ NhậtÊ Bản,Ê ĐàiÊ LoanÊ

(TrungÊQuốc)ÊvàÊẤnÊĐộÊcũngÊđặtÊ raÊ tháchÊ

thứcÊkhôngÊnhỏÊvềÊmặtÊlậpÊluận.ÊTrongÊbốiÊ

cảnhÊEUÊcóÊthểÊxemÊxétÊtácÊđộngÊnhậpÊkhẩuÊ

trênÊcơÊsởÊcộngÊgộp,ÊViệtÊNamÊcóÊnguyÊcơÊ

bịÊ đánhÊ giáÊ chungÊ vềÊ tácÊ độngÊ cùngÊ vớiÊ

nhómÊcácÊnướcÊbịÊđiềuÊtra,ÊngayÊcảÊkhiÊđặcÊ

điểmÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ hànhÊ viÊ thịÊ trườngÊ củaÊ

ViệtÊ NamÊ cóÊ nhữngÊ khácÊ biệtÊ nhấtÊ định.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ làmÊ nổiÊ bậtÊ tầmÊ quanÊ trọngÊ củaÊ

việcÊtáchÊbạchÊhồÊsơÊcủaÊViệtÊNamÊkhỏiÊcácÊ

đốiÊtượngÊkhác,ÊthôngÊquaÊviệcÊchứngÊminhÊ

sựÊkhácÊbiệtÊvềÊsảnÊphẩm,ÊkháchÊhàng,ÊkênhÊ

phânÊphốiÊvàÊchiếnÊlượcÊgiá. 

TừÊ gócÊ độÊ chínhÊ sách,Ê vịÊ tríÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊ thépÊcánÊnguộiÊ

phảnÊ ánhÊ mộtÊ xuÊ hướngÊ rộngÊ hơnÊ trongÊ

chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU,Ê

theoÊđóÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊđangÊphátÊ triểnÊcóÊ

năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ ngàyÊ càngÊ caoÊ vàÊ hộiÊ

nhậpÊ sâuÊ vàoÊ thịÊ trườngÊEUÊ ngàyÊ càngÊ dễÊ



 

14  TRAV www.trav.gov.vn 

trởÊ thànhÊđốiÊ tượngÊđiềuÊtra,ÊngayÊcảÊtrongÊ

cácÊphânÊkhúcÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcao.ÊĐiềuÊ

nàyÊđặtÊ raÊ yêuÊ cầuÊmớiÊđốiÊvớiÊViệtÊNam,Ê

khôngÊ chỉÊ trongÊ việcÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ

cạnhÊtranhÊvềÊchiÊphíÊvàÊchấtÊlượng,ÊmàÊcònÊ

trongÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ vàÊ

ứngÊphóÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊphứcÊtạp. 

NhưÊ vậy,Ê ViệtÊ NamÊ trongÊ vụÊ việcÊ điềuÊ

traÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ dạngÊphẳngÊvừaÊ làÊmộtÊ

đốiÊ tượngÊchịuÊ rủiÊ roÊđángÊkểÊ từÊ tiếnÊ trìnhÊ

điềuÊ traÊ củaÊ EU,Ê vừaÊ làÊ mộtÊ trườngÊ hợpÊ

điểnÊ hìnhÊ choÊ nhữngÊ tháchÊ thứcÊ màÊ cácÊ

nướcÊđangÊphátÊtriểnÊgặpÊphảiÊkhiÊthamÊgiaÊ

sâuÊvàoÊcácÊchuỗiÊgiáÊ trịÊcôngÊnghiệpÊ toànÊ

cầu.Ê 

VụÊviệcÊlầnÊnàyÊmangÊnhiềuÊýÊnghĩaÊvượtÊ

raÊ ngoàiÊ phạmÊ viÊ củaÊ mộtÊ tranhÊ chấpÊ

thươngÊmạiÊđơnÊlẻ.ÊTrướcÊhết,ÊvụÊviệcÊnàyÊ

phảnÊánhÊrõÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊvàÊ

chiềuÊsâuÊcủaÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊEUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊgầnÊđây,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

đốiÊ vớiÊ cácÊ phânÊ khúcÊ sảnÊ phẩmÊ côngÊ

nghiệpÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊ vàÊ gắnÊ liềnÊ

vớiÊnềnÊtảngÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạoÊcủaÊLiênÊ

minh.Ê 

ViệcÊEUÊchủÊđộngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊđiềuÊ

traÊ ngayÊ khiÊ xuấtÊ hiệnÊ cácÊ dấuÊ hiệuÊ sơÊ bộÊ

củaÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ choÊ thấyÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đangÊ đượcÊ EUÊ vậnÊ

hànhÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊchiếnÊ

lược,ÊthayÊvìÊchỉÊlàÊbiệnÊphápÊphảnÊứngÊsauÊ

khiÊthiệtÊhạiÊđãÊtrởÊnênÊnghiêmÊtrọng. 

TừÊ gócÊ độÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EU,Ê vụÊ việcÊ thépÊ cánÊ nguộiÊ choÊ thấyÊ sựÊ

nhấtÊquánÊtrongÊcáchÊtiếpÊcậnÊphânÊhóaÊtheoÊ

chủngÊ loạiÊ sảnÊ phẩm.Ê EUÊ khôngÊ ápÊ dụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊmộtÊcáchÊđồngÊloạtÊ

đốiÊ vớiÊ toànÊ bộÊ ngànhÊ thép,Ê màÊ lựaÊ chọnÊ

canÊ thiệpÊ cóÊmụcÊ tiêuÊ vàoÊ từngÊphânÊkhúcÊ

cụÊ thể,Ê dựaÊ trênÊ đánhÊ giáÊ vềÊmứcÊ độÊ nhạyÊ

cảmÊkinhÊtếÊvàÊvaiÊtròÊchiếnÊlượcÊcủaÊphânÊ

khúcÊđóÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrị.Ê 

ThépÊ cánÊ nguội,Ê vớiÊ vaiÊ tròÊ làÊ đầuÊ vàoÊ

thiếtÊ yếuÊ choÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ hạÊ

nguồnÊcóÊgiáÊ trịÊcao,ÊđượcÊEUÊxemÊlàÊmộtÊ

phânÊkhúcÊcầnÊđượcÊgiámÊsátÊvàÊbảoÊvệÊchặtÊ

chẽ.ÊĐiềuÊ nàyÊ hàmÊ ýÊ rằngÊ trongÊ thờiÊ gianÊ

tới,ÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcóÊmứcÊđộÊchếÊbiếnÊ

sâuÊ hơnÊ nhiềuÊ khảÊ năngÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ nằmÊ

trongÊ tầmÊ ngắmÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê vụÊ việcÊ nàyÊ đặtÊ raÊ

nhữngÊhàmÊýÊquanÊtrọngÊcảÊtrongÊngắnÊhạnÊ

vàÊ trungÊhạn.ÊTrongÊngắnÊhạn,Ê việcÊbịÊđưaÊ

vàoÊ phạmÊ viÊ điềuÊ traÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnguộiÊ

sangÊ EUÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ rủiÊ roÊ phápÊ lýÊ

đángÊ kể,Ê ngayÊ cảÊ khiÊ chưaÊ cóÊ bấtÊ kỳÊ biệnÊ

phápÊ thuếÊ quanÊ nàoÊ đượcÊ ápÊ dụng.Ê QuáÊ

trìnhÊđiềuÊtraÊkéoÊdàiÊvàÊphứcÊtạpÊcóÊthểÊtạoÊ

raÊsựÊbấtÊđịnhÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩu,Ê

ảnhÊhưởngÊđếnÊkếÊhoạchÊsảnÊxuất,ÊhợpÊđồngÊ

thươngÊmạiÊvàÊquyếtÊđịnhÊđầuÊtưÊcủaÊdoanhÊ

nghiệp.ÊDoÊđó,ÊviệcÊchủÊđộngÊthamÊgia,ÊhợpÊ

tácÊ đầyÊ đủÊ vớiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EUÊ vàÊ

chuẩnÊbịÊkỹÊlưỡngÊhồÊsơÊdữÊliệuÊlàÊđiềuÊkiệnÊ

tiênÊ quyếtÊ đểÊ giảmÊ thiểuÊ cácÊ tácÊ độngÊ bấtÊ

lợi. 

TrongÊtrungÊhạn,ÊvụÊviệcÊthépÊcánÊnguộiÊ
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phảnÊánhÊmộtÊtháchÊthứcÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊ

đốiÊvớiÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊ thịÊ trườngÊ EU.Ê KhiÊ ViệtÊ NamÊ ngàyÊ

càngÊ thamÊgiaÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ cácÊ phânÊ khúcÊ

sảnÊphẩmÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcao,ÊnguyÊcơÊbịÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

cũngÊgiaÊ tăngÊtươngÊứng.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊnângÊcaoÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊvàÊchấtÊ lượngÊsảnÊphẩm,Ê

màÊcònÊphảiÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ

thươngÊmại,ÊminhÊbạchÊhóaÊchiÊphí,ÊvàÊhiểuÊ

rõÊhơnÊcácÊ tiêuÊ chíÊđánhÊgiáÊ củaÊEUÊ trongÊ

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê ViệcÊ

thiếuÊ chuẩnÊ bịÊ ởÊ cácÊ khíaÊ cạnhÊ nàyÊ cóÊ thểÊ

làmÊsuyÊgiảmÊlợiÊ thếÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNam,ÊngayÊcảÊkhiÊsảnÊphẩmÊcóÊ

chấtÊlượngÊvàÊgiáÊcảÊcạnhÊtranh. 

NhìnÊ lạiÊ vụÊ việcÊ nămÊ 2024,Ê ngàyÊ 08Ê

thángÊ 8Ê nămÊ 2024,ÊỦyÊ banÊChâuÊÂuÊ (EC)Ê

đãÊbànÊhànhÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

thépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,Ê

NhậtÊBảnÊvàÊViệtÊNam,ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊLiênÊ

minhÊ ChâuÊ ÂuÊ (EU).Ê ThôngÊ báoÊ củaÊ ECÊ

choÊ thấy,ÊbênÊ yêuÊ cầuÊđiềuÊ traÊ làÊHiệpÊhộiÊ

ThépÊChâuÊÂu.Ê 

NgàyÊ24Ê thángÊ6ÊnămÊ2024ÊECÊnhậnÊhồÊ

sơÊyêuÊcầu.ÊĐếnÊngàyÊ08ÊthángÊ8ÊnămÊ2024Ê

banÊ hànhÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ xướng.Ê MộtÊ sốÊ

hàngÊ hóaÊ đượcÊ loạiÊ trừÊ là:Ê ThépÊ khôngÊ gỉÊ

hoặcÊthépÊđiệnÊsiliconÊđịnhÊhướngÊhạt;ÊthépÊ

côngÊ cụÊ vàÊ thépÊ côngÊ cụÊ cóÊ độÊ cứngÊ lớnÊ

chuyênÊ dụng;Ê thépÊ khôngÊ ởÊ dạngÊ cuộn,Ê

khôngÊcóÊhoaÊvănÊnổi,ÊcóÊđộÊdàyÊlớnÊhơnÊ10Ê

mmÊvàÊkhổÊrộngÊtừÊ600ÊmmÊtrởÊlên;ÊvàÊthépÊ

khôngÊởÊdạngÊcuộn,ÊkhôngÊcóÊhoaÊvănÊnổi,Ê

cóÊđộÊdàyÊtừÊ4,75ÊmmÊtrởÊlênÊnhưngÊkhôngÊ

quáÊ10ÊmmÊvàÊcóÊkhổÊrộngÊtừÊ2050ÊmmÊtrởÊ

lên.Ê VụÊ việcÊ nàyÊ diễnÊ raÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

ngànhÊthépÊchâuÊÂuÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊápÊlựcÊ

cạnhÊ tranhÊ kéoÊ dàiÊ vàÊ cóÊ tínhÊ chuÊ kỳÊ cao,Ê

đặcÊbiệtÊởÊphânÊkhúcÊthépÊdẹtÊcơÊbản.ÊThépÊ

cánÊnóngÊlàÊnhómÊsảnÊphẩmÊnềnÊcủaÊchuỗiÊ

giáÊtrịÊ thép,ÊvừaÊlàÊhàngÊhóaÊcóÊkhốiÊlượngÊ

thươngÊmạiÊlớn,ÊvừaÊlàÊđầuÊvàoÊquanÊtrọngÊ

choÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊhạÊnguồnÊnhưÊ

xâyÊdựng,ÊchếÊtạoÊcơÊkhí,ÊsảnÊxuấtÊốngÊthépÊ

vàÊ mộtÊ sốÊ phânÊ đoạnÊ tiếpÊ theoÊ củaÊ chuỗiÊ

thépÊ dẹt.Ê DoÊ tínhÊ chấtÊ cơÊ bảnÊ vàÊ mứcÊ độÊ

tiêuÊ chuẩnÊ hóaÊ tươngÊ đốiÊ cao,Ê phânÊ khúcÊ

nàyÊthườngÊlàÊnơiÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊdiễnÊraÊ

gayÊ gắtÊ nhất,Ê vàÊ vìÊ vậyÊ cũngÊ làÊ phânÊ khúcÊ

dễÊphátÊsinhÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiáÊnhấtÊkhiÊ

cóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩu. 

TrongÊgiaiÊ đoạnÊ trướcÊ khiÊ vụÊ việcÊ đượcÊ

khởiÊxướng,ÊngànhÊthépÊEUÊliênÊtụcÊbàyÊtỏÊ

quanÊngạiÊvềÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ

từÊmộtÊ sốÊquốcÊgiaÊngoàiÊEUÊgiaÊ tăng,Ê tạoÊ

ápÊlựcÊgiảmÊgiáÊvàÊkìmÊhãmÊgiáÊbánÊcủaÊsảnÊ

phẩmÊnộiÊkhối.ÊBốiÊcảnhÊnàyÊthườngÊđiÊkèmÊ

vớiÊ cácÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ trúcÊ nhưÊ dưÊ thừaÊ côngÊ

suấtÊtoànÊcầu,ÊchiÊphíÊnăngÊlượngÊvàÊchiÊphíÊ
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tuânÊ thủÊ tiêuÊchuẩnÊmôiÊ trườngÊ tạiÊEUÊcaoÊ

hơnÊ tươngÊ đốiÊ soÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ khuÊ vựcÊ sảnÊ

xuấtÊbênÊngoài,ÊcùngÊvớiÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊ

mạnhÊcủaÊthịÊtrườngÊthépÊđốiÊvớiÊbiếnÊđộngÊ

kinhÊtếÊvĩÊmô.ÊTrongÊđiềuÊkiệnÊcầuÊphụcÊhồiÊ

khôngÊ đồngÊ đều,Ê chỉÊ mộtÊ thayÊ đổiÊ nhỏÊ vềÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊmứcÊgiáÊchàoÊbánÊcũngÊ

cóÊthểÊtạoÊraÊtácÊđộngÊđángÊkểÊtớiÊlợiÊnhuậnÊ

vàÊ côngÊ suấtÊvậnÊhànhÊcủaÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ

nộiÊ khối,Ê khiếnÊ nhuÊ cầuÊ sửÊ dụngÊ côngÊ cụÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tăngÊ lênÊ nhưÊ mộtÊ

phươngÊ tiệnÊ ổnÊ địnhÊ hóaÊ điềuÊ kiệnÊ cạnhÊ

tranh. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊviệcÊEUÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊphảnÊánhÊlựaÊ

chọnÊchínhÊ sáchÊmangÊ tínhÊphòngÊngừaÊvàÊ

bảoÊvệÊcôngÊnghiệpÊnềnÊtảng.ÊKhôngÊgiốngÊ

nhưÊcácÊphânÊkhúcÊthépÊcóÊmứcÊđộÊchuyênÊ

biệtÊcao,ÊthépÊcánÊnóngÊchịuÊtácÊđộngÊmạnhÊ

củaÊcạnhÊ tranhÊdựaÊ trênÊgiáÊvàÊquyÊmô,ÊdoÊ

đóÊnguyÊcơÊxóiÊmònÊnăngÊ lựcÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khốiÊ thườngÊđượcÊEUÊđánhÊgiáÊ làÊđángÊkểÊ

hơnÊvàÊ trựcÊdiệnÊhơn.ÊĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊnàyÊ

thìÊEUÊđãÊkếtÊ luậnÊápÊ thuếÊvớiÊmứcÊ12,1%Ê

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊ ViệtÊ NamÊ (doanhÊ nghiệpÊ đượcÊ loạiÊ trừÊ

chịuÊ thuếÊ làÊ TậpÊ đoànÊ HòaÊ Phát).Ê QuyếtÊ

địnhÊ nàyÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ cácÊ lôÊ hàngÊ

thépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊ

EUÊ sẽÊ phảiÊ gánhÊ thêmÊ chiÊ phí,Ê làmÊ giảmÊ

đángÊkểÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊvềÊgiá.ÊĐâyÊđượcÊ

xemÊ làÊmộtÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ vớiÊ ngànhÊ thépÊ

trongÊ nước,Ê vốnÊ đangÊ nỗÊ lựcÊ mởÊ rộngÊ thịÊ

trườngÊ tạiÊ châuÊ ÂuÊ sauÊ khiÊ HiệpÊ địnhÊ

ThươngÊmạiÊtựÊdoÊViệtÊNamÊ-ÊEUÊ(EVFTA)Ê

cóÊ hiệuÊ lực.Ê KếtÊ luậnÊ củaÊ LiênÊminhÊ châuÊ

ÂuÊvềÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

chínhÊ thứcÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ dẹtÊ cánÊ nóngÊ cóÊ

xuấtÊxứÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊnămÊ2025ÊtạoÊraÊ

nhữngÊtácÊđộngÊđaÊchiều,ÊkhôngÊchỉÊđốiÊvớiÊ

dòngÊxuấtÊkhẩuÊcụÊthểÊbịÊápÊthuếÊmàÊcònÊđốiÊ

vớiÊcấuÊ trúcÊ thươngÊmại,ÊchiếnÊ lượcÊngànhÊ

vàÊ quanÊ hệÊ thươngÊmạiÊ songÊ phươngÊ giữaÊ

ViệtÊNamÊvàÊEU.ÊKhácÊvớiÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ

tra,ÊkhiÊtácÊđộngÊchủÊyếuÊmangÊtínhÊkỳÊvọngÊ

vàÊbấtÊđịnh,ÊviệcÊbanÊhànhÊbiệnÊphápÊchínhÊ

thứcÊđãÊchuyểnÊrủiÊroÊphápÊlýÊthànhÊchiÊphíÊ

thươngÊmạiÊhiệnÊhữu,ÊbuộcÊcácÊchủÊthểÊliênÊ

quanÊ phảiÊ điềuÊ chỉnhÊ hànhÊ viÊmộtÊ cáchÊ cụÊ

thểÊvàÊlâuÊdàiÊhơn. 

TrướcÊhết,Ê tácÊđộngÊ trựcÊ tiếpÊvàÊ rõÊ ràngÊ

nhấtÊcủaÊkếtÊluậnÊvụÊviệcÊlàÊsựÊsuyÊgiảmÊkhảÊ

năngÊ cạnhÊ tranhÊ vềÊ giáÊ củaÊ thépÊ dẹtÊ cánÊ

nóngÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊEU.ÊViệcÊápÊ

dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ làmÊgiaÊ tăngÊ

chiÊphíÊnhậpÊkhẩu,ÊkhiếnÊgiáÊthépÊViệtÊNamÊ

tạiÊ EUÊ tăngÊ lênÊ tươngÊ đốiÊ soÊ vớiÊ cảÊ sảnÊ

phẩmÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ cácÊ

nguồnÊ khôngÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.ÊTrongÊ

mộtÊ phânÊ khúcÊ cóÊmứcÊ độÊ tiêuÊ chuẩnÊ hóaÊ

caoÊvàÊcạnhÊtranhÊchủÊyếuÊdựaÊtrênÊgiáÊnhưÊ

thépÊ cánÊ nóng,Ê sựÊ giaÊ tăngÊ chiÊ phíÊ nàyÊ cóÊ

thểÊdẫnÊđếnÊviệcÊmấtÊthịÊphầnÊnhanhÊchóng,Ê

đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ hợpÊ đồngÊ ngắnÊ hạnÊ

hoặcÊcácÊkháchÊhàngÊcóÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊ

caoÊvềÊgiá.ÊDoÊđó,ÊtrongÊngắnÊhạn,ÊkếtÊluậnÊ

vụÊviệcÊnhiềuÊkhảÊnăngÊdẫnÊđếnÊsựÊthuÊhẹpÊ

đángÊkểÊcủaÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊtừÊViệtÊNamÊsangÊEU. 

BênÊcạnhÊtácÊđộngÊvềÊkhốiÊ lượngÊvàÊgiáÊ
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trịÊxuấtÊkhẩu,ÊkếtÊluậnÊvụÊviệcÊcònÊtạoÊraÊtácÊ

độngÊ điềuÊ chỉnhÊ vềÊ mặtÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ

trườngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.ÊKhiÊthịÊ

trườngÊEUÊtrởÊnênÊkémÊhấpÊdẫnÊhơnÊvềÊmặtÊ

chiÊphí,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊ cóÊ xuÊhướngÊ táiÊ

phânÊbổÊdòngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ

khác,Ê nơiÊ mứcÊ độÊ bảoÊ hộÊ thấpÊ hơnÊ hoặcÊ

chưaÊ cóÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

tươngÊtự.ÊQuáÊtrìnhÊtáiÊđịnhÊhướngÊnày,ÊtuyÊ

cóÊ thểÊ giúpÊ giảmÊ thiểuÊ tổnÊ thấtÊ ngắnÊ hạn,Ê

nhưngÊ cũngÊ tiềmÊ ẩnÊ rủiÊ roÊ vềÊ dưÊ cungÊ tạiÊ

cácÊthịÊtrườngÊthayÊthếÊvàÊlàmÊgiaÊtăngÊkhảÊ

năngÊphátÊsinhÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊmớiÊtạiÊnhữngÊthịÊtrườngÊnày.ÊNhưÊvậy,Ê

tácÊđộngÊcủaÊkếtÊluậnÊvụÊviệcÊkhôngÊchỉÊgiớiÊ

hạnÊtrongÊquanÊhệÊViệtÊNamÊ–ÊEU,ÊmàÊcònÊ

cóÊthểÊlanÊtỏaÊsangÊcấuÊtrúcÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

củaÊViệtÊNamÊtrênÊphạmÊviÊtoànÊcầu. 

ỞÊcấpÊđộÊngành,ÊkếtÊ luậnÊvụÊviệcÊ tạoÊ raÊ

ápÊlựcÊđiềuÊchỉnhÊđốiÊvớiÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ

vàÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊcủaÊngànhÊthépÊViệtÊ

Nam.Ê ThépÊ dẹtÊ cánÊ nóngÊ làÊ phânÊ khúcÊ cơÊ

bản,Ê cóÊ biênÊ lợiÊ nhuậnÊ khôngÊ caoÊ vàÊ phụÊ

thuộcÊ mạnhÊ vàoÊ quyÊ môÊ vàÊ hiệuÊ quảÊ chiÊ

phí.ÊKhiÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEUÊbịÊ

hạnÊchếÊbởiÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊlợiÊthếÊ

kinhÊ tếÊ theoÊ quyÊ môÊ củaÊ mộtÊ sốÊ doanhÊ

nghiệpÊcóÊthểÊbịÊsuyÊgiảm,ÊbuộcÊhọÊphảiÊcânÊ

nhắcÊlạiÊchiếnÊlượcÊđầuÊtư,ÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊ

vàÊmứcÊđộÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊ

trườngÊquốcÊtế.ÊVềÊdàiÊhạn,ÊđiềuÊnàyÊcóÊthểÊ

thúcÊ đẩyÊ xuÊ hướngÊ chuyểnÊ dịchÊ sangÊ cácÊ

sảnÊphẩmÊthépÊcóÊmứcÊđộÊchếÊbiếnÊsâuÊhơnÊ

hoặcÊ hướngÊ mạnhÊ hơnÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ

địaÊvàÊ khuÊvực,Ê nhằmÊgiảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ từÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊ

thịÊtrườngÊphátÊtriển. 

TừÊgócÊđộÊthểÊchếÊvàÊchínhÊsách,ÊkếtÊluậnÊ

vụÊviệcÊcũngÊcóÊtácÊđộngÊđángÊkểÊđếnÊcáchÊ

ViệtÊ NamÊ tiếpÊ cậnÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtrongÊtươngÊlai.ÊViệcÊbịÊápÊthuếÊ

chínhÊ thứcÊ choÊ thấyÊ rằngÊ EUÊ sẵnÊ sàngÊ ápÊ
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dụngÊbiệnÊphápÊngayÊcảÊđốiÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊ

cóÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊổnÊđịnhÊvàÊcóÊhiệpÊ

địnhÊ thươngÊmạiÊ tựÊdoÊnhưÊViệtÊNam,ÊnếuÊ

cácÊđiềuÊkiệnÊphápÊlýÊđượcÊcoiÊlàÊthỏaÊmãn.Ê

ĐiềuÊnàyÊgửiÊđiÊmộtÊtínÊhiệuÊchínhÊsáchÊrõÊ

ràngÊrằngÊcácÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊtừÊhiệpÊđịnhÊ

thươngÊ mạiÊ tựÊ doÊ khôngÊ miễnÊ trừÊ rủiÊ roÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ

ngànhÊnhạyÊcảmÊnhưÊthép.ÊDoÊđó,ÊkếtÊluậnÊ

vụÊ việcÊ làmÊ nổiÊ bậtÊ nhuÊ cầuÊ tăngÊ cườngÊ

năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ ởÊ

cảÊ cấpÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ cấpÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ

nước. 

MộtÊ tácÊ độngÊ quanÊ trọngÊ khácÊ củaÊ kếtÊ

luậnÊvụÊviệcÊlàÊảnhÊhưởngÊđếnÊnhậnÊthứcÊvàÊ

hànhÊ viÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ EUÊ trongÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ thép.Ê ViệcÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ thépÊViệtÊNamÊ

cóÊthểÊkhuyếnÊkhíchÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊvàÊ

ngườiÊ sửÊ dụngÊ thépÊ tạiÊ EUÊ tìmÊ kiếmÊ cácÊ

nguồnÊcungÊthayÊthếÊhoặcÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊ

thépÊnộiÊkhối.ÊTrongÊngắnÊhạn,ÊđiềuÊnàyÊcóÊ

thểÊ làmÊ giaÊ tăngÊ chiÊ phíÊ đầuÊ vàoÊ choÊ cácÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊhạÊnguồnÊtạiÊEU,ÊnhưngÊ

từÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ EU,Ê đâyÊ làÊ sựÊ đánhÊ đổiÊ

đượcÊchấpÊnhậnÊnhằmÊbảoÊvệÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊvàÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊ

cungÊ bênÊ ngoàiÊ trongÊ cácÊ phânÊ khúcÊ thépÊ

nềnÊtảng. 

CuốiÊcùng,ÊxétÊ trênÊbìnhÊdiệnÊ rộngÊhơn,Ê

kếtÊ luậnÊvụÊviệcÊ thépÊdẹtÊcánÊnóngÊđốiÊvớiÊ

ViệtÊNamÊgópÊphầnÊcủngÊcốÊxuÊhướngÊbìnhÊ

thườngÊ hóaÊ việcÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EU.Ê ThayÊ vìÊ đượcÊ coiÊ làÊ

biệnÊphápÊngoạiÊlệ,ÊcácÊcôngÊcụÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ ngàyÊ càngÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ phầnÊ

thườngÊ trựcÊ trongÊ cáchÊ EUÊ quảnÊ lýÊ cạnhÊ

tranhÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ

côngÊnghiệpÊ cơÊbảnÊvàÊ cóÊ tínhÊ chiếnÊ lược.Ê

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊđiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊvớiÊ

việcÊ rủiÊ roÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcầnÊđượcÊ

coiÊ làÊmộtÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ trúcÊ củaÊmôiÊ trườngÊ

xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EU,Ê đòiÊ hỏiÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ

chủÊ động,Ê dàiÊ hạnÊ vàÊ mangÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ

hơnÊtrongÊhoạchÊđịnhÊchiếnÊlượcÊphátÊ triểnÊ

ngànhÊvàÊchiếnÊlượcÊthịÊtrường. 

III.ÊKếtÊluận 

 

NămÊ2025Ê cóÊ thểÊ đượcÊ xemÊ làÊmộtÊ dấuÊ

mốcÊ quanÊ trọngÊ trongÊ tiếnÊ trìnhÊ phátÊ triểnÊ

vàÊ vậnÊ hànhÊ chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ củaÊ LiênÊminhÊ châuÊÂu,Ê khiÊ cácÊ biệnÊ

phápÊnàyÊ tiếpÊ tụcÊđượcÊsửÊdụngÊvớiÊcườngÊ

độÊ cao,Ê phạmÊ viÊ rộngÊ vàÊ mứcÊ độÊ tinhÊ viÊ

ngàyÊcàngÊgiaÊtăng.ÊThayÊvìÊchỉÊđóngÊvaiÊtròÊ

làÊ côngÊ cụÊ phảnÊ ứngÊ trướcÊ cácÊ hànhÊ viÊ

thươngÊ mạiÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ nămÊ 2025Ê đãÊ

đượcÊ EUÊ vậnÊ dụngÊ nhưÊ mộtÊ cấuÊ phầnÊ

khôngÊ thểÊ táchÊ rờiÊ củaÊ chiếnÊ lượcÊquảnÊ trịÊ
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thịÊtrường,ÊbảoÊvệÊnăngÊlựcÊcôngÊnghiệpÊvàÊ

củngÊ cốÊ tựÊ chủÊ chiếnÊ lượcÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

kinhÊtếÊ–ÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊnhiềuÊbấtÊổn. 

TổngÊ thểÊ cácÊ diễnÊ biếnÊ trongÊ nămÊ2025Ê

choÊ thấyÊ EUÊ duyÊ trìÊ songÊ songÊ haiÊ hướngÊ

hànhÊđộngÊ rõÊ rệt.ÊMộtÊmặt,ÊLiênÊminhÊ tiếpÊ

tụcÊcủngÊcốÊvàÊgiaÊhạnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ từÊ nhữngÊ

nămÊtrước,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊcácÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊcơÊbảnÊvàÊnhạyÊcảmÊnhưÊthépÊvàÊhóaÊ

chất,ÊthôngÊquaÊcácÊcuộcÊràÊsoátÊhoàngÊhônÊ

vàÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ.Ê 

MặtÊkhác,ÊEUÊkhôngÊngầnÊngạiÊmởÊrộngÊ

phạmÊ viÊ điềuÊ traÊ sangÊ cácÊ phânÊ khúcÊ sảnÊ

phẩmÊmớiÊhoặcÊcácÊphânÊkhúcÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊcaoÊhơn,ÊthểÊhiệnÊquaÊviệcÊkhởiÊxướngÊ

cácÊvụÊđiềuÊtraÊmớiÊtrongÊnămÊ2025.ÊSựÊkếtÊ

hợpÊnàyÊchoÊthấyÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EUÊ khôngÊ mangÊ tínhÊ nhấtÊ thời,Ê màÊ đượcÊ

triểnÊkhaiÊtheoÊmộtÊlogicÊdàiÊhạnÊnhằmÊduyÊ

trìÊ trậtÊ tựÊ cạnhÊ tranhÊ màÊ EUÊ choÊ làÊ côngÊ

bằngÊvàÊbềnÊvững. 

MộtÊ đặcÊ trưngÊ nổiÊ bậtÊ khácÊ củaÊ chínhÊ

sáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊnămÊ2025ÊlàÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊphânÊhóaÊtheoÊtừngÊchủngÊloạiÊ

sảnÊphẩmÊvàÊtừngÊđốiÊtượngÊxuấtÊkhẩu.ÊEUÊ

khôngÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ mộtÊ cáchÊ

đồngÊ loạtÊ theoÊ ngành,ÊmàÊ phânÊ táchÊ rấtÊ rõÊ

giữaÊ cácÊ phânÊ khúcÊ khácÊ nhauÊ trongÊ cùngÊ

mộtÊchuỗiÊgiáÊtrị,ÊnhưÊsựÊkhácÊbiệtÊtrongÊxửÊ

lýÊ giữaÊ thépÊ cánÊ nóngÊ vàÊ thépÊ cánÊ nguội.Ê

ĐồngÊthời,ÊtrongÊcùngÊmộtÊvụÊviệc,ÊEUÊsẵnÊ

sàngÊđưaÊraÊcácÊkếtÊluậnÊkhácÊnhauÊđốiÊvớiÊ

từngÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩu,ÊtùyÊthuộcÊvàoÊmứcÊ

độÊ chứngÊ minhÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,Ê thiệtÊ

hạiÊvàÊquanÊhệÊnhânÊquả.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊ

phảnÊ ánhÊ mứcÊ độÊ chuẩnÊ hóaÊ vàÊ chuyênÊ

nghiệpÊ caoÊ củaÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ EU,Ê đồngÊ thờiÊ làmÊ giaÊ tăngÊ tínhÊ khóÊ

lườngÊđốiÊvớiÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩu. 

NămÊ2025Ê cũngÊ choÊ thấyÊ xuÊ hướngÊEUÊ

ngàyÊ càngÊ gắnÊ kếtÊ chặtÊ chẽÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ vớiÊ cácÊ mụcÊ tiêuÊ chínhÊ sáchÊ

rộngÊ hơn,Ê baoÊ gồmÊ bảoÊ vệÊ năngÊ lựcÊ côngÊ

nghiệpÊ chiếnÊ lược,Ê bảoÊ đảmÊ anÊ ninhÊ chuỗiÊ

cungÊ ứngÊ vàÊ hỗÊ trợÊ quáÊ trìnhÊ chuyểnÊ đổiÊ

xanh.ÊTrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊlậpÊluậnÊvềÊthiệtÊ

hạiÊkhôngÊchỉÊxoayÊquanhÊcácÊchỉÊsốÊkinhÊtếÊ

truyềnÊ thống,Ê màÊ cònÊ liênÊ quanÊ đếnÊ khảÊ

năngÊ duyÊ trìÊ đầuÊ tưÊ dàiÊ hạn,Ê việcÊ làmÊ vàÊ

năngÊlựcÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊ

–Ê xãÊ hộiÊ caoÊ củaÊ EU.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊvượtÊraÊkhỏiÊkhuônÊ

khổÊthuầnÊtúyÊthươngÊmạiÊđểÊtrởÊthànhÊmộtÊ

côngÊ cụÊ điềuÊ tiếtÊ kinhÊ tếÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ

lược. 

ĐốiÊvớiÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊtrongÊđóÊcóÊ

ViệtÊNam,ÊbứcÊ tranhÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

EUÊnămÊ2025ÊđặtÊraÊnhữngÊtháchÊthứcÊngàyÊ

càngÊrõÊnét.ÊViệcÊEUÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊđốiÊ

vớiÊ cảÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ cơÊ bảnÊ nhưÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ lẫnÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

sảnÊ phẩmÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊ nhưÊ thépÊ

cánÊnguộiÊchoÊthấyÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊkhôngÊcònÊgiớiÊhạnÊởÊmộtÊsốÊphânÊkhúcÊ

truyềnÊ thống.Ê ThựcÊ tiễnÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ cácÊ

nướcÊxuấtÊkhẩuÊphảiÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊứngÊ

phóÊ mộtÊ cáchÊ hệÊ thống,Ê từÊ việcÊ theoÊ dõiÊ

chínhÊsách,ÊchuẩnÊbịÊdữÊliệu,ÊthamÊgiaÊđiềuÊ

tra,ÊchoÊđếnÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊsảnÊ
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xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊphùÊhợpÊvớiÊmôiÊ trườngÊ thươngÊmạiÊngàyÊcàngÊchịuÊsựÊđiềuÊ tiếtÊchặtÊ

chẽ. 

TómÊ lại,Ê tổngÊquanÊ tìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcủaÊEUÊ trongÊ

nămÊ2025ÊchoÊthấyÊmộtÊchínhÊsáchÊngàyÊcàngÊmangÊtínhÊchủÊđộng,ÊphânÊhóaÊvàÊgắnÊkếtÊ

chặtÊchẽÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊchiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊcủaÊLiênÊminh.ÊNămÊ2025ÊkhôngÊchỉÊlàÊnămÊ

tiếpÊnốiÊcácÊxuÊhướngÊđãÊhìnhÊ thànhÊ trướcÊđó,ÊmàÊcònÊ làÊgiaiÊđoạnÊEUÊhoànÊ thiệnÊcáchÊ

thứcÊsửÊdụngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊquảnÊtrịÊcạnhÊtranhÊvàÊđịnhÊhìnhÊtrậtÊ

tựÊthươngÊmạiÊtheoÊđịnhÊhướngÊcủaÊmình.ÊViệcÊnghiênÊcứuÊsâuÊcácÊdiễnÊbiếnÊtrongÊnămÊ

nàyÊvìÊvậyÊcóÊýÊnghĩaÊquanÊtrọng,ÊkhôngÊchỉÊđểÊhiểuÊrõÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEU,ÊmàÊcònÊđểÊrútÊraÊnhữngÊbàiÊhọcÊvàÊhàmÊýÊthiếtÊthựcÊchoÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊdoanhÊ

nghiệpÊđangÊthamÊgiaÊngàyÊcàngÊsâuÊvàoÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 
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XuÊhướngÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEUÊmàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊnắmÊbắt 

I.ÊTổngÊquanÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊvàÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEU 

ĐểÊ cóÊ cáiÊ nhìnÊ tổngÊ quanÊ vềÊ xuÊ hướngÊ

điềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊEUÊbàiÊviếtÊ sẽÊ tiếpÊ cậnÊ từÊ

nămÊ 2022Ê choÊ đếnÊ thờiÊ điểmÊ hiệnÊ tạiÊ đểÊ

thấyÊrõÊđượcÊxuÊhướngÊcủaÊviệcÊđiềuÊtraÊvàÊ

ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊEUÊnhé.Ê 

NhìnÊlạiÊnămÊ2022,ÊđâyÊđượcÊxemÊlàÊnămÊ

EUÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊduyÊtrìÊvàÊquảnÊtrịÊhệÊ

thốngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

đãÊ đượcÊ thiếtÊ lậpÊ từÊ trước.Ê SốÊ lượngÊ cácÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ mớiÊ đượcÊ khởiÊ xướngÊ trongÊ

nămÊ nàyÊ ởÊmứcÊ tươngÊ đốiÊ thấp,Ê trongÊ khiÊ

trọngÊ tâmÊ chínhÊ sáchÊ lạiÊ đặtÊ vàoÊ việcÊ ràÊ

soát,Ê giaÊhạnÊvàÊbảoÊđảmÊhiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ

biệnÊphápÊđangÊcóÊhiệuÊlực. 

ÊĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ dùÊ khôngÊ mởÊ rộngÊ

mạnhÊmẽÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊmới,ÊEUÊvẫnÊduyÊ

trìÊmộtÊhệÊ thốngÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊdàyÊ

đặc,ÊđủÊđểÊđiềuÊtiếtÊcạnhÊtranhÊnhậpÊkhẩuÊvàÊ

bảoÊ vệÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ nhạyÊ

cảm.ÊĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê rủiÊ

roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ nămÊ 2022Ê

mangÊ tínhÊcấuÊ trúcÊhơnÊ làÊđộtÊbiến,Ê tồnÊ tạiÊ

nhưÊ mộtÊ đặcÊ điểmÊ thườngÊ trựcÊ củaÊ thịÊ

trườngÊEU. 

SangÊ nămÊ 2023,Ê chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊ EUÊ bắtÊ đầuÊ thểÊ hiệnÊ nhịpÊ

độÊchủÊđộngÊhơnÊtrongÊviệcÊkhởiÊxướngÊcácÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ mới.Ê SốÊ lượngÊ vụÊ việcÊ mớiÊ

tăngÊ lênÊ rõÊ rệtÊ soÊvớiÊ nămÊ2022,Ê trongÊkhiÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ đãÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ vẫnÊ tiếpÊ tụcÊ

đượcÊduyÊtrì.ÊĐâyÊlàÊgiaiÊđoạnÊEUÊquayÊtrởÊ

lạiÊ mạnhÊ mẽÊ hơnÊ vớiÊ “mặtÊ trậnÊ điềuÊ tra”,Ê

phảnÊ ánhÊ sựÊ giaÊ tăngÊ nhạyÊ cảmÊ trướcÊ cácÊ

biếnÊ độngÊ cạnhÊ tranhÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ thịÊ

trườngÊ hậuÊ khủngÊ hoảng.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊnămÊ2023ÊgửiÊđiÊmộtÊtínÊ

hiệuÊ rõÊ ràngÊ rằngÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ bảoÊ vệÊ

nhữngÊbiệnÊphápÊhiệnÊhữu,ÊmàÊsẵnÊsàngÊmởÊ

rộngÊ phạmÊ viÊ canÊ thiệpÊ khiÊ xuấtÊ hiệnÊ cácÊ

dấuÊ hiệuÊ cạnhÊ tranhÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊ côngÊ

bằng. 

NămÊ 2024Ê đánhÊ dấuÊ mộtÊ bướcÊ ngoặtÊ

quanÊtrọngÊvàÊcóÊthểÊđượcÊxemÊlàÊnămÊmấuÊ

chốtÊ củaÊ cảÊ giaiÊ đoạn.Ê TrongÊ nămÊ này,Ê sốÊ

lượngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊmớiÊđượcÊkhởiÊxướngÊđạtÊmứcÊcaoÊkỷÊ

lục,Ê choÊ thấyÊ EUÊ chuyểnÊ sangÊ mộtÊ trạngÊ

tháiÊ canÊ thiệpÊchủÊđộngÊvàÊ rộngÊkhắpÊhơn.Ê

PhạmÊ viÊ điềuÊ traÊ khôngÊ cònÊ tậpÊ trungÊ chủÊ

yếuÊ vàoÊ cácÊ ngànhÊ truyềnÊ thốngÊ nhưÊ thép,Ê
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màÊ mởÊ rộngÊ mạnhÊ sangÊ cácÊ lĩnhÊ vựcÊ vậtÊ

liệuÊ vàÊ hóaÊ chất,Ê vốnÊ làÊ cácÊ đầuÊ vàoÊ quanÊ

trọngÊ choÊ nhiềuÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ côngÊ nghiệp.Ê

ĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊmộtÊthayÊđổiÊquanÊtrọngÊ

trongÊ tưÊ duyÊ chínhÊ sáchÊ củaÊ EU,Ê theoÊ đóÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ nhưÊ

côngÊcụÊbảoÊvệÊkhôngÊchỉÊtừngÊngànhÊriêngÊ

lẻ,Ê màÊ cảÊ cácÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ côngÊ nghiệpÊ

chiếnÊ lược.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ

khẩu,ÊnămÊ2024ÊlàÊlờiÊcảnhÊbáoÊrõÊrệtÊrằngÊ

rủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcóÊthểÊxuấtÊhiệnÊ

ởÊnhữngÊnhómÊhàngÊ trướcÊđâyÊ ítÊđượcÊchúÊ

ý,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrungÊgian. 

BướcÊsangÊnămÊ2025,ÊxuÊhướngÊchủÊđạoÊ

khôngÊnằmÊởÊviệcÊtiếpÊtụcÊpháÊvỡÊcácÊkỷÊlụcÊ

vềÊsốÊvụÊđiềuÊtraÊmới,ÊmàÊởÊviệcÊhiệnÊthựcÊ

hóaÊ vàÊ tăngÊ cườngÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ đãÊ đượcÊ khởiÊ xướngÊ dàyÊ đặcÊ trongÊ

nămÊ2024.ÊNămÊ2025ÊvìÊvậyÊmangÊtínhÊtácÊ

độngÊthựcÊthiÊrõÊrệtÊhơn,ÊkhiÊnhiềuÊvụÊviệcÊ

bướcÊvàoÊgiaiÊđoạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtạmÊ

thờiÊhoặcÊchínhÊthức,ÊđồngÊthờiÊcácÊcơÊchếÊ

quảnÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊnhưÊ tựÊvệÊ thépÊ tiếpÊ tụcÊ

đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ đểÊ tăngÊ hiệuÊ quảÊ bảoÊ vệ.Ê

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê rủiÊ roÊ

trongÊnămÊ2025ÊkhôngÊchỉÊđếnÊtừÊkhảÊnăngÊ

bịÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ mới,Ê màÊ cònÊ từÊ

nhữngÊhệÊquảÊtrựcÊtiếpÊvềÊchiÊphí,ÊđiềuÊkiệnÊ

hợpÊđồngÊvàÊtínhÊbấtÊđịnhÊthịÊtrườngÊdoÊcácÊ

biệnÊ phápÊ đãÊ đượcÊ banÊ hànhÊ vàÊ thựcÊ thiÊ

mạnhÊmẽÊhơn. 

NhìnÊtổngÊthể,ÊsoÊsánhÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ

2022ÊđếnÊnămÊ2025ÊchoÊthấyÊmộtÊtiếnÊtrìnhÊ

nhấtÊ quánÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEU.ÊTừÊ trạngÊ tháiÊquảnÊ trịÊ

ổnÊđịnhÊvớiÊđộÊphủÊbiệnÊphápÊcao,ÊEUÊdầnÊ

giaÊ tăngÊ nhịpÊ điềuÊ traÊmới,ÊmởÊ rộngÊ phạmÊ

viÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ cuốiÊ cùngÊ chuyểnÊ trọngÊ

tâmÊ sangÊ nângÊ caoÊ hiệuÊ lựcÊ thựcÊ thi.Ê ĐốiÊ

vớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊđiềuÊnàyÊhàmÊ

ýÊrằngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊkhôngÊ

cònÊ làÊ rủiÊ roÊ mangÊ tínhÊ chuÊ kỳÊ hayÊ ngẫuÊ

nhiên,ÊmàÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcấuÊtrúcÊ

củaÊmôiÊ trườngÊ kinhÊ doanh.ÊViệcÊ nắmÊ bắtÊ

xuÊ hướngÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ

chuyểnÊ từÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ bịÊ độngÊ sangÊ chủÊ

động,ÊcoiÊnăngÊlựcÊtuânÊthủ,ÊquảnÊtrịÊdữÊliệuÊ

vàÊ dựÊ báoÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ làÊ

mộtÊ phầnÊ khôngÊ thểÊ thiếuÊ củaÊ chiếnÊ lượcÊ

tiếpÊ cậnÊ vàÊ duyÊ trìÊ thịÊ trườngÊ EUÊ trongÊ

trungÊvàÊdàiÊhạn. 

II.Ê XuÊ hướngÊ vềÊ đốiÊ tượngÊ vàÊ ngànhÊ

hàngÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ

dụngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ từÊ nămÊ 2022Ê đếnÊ hếtÊ

nămÊ2025,ÊxuÊhướngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊthểÊhiệnÊmộtÊ

sựÊchuyểnÊbiếnÊcóÊtínhÊhệÊthốngÊtrongÊcáchÊ

lựaÊ chọnÊ đốiÊ tượngÊ vàÊ ngànhÊ hàngÊ bịÊ điềuÊ

traÊ cũngÊ nhưÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê SựÊ

chuyểnÊbiếnÊ nàyÊkhôngÊchỉÊ phảnÊ ánhÊphảnÊ

ứngÊ củaÊ EUÊ trướcÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ ngắnÊ

hạnÊ củaÊ thươngÊmạiÊ toànÊ cầu,ÊmàÊ cònÊ gắnÊ

liềnÊvớiÊcácÊưuÊtiênÊchínhÊsáchÊdàiÊhạnÊliênÊ

quanÊđếnÊbảoÊvệÊnăngÊ lựcÊcôngÊnghiệp,ÊổnÊ

địnhÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊduyÊtrìÊtrậtÊtựÊcạnhÊ

tranhÊ nộiÊ khối.Ê DoÊ đó,Ê việcÊ phânÊ tíchÊ xuÊ

hướngÊ nàyÊ cầnÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ đồngÊ thờiÊ

trênÊhaiÊbìnhÊdiện:ÊbìnhÊdiệnÊtheoÊthờiÊgianÊ

vàÊbìnhÊdiệnÊtheoÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊgiáÊtrị. 
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NhìnÊ lại,Ê nămÊ 2022Ê làÊ nămÊ màÊ EUÊ thểÊ

hiệnÊ rõÊcáchÊ tiếpÊcậnÊmangÊ tínhÊduyÊ trìÊvàÊ

củngÊcốÊđốiÊvớiÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại.Ê TrongÊ nămÊ này,Ê sốÊ lượngÊ cácÊ cuộcÊ

điềuÊ traÊ mớiÊ khôngÊ phảiÊ làÊ điểmÊ nhấnÊ

chính,Ê nhưngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ đangÊ cóÊ hiệuÊ

lựcÊ lạiÊ baoÊ phủÊmộtÊ phổÊ ngànhÊ hàngÊ rộngÊ

vàÊđượcÊduyÊtrìÊởÊmứcÊcao.Ê 

CácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ nềnÊ tảngÊ nhưÊ

thép,ÊkimÊloạiÊcơÊbảnÊvàÊmộtÊsốÊphânÊngànhÊ

hóaÊchấtÊtiếpÊtụcÊlàÊtrọngÊtâmÊápÊdụngÊbiệnÊ

pháp,Ê choÊ thấyÊ EUÊ ưuÊ tiênÊ bảoÊ vệÊ nhữngÊ

lĩnhÊvựcÊcóÊvaiÊ tròÊcốtÊ lõiÊđốiÊvớiÊcấuÊ trúcÊ

côngÊ nghiệpÊ vàÊ việcÊ làmÊ nộiÊ khối.Ê ĐặcÊ

điểmÊnổiÊbậtÊcủaÊnămÊ2022ÊlàÊviệcÊđiềuÊtraÊ

vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chủÊ yếuÊ nhắmÊ vàoÊ

cácÊ dòngÊ nhậpÊ khẩuÊ đãÊ cóÊ lịchÊ sửÊ dàiÊ vềÊ

cạnhÊtranhÊgiáÊvàÊbịÊcoiÊlàÊgâyÊthiệtÊhạiÊtrựcÊ

tiếp,Ê quaÊ đóÊ phảnÊ ánhÊ mộtÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ

tươngÊđốiÊ truyềnÊ thốngÊ trongÊ lựaÊ chọnÊđốiÊ

tượngÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

BướcÊsangÊnămÊ2023,ÊxuÊhướngÊlựaÊchọnÊ

đốiÊtượngÊvàÊngànhÊhàngÊbắtÊđầuÊcóÊsựÊmởÊ

rộngÊvàÊ tinhÊ chỉnh.ÊBênÊ cạnhÊviệcÊ tiếpÊ tụcÊ

duyÊ trìÊ cácÊ biệnÊ phápÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊ

truyềnÊ thống,Ê EUÊ giaÊ tăngÊ sốÊ lượngÊ cácÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊmới,ÊđồngÊthờiÊmởÊrộngÊphạmÊ

viÊ ngànhÊ hàngÊ sangÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ trungÊ

gianÊ vàÊ đầuÊ vàoÊ côngÊ nghiệp.Ê ĐâyÊ làÊ giaiÊ

đoạnÊEUÊdầnÊchuyểnÊtừÊtưÊduyÊbảoÊvệÊtừngÊ

ngànhÊriêngÊlẻÊsangÊtưÊduyÊbảoÊvệÊchuỗiÊgiáÊ

trị,ÊtrongÊđóÊcácÊphânÊđoạnÊtrungÊgianÊđượcÊ

coiÊ làÊ điểmÊ dễÊ bịÊ tổnÊ thươngÊ trướcÊ cạnhÊ

tranhÊnhậpÊkhẩu.Ê 

ĐồngÊthời,ÊnămÊ2023ÊcũngÊchoÊthấyÊEUÊ

bắtÊđầuÊnhấnÊmạnhÊhơnÊđếnÊyếuÊtốÊméoÊmóÊ

thịÊ trườngÊ trongÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ tượngÊ điềuÊ

tra,Ê baoÊ gồmÊ cácÊ trườngÊ hợpÊ màÊ cấuÊ trúcÊ

chiÊphí,ÊđiềuÊkiệnÊsảnÊxuấtÊhoặcÊchínhÊsáchÊ

tạiÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊbịÊ choÊ làÊ tạoÊ raÊ lợiÊ thếÊ

cạnhÊtranhÊkhôngÊbìnhÊthường,ÊngayÊcảÊkhiÊ

chênhÊlệchÊgiáÊchưaÊquáÊlớn. 

NămÊ2024ÊcóÊ thểÊđượcÊxemÊlàÊnămÊbảnÊ

lềÊ trongÊ xuÊ hướngÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ tượngÊ vàÊ

ngànhÊ hàngÊ củaÊ EU.Ê TrongÊ nămÊ này,Ê sốÊ

lượngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ mớiÊ tăngÊ mạnh,Ê
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đồngÊ thờiÊ phạmÊviÊ ngànhÊhàngÊbịÊ điềuÊ traÊ

vàÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ mởÊ rộngÊ

đángÊkể.ÊKhôngÊchỉÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

truyềnÊ thốngÊ nhưÊ thépÊ tiếpÊ tụcÊ chịuÊ tácÊ

động,ÊmàÊcácÊlĩnhÊvựcÊvậtÊliệu,ÊhóaÊchấtÊvàÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ trungÊ gianÊ thiếtÊ yếuÊ trongÊ

nhiềuÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ côngÊ nghiệpÊ cũngÊ trởÊ

thànhÊtrọngÊtâm.Ê 

ĐặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊnămÊ2024ÊlàÊsựÊgiaÊ

tăngÊcácÊvụÊviệcÊmàÊEUÊđồngÊthờiÊxemÊxétÊ

cảÊhànhÊviÊđịnhÊgiáÊvàÊcácÊyếuÊ tốÊcấuÊ trúcÊ

nhưÊtrợÊcấp,ÊcanÊthiệpÊchínhÊsáchÊhoặcÊméoÊ

móÊthịÊtrường.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊranhÊgiớiÊ

giữaÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

trongÊ thựcÊ tiễnÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ tượngÊ ngàyÊ

càngÊtrởÊnênÊlinhÊhoạtÊhơn,ÊquaÊđóÊmởÊrộngÊ

đángÊkểÊkhôngÊgianÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại. 

BướcÊ sangÊ nămÊ 2025,Ê xuÊ hướngÊ lựaÊ

chọnÊ đốiÊ tượngÊ vàÊ ngànhÊ hàngÊ khôngÊ chỉÊ

tiếpÊ tụcÊ quánÊ tínhÊ mởÊ rộngÊ từÊ nămÊ 2024,Ê

màÊ cònÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ hơnÊ ởÊ khâuÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ pháp.ÊNhiềuÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ đượcÊ khởiÊ

xướngÊ trongÊ nămÊ 2024Ê đãÊ bướcÊ sangÊ giaiÊ

đoạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ hoặcÊ

chínhÊthứcÊtrongÊnămÊ2025,ÊtạoÊraÊtácÊđộngÊ

thựcÊ tếÊ vàÊ trựcÊ tiếpÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ dòngÊ xuấtÊ

khẩuÊliênÊquan.ÊĐồngÊthời,ÊEUÊtiếpÊtụcÊmởÊ

rộngÊ điềuÊ traÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ phânÊ khúcÊ đượcÊ

đánhÊ giáÊ làÊ cóÊ rủiÊ roÊ cao,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ cácÊ

ngànhÊcóÊvaiÊtròÊchiếnÊlượcÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

chuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊtựÊchủÊcôngÊnghiệp.ÊỞÊ

giaiÊ đoạnÊ này,Ê việcÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ tượngÊ

khôngÊ cònÊ dựaÊ chủÊ yếuÊ vàoÊ khốiÊ lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊhayÊmứcÊgiáÊthấp,ÊmàÊngàyÊcàngÊ

dựaÊ vàoÊ đánhÊ giáÊ tổngÊ hợpÊ vềÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

sảnÊ phẩmÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ vàÊ mứcÊ độÊ

nhạyÊcảmÊcủaÊngànhÊnộiÊkhối. 

XétÊtheoÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊgiáÊtrị,ÊxuÊhướngÊ

xuyênÊ suốtÊ giaiÊ đoạnÊ 2022–2025Ê làÊ sựÊ ưuÊ

tiênÊ rõÊ rệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊ nềnÊ tảngÊ vàÊ

cácÊ phânÊ đoạnÊ trungÊ gian.ÊThép,Ê kimÊ loại,Ê

vậtÊliệuÊvàÊhóaÊchấtÊkhôngÊchỉÊlàÊcácÊngànhÊ

chịuÊ nhiềuÊ cuộcÊ điềuÊ tra,Ê màÊ cònÊ làÊ cácÊ

ngànhÊcóÊtỷÊlệÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊcao,ÊphảnÊ

ánhÊ đánhÊ giáÊ củaÊ EUÊ rằngÊ thiệtÊ hạiÊ trongÊ

cácÊ phânÊ khúcÊ nàyÊ cóÊ thểÊ lanÊ tỏaÊ rộngÊ vàÊ

ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ toànÊ bộÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ côngÊ

nghiệp.ÊĐồngÊthời,ÊxuÊhướngÊnàyÊcũngÊchoÊ

thấyÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ coiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ làÊcôngÊcụÊbảoÊvệÊchuỗiÊgiáÊ trịÊhơnÊ làÊ

bảoÊvệÊ từngÊdoanhÊnghiệpÊhayÊ từngÊngànhÊ

đơnÊlẻ. 

TổngÊ hợpÊ lại,Ê xuÊ hướngÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ

tượngÊ vàÊ ngànhÊ hàngÊ trongÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ

EUÊ giaiÊ đoạnÊ 2022–2025Ê choÊ thấyÊ baÊ đặcÊ

điểmÊ nổiÊ bật.Ê ThứÊ nhất,Ê phạmÊ viÊ ngànhÊ

hàngÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊngàyÊ

càngÊ mởÊ rộng,Ê vượtÊ raÊ khỏiÊ cácÊ ngànhÊ

truyềnÊ thống.Ê ThứÊhai,Ê xácÊ suấtÊ chuyểnÊ từÊ

điềuÊtraÊsangÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊngàyÊcàngÊ

cao,Ê làmÊgiaÊ tăngÊđángÊkểÊ rủiÊ roÊ thựcÊchấtÊ

đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu.Ê ThứÊ ba,Ê

logicÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ tượngÊ ngàyÊ càngÊmangÊ

tínhÊchiếnÊlược,ÊgắnÊvớiÊbảoÊvệÊchuỗiÊgiáÊtrịÊ

vàÊcácÊmụcÊtiêuÊchínhÊsáchÊdàiÊhạnÊcủaÊEU.Ê

ĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊviệcÊnhậnÊ

diệnÊ vàÊ hiểuÊ rõÊ cácÊ xuÊ hướngÊ nàyÊ làÊ điềuÊ

kiệnÊcầnÊ thiếtÊđểÊxâyÊdựngÊchiếnÊ lượcÊ tiếpÊ
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cậnÊ thịÊ trườngÊ EUÊmộtÊ cáchÊ bềnÊ vữngÊ vàÊ

chủÊđộngÊ trongÊbốiÊcảnhÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊcôngÊ

cụÊquảnÊtrịÊcạnhÊtranhÊtrungÊtâm. 

TínhÊtheoÊnhómÊngành: 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ từÊ nămÊ 2022Ê đếnÊ hếtÊ

nămÊ2025,ÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEUÊthểÊhiệnÊrõÊsựÊphânÊhóaÊtheoÊnhómÊ

ngành,Ê phảnÊ ánhÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ ngàyÊ càngÊ

mangÊ tínhÊ chọnÊ lọcÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ trongÊ

việcÊđiềuÊtiếtÊcạnhÊtranhÊnhậpÊkhẩu. 

ÊViệcÊ phânÊ tíchÊ theoÊ từngÊ nhómÊ ngànhÊ

choÊthấyÊEUÊkhôngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊmộtÊ cáchÊ đồngÊ đều,Ê

màÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ nhữngÊ ngànhÊ cóÊ vaiÊ tròÊ

nềnÊtảngÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcôngÊnghiệp,ÊcóÊ

mứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcaoÊvớiÊcạnhÊtranhÊgiáÊvàÊ

cóÊýÊnghĩaÊchínhÊsáchÊdàiÊhạnÊđốiÊvớiÊmụcÊ

tiêuÊtựÊchủÊcôngÊnghiệpÊcủaÊLiênÊminh. 

NhómÊ ngànhÊ thépÊ vàÊ kimÊ loạiÊ cơÊ bảnÊ

tiếpÊtụcÊlàÊtrọngÊtâmÊxuyênÊsuốtÊtrongÊtoànÊ

bộÊgiaiÊđoạnÊ2022–2025,ÊcảÊvềÊđiềuÊtraÊlẫnÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê TrongÊ nămÊ 2022,Ê EUÊ

chủÊyếuÊduyÊtrìÊvàÊgiaÊhạnÊcácÊbiệnÊphápÊđãÊ

cóÊ đốiÊ vớiÊ nhiềuÊ sảnÊ phẩmÊ thép,Ê choÊ thấyÊ

mụcÊ tiêuÊ chínhÊ làÊ bảoÊ đảmÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ

hàngÊ ràoÊ phòngÊ vệÊ đãÊ đượcÊ thiếtÊ lậpÊ từÊ

trước.ÊSangÊnămÊ2023,ÊEUÊbắtÊđầuÊgiaÊtăngÊ

sốÊ lượngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊmớiÊ trongÊ lĩnhÊ

vựcÊ này,Ê phảnÊ ánhÊmứcÊ độÊ nhạyÊ cảmÊ caoÊ

củaÊ ngànhÊ thépÊ trướcÊ nhữngÊbiếnÊ độngÊvềÊ

nhuÊcầuÊvàÊgiáÊcảÊtrênÊthịÊtrườngÊtoànÊcầu.Ê

ĐếnÊ nămÊ 2024,Ê thépÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ trongÊ

nhữngÊ nhómÊngànhÊ cóÊ sốÊ vụÊ điềuÊ traÊmớiÊ

vàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊcaoÊnhất,ÊvớiÊphạmÊviÊ

sảnÊphẩmÊngàyÊcàngÊđượcÊphânÊtáchÊchiÊtiếtÊ

theoÊtừngÊcôngÊđoạnÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrị,ÊtừÊ

thépÊcánÊnóng,ÊthépÊcánÊnguộiÊchoÊđếnÊcácÊ

sảnÊphẩmÊthépÊchếÊbiếnÊsâuÊhơn.ÊSangÊnămÊ

2025,ÊtrọngÊtâmÊchuyểnÊsangÊhiệnÊthựcÊhóaÊ

cácÊ kếtÊ luậnÊ điềuÊ tra,Ê vớiÊ nhiềuÊ biệnÊ phápÊ

đượcÊ ápÊ dụngÊ chínhÊ thức,Ê choÊ thấyÊ thépÊ

khôngÊchỉÊlàÊngànhÊdễÊbịÊđiềuÊtraÊmàÊcònÊlàÊ

ngànhÊcóÊxácÊsuấtÊcaoÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

trênÊthựcÊtế. 

NhómÊngànhÊvậtÊliệuÊvàÊhóaÊchấtÊnổiÊlênÊ

rõÊ rệtÊ trongÊgiaiÊđoạnÊ2023–2025,ÊđặcÊbiệtÊ

làÊtừÊnămÊ2024ÊtrởÊđi.ÊTrongÊnămÊ2022,ÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ

nhómÊ ngànhÊ nàyÊ vẫnÊ cònÊ tươngÊ đốiÊ tậpÊ

trungÊ vàoÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ cụÊ thể.Ê TuyÊ

nhiên,Ê từÊ nămÊ 2023,Ê EUÊ bắtÊ đầuÊmởÊ rộngÊ

điềuÊtraÊsangÊcácÊsảnÊphẩmÊhóaÊchấtÊvàÊvậtÊ

liệuÊ trungÊ gian,Ê phảnÊ ánhÊ nhậnÊ thứcÊ rằngÊ

đâyÊ làÊ nhữngÊ đầuÊ vàoÊ thiếtÊ yếuÊ choÊ nhiềuÊ

chuỗiÊgiáÊtrịÊcôngÊnghiệpÊvàÊcóÊmứcÊđộÊphụÊ

thuộcÊnhậpÊkhẩuÊcao.Ê 

NămÊ 2024Ê đánhÊ dấuÊ sựÊ giaÊ tăngÊ mạnhÊ

mẽÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

trongÊnhómÊngànhÊnày,ÊchoÊthấyÊEUÊcoiÊvậtÊ

liệuÊvàÊhóaÊchấtÊlàÊlĩnhÊvựcÊchiếnÊlượcÊcầnÊ
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đượcÊbảoÊvệÊkhôngÊkémÊgìÊthép.ÊSangÊnămÊ

2025,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ bắtÊ

đầuÊphátÊhuyÊtácÊđộngÊthựcÊtế,ÊlàmÊgiaÊtăngÊ

chiÊphíÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtạoÊápÊlựcÊđiềuÊchỉnhÊ

đốiÊ vớiÊ cácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ

này. 

NhómÊngànhÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊvàÊđầuÊ

vàoÊ côngÊ nghiệpÊ làÊ mộtÊ điểmÊ nhấnÊ quanÊ

trọngÊtrongÊxuÊhướngÊgiaiÊđoạnÊ2022–2025.Ê

NếuÊnhưÊtrongÊnămÊ2022,ÊEUÊvẫnÊchủÊyếuÊ

tậpÊtrungÊvàoÊcácÊsảnÊphẩmÊcuốiÊcùngÊhoặcÊ

sảnÊ phẩmÊ cơÊ bản,Ê thìÊ từÊ nămÊ 2023Ê trởÊ đi,Ê

cácÊphânÊđoạnÊtrungÊgianÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊ

ngàyÊ càngÊđượcÊ đưaÊ vàoÊ phạmÊviÊ điềuÊ traÊ

vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê XuÊ hướngÊ nàyÊ trởÊ

nênÊđặcÊbiệtÊrõÊrệtÊtrongÊnămÊ2024,ÊkhiÊEUÊ

mởÊrộngÊđángÊkểÊcácÊvụÊviệcÊđốiÊvớiÊnhữngÊ

sảnÊ phẩmÊ trungÊ gianÊ cóÊ vaiÊ tròÊ thenÊ chốtÊ

trongÊ nhiềuÊ ngànhÊ hạÊ nguồn.Ê ĐếnÊ nămÊ

2025,ÊnhiềuÊbiệnÊphápÊliênÊquanÊđếnÊnhómÊ

sảnÊ phẩmÊ nàyÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê choÊ thấyÊ

EUÊ đãÊ chuyểnÊ sangÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ bảoÊ vệÊ

chuỗiÊgiáÊtrịÊtừÊgốc,ÊthayÊvìÊchỉÊbảoÊvệÊkhâuÊ

cuốiÊcùngÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất. 

MộtÊ nhómÊ ngànhÊ khácÊ ngàyÊ càngÊ đượcÊ

chúÊýÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2024–2025ÊlàÊcácÊsảnÊ

phẩmÊgắnÊvớiÊmụcÊtiêuÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊ

côngÊnghiệpÊchiếnÊlược.ÊDùÊkhôngÊphảiÊtấtÊ

cảÊcácÊvụÊviệcÊtrongÊnhómÊnàyÊđềuÊdẫnÊđếnÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊngayÊ lậpÊ tức,ÊnhưngÊxuÊ

hướngÊ điềuÊ traÊ ngàyÊ càngÊ rõÊ rệtÊ choÊ thấyÊ

EUÊsửÊdụngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊ

côngÊcụÊhỗÊtrợÊchoÊcácÊmụcÊtiêuÊchínhÊsáchÊ

dàiÊ hạn.Ê TrongÊ nhómÊ ngànhÊ này,Ê việcÊ lựaÊ

chọnÊđốiÊtượngÊđiềuÊtraÊkhôngÊchỉÊdựaÊtrênÊ

yếuÊtốÊgiá,ÊmàÊcònÊdựaÊtrênÊđánhÊgiáÊvềÊtrợÊ

cấp,ÊcanÊthiệpÊchínhÊsáchÊvàÊtácÊđộngÊtiềmÊ

tàngÊđốiÊvớiÊnăngÊlựcÊcôngÊnghiệpÊnộiÊkhốiÊ

trongÊ dàiÊ hạn.Ê ĐiềuÊ nàyÊ làmÊ choÊ rủiÊ roÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ hoạtÊ độngÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ nàyÊ trởÊ

nênÊ khóÊ dựÊ đoánÊ hơn,Ê nhưngÊ cũngÊ mangÊ

tínhÊchiếnÊlượcÊrõÊrệtÊhơn. 

NhìnÊtổngÊthểÊtheoÊtừngÊnhómÊngành,ÊcóÊ

thểÊ nhậnÊ thấyÊ xuÊ hướngÊ xuyênÊ suốtÊ giaiÊ

đoạnÊ2022–2025ÊlàÊsựÊdịchÊchuyểnÊtừÊcáchÊ

tiếpÊ cậnÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ mangÊ tínhÊ

phảnÊứngÊsangÊcáchÊ tiếpÊcậnÊmangÊ tínhÊhệÊ

thốngÊ vàÊ chiếnÊ lược.Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ lựaÊ

chọnÊ điềuÊ traÊ nhữngÊ ngànhÊ cóÊ dấuÊ hiệuÊ

cạnhÊ tranhÊ giáÊ rõÊ ràng,Ê màÊ ngàyÊ càngÊ ưuÊ

tiênÊ cácÊ ngànhÊ cóÊ vaiÊ tròÊ nềnÊ tảng,Ê trungÊ

gianÊvàÊchiếnÊlượcÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcôngÊ

nghiệp.ÊĐồngÊthời,ÊxácÊsuấtÊchuyểnÊtừÊđiềuÊ

traÊsangÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtrongÊcácÊnhómÊ

ngànhÊnàyÊngàyÊcàngÊcao,ÊkhiếnÊ rủiÊ roÊđốiÊ

vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ trởÊ nênÊ thựcÊ

chấtÊvàÊdàiÊhạnÊhơn. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê việcÊ

phânÊtíchÊtheoÊtừngÊnhómÊngànhÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊ2022–2025ÊchoÊthấyÊkhôngÊcònÊtồnÊtạiÊ

mộtÊ“vùngÊanÊtoàn”ÊtuyệtÊđốiÊtrướcÊcácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊEU.ÊNgayÊ

cảÊnhữngÊngànhÊtrướcÊđâyÊítÊbịÊchúÊýÊcũngÊ

cóÊ thểÊ nhanhÊ chóngÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ tượngÊ

điềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊnếuÊđượcÊEUÊ

đánhÊgiáÊlàÊcóÊýÊnghĩaÊchiếnÊlượcÊhoặcÊtạoÊ

raÊméoÊmóÊ cạnhÊ tranhÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trị.Ê

DoÊđó,ÊviệcÊhiểuÊrõÊxuÊhướngÊtheoÊngànhÊlàÊ

cơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊdoanhÊnghiệpÊxâyÊdựngÊ
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chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ khẩuÊ phùÊ hợp,Ê chủÊ độngÊ

quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ vàÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ mộtÊ môiÊ

trườngÊ thươngÊ mạiÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ đượcÊ

điềuÊtiếtÊchặtÊchẽÊbởiÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 

III.Ê XuÊ hướngÊ vềÊ côngÊ cụ,Ê phươngÊ

thứcÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

TrongÊ cácÊ nămÊ gầnÊ đâyÊ cóÊ thểÊ thấyÊ xuÊ

hướngÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ thểÊ hiệnÊ ởÊ

phạmÊviÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ đốiÊ tượngÊ bịÊ điềuÊ

chỉnh,ÊmàÊcònÊthểÊhiệnÊrõÊởÊsựÊphátÊtriểnÊvàÊ

tinhÊ chỉnhÊ củaÊ cácÊ côngÊ cụ,Ê phươngÊ thứcÊ

điềuÊ traÊ vàÊ cơÊ chếÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê SựÊ

thayÊ đổiÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ quáÊ trìnhÊ EUÊ nângÊ

cấpÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ từÊmộtÊhệÊ thốngÊ

xửÊ lýÊ tranhÊ chấpÊ mangÊ tínhÊ thủÊ tụcÊ sangÊ

mộtÊcôngÊcụÊquảnÊtrịÊcạnhÊtranhÊvàÊthựcÊthiÊ

chínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊcóÊchiềuÊsâu. 

ỞÊ bìnhÊ diệnÊ côngÊ cụ,Ê giaiÊ đoạnÊ 2022–

2025ÊchoÊthấyÊsựÊgiaÊtăngÊrõÊrệtÊvaiÊtròÊcủaÊ

cácÊ côngÊ cụÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ sựÊ kếtÊ hợpÊ

linhÊhoạtÊgiữaÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ khácÊ nhau.ÊNếuÊ nhưÊ trướcÊ đâyÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ làÊ côngÊ cụÊ đượcÊ sửÊ dụngÊphổÊ

biếnÊvàÊgầnÊnhưÊchiếmÊvịÊtríÊtrungÊtâm,ÊthìÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊEUÊngàyÊcàngÊsửÊdụngÊ

chốngÊtrợÊcấpÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊbổÊtrợÊhoặcÊ

songÊhành,Ê đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊmàÊ

EUÊ choÊ rằngÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ

khôngÊchỉÊxuấtÊphátÊtừÊhànhÊviÊđịnhÊgiá,ÊmàÊ

cònÊ từÊ sựÊ hỗÊ trợÊ mangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ củaÊ

NhàÊnướcÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu.ÊViệcÊgiaÊtăngÊ

cácÊcuộcÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấp,ÊcũngÊnhưÊ

cáchÊ EUÊ phốiÊ hợpÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊ trợÊcấpÊđốiÊ vớiÊ cùngÊmộtÊnhómÊsảnÊ

phẩm,ÊchoÊthấyÊmộtÊcáchÊtiếpÊcậnÊtoànÊdiệnÊ

hơnÊ trongÊviệcÊxửÊ lýÊcácÊdạngÊméoÊmóÊ thịÊ

trườngÊphứcÊtạp. 

SongÊ songÊ vớiÊ đó,Ê côngÊ cụÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊngàyÊcàngÊđượcÊ sửÊdụngÊ tíchÊcựcÊvàÊ

mangÊtínhÊrănÊđeÊcaoÊhơn.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ

2022–2025,ÊEUÊkhôngÊchỉÊdừngÊ lạiÊởÊviệcÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ

chốngÊtrợÊcấp,ÊmàÊcònÊtăngÊcườngÊtheoÊdõiÊ

cácÊthayÊđổiÊtrongÊmôÊhìnhÊthươngÊmạiÊsauÊ

khiÊbiệnÊphápÊđượcÊbanÊhành.ÊCácÊdấuÊhiệuÊ

nhưÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mại,Ê thayÊ đổiÊ

xuấtÊxứÊhìnhÊthức,ÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊnhẹÊquyÊ

trìnhÊ giaÊ côngÊ đểÊ néÊ biệnÊ phápÊ ngàyÊ càngÊ

đượcÊEUÊgiámÊ sátÊ chặtÊ chẽ.ÊĐiềuÊnàyÊ choÊ

thấyÊ EUÊ coiÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ quanÊ

trọngÊkhôngÊkémÊviệcÊbanÊhànhÊbiệnÊpháp,Ê

vàÊ sẵnÊ sàngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ bổÊ sungÊ

đểÊbảoÊđảmÊbiệnÊphápÊkhôngÊbịÊvôÊhiệuÊhóaÊ

trênÊthựcÊtế. 

VềÊphươngÊthứcÊđiềuÊtra,ÊmộtÊxuÊhướngÊ

nổiÊ bậtÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ2022–2025Ê làÊ việcÊ

EUÊ rútÊ ngắnÊ khoảngÊ cáchÊ giữaÊ giaiÊ đoạnÊ

điềuÊ traÊ vàÊ giaiÊ đoạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ từÊ nămÊ

2024Ê trởÊ đi,Ê quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ đượcÊ triểnÊ

khaiÊvớiÊcườngÊđộÊcaoÊhơn,ÊthờiÊgianÊxửÊlýÊ

nhanhÊhơnÊvàÊmứcÊđộÊyêuÊcầuÊthôngÊtinÊchiÊ

tiếtÊ hơn.ÊĐiềuÊnàyÊ làmÊchoÊđiềuÊ traÊkhôngÊ

cònÊ làÊ mộtÊ giaiÊ đoạnÊ mangÊ tínhÊ thămÊ dòÊ

kéoÊdài,ÊmàÊtrởÊthànhÊmộtÊbướcÊtrungÊgianÊ

hướngÊ trựcÊ tiếpÊ tớiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊnếuÊ

cácÊ dấuÊ hiệuÊ viÊ phạmÊ đượcÊ củngÊ cố.Ê ĐốiÊ
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vớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊhệÊquảÊlàÊrủiÊroÊ

thươngÊmạiÊphátÊsinhÊsớmÊhơnÊvàÊtácÊđộngÊ

mạnhÊhơn,ÊngayÊcảÊkhiÊvụÊviệcÊchưaÊđiÊđếnÊ

kếtÊluậnÊcuốiÊcùng. 

MộtÊ đặcÊ điểmÊ quanÊ trọngÊ khácÊ trongÊ

phươngÊthứcÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊlàÊsựÊgiaÊtăngÊ

giáÊ trịÊcủaÊdữÊ liệuÊvàÊminhÊbạchÊ thôngÊ tin.Ê

TrongÊgiaiÊđoạnÊ2022–2025,ÊEUÊngàyÊcàngÊ

đặtÊnặngÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊ lượngÊdữÊ liệuÊdoÊ

doanhÊnghiệpÊcungÊcấp,ÊtừÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊ

chiÊphí,ÊcấuÊtrúcÊgiáÊbán,ÊchoÊđếnÊthôngÊtinÊ

vềÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊcácÊgiaoÊdịchÊliênÊkết.Ê

CácÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ đápÊ ứngÊ đầyÊ đủÊ

hoặcÊnhấtÊquánÊcácÊyêuÊcầuÊnàyÊcóÊnguyÊcơÊ

caoÊ bịÊ ápÊ dụngÊ cácÊ dữÊ liệuÊ bấtÊ lợiÊ sẵnÊ cóÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ

năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ vàÊ tuânÊ thủÊ trởÊ

thànhÊmộtÊyếuÊtốÊcạnhÊtranhÊquanÊtrọng,ÊbênÊ

cạnhÊcácÊyếuÊtốÊtruyềnÊthốngÊnhưÊgiáÊcảÊvàÊ

chấtÊlượngÊsảnÊphẩm. 

ỞÊkhâuÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊxuÊhướngÊnổiÊ

bậtÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊlàÊviệcÊEUÊsửÊdụngÊ

linhÊ hoạtÊ cácÊ mứcÊ thuếÊ khácÊ nhauÊ vàÊ kếtÊ

hợpÊnhiềuÊhìnhÊthứcÊápÊdụngÊđểÊtốiÊđaÊhóaÊ

hiệuÊquảÊđiềuÊtiết.ÊThayÊvìÊchỉÊápÊdụngÊmộtÊ

mứcÊ thuếÊ chungÊ choÊ toànÊ bộÊ đốiÊ tượngÊ bịÊ

điềuÊtra,ÊEUÊngàyÊcàngÊphânÊhóaÊmứcÊthuếÊ

theoÊ từngÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ từngÊ nhómÊ

doanhÊnghiệp,ÊdựaÊ trênÊmứcÊđộÊhợpÊ tácÊvàÊ

kếtÊ quảÊ điềuÊ traÊ cụÊ thể.ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ

vừaÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊdoanhÊnghiệpÊhợpÊtácÊ

đầyÊ đủÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê vừaÊ tăngÊ

tínhÊ chínhÊ xácÊ vàÊ hợpÊ phápÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

khiÊápÊdụngÊtrênÊthựcÊtế. 

NgoàiÊra,ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2022–2025,ÊEUÊ

cũngÊ thểÊ hiệnÊ xuÊ hướngÊ gắnÊ kếtÊ chặtÊ chẽÊ

hơnÊ giữaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ vàÊ cácÊ côngÊ cụÊ quảnÊ lýÊ thươngÊ mạiÊ

khác.Ê ViệcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

khôngÊ cònÊ diễnÊ raÊ trongÊ mộtÊ khôngÊ gianÊ

táchÊbiệt,ÊmàÊthườngÊsongÊhànhÊvớiÊcácÊyêuÊ

cầuÊ vềÊ xuấtÊ xứ,Ê tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuật,Ê hoặcÊ

cácÊchínhÊsáchÊliênÊquanÊđếnÊmôiÊtrườngÊvàÊ

bềnÊvững.ÊSựÊgắnÊkếtÊnàyÊlàmÊchoÊtácÊđộngÊ

tổngÊhợpÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ trởÊ nênÊ sâuÊ rộngÊ

hơn,ÊvượtÊ raÊngoàiÊphạmÊviÊ thuếÊquanÊđơnÊ

thuần. 

TổngÊ hợpÊ lại,Ê xuÊ hướngÊ vềÊ côngÊ cụ,Ê

phươngÊthứcÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ



 

29  TRAV www.trav.gov.vn 

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊ2022–2025ÊchoÊthấyÊmộtÊsựÊnângÊcấpÊ

đángÊkểÊvềÊmứcÊđộÊtinhÊviÊvàÊhiệuÊquảÊthựcÊ

thi.ÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊcònÊchỉÊlàÊ

côngÊcụÊxửÊlýÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊ

côngÊbằngÊđãÊxảyÊ ra,ÊmàÊ trởÊ thànhÊmộtÊ cơÊ

chếÊquảnÊtrịÊchủÊđộng,ÊgắnÊliềnÊvớiÊcácÊmụcÊ

tiêuÊchiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊcủaÊEU.ÊĐốiÊvớiÊdo-

anhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê việcÊ hiểuÊ vàÊ thíchÊ

ứngÊ vớiÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ làÊ điềuÊ kiệnÊ

tiênÊquyếtÊđểÊ duyÊ trìÊ khảÊnăngÊ tiếpÊ cậnÊ thịÊ

trườngÊ EUÊ trongÊ mộtÊ môiÊ trườngÊ thươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊđượcÊđiềuÊtiếtÊchặtÊchẽ. 

IV.ÊNhữngÊđiềuÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnắmÊ

bắt 

RủiÊ roÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ

khôngÊbắtÊđầuÊtừÊthờiÊđiểmÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

côngÊbốÊkhởiÊxướng,ÊmàÊthườngÊhìnhÊthànhÊ

từÊ rấtÊ sớmÊ thôngÊ quaÊ cácÊ biếnÊ độngÊ thịÊ

trườngÊvàÊđộngÊtháiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khối.ÊDoÊđó,ÊnăngÊlựcÊtheoÊdõiÊcácÊtínÊhiệuÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊcóÊýÊnghĩaÊnhưÊmộtÊhệÊthốngÊ

nhậnÊtínÊhiệu,ÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊ

dựÊbáoÊkhảÊnăngÊbịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊmàÊ

cònÊướcÊ lượngÊxácÊ suấtÊchuyểnÊ từÊđiềuÊ traÊ

sangÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊhoặcÊchínhÊ

thức.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊEUÊgiaÊtăngÊcườngÊđộÊ

điềuÊ traÊvàÊnângÊcaoÊhiệuÊ lựcÊ thựcÊ thi,Ê cácÊ

tínÊhiệuÊcảnhÊbáoÊsớmÊcũngÊcầnÊđượcÊhiểuÊ

theoÊnghĩaÊrộngÊhơn:ÊkhôngÊchỉÊtínÊhiệuÊvềÊ

giáÊvàÊlượng,ÊmàÊcònÊlàÊtínÊhiệuÊthểÊchế,ÊtínÊ

hiệuÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊtínÊhiệuÊhànhÊviÊcủaÊ

kháchÊhàng. 

ĐầuÊ tiênÊ làÊ sựÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ vềÊ

lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ nhịpÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ

vàoÊEUÊtheoÊ thờiÊgianÊngắn.ÊTrongÊ thựcÊ tếÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcácÊgiaiÊđoạnÊ

ngayÊ trướcÊ khiÊ khởiÊ xướngÊ thườngÊ xuấtÊ

hiệnÊ hiệnÊ tượngÊ tăngÊ nhậpÊ khẩuÊ nhanh,Ê

hoặcÊ tăngÊ tậpÊ trungÊ vàoÊmộtÊ sốÊ thịÊ trườngÊ

EUÊ nhấtÊ định,Ê khiếnÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ

khốiÊdễÊdàngÊxâyÊdựngÊlậpÊluậnÊvềÊgiaÊtăngÊ

nhậpÊ khẩuÊ vàÊ đeÊ dọaÊ thiệtÊ hại.Ê DoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ đặcÊ biệtÊ chúÊ ýÊ đếnÊ nhữngÊ thờiÊ

điểmÊmàÊ đơnÊ hàngÊ vàoÊ EUÊ tăngÊmạnhÊ doÊ

yếuÊtốÊmùaÊvụÊhoặcÊdoÊcơÊhộiÊgiá,ÊbởiÊnếuÊ

sựÊ tăngÊ trưởngÊ nàyÊ trùngÊ vớiÊ giaiÊ đoạnÊ

ngànhÊnộiÊ khốiÊ đangÊ suyÊ yếuÊvềÊ côngÊ suấtÊ

vàÊ lợiÊ nhuận,Ê khảÊ năngÊ bịÊ nhìnÊ nhậnÊ nhưÊ

mộtÊ cúÊ sốcÊ nhậpÊ khẩuÊ sẽÊ caoÊ hơn.Ê ĐiềuÊ

quanÊ trọngÊ làÊ sựÊ bấtÊ thườngÊ khôngÊ nhấtÊ

thiếtÊ phảiÊ ởÊ mứcÊ tuyệtÊ đối;Ê trongÊ nhiềuÊ

trườngÊhợp,ÊchỉÊcầnÊtốcÊđộÊtăngÊnhanhÊtrongÊ

thờiÊgianÊngắnÊđãÊđủÊtạoÊraÊcảmÊnhậnÊvềÊrủiÊ

roÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊngànhÊnộiÊkhối. 

TiếpÊtheoÊlàÊsựÊhìnhÊthànhÊhoặcÊgiaÊtăngÊ

rõÊrệtÊcủaÊhiệnÊtượngÊgiảmÊgiá,ÊkìmÊhãmÊgiáÊ

hoặcÊ chênhÊ lệchÊ giáÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ hàngÊ

nộiÊ khối,Ê thườngÊ đượcÊ phảnÊ ánhÊ quaÊ hànhÊ

viÊ thươngÊ lượngÊ củaÊ kháchÊ hàngÊ EU.Ê KhiÊ

kháchÊhàngÊliênÊtụcÊyêuÊcầuÊgiảmÊgiá,ÊdùngÊ

báoÊ giáÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ đểÊ épÊ giáÊ nhàÊ

cungÊ cấpÊ nộiÊ khối,Ê hoặcÊ chuyểnÊ sangÊmuaÊ

theoÊchuÊkỳÊngắnÊnhằmÊchờÊgiáÊgiảmÊthêm,Ê

đóÊthườngÊlàÊdấuÊhiệuÊthịÊtrườngÊđangÊbướcÊ

vàoÊ trạngÊ tháiÊ nhạyÊ cảm,Ê nơiÊ lậpÊ luậnÊ“ápÊ

lựcÊgiá”Ê trởÊnênÊdễÊđượcÊchấpÊnhận.ÊTrongÊ

cácÊ ngànhÊ cóÊ tínhÊ tiêuÊ chuẩnÊ hóaÊ caoÊ nhưÊ

thép,Ê hóaÊ chấtÊ nền,Ê vậtÊ liệuÊ trungÊ gian,Ê tínÊ

hiệuÊnàyÊcàngÊđángÊchúÊýÊvìÊcạnhÊtranhÊvềÊ
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giáÊlàÊcơÊchếÊchínhÊcủaÊthịÊtrường.Ê 

TiếpÊnữaÊlàÊhoạtÊđộngÊgiaÊtăngÊvậnÊđộngÊ

chínhÊ sáchÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ vàÊ cácÊ

hiệpÊ hộiÊ ngành,Ê cácÊ báoÊ cáoÊ ngànhÊ nhấnÊ

mạnhÊthiệtÊhại,ÊhoặcÊcácÊkiếnÊnghịÊyêuÊcầuÊ

cơÊ quanÊ EUÊ hànhÊ động.Ê TrongÊ giaiÊ đoạnÊ

2022–2025,ÊkhiÊEUÊnhấnÊmạnhÊbảoÊvệÊcôngÊ

nghiệpÊvàÊchuỗiÊcungÊứng,ÊtiếngÊnóiÊcủaÊcácÊ

hiệpÊhộiÊngànhÊ trởÊ thànhÊmộtÊ chỉÊbáoÊ sớmÊ

quanÊ trọng.Ê DoanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ nếuÊ

chỉÊ theoÊ dõiÊ diễnÊ biếnÊ đơnÊ hàngÊ vàÊ giáÊ sẽÊ

thườngÊbỏÊlỡÊtínÊhiệuÊnày,ÊtrongÊkhiÊđâyÊlạiÊ

làÊkênhÊmàÊýÊđịnhÊkhởiÊkiệnÊcủaÊngànhÊnộiÊ

khốiÊ thườngÊ đượcÊ thểÊ hiệnÊ trướcÊ khiÊ đơnÊ

kiệnÊ chínhÊ thứcÊ đượcÊ nộp.ÊViệcÊ nhậnÊ diệnÊ

sớmÊ làÊ đặcÊ biệtÊ cầnÊ thiếtÊ vìÊ từÊ thờiÊ điểmÊ

ngànhÊnộiÊ khốiÊ bắtÊ đầuÊ vậnÊ độngÊđếnÊ thờiÊ

điểmÊkhởiÊ xướngÊ chínhÊ thứcÊ cóÊ thểÊ khôngÊ

dài,Ê nhấtÊ làÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ triểnÊ khaiÊ

điềuÊtraÊvớiÊnhịpÊđộÊnhanhÊhơn. 

SauÊ đóÊ làÊ sựÊ xuấtÊ hiệnÊ củaÊ cácÊ vụÊ việcÊ

liênÊ quanÊ trongÊ cùngÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ hoặcÊ ởÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ vềÊ côngÊ nghệ,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ

EUÊcóÊxuÊhướngÊ“quétÊtheoÊchuỗi”.ÊKhiÊEUÊ

điềuÊtraÊhoặcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊđốiÊvớiÊmộtÊ

sảnÊ phẩmÊ đầuÊ vào,Ê khảÊ năngÊ caoÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊ kếÊ tiếpÊ hoặcÊ thayÊ thếÊ gầnÊ vềÊ côngÊ

nghệÊ cũngÊ sẽÊ đượcÊ giámÊ sátÊ chặtÊ hơnÊ doÊ

nguyÊ cơÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mại.Ê VớiÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê điềuÊ nàyÊ hàmÊ ýÊ

rằngÊngayÊcảÊkhiÊ sảnÊphẩmÊcủaÊmìnhÊchưaÊ

bịÊ nêuÊ tên,Ê việcÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ gầnÊ vớiÊ

nhữngÊsảnÊphẩmÊđangÊbịÊđiềuÊtraÊhoặcÊvừaÊ

bịÊ ápÊ biệnÊ phápÊ cũngÊ làmÊ tăngÊ rủiÊ roÊ choÊ

chínhÊmình,ÊvìÊngànhÊnộiÊkhốiÊcóÊthểÊnhanhÊ

chóngÊ chuyểnÊ trọngÊ tâmÊ sangÊ cácÊ dòngÊ

nhậpÊkhẩuÊcònÊmởÊđểÊngănÊhiệnÊtượngÊthayÊ

thếÊ nguồnÊ cung.Ê TrongÊ thờiÊ gianÊ tới,Ê xuÊ

hướngÊ mởÊ rộngÊ điềuÊ traÊ từÊ ngànhÊ truyềnÊ

thốngÊ sangÊ cácÊ phânÊ đoạnÊ trungÊ gianÊ càngÊ

làmÊtínÊhiệuÊnàyÊtrởÊnênÊquanÊtrọng. 

ThêmÊnữaÊlàÊgắnÊvớiÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

xuấtÊ xứ,Ê phảnÊ ánhÊmứcÊđộÊnhạyÊ cảmÊngàyÊ

càngÊ caoÊ củaÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ

phápÊvàÊchuyểnÊtảiÊthươngÊmại.ÊNhữngÊthayÊ

đổiÊđộtÊngộtÊvềÊnguồnÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,Ê

thayÊđổiÊmôÊhìnhÊgiaÊ công,Ê thayÊ đổiÊ tuyếnÊ

vậnÊchuyển,ÊhoặcÊ thayÊđổiÊ thịÊtrườngÊtrungÊ

gianÊcóÊthểÊtạoÊraÊdấuÊhiệuÊbấtÊthườngÊkhiếnÊ

cơÊ quanÊ thựcÊ thiÊ vàÊ ngànhÊ nộiÊ khốiÊ nghiÊ

ngờ.Ê ĐặcÊ biệtÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ tăngÊ

cườngÊ thựcÊ thiÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊhiểuÊrằngÊrủiÊroÊkhôngÊchỉÊnằmÊ

ởÊviệcÊbịÊđiềuÊtraÊvìÊgiá,ÊmàÊcònÊnằmÊởÊviệcÊ

bịÊ nghiÊ ngờÊ vềÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ

nguồnÊ gốc.Ê TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê chỉÊ

cầnÊsựÊthiếuÊnhấtÊquánÊhoặcÊthiếuÊkhảÊnăngÊ

truyÊ xuấtÊ dữÊ liệuÊ xuấtÊ xứÊ cũngÊ đủÊ làmÊgiaÊ

tăngÊbấtÊlợiÊkhiÊbịÊyêuÊcầuÊgiảiÊtrình. 

TiếpÊtheoÊlàÊcácÊbiểuÊhiệnÊliênÊquanÊđếnÊ

dữÊliệuÊvàÊmứcÊđộÊsẵnÊsàngÊtuânÊthủÊnộiÊbộÊ

doanhÊnghiệp,ÊvốnÊcóÊ thểÊcoiÊnhưÊ Ê tínÊhiệuÊ

rủiÊroÊnộiÊsinh.ÊKhiÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊthểÊ

nhanhÊ chóngÊ bócÊ táchÊ chiÊ phíÊ theoÊ sảnÊ

phẩm,Ê khôngÊ thểÊ chứngÊminhÊ cấuÊ trúcÊ giáÊ

bánÊtheoÊkháchÊhàngÊvàÊthịÊtrường,ÊhoặcÊdữÊ

liệuÊkếÊtoánÊkhôngÊđồngÊnhấtÊgiữaÊbáoÊcáoÊ

nộiÊ bộÊvàÊ chứngÊ từÊ giaoÊdịch,Ê nguyÊ cơÊ trởÊ

nênÊ nghiêmÊ trọngÊ hơnÊ nếuÊmộtÊ vụÊ việcÊ bịÊ

khởiÊxướng.ÊTrongÊhệÊthốngÊEU,ÊyếuÊtốÊhợpÊ
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tácÊ vàÊ chấtÊ lượngÊ dữÊ liệuÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quyếtÊ

địnhÊ đốiÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ cuốiÊ cùng.Ê VìÊ vậy,Ê

mộtÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ khôngÊ tạoÊ raÊ tínÊ

hiệuÊbấtÊ thườngÊ lớnÊvềÊgiáÊ trênÊ thịÊ trường,Ê

nhưngÊ vẫnÊ chịuÊ rủiÊ roÊ caoÊ vềÊ kếtÊ quảÊ nếuÊ

năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ yếu,Ê bởiÊ khiÊ đóÊ doanhÊ

nghiệpÊdễÊbịÊápÊdụngÊcácÊdữÊliệuÊbấtÊlợiÊsẵnÊ

có. 

DoÊvậy,Ê cảnhÊ báoÊ sớmÊkhôngÊ nênÊ đượcÊ

hiểuÊ theoÊnghĩaÊ đơnÊgiảnÊ làÊgiáÊgiảmÊhoặcÊ

sảnÊ lượngÊ tăng.Ê CảnhÊ báoÊ sớmÊ làÊmộtÊ cấuÊ

trúcÊđaÊchiều,ÊnơiÊcácÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường,Ê

độngÊ tháiÊ ngành,Ê dấuÊ hiệuÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ vàÊ

mứcÊđộÊsẵnÊsàngÊdữÊliệuÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

tươngÊ tácÊ vớiÊ nhauÊ đểÊ làmÊ tăngÊ xácÊ suấtÊ

điềuÊ traÊ vàÊ tăngÊ khảÊ năngÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

pháp.ÊĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊgiáÊ

trịÊ thựcÊtiễnÊcủaÊviệcÊ theoÊdõiÊ tínÊhiệuÊsớmÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ tránhÊ bịÊ khởiÊ xướngÊđiềuÊ tra,Ê

màÊcònÊlàÊtạoÊraÊkhoảngÊthờiÊgianÊđủÊdàiÊđểÊ

chuẩnÊ hóaÊ dữÊ liệu,Ê điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ

giá,ÊràÊsoátÊxuấtÊxứÊvàÊchuẩnÊbịÊphươngÊánÊ

hợpÊ tác,Ê quaÊ đóÊ giảmÊ đángÊkểÊ rủiÊ roÊ bịÊ ápÊ

mứcÊthuếÊbấtÊlợiÊkhiÊEUÊchuyểnÊtừÊđiềuÊtraÊ

sangÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

TrongÊbốiÊcảnhÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EUÊngàyÊcàngÊđượcÊvậnÊhànhÊnhưÊmộtÊcôngÊ

cụÊquảnÊtrịÊcạnhÊtranhÊmangÊtínhÊhệÊthống,Ê

hàmÊ ýÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ

khôngÊchỉÊnằmÊởÊviệcÊlàmÊđúngÊkhiÊmộtÊvụÊ

việcÊphátÊsinh,ÊmàÊnằmÊởÊkhảÊnăngÊthiếtÊkếÊ

vàÊduyÊtrìÊmộtÊkhungÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊnộiÊtại,Ê

cóÊ khảÊ năngÊ tươngÊ tácÊ hiệuÊ quảÊ vớiÊ logicÊ

điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ củaÊ EU.Ê

KhungÊquảnÊtrịÊnàyÊcầnÊđượcÊhiểuÊnhưÊmộtÊ

tậpÊhợpÊcácÊnăngÊ lựcÊ tổÊchức,ÊquyÊ trìnhÊvàÊ

quyếtÊ địnhÊ chiếnÊ lược,Ê choÊ phépÊ doanhÊ

nghiệpÊ chủÊ độngÊ kiểmÊ soátÊ mứcÊ độÊ phơiÊ

nhiễmÊ trướcÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

thayÊ vìÊ chỉÊ phảnÊ ứngÊ thụÊ độngÊ trướcÊ cácÊ

quyếtÊđịnhÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtra. 

ỞÊ tầngÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ trường,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ táiÊ địnhÊ nghĩaÊ kháiÊ niệmÊ thànhÊ

côngÊ xuấtÊ khẩuÊ tạiÊ EUÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊgiaÊtăng.ÊThànhÊcôngÊ

khôngÊ cònÊ đượcÊ đoÊ lườngÊ đơnÊ thuầnÊ bằngÊ

tăngÊ trưởngÊ thịÊ phầnÊhoặcÊkhốiÊ lượngÊxuấtÊ

khẩu,Ê màÊ phảiÊ đượcÊ đánhÊ giáÊ trongÊ mốiÊ

quanÊhệÊvớiÊmứcÊđộÊbềnÊvữngÊcủaÊcấuÊtrúcÊ

giáÊ vàÊ khảÊ năngÊ giảiÊ trìnhÊ trướcÊ cơÊ quanÊ

điềuÊ tra.Ê TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê tăngÊ

trưởngÊ nhanhÊ trongÊ thờiÊ gianÊ ngắnÊ cóÊ thểÊ

làmÊgiaÊ tăngÊ rủiÊ roÊ bịÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

nếuÊdiễnÊraÊđồngÊthờiÊvớiÊgiaiÊđoạnÊsuyÊyếuÊ

củaÊ ngànhÊ nộiÊ khối.Ê DoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ tăngÊ trưởngÊ cóÊ

kiểmÊ soát,Ê trongÊ đóÊ tốcÊ độÊ mởÊ rộngÊ thịÊ

trườngÊđượcÊcânÊnhắcÊcùngÊvớiÊcácÊchỉÊbáoÊ

vềÊsứcÊchịuÊđựngÊcủaÊthịÊtrườngÊEUÊvàÊmứcÊ

độÊnhạyÊcảmÊchínhÊtrị,Êngành. 

ỞÊtầngÊquảnÊtrịÊgiá,ÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊvàÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ giaiÊ đoạnÊ 2022–2025Ê

choÊthấyÊEUÊngàyÊcàngÊnhấnÊmạnhÊđếnÊcácÊ

kháiÊ niệmÊnhưÊápÊ lựcÊ giá,Ê kìmÊhãmÊgiáÊ vàÊ

méoÊmóÊcạnhÊtranh,ÊvượtÊraÊngoàiÊcáchÊhiểuÊ

truyềnÊthốngÊvềÊbánÊpháÊgiáÊdựaÊtrênÊchênhÊ

lệchÊgiáÊ thuầnÊtúy.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊdoanhÊ

nghiệpÊphảiÊxâyÊdựngÊmộtÊhệÊthốngÊđịnhÊgiáÊ

cóÊ khảÊ năngÊ giảiÊ thíchÊ đượcÊ bằngÊ chiÊ phí,Ê

hiệuÊ suấtÊ vàÊ điềuÊ kiệnÊ thịÊ trường.Ê ChiếnÊ
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lượcÊ giáÊ cầnÊ tránhÊ cácÊ biếnÊ độngÊđộtÊ ngộtÊ

khôngÊ gắnÊ vớiÊ thayÊ đổiÊ chiÊ phíÊ đầuÊ vàoÊ

hoặcÊ điềuÊ kiệnÊ thịÊ trường,Ê bởiÊ nhữngÊ biếnÊ

độngÊ nàyÊ dễÊ bịÊ diễnÊ giảiÊ nhưÊ hànhÊ viÊ gâyÊ

rốiÊloạnÊthịÊtrường.ÊQuanÊtrọngÊhơn,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ cóÊkhảÊnăngÊ truyÊ xuấtÊvàÊ trìnhÊ

bàyÊ logicÊ hìnhÊ thànhÊ giáÊ mộtÊ cáchÊ nhấtÊ

quánÊ khiÊ bịÊ yêuÊ cầuÊ giảiÊ trình,Ê thayÊ vìÊ chỉÊ

cungÊcấpÊcácÊconÊsốÊrờiÊrạc. 

ỞÊ tầngÊ dữÊ liệuÊ vàÊ kếÊ toánÊ chiÊ phí,Ê giaiÊ

đoạnÊ2022–2025ÊchoÊthấyÊnăngÊlựcÊdữÊliệuÊ

trởÊ thànhÊyếuÊ tốÊphânÊhóaÊkếtÊquảÊđiềuÊ traÊ

rõÊrệtÊnhấtÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệp.ÊEUÊngàyÊ

càngÊyêuÊcầuÊdữÊliệuÊchiÊtiết,ÊnhấtÊquánÊvàÊ

cóÊthểÊthẩmÊtra,ÊtừÊchiÊphíÊnguyênÊvậtÊliệu,Ê

chiÊ phíÊ năngÊ lượng,Ê chiÊ phíÊ laoÊ độngÊ choÊ

đếnÊ cácÊ chiÊ phíÊ giánÊ tiếpÊ vàÊ phươngÊ phápÊ

phânÊbổ.ÊDoanhÊnghiệpÊkhôngÊsởÊhữuÊmộtÊ

hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ chiÊ phíÊ đượcÊ chuẩnÊ hóaÊ

theoÊlogicÊsảnÊphẩmÊvàÊthịÊtrườngÊsẽÊdễÊrơiÊ

vàoÊtrạngÊtháiÊbịÊápÊdụngÊdữÊliệuÊbấtÊlợiÊsẵnÊ

có,ÊngayÊcảÊkhiÊkhôngÊcóÊchủÊđíchÊbánÊpháÊ

giá.Ê VìÊ vậy,Ê đầuÊ tưÊ vàoÊ hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ yêuÊ cầuÊ tuânÊ thủ,ÊmàÊ làÊmộtÊ

quyếtÊ địnhÊ chiếnÊ lượcÊ cóÊ ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ

tiếpÊđếnÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊEU. 

ỞÊ tầngÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ xuấtÊ xứ,Ê xuÊ

hướngÊ thựcÊ thiÊ mạnhÊ vàÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

giaiÊ đoạnÊ 2022–2025Ê đặtÊ raÊ yêuÊ cầuÊ caoÊ

hơnÊvềÊ tínhÊminhÊbạchÊvàÊổnÊđịnhÊcủaÊmôÊ

hìnhÊ thươngÊ mại.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ

dựngÊchuỗiÊcungÊứngÊcóÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊ

rõÊràng,ÊvớiÊranhÊgiớiÊxácÊđịnhÊcụÊthểÊgiữaÊ

cácÊcôngÊđoạnÊsảnÊxuất,ÊgiaÊcôngÊvàÊthươngÊ

mại.ÊNhữngÊthayÊđổiÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng,Ê

dùÊxuấtÊphátÊtừÊnhuÊcầuÊkinhÊdoanhÊhợpÊlý,Ê

cũngÊcầnÊđượcÊđánhÊgiáÊdướiÊlăngÊkínhÊrủiÊ

roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê bởiÊ EUÊ cóÊ xuÊ

hướngÊxemÊxétÊnghiêmÊngặtÊcácÊđiềuÊchỉnhÊ

diễnÊ raÊ sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ dụng.Ê

ViệcÊ khôngÊ chuẩnÊ bịÊ trướcÊ năngÊ lựcÊ giảiÊ

trìnhÊcóÊthểÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊđốiÊmặtÊvớiÊ

nguyÊcơÊbịÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊhoặcÊbịÊđiềuÊ

traÊlẩnÊtránh. 

ỞÊ tầngÊ tổÊ chứcÊ vàÊ năngÊ lựcÊ phápÊ lýÊ –Ê

thươngÊ mại,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ nhậnÊ thứcÊ

rằngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊlàÊvấnÊ

đềÊ củaÊ bộÊ phậnÊ phápÊ chếÊ hoặcÊ xuấtÊ khẩu,Ê

màÊ làÊ vấnÊ đềÊ liênÊ ngành,Ê đòiÊ hỏiÊ sựÊ phốiÊ

hợpÊ giữaÊ tàiÊ chính,Ê sảnÊ xuất,Ê logisticsÊ vàÊ

quảnÊ trịÊ cấpÊ cao.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ rútÊ

ngắnÊkhoảngÊcáchÊgiữaÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊ

biệnÊ pháp,Ê khảÊ năngÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ nhanh,Ê

thốngÊnhấtÊvàÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊtrởÊthànhÊlợiÊ

thếÊcạnhÊtranhÊquanÊtrọng.ÊDoanhÊnghiệpÊcóÊ

năngÊlựcÊtổÊchứcÊtốtÊsẽÊkhôngÊchỉÊphảnÊhồiÊ

kịpÊ thờiÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ điềuÊ tra,ÊmàÊ cònÊ chủÊ

độngÊ địnhÊ hìnhÊ cáchÊ EUÊ hiểuÊ vềÊmôÊ hìnhÊ

kinhÊ doanhÊ củaÊmìnhÊ thôngÊ quaÊ thôngÊ tinÊ

cungÊcấpÊvàÊchiếnÊlượcÊhợpÊtác. 

CuốiÊ cùng,Ê ởÊ tầngÊ chiếnÊ lượcÊ dàiÊ hạn,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ coiÊ trảiÊ nghiệmÊ vớiÊ cácÊ

vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nhưÊ mộtÊ

nguồnÊ họcÊ hỏiÊ thểÊ chế.ÊMỗiÊ vụÊ việcÊ cungÊ

cấpÊthôngÊtinÊquanÊ trọngÊvềÊcáchÊEUÊđánhÊ

giáÊ sảnÊ phẩm,Ê ngànhÊ vàÊ môÊ hìnhÊ cạnhÊ

tranh.Ê ViệcÊ chuyểnÊ hóaÊ cácÊ bàiÊ họcÊ nàyÊ

thànhÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊsảnÊphẩm,ÊđầuÊ

tưÊcôngÊnghệ,ÊvàÊđịnhÊvịÊthịÊtrườngÊsẽÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊgiảmÊrủiÊroÊphòngÊ
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vệÊthươngÊmại,ÊmàÊcònÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊ

thíchÊứngÊtrongÊmộtÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊ

toànÊcầuÊngàyÊcàngÊbịÊđiềuÊtiếtÊchặtÊchẽ. 

TổngÊthể,ÊkhungÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ giaiÊ đoạnÊ

2022–2025ÊkhôngÊphảiÊlàÊmộtÊbộÊgiảiÊphápÊ

kỹÊ thuậtÊ đơnÊ lẻ,ÊmàÊ làÊmộtÊ hệÊ thốngÊ năngÊ

lựcÊ tổÊ chứcÊ gắnÊ chặtÊ vớiÊ chiếnÊ lượcÊ kinhÊ

doanh.ÊDoanhÊnghiệpÊnàoÊnhậnÊdiệnÊsớmÊvàÊ

đầuÊ tưÊnghiêmÊ túcÊvàoÊhệÊ thốngÊnàyÊ sẽÊ cóÊ

khảÊnăngÊduyÊtrìÊhiệnÊdiệnÊbềnÊvữngÊtạiÊthịÊ

trườngÊ EU,Ê ngayÊ cảÊ khiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ côngÊ cụÊ quảnÊ trịÊ cạnhÊ

tranhÊngàyÊcàngÊtrungÊtâmÊtrongÊchínhÊsáchÊ

thươngÊmạiÊcủaÊLiênÊminh. 

V.ÊKếtÊluận 

PhânÊ tíchÊxuÊhướngÊđiềuÊ traÊvàÊápÊdụngÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊchoÊthấyÊmộtÊsựÊchuyểnÊ

dịchÊ rõÊ rệtÊ trongÊ cáchÊEUÊ vậnÊ hànhÊ vàÊ sửÊ

dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê

PhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ khôngÊ cònÊ đượcÊ coiÊ

làÊ biệnÊ phápÊ phảnÊ ứngÊ mangÊ tínhÊ tìnhÊ

huốngÊ trướcÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊ tranhÊbịÊchoÊ

làÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê màÊ đãÊ trởÊ thànhÊmộtÊ

côngÊcụÊquảnÊ trịÊ cạnhÊ tranhÊmangÊ tínhÊcấuÊ

trúc,Ê gắnÊchặtÊvớiÊ cácÊmụcÊ tiêuÊ chiếnÊ lượcÊ

dàiÊ hạnÊ củaÊ EUÊ vềÊ bảoÊ vệÊ năngÊ lựcÊ côngÊ

nghiệp,ÊổnÊđịnhÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊcủngÊcốÊ

tựÊchủÊkinhÊtế. 

XuyênÊsuốtÊgiaiÊđoạnÊnghiênÊcứu,ÊcóÊthểÊ

nhậnÊ diệnÊ mộtÊ tiếnÊ trìnhÊ nhấtÊ quánÊ trongÊ

chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU.Ê

TừÊ trạngÊ tháiÊ duyÊ trìÊ vàÊ củngÊ cốÊ hệÊ thốngÊ

biệnÊ phápÊ hiệnÊ hữuÊ trongÊ nămÊ 2022,Ê EUÊ

từngÊ bướcÊ giaÊ tăngÊ nhịpÊ độÊ điềuÊ traÊ mớiÊ

trongÊnămÊ2023,ÊmởÊrộngÊmạnhÊmẽÊphạmÊviÊ

ngànhÊ hàngÊ vàÊ đốiÊ tượngÊ trongÊ nămÊ 2024,Ê

vàÊ đếnÊ nămÊ 2025Ê chuyểnÊ trọngÊ tâmÊ sangÊ

hiệnÊ thựcÊhóaÊvàÊ tăngÊcườngÊhiệuÊ lựcÊ thựcÊ

thiÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊđãÊđượcÊkhởiÊxướng.Ê

ChuỗiÊdiễnÊbiếnÊnàyÊchoÊthấyÊrủiÊroÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ

khẩuÊ khôngÊ chỉÊ nằmÊ ởÊ khảÊ năngÊ bịÊ khởiÊ

xướngÊ điềuÊ tra,ÊmàÊ ngàyÊ càngÊ tậpÊ trungÊ ởÊ

xácÊ suấtÊ caoÊbịÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊvàÊchịuÊ

tácÊđộngÊthựcÊchấtÊtrongÊtrungÊhạn. 

MộtÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊxuÊhướngÊgiaiÊ

đoạnÊ2022–2025ÊlàÊsựÊphânÊhóaÊngàyÊcàngÊ

rõÊrệtÊtheoÊngànhÊhàngÊvàÊchuỗiÊgiáÊtrị.ÊEUÊ

ưuÊ tiênÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ đốiÊ

vớiÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ nềnÊ tảng,Ê cácÊ

phânÊ đoạnÊ trungÊ gianÊ vàÊ nhữngÊ lĩnhÊ vựcÊ

đượcÊ coiÊ làÊ chiếnÊ lượcÊ đốiÊ vớiÊ quáÊ trìnhÊ

chuyểnÊđổiÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊcôngÊnghiệp. 

ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ choÊ thấyÊ EUÊ khôngÊ

chỉÊ bảoÊvệÊ từngÊngànhÊ riêngÊ lẻ,ÊmàÊhướngÊ

tớiÊ bảoÊ vệÊ toànÊ bộÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ côngÊ

nghiệp,ÊquaÊđóÊmởÊrộngÊđángÊkểÊkhôngÊgianÊ

ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ vàÊ làmÊ giaÊ tăngÊ tínhÊ khóÊ dựÊ đoánÊ đốiÊ

vớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu. 

BênÊcạnhÊđó,ÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊ nàyÊ cũngÊ trởÊ nênÊ đaÊ dạngÊ vàÊ tinhÊ viÊ

hơn.ÊViệcÊkếtÊhợpÊlinhÊhoạtÊgiữaÊchốngÊbánÊ

pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê cùngÊ vớiÊ yêuÊ cầuÊ ngàyÊ

càngÊcaoÊvềÊdữÊliệu,ÊminhÊbạchÊvàÊkhảÊnăngÊ

giảiÊ trình,Ê choÊ thấyÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ
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đangÊđượcÊEUÊvậnÊhànhÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊthựcÊthiÊmạnh,ÊkhôngÊchỉÊnhằmÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊcảÊ

nhậpÊkhẩuÊmàÊcònÊnhằmÊxửÊlýÊcácÊdạngÊméoÊmóÊthịÊtrườngÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc.ÊĐiềuÊnàyÊ

đặtÊraÊyêuÊcầuÊmớiÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊtrongÊđóÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊvàÊquảnÊtrịÊ

dữÊ liệuÊ trởÊ thànhÊyếuÊ tốÊquyếtÊđịnhÊkhảÊnăngÊduyÊ trìÊ thịÊ trường,ÊkhôngÊkémÊgìÊnăngÊ lựcÊ

cạnhÊtranhÊvềÊchiÊphíÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊnghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê hàmÊýÊ cốtÊ lõiÊ từÊ xuÊ hướngÊnàyÊ làÊ sựÊ cầnÊ thiếtÊ phảiÊ

chuyểnÊđổiÊtưÊduyÊtừÊứngÊphóÊbịÊđộngÊsangÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊchủÊđộngÊvàÊdàiÊhạn.ÊTrongÊmôiÊ

trườngÊmàÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊdiễnÊraÊvớiÊtầnÊsuấtÊ

caoÊvàÊmứcÊđộÊthựcÊthiÊmạnh,ÊviệcÊchỉÊphảnÊứngÊkhiÊvụÊviệcÊđãÊkhởiÊxướngÊlàÊkhôngÊđủÊđểÊ

bảoÊvệÊlợiÊíchÊthươngÊmại.Ê 

TổngÊthể,ÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊgiaiÊ

đoạnÊ2022–2025ÊphảnÊánhÊmộtÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊđượcÊđiềuÊtiếtÊchặtÊchẽÊ

vàÊmangÊtínhÊchiếnÊlượcÊcao.ÊĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊviệcÊnắmÊbắtÊđầyÊđủÊvàÊ

đúngÊđắnÊcácÊxuÊhướngÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊphápÊlýÊvàÊthươngÊmại,ÊmàÊ

cònÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊtáiÊđịnhÊvịÊchiếnÊlược,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊbềnÊvữngÊvàÊduyÊ

trìÊsựÊhiệnÊdiệnÊlâuÊdàiÊtạiÊthịÊtrườngÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊđangÊbướcÊsangÊmộtÊ

giaiÊđoạnÊmớiÊvớiÊnhiềuÊràoÊcảnÊvàÊđiềuÊkiệnÊphứcÊtạpÊhơn. 
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PhânÊtíchÊcácÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊnóiÊchungÊvàÊcủaÊEUÊnóiÊriêng 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊbốiÊ cảnhÊ thươngÊmạiÊ quốcÊ tếÊ

ngàyÊ càngÊ chịuÊ sựÊ chiÊ phốiÊ mạnhÊ

mẽÊ củaÊ cácÊ côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ phiÊ thuếÊ

quan,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

đãÊ nổiÊ lênÊ nhưÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ côngÊ cụÊ

quanÊ trọngÊ nhấtÊ màÊ cácÊ quốcÊ giaÊ vàÊ khuÊ

vựcÊkinhÊtếÊsửÊdụngÊđểÊđiềuÊtiếtÊcạnhÊtranhÊ

vàÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước.ÊBanÊ

đầuÊđượcÊ thiếtÊkếÊnhưÊnhữngÊcơÊchếÊngoạiÊ

lệÊ nhằmÊ xửÊ lýÊ cácÊ hànhÊ viÊ thươngÊ mạiÊ bịÊ

coiÊ làÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊđượcÊápÊdụngÊthườngÊxuyênÊ

vàÊ cóÊ hệÊ thốngÊ hơn,Ê đặcÊ biệtÊ tạiÊ cácÊ thịÊ

trườngÊlớn,ÊkhiếnÊtácÊđộngÊcủaÊchúngÊvượtÊ

xaÊ phạmÊ viÊ củaÊ cácÊ vụÊ việcÊ đơnÊ lẻÊ vàÊ trởÊ

thànhÊmộtÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ trúcÊ củaÊmôiÊ trườngÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ cóÊ độÊ mởÊ caoÊ

nhưÊ ViệtÊ Nam,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊtạoÊraÊnhữngÊràoÊcảnÊ

phápÊlýÊvàÊchiÊphíÊbổÊsungÊtrongÊngắnÊhạn,Ê

màÊcònÊtácÊđộngÊsâuÊsắcÊđếnÊmôÊhìnhÊxuấtÊ

khẩu,ÊhànhÊviÊchiếnÊlượcÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

vàÊquáÊtrìnhÊtáiÊcấuÊ trúcÊngànhÊtrongÊtrungÊ

vàÊdàiÊhạn.ÊTácÊđộngÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ vìÊ vậyÊ cầnÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ mộtÊ cáchÊ

toànÊdiện,ÊkhôngÊchỉÊởÊgócÊđộÊsụtÊgiảmÊkimÊ

ngạchÊ hayÊ chiÊ phíÊ thuếÊ quan,Ê màÊ cònÊ ởÊ

nhữngÊ hệÊ quảÊ lanÊ tỏaÊ liênÊ quanÊ đếnÊ chuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê điềuÊ kiệnÊ hợpÊ đồng,Ê năngÊ lựcÊ

tuânÊ thủÊvàÊkhảÊ năngÊ thíchÊứngÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊtrongÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊquốcÊtếÊ

ngàyÊcàngÊbịÊđiềuÊtiếtÊchặtÊchẽ. 

TrongÊbứcÊtranhÊchungÊđó,ÊcácÊthịÊtrườngÊ

lớnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊẤnÊĐộÊvàÊmộtÊsốÊnềnÊ

kinhÊ tếÊ phátÊ triểnÊ khácÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ thenÊ

chốtÊtrongÊviệcÊđịnhÊhìnhÊxuÊhướngÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊNhữngÊ

thịÊ trườngÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ cóÊ tầnÊ suấtÊ sửÊ

dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ cao,Ê màÊ cònÊ

liênÊ tụcÊ hoànÊ thiệnÊ khuônÊ khổÊ phápÊ lýÊ vàÊ

phươngÊ thứcÊ thựcÊ thiÊ nhằmÊ giaÊ tăngÊ hiệuÊ

lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ pháp.ÊCácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ doÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ khởiÊ

xướngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊ

NamÊ trongÊ nhiềuÊ nămÊ quaÊ choÊ thấyÊ tácÊ

độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ thườngÊmangÊ

tínhÊ kéoÊ dài,Ê lanÊ tỏaÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ làmÊ

thayÊ đổiÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ theoÊ hướngÊ

khóÊđảoÊngược. 

TrongÊ sốÊ cácÊ thịÊ trườngÊđốiÊ tácÊ lớnÊ củaÊ

ViệtÊNamÊEUÊkhôngÊchỉÊ ápÊdụngÊ cácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vớiÊ mứcÊ độÊ

ngàyÊcàngÊthườngÊxuyên,ÊmàÊcònÊvậnÊhànhÊ

cácÊcôngÊcụÊnàyÊtrongÊmốiÊliênÊkếtÊchặtÊchẽÊ

vớiÊcácÊmụcÊ tiêuÊ chínhÊ sáchÊ rộngÊhơnÊnhưÊ

bảoÊvệÊnăngÊlựcÊcôngÊnghiệpÊchiếnÊlược,ÊổnÊ

địnhÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ thúcÊ đẩyÊ chuyểnÊ

đổiÊxanh.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊkhiếnÊtácÊđộngÊ

củaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊ

đốiÊ vớiÊ cácÊđốiÊ tácÊxuấtÊ khẩu,Ê trongÊđóÊ cóÊ

ViệtÊNam,ÊtrởÊnênÊsâuÊsắcÊvàÊphứcÊtạpÊhơnÊ
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soÊ vớiÊ nhiềuÊ thịÊ trườngÊ khác,Ê bởiÊ chúngÊ

khôngÊ chỉÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ giáÊ vàÊ lượngÊ

thươngÊmại,ÊmàÊcònÊđặtÊ raÊyêuÊcầuÊcaoÊvềÊ

minhÊbạch,ÊtuânÊthủÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊmôÊhìnhÊ

kinhÊdoanh. 

XuấtÊphátÊtừÊbốiÊcảnhÊđó,ÊbàiÊnghiênÊcứuÊ

nàyÊ tậpÊ trungÊ phânÊ tíchÊ cácÊ tácÊ độngÊ củaÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ ởÊ haiÊ

cấpÊ độ.ÊThứÊnhất,Ê nghiênÊ cứuÊxemÊxétÊ tácÊ

độngÊ chungÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊthôngÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiểnÊhìnhÊ

tạiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớn,ÊnhằmÊ làmÊrõÊnhữngÊ

cơÊchếÊtácÊđộngÊchủÊyếuÊvàÊcácÊhệÊquảÊkinhÊ

tếÊ thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊViệtÊNam.ÊThứÊhai,Ê

nghiênÊ cứuÊ điÊ sâuÊ phânÊ tíchÊ tácÊ độngÊ đặcÊ

thùÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊ EU,Ê thôngÊ quaÊ cácÊ vụÊ việcÊ cụÊ thểÊ cóÊ

ảnhÊ hưởngÊ rõÊ nétÊ đếnÊ hàngÊhóaÊ xuấtÊ khẩuÊ

củaÊViệtÊNam,ÊquaÊđóÊnhậnÊdiệnÊnhữngÊđặcÊ

điểmÊriêngÊ trongÊcáchÊEUÊ thiếtÊkếÊvàÊ thựcÊ

thiÊcácÊbiệnÊphápÊnày. 

ThôngÊ quaÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ kếtÊ hợpÊ giữaÊ

phânÊ tíchÊ tổngÊ quátÊ vàÊ phânÊ tíchÊ trườngÊ

hợp,ÊnghiênÊcứuÊhướngÊtớiÊviệcÊlàmÊrõÊrằngÊ

tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊlàÊnhữngÊcúÊsốcÊngắnÊ

hạnÊđốiÊvớiÊxuấtÊkhẩu,ÊmàÊlàÊnhữngÊlựcÊtácÊ

độngÊcóÊkhảÊnăngÊ táiÊđịnhÊhìnhÊchiếnÊ lượcÊ

thịÊtrường,ÊcấuÊtrúcÊngànhÊvàÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊdàiÊhạn.ÊViệcÊ

nhậnÊ diệnÊ đầyÊ đủÊ cácÊ tácÊ độngÊ nàyÊ cóÊ ýÊ

nghĩaÊ quanÊ trọngÊ khôngÊ chỉÊ vềÊ mặtÊ họcÊ

thuật,ÊmàÊcònÊcungÊcấpÊcơÊsởÊthựcÊtiễnÊchoÊ

việcÊ xâyÊ dựngÊ cácÊ chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ vàÊ

thíchÊ ứngÊ hiệuÊ quảÊ hơnÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

vàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊtrongÊbốiÊcảnhÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ mộtÊ đặcÊ trưngÊ nổiÊ

bậtÊcủaÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊhiệnÊnay. 

TrướcÊkhiÊđiÊsâuÊvàoÊtrườngÊhợpÊđặcÊthùÊ

củaÊ EU,Ê việcÊ nhậnÊ diệnÊ vàÊ làmÊ rõÊ cácÊ cơÊ

chếÊ tácÊ độngÊ chungÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊquaÊcácÊvụÊviệcÊ

điểnÊhìnhÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊlàÊcầnÊthiết.Ê

CáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ choÊ phépÊ đặtÊ tácÊ độngÊ

củaÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ EUÊ trongÊ mộtÊ

khungÊthamÊchiếuÊrộngÊhơn,ÊđồngÊthờiÊgiúpÊ

phânÊ biệtÊ đâuÊ làÊ nhữngÊ hệÊ quảÊ mangÊ tínhÊ

phổÊquátÊcủaÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

đâuÊlàÊnhữngÊtácÊđộngÊgắnÊvớiÊđặcÊ thùÊ thểÊ

chếÊvàÊphươngÊthứcÊthựcÊthiÊcủaÊEU. 

VìÊ vậy,Ê phầnÊ tiếpÊ theoÊ củaÊ bàiÊ viếtÊ tậpÊ

trungÊ phânÊ tíchÊ cácÊ tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ nóiÊ chungÊ đốiÊ

vớiÊViệtÊNam,ÊdựaÊtrênÊviệcÊxemÊxétÊcácÊvụÊ

việcÊ tiêuÊ biểuÊ doÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ khởiÊ

xướngÊtrongÊthờiÊgianÊqua.ÊThôngÊquaÊviệcÊ

đốiÊchiếuÊcácÊchuỗiÊsốÊliệuÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊ

biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê chươngÊ nàyÊ làmÊ

rõÊcácÊdạngÊtácÊđộngÊchủÊyếuÊcủaÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩu,Ê

cấuÊ trúcÊ thịÊ trườngÊ vàÊ hànhÊ viÊ chiếnÊ lượcÊ

củaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.Ê 

II.ÊTácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊnóiÊchungÊ 

TrongÊ quáÊ trìnhÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ rộngÊ vàoÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu,ÊViệtÊNamÊđãÊchịuÊtácÊ

độngÊ ngàyÊ càngÊ rõÊ nétÊ từÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊdoÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊ

ápÊ dụng.Ê ViệcÊ phânÊ tíchÊ tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ

biệnÊphápÊnàyÊtrởÊnênÊthuyếtÊphụcÊhơnÊkhiÊ
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gắnÊ vớiÊ cácÊ chuỗiÊ sốÊ liệuÊ xuấtÊ khẩuÊ theoÊ

ngànhÊhàngÊvàÊtheoÊthờiÊgian,ÊquaÊđóÊphảnÊ

ánhÊ sựÊ thayÊ đổiÊ thựcÊ tếÊ củaÊ dòngÊ thươngÊ

mạiÊ trướcÊ vàÊ sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ

dụng. 

TrườngÊhợpÊđiểnÊhìnhÊvàÊcóÊtínhÊlịchÊsửÊ

dàiÊ nhấtÊ làÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊcủaÊHoaÊKỳÊđốiÊvớiÊcáÊtra,ÊcáÊbasaÊViệtÊ

Nam.Ê TrongÊ giaiÊ đoạnÊ trướcÊ khiÊ cácÊ mứcÊ

thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊápÊdụngÊvàÊgiaÊ

tăngÊthôngÊquaÊcácÊkỳÊràÊsoát,ÊnhìnÊlạiÊgiaiÊ

đoạnÊ 2008–2010,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ cáÊ

traÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ HoaÊ KỳÊ duyÊ trìÊ ởÊ

mứcÊ cao,Ê daoÊ độngÊ trongÊkhoảngÊ 450–500Ê

triệuÊUSDÊmỗiÊnăm.ÊSauÊkhiÊcácÊmứcÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ nghiêmÊ

ngặtÊ hơnÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2011–2015,Ê kimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcáÊ traÊ sangÊHoaÊKỳÊgiảmÊ

mạnh,ÊchỉÊcònÊkhoảngÊ300Ê triệuÊUSDÊnămÊ

2012Ê vàÊ tiếpÊ tụcÊ giảmÊ xuốngÊ xấpÊ xỉÊ 200–

220Ê triệuÊ USDÊ vàoÊ cácÊ nămÊ 2014–2015.Ê

MặcÊdùÊcóÊgiaiÊ đoạnÊphụcÊhồiÊnhẹÊ sauÊđó,Ê

kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ cáÊ traÊ sangÊ HoaÊ KỳÊ

trongÊcácÊnămÊgầnÊđâyÊnhìnÊchungÊvẫnÊthấpÊ

hơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊkhiÊbiệnÊ

phápÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê choÊ thấyÊ tácÊ độngÊ

mangÊtínhÊdàiÊhạnÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

đốiÊvớiÊmộtÊngànhÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlực. 

TrongÊngànhÊthép,ÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tạiÊ cácÊ thịÊ

trườngÊ lớnÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ nétÊ hơnÊ quaÊ biếnÊ

độngÊ kimÊ ngạchÊ theoÊ nămÊ vàÊ theoÊ thịÊ

trường.Ê TrướcÊ khiÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ mộtÊ sốÊ thịÊ

trườngÊ khácÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊđốiÊvớiÊ thépÊ

ViệtÊ Nam,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ củaÊ

ViệtÊ NamÊ sangÊ HoaÊ KỳÊ giaiÊ đoạnÊ 2015–

2017Ê tăngÊnhanh,Ê từÊmứcÊkhoảngÊ400–500Ê

triệuÊUSDÊlênÊtrênÊ1ÊtỷÊUSDÊmỗiÊnăm.ÊTuyÊ

nhiên,Ê sauÊ khiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđượcÊápÊdụngÊvàÊtăngÊcườngÊtừÊ

nămÊ2018ÊtrởÊđi,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

sangÊHoaÊKỳÊ giảmÊmạnh,Ê cóÊ nămÊ chỉÊ cònÊ

khoảngÊ 200–300Ê triệuÊ USD,Ê tươngÊ đươngÊ

mứcÊ giảmÊ trênÊ 70%Ê soÊ vớiÊ đỉnhÊ trướcÊ đó.Ê

SựÊ sụtÊ giảmÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ phảnÊ ánhÊ tácÊ

độngÊ củaÊ thuếÊ quan,Ê màÊ cònÊ choÊ thấyÊ sựÊ

thayÊđổiÊcănÊbảnÊ trongÊchiếnÊ lượcÊ tiếpÊ cậnÊ

thịÊtrườngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊkhiÊ

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ buộcÊ phảiÊ rútÊ khỏiÊ thịÊ

trườngÊhoặcÊ chuyểnÊ sangÊ cácÊphânÊkhúcÊ ítÊ

nhạyÊcảmÊhơn. 

TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ gỗÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ gỗ,Ê tácÊ

độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊvàÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊliênÊquanÊđếnÊxuấtÊ

xứÊ tạiÊHoaÊKỳÊ thểÊhiệnÊquaÊ sựÊ thayÊđổiÊ rõÊ

rệtÊ vềÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ kimÊ ngạchÊ theoÊ

năm.Ê GiaiÊ đoạnÊ trướcÊ khiÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊgiaÊtăng,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊnămÊ

2017–2019,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđồÊgỗÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ tăngÊ rấtÊ nhanh,Ê từÊ
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khoảngÊ5ÊtỷÊUSDÊlênÊgầnÊ7,5ÊtỷÊUSD.ÊTuyÊ

nhiên,Ê từÊ nămÊ 2020Ê trởÊ đi,Ê khiÊ cácÊ cuộcÊ

điềuÊ traÊvàÊgiámÊsátÊ liênÊquanÊđếnÊxuấtÊxứÊ

vàÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊđượcÊđẩyÊmạnh,Ê tốcÊđộÊ

tăngÊ trưởngÊ kimÊ ngạchÊ chữngÊ lạiÊ rõÊ rệt.Ê

TrongÊcácÊnămÊ2021–2022,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊ đồÊ gỗÊ sangÊHoaÊKỳÊ daoÊ độngÊquanhÊ

mứcÊ8–9Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊchậmÊhơnÊnhiềuÊsoÊ

vớiÊ giaiÊ đoạnÊ trước,Ê thậmÊ chíÊ suyÊ giảmÊ

trongÊmộtÊsốÊnămÊsauÊđó.ÊMặcÊdùÊchưaÊphảiÊ

tấtÊcảÊcácÊvụÊviệcÊđềuÊdẫnÊđếnÊápÊthuếÊchínhÊ

thức,Ê nhưngÊ cácÊ sốÊ liệuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ tácÊ

độngÊ “kìmÊ hãmÊ tăngÊ trưởng”Ê rõÊ rệtÊ củaÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ ngayÊ cảÊởÊ giaiÊ đoạnÊ

điềuÊtraÊvàÊgiámÊsát. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊẤnÊĐộÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊhóaÊchấtÊ

vàÊvậtÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam,ÊtácÊđộngÊ

thểÊhiệnÊrõÊquaÊsựÊsụtÊgiảmÊkimÊngạchÊtheoÊ

từngÊnămÊsauÊkhiÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊdụng.Ê

TrướcÊkhiÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊbanÊ

hành,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ

phẩmÊhóaÊ chấtÊ củaÊViệtÊNamÊsangÊẤnÊĐộÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2016–2018Ê duyÊ trìÊ ởÊ mứcÊ

khoảngÊ100–150ÊtriệuÊUSDÊmỗiÊnăm.Ê 

SauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ cóÊ hiệuÊ lực,Ê kimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊ sangÊ thịÊ trườngÊnàyÊgiảmÊ

mạnh,ÊtrongÊnhiềuÊnămÊchỉÊcònÊkhoảngÊ50–

70Ê triệuÊ USD,Ê tươngÊ đươngÊ mứcÊ giảmÊ từÊ

40%ÊđếnÊ trênÊ 60%.ÊMặcÊ dùÊmộtÊ phầnÊ sảnÊ

lượngÊ đượcÊ chuyểnÊ sangÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

khác,Ê tổngÊ giáÊ trịÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ngànhÊ

khôngÊ phụcÊ hồiÊ tươngÊ ứng,Ê phảnÊ ánhÊ tácÊ

độngÊtiêuÊcựcÊkéoÊdàiÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊhiệuÊquảÊxuấtÊkhẩu. 

TừÊcácÊchuỗiÊsốÊliệuÊtheoÊngànhÊvàÊtheoÊ

nămÊ nêuÊ trên,Ê cóÊ thểÊ rútÊ raÊ mộtÊ sốÊ nhậnÊ

địnhÊ cóÊ tínhÊkháiÊ quát.ÊThứÊnhất,Ê cácÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthườngÊtạoÊraÊsựÊ

sụtÊgiảmÊmạnhÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ trongÊ

ngắnÊ hạn,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊmộtÊ đếnÊ haiÊ nămÊ

đầuÊ sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ dụng.Ê ThứÊ

hai,Ê ngayÊ cảÊ khiÊ kimÊ ngạchÊ cóÊ xuÊ hướngÊ

phụcÊ hồiÊ trongÊ trungÊ hạn,Ê mứcÊ phụcÊ hồiÊ

thườngÊ khôngÊ đạtÊ lạiÊ ngưỡngÊ trướcÊ biệnÊ

pháp,Ê vàÊ cấuÊ trúcÊ xuấtÊ khẩuÊ đãÊ thayÊ đổiÊ
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theoÊ hướngÊ ítÊ doanhÊ nghiệpÊ thamÊ giaÊ hơnÊ

vàÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ caoÊ hơn.Ê ThứÊ ba,Ê tácÊ

độngÊ củaÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ khôngÊ chỉÊ

thểÊhiệnÊởÊthịÊtrườngÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,Ê

màÊcònÊlanÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊthôngÊ

quaÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ cạnhÊ

tranhÊgiáÊgiaÊtăng. 

III.ÊTácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ vậnÊ hànhÊ hệÊ thốngÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊbộÊlọcÊchínhÊ

sáchÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ cạnhÊ tranh,Ê tácÊ độngÊ

đốiÊ vớiÊ ViệtÊ NamÊ khôngÊ chỉÊ dừngÊ ởÊ việcÊ

tăngÊ chiÊ phíÊ thuếÊ quanÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊ biệnÊ

phápÊđượcÊápÊdụng,ÊmàÊ lanÊ tỏaÊ theoÊchuỗiÊ

giáÊtrị,ÊtừÊcấuÊtrúcÊđơnÊhàng,ÊđiềuÊkiệnÊhợpÊ

đồng,ÊhànhÊviÊđịnhÊgiá,ÊlựaÊchọnÊthịÊtrườngÊ

thayÊthế,ÊđếnÊrủiÊroÊtuânÊthủÊvàÊchiÊphíÊphápÊ

lý.Ê 

ĐiểmÊ đángÊ chúÊ ýÊ làÊ cácÊ biệnÊ phápÊ củaÊ

EUÊ thườngÊ tạoÊ raÊ tácÊ độngÊ haiÊ tầng:Ê tầngÊ

thứÊ nhấtÊ làÊ ảnhÊ hưởngÊ ngayÊ khiÊ khởiÊ

xướng/ápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhiếnÊkháchÊhàngÊ

EUÊđiềuÊchỉnhÊkỳÊvọngÊrủiÊroÊvàÊtáiÊthươngÊ

lượngÊ giá;Ê tầngÊ thứÊ haiÊ làÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ dàiÊ

hạnÊ khiÊ doanhÊ nghiệpÊ buộcÊ phảiÊ thayÊ đổiÊ

chiếnÊ lượcÊ thịÊ trường,Ê nguồnÊ nguyênÊ liệu,Ê

chứngÊtừÊxuấtÊxứ,ÊvàÊmứcÊđộÊtíchÊhợpÊtrongÊ

chuỗiÊcungÊứngÊđểÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊ

thịÊ trườngÊEU.ÊĐểÊnhìnÊ thấyÊ tácÊđộngÊmộtÊ

cáchÊrõÊnét,ÊviệcÊđặtÊcácÊconÊsốÊtrướcÊvàÊsauÊ

biệnÊ phápÊ trongÊ từngÊ vụÊ việcÊ làÊ cầnÊ thiết,Ê

bởiÊnóÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊtácÊđộngÊcủaÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊtớiÊhàngÊ

hóaÊcủaÊViệtÊNamÊ trướcÊ ràoÊcảnÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEU. 

1)Ê VụÊ việcÊ EUÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ cuộnÊ cánÊ nóngÊ từÊ ViệtÊ

Nam:Ê 

VớiÊnhómÊhàngÊthépÊcuộnÊcánÊnóng,ÊtácÊ

độngÊthườngÊbiểuÊhiệnÊsớmÊvàÊmạnhÊdoÊđặcÊ

tínhÊthịÊtrườngÊlàÊgiaoÊdịchÊkhốiÊlượngÊlớn,Ê

biênÊ lợiÊ nhuậnÊ tươngÊ đốiÊ mỏng,Ê giáÊ nhạyÊ

cảmÊ vớiÊ rủiÊ roÊ chínhÊ sáchÊ vàÊ chuÊ kỳÊ tồnÊ

kho.ÊKhiÊEUÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊ giá,Ê chiÊ phíÊ biênÊ củaÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ

tăngÊ lênÊ ngayÊ lậpÊ tức;Ê điềuÊ nàyÊ khiếnÊmộtÊ

bộÊ phậnÊ ngườiÊ muaÊ EUÊ chuyểnÊ sangÊ (i)Ê

nguồnÊ cungÊ trongÊ EU,Ê (ii)Ê nguồnÊ cungÊ từÊ

cácÊnướcÊkhôngÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊhoặcÊ

(iii)Ê trìÊ hoãnÊmuaÊhàngÊvàÊưuÊ tiênÊ tiêuÊ thụÊ

tồnÊ kho.ÊVìÊ vậy,Ê ngayÊ cảÊ trướcÊ khiÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ kịpÊ điềuÊ chỉnhÊ cấuÊ trúcÊ

giá,ÊthịÊtrườngÊđãÊphảnÊứngÊbằngÊcáchÊgiảmÊ

lượngÊnhậpÊtừÊnguồnÊbịÊđiềuÊtra/ápÊdụng. 

MộtÊhiệnÊtượngÊđiểnÊhìnhÊchoÊcúÊsốcÊtứcÊ

thờiÊ làÊ sựÊ sụtÊ giảmÊmạnhÊ củaÊ lượngÊ nhậpÊ

khẩuÊ bìnhÊ quânÊ thángÊ từÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ

cácÊgiaiÊđoạnÊsauÊđiềuÊtra/biệnÊphápÊsoÊvớiÊ

giaiÊ đoạnÊ điềuÊ tra.Ê TheoÊ sốÊ liệuÊ tổngÊ hợpÊ

trongÊvănÊbảnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊcuốiÊcùng,Ê

bìnhÊ quânÊ thángÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ

(thángÊ 9/2024Ê đếnÊ thángÊ 3/2025)Ê lượngÊ

hàngÊtừÊViệtÊNamÊởÊmứcÊ99.557Êtấn/tháng,Ê

trongÊkhiÊcácÊgiaiÊđoạnÊsauÊđóÊgiảmÊxuốngÊ

cònÊ 25.176Ê tấn/thángÊ vàÊ 23.640Ê tấn/thángÊ

theoÊcácÊkhoảngÊ thờiÊgianÊmàÊEUÊsửÊdụngÊ

đểÊđốiÊchiếuÊhànhÊviÊnhậpÊkhẩuÊsauÊđiềuÊtra.Ê

VềÊmặtÊkinhÊtếÊhọcÊthươngÊmại,ÊmứcÊgiảmÊ

nàyÊ tươngÊ đươngÊ vớiÊ việcÊ “kênhÊ tiếpÊ cậnÊ
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thịÊtrường”ÊbịÊthuÊhẹpÊmạnhÊngayÊkhiÊrủiÊroÊ

thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtrởÊthànhÊhiệnÊhữu;Ê

nóÊ phảnÊ ánhÊ khôngÊ chỉÊ tácÊ độngÊ củaÊ thuế,Ê

màÊcònÊtácÊđộngÊcủaÊkỳÊvọngÊ(expectations)Ê

vàÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊtrongÊchuỗiÊmuaÊhàngÊcủaÊ

EU. 

ĐiÊsâuÊhơn,Ê tácÊđộngÊkhôngÊchỉÊ làÊgiảmÊ

lượng.Ê MộtÊ tácÊ độngÊ quanÊ trọngÊ khácÊ làÊ

thayÊđổiÊcấuÊ trúcÊđàmÊphánÊgiá.ÊTrongÊcácÊ

ngànhÊ hàngÊ nhưÊ thép,Ê ngườiÊ muaÊ EUÊ

thườngÊchuyểnÊ từÊ cơÊ chếÊgiáÊ cốÊđịnhÊ sangÊ

cơÊchếÊgiáÊlinhÊhoạtÊkèmÊđiềuÊkhoảnÊchiaÊsẻÊ

rủiÊroÊthuếÊ(dutyÊsharing),ÊhoặcÊđòiÊhỏiÊđiềuÊ

khoảnÊ bồiÊ hoànÊ nếuÊ phátÊ sinhÊ thuếÊ hồiÊ tố/

thuếÊ phátÊ sinhÊ sauÊ thôngÊ quan.Ê HệÊ quảÊ làÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcóÊ thểÊphảiÊ “chiếtÊ

khấuÊ rủiÊ ro”Ê ngayÊ trongÊ giáÊ chào,Ê làmÊ suyÊ

giảmÊ biênÊ lợiÊ nhuậnÊ ngayÊ cảÊ khiÊ vẫnÊ bánÊ

đượcÊhàng.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

xuÊ hướngÊ táiÊ phânÊ bổÊ sảnÊ lượngÊ sangÊ thịÊ

trườngÊkhác,ÊnhưngÊđiềuÊnàyÊkéoÊtheoÊrủiÊroÊ

vềÊthịÊtrườngÊthayÊthếÊvàÊgiảmÊgiáÊdoÊcạnhÊ

tranhÊtạiÊthịÊtrườngÊmới,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊnhiềuÊ

nguồnÊ cungÊ cùngÊ bịÊ EUÊ siếtÊ vàÊ cùngÊ dịchÊ

chuyển. 

TrongÊ dàiÊ hạn,Ê biệnÊ phápÊ củaÊ EUÊ buộcÊ

doanhÊnghiệpÊthépÊViệtÊNamÊphảiÊtốiÊưuÊlạiÊ

hồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊtruyÊxuấtÊdữÊliệu,ÊvàÊ

chiếnÊlượcÊphânÊkhúcÊkháchÊhàng.ÊNếuÊdo-

anhÊnghiệpÊcạnhÊtranhÊchủÊyếuÊbằngÊgiá,ÊcúÊ

sốcÊthuếÊlàmÊmôÊhìnhÊnàyÊkhóÊbềnÊvữngÊtạiÊ

EU.Ê NgượcÊ lại,Ê nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ chuyểnÊ

sangÊ cạnhÊ tranhÊ bằngÊ độÊ ổnÊ địnhÊ chấtÊ

lượng,ÊdịchÊvụÊgiaoÊhàng,ÊvàÊphânÊkhúcÊsảnÊ

phẩmÊ đặcÊ thù,Ê khảÊ năngÊ giáÊ phảiÊ gồmÊ cảÊ

mộtÊ phầnÊ chiÊ phíÊ thuếÊ sẽÊ tốtÊ hơn.Ê TuyÊ

nhiên,Ê hướngÊchuyểnÊ dịchÊnàyÊđòiÊ hỏiÊ đầuÊ

tưÊ dàiÊ hạnÊ vàÊ thườngÊ khôngÊ thểÊ triểnÊ khaiÊ

ngayÊtrongÊchuÊkỳÊđiềuÊtra. 

2)ÊVụÊviệcÊEUÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ thôngÊ quaÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ

phẳngÊtừÊViệtÊNam:Ê 

NếuÊvụÊviệcÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊchoÊthấyÊ

tácÊđộngÊchỉÊ liênÊquanÊđếnÊgiảmÊ lượng/đổiÊ

giá,ÊthìÊvụÊviệcÊvềÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊ

phẳngÊ trongÊ khuônÊ khổÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ lạiÊ choÊ thấyÊ tácÊ độngÊ kép:Ê vừaÊ tácÊ

độngÊ đếnÊ dòngÊ thươngÊ mại,Ê vừaÊ tácÊ độngÊ

đếnÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊrủiÊroÊtuânÊ

thủ.ÊBảnÊ chấtÊ củaÊđiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

nằmÊởÊviệcÊEUÊnghiÊngờÊcóÊsựÊthayÊđổiÊmôÊ

hìnhÊ thươngÊmạiÊ nhằmÊ néÊ biệnÊ phápÊ đangÊ

ápÊ dụngÊ vớiÊ nướcÊ khác,Ê thôngÊ quaÊ việcÊ

chuyểnÊtải/hoànÊthiệnÊcôngÊđoạnÊởÊnướcÊthứÊ

ba.ÊĐiềuÊ nàyÊ làmÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ

chứngÊ minhÊ giáÊ vàÊ khốiÊ lượngÊ giaoÊ dịch,Ê

màÊ cònÊ phảiÊ chứngÊ minhÊ logicÊ vềÊ kinhÊ tếÊ

củaÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăng,Ê

nguồnÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊvàÊmứcÊđộÊbiếnÊ

đổiÊđángÊkểÊcủaÊhàngÊhóa. 
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SốÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEUÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ EUÊ theoÊ dõiÊ đãÊ choÊ thấyÊ

mộtÊquỹÊđạoÊtăngÊmạnh:ÊtừÊ35.345ÊtấnÊnămÊ

2020Ê lênÊ 51.566Ê tấnÊ nămÊ 2021,Ê tiếpÊ tụcÊ

tăngÊlênÊ87.606ÊtấnÊnămÊ2022ÊvàÊđạtÊ96.668Ê

tấnÊ trongÊ kỳÊ báoÊ cáoÊmàÊEUÊ sửÊ dụngÊ choÊ

điềuÊ tra.Ê VềÊ logicÊ điềuÊ tra,Ê sựÊ đồngÊ biếnÊ

giữaÊ (i)Ê suyÊ giảmÊ dòngÊ hàngÊ trựcÊ tiếpÊ từÊ

nướcÊbịÊápÊdụngÊvàÊ(ii)ÊgiaÊtăngÊdòngÊhàngÊ

chuyểnÊquaÊViệtÊNamÊtrởÊthànhÊnềnÊtảngÊđểÊ

EUÊ lậpÊ luậnÊ vềÊ thayÊ đổiÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ

mại. 

TácÊ độngÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊtrongÊvụÊviệcÊnàyÊthườngÊgâyÊtổnÊthấtÊ

hơnÊ mộtÊ vụÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊởÊbaÊđiểm.ÊThứÊnhấtÊlàÊchiÊphíÊtuânÊ

thủÊ vàÊ chiÊ phíÊ chứngÊ minhÊ cấuÊ trúcÊ sảnÊ

xuất.ÊDoanhÊnghiệpÊphảiÊchuẩnÊhóaÊdữÊliệuÊ

kếÊ toánÊ quảnÊ trị,Ê dữÊ liệuÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ

vào,ÊhợpÊđồngÊmuaÊbán,Ê chứngÊ từÊvậnÊ tải,Ê

địnhÊmứcÊsảnÊxuất,ÊvàÊhệÊthốngÊtheoÊdõiÊlôÊ

hàngÊđểÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊthẩmÊtra.ÊThứÊhaiÊ

làÊ rủiÊ roÊ lanÊ truyền:ÊngayÊcảÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊhoạtÊđộngÊ thựcÊchấtÊcũngÊcóÊ thểÊbịÊảnhÊ

hưởngÊ bởiÊ nhậnÊ thứcÊ rủiÊ roÊ chungÊ củaÊ

ngườiÊmuaÊEUÊđốiÊvớiÊnguồnÊhàngÊtừÊViệtÊ

Nam”Ê trongÊngànhÊhàngÊđó.ÊThứÊbaÊ làÊ tácÊ

độngÊdàiÊhạnÊlênÊquyếtÊđịnhÊđầuÊtư:ÊdoanhÊ

nghiệpÊsẽÊcânÊnhắcÊsâuÊhơnÊvềÊtỷÊlệÊnộiÊđịaÊ

hóa,Ê độÊ sâuÊ côngÊđoạn,Ê vàÊ cấuÊ trúcÊ nguồnÊ

nguyênÊliệuÊnhằmÊgiảmÊrủiÊroÊbịÊxemÊlàÊchỉÊ

hoànÊthiệnÊởÊmứcÊtốiÊthiểu. 

ỞÊgócÊđộÊthươngÊmại,ÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ làmÊ tăngÊ đángÊ kểÊ rủiÊ roÊ giảm/Ê mấtÊ

đơnÊ hàngÊ vìÊ ngườiÊmuaÊEUÊ thườngÊ cóÊ xuÊ

hướngÊ rèÊ rặt:Ê họÊ giảmÊ muaÊ hoặcÊ chuyểnÊ

muaÊ sangÊnguồnÊ ítÊ rủiÊ roÊhơnÊngayÊkhiÊ cóÊ

tínÊ hiệuÊ điềuÊ tra.Ê ĐiềuÊ nàyÊ tạoÊ raÊ dòngÊ

thươngÊmạiÊsuyÊyếuÊngayÊcảÊtrướcÊkhiÊbiệnÊ

phápÊmởÊ rộngÊ chínhÊ thứcÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ đầyÊ

đủ.ÊĐồngÊ thời,Ê doanhÊ nghiệpÊphảiÊ đốiÊmặtÊ

vớiÊ việcÊ kháchÊ hàngÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊ minhÊ

sâuÊ vềÊ nguồnÊ gốcÊ nguyênÊ liệuÊ vàÊ côngÊ

đoạn,ÊtrongÊkhiÊnhiềuÊchuỗiÊcungÊứngÊthépÊ

vốnÊ xuyênÊ biênÊ giớiÊ vàÊ cóÊ mứcÊ độÊ phụÊ

thuộcÊnguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊcao. 

3.Ê VụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgiàyÊmũÊdaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊ

ViệtÊNamÊ làÊmộtÊ trườngÊ hợpÊ kinhÊ điểnÊ đểÊ

phânÊ tíchÊ tácÊ độngÊ thựcÊ tếÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ thôngÊ quaÊ chuỗiÊ sốÊ

liệuÊởÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊbiệnÊphápÊ

đượcÊápÊdụng. 

ÊĐiểmÊđặcÊbiệtÊcủaÊvụÊviệcÊnàyÊlàÊEUÊcóÊ

hệÊthốngÊdữÊliệuÊtheoÊnămÊvàÊtheoÊcácÊgiaiÊ

đoạnÊ điềuÊ tra,Ê ápÊ dụng,Ê ràÊ soát,Ê choÊ phépÊ

quanÊsátÊrõÊđộngÊhọcÊnhậpÊkhẩuÊvàÊhànhÊviÊ

điềuÊchỉnhÊcủaÊthịÊtrườngÊtrongÊmộtÊkhoảngÊ

thờiÊgianÊtươngÊđốiÊdài. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ trướcÊ khiÊ EUÊ ápÊ dụngÊ
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biệnÊpháp,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊgiàyÊmũÊdaÊtừÊ

ViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊtăngÊnhanhÊvàÊ

liênÊtục,ÊphảnÊánhÊsựÊmởÊrộngÊmạnhÊmẽÊcủaÊ

năngÊ lựcÊ xuấtÊ khẩuÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ mộtÊ

ngànhÊ hàngÊ thâmÊ dụngÊ laoÊ độngÊ vàÊ cạnhÊ

tranhÊchủÊyếuÊbằngÊgiá.ÊCụÊthể,ÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEUÊđạtÊkhoảngÊ51,4Ê

triệuÊđôiÊgiầyÊnămÊ2001,ÊtăngÊlênÊ59,9ÊtriệuÊ

đôiÊgiầyÊnămÊ2002,Ê tiếpÊ tụcÊ tăngÊmạnhÊ lênÊ

83,3ÊtriệuÊđôiÊgiầyÊnămÊ2003,ÊvàÊđạtÊ103,2Ê

triệuÊđôiÊgiầyÊnămÊ2004.Ê 

TrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊmàÊEUÊsửÊdụngÊ

làmÊ cơÊ sởÊ phânÊ tích,Ê lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

ViệtÊ NamÊ vẫnÊ duyÊ trìÊ ởÊ mứcÊ rấtÊ cao,Ê

khoảngÊ102,6Ê triệuÊđôiÊgiầy.ÊChuỗiÊ sốÊ liệuÊ

nàyÊchoÊthấyÊViệtÊNamÊđãÊnhanhÊchóngÊtrởÊ

thànhÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ nguồnÊ cungÊ quanÊ

trọngÊcủaÊEUÊtrongÊphânÊkhúcÊgiàyÊmũÊda,Ê

vớiÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊđủÊlớnÊđểÊgâyÊraÊsứcÊ

épÊ cạnhÊ tranhÊ đángÊ kểÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊkhối. 

SauÊ khiÊ EUÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giá,Ê tácÊ độngÊ suyÊ giảmÊ củaÊ dòngÊ

thươngÊmạiÊthểÊhiệnÊrõÊrệtÊcảÊvềÊkhốiÊlượngÊ

tuyệtÊđốiÊlẫnÊxuÊhướngÊtheoÊthờiÊgian.ÊTheoÊ

cácÊkỳÊsốÊliệuÊmàÊEUÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊgiaiÊ

đoạnÊtiếpÊtheo,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊgiàyÊmũÊdaÊ

từÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊcònÊkhoảngÊ100,6Ê

triệuÊ đôiÊ giầyÊ nămÊ 2006,Ê sauÊ đóÊ tiếpÊ tụcÊ

giảmÊmạnhÊxuốngÊ79,4Ê triệuÊ đôiÊ giầyÊ nămÊ

2007.Ê TrongÊ cácÊ nămÊ tiếpÊ theoÊ củaÊ giaiÊ

đoạnÊràÊsoát,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊsuyÊ

giảm,Ê cóÊ thờiÊ điểmÊ chỉÊ cònÊ khoảngÊ 62,5Ê

triệuÊ đôiÊ giầy,Ê trướcÊ khiÊ nhíchÊ lênÊ mứcÊ

khoảngÊ68,9Ê triệuÊđôiÊ giầyÊ trongÊgiaiÊ đoạnÊ

ràÊ soátÊ EUÊ sửÊ dụngÊ đểÊ đánhÊ giáÊ khảÊ năngÊ

tiếpÊdiễnÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊthiệtÊhại. 

SoÊsánhÊtrựcÊtiếpÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊ

khiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchoÊthấyÊmộtÊsựÊthayÊ

đổiÊcóÊ tínhÊcấuÊ trúc:Ê từÊmứcÊ trênÊ100Ê triệuÊ

đôiÊ giầyÊ mỗiÊ nămÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ trướcÊ

biệnÊ pháp,Ê lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ NamÊ

giảmÊ xuốngÊ mứcÊ thấpÊ hơnÊ đángÊ kểÊ vàÊ

khôngÊphụcÊhồiÊtrởÊlạiÊngưỡngÊcũÊtrongÊsuốtÊ

thờiÊ gianÊ biệnÊ phápÊ cóÊ hiệuÊ lực.ÊĐiềuÊ nàyÊ

phảnÊ ánhÊ rằngÊ tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊtrongÊvụÊviệcÊnàyÊ

khôngÊchỉÊmangÊ tínhÊngắnÊhạn,ÊmàÊđãÊ làmÊ

thayÊđổiÊbềnÊvữngÊcấuÊtrúcÊnguồnÊcungÊcủaÊ

thịÊtrườngÊEUÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgiàyÊmũÊda. 

BênÊcạnhÊtácÊđộngÊvềÊkhốiÊlượng,ÊdữÊliệuÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊ trongÊvụÊviệcÊnàyÊ cũngÊ choÊ

thấyÊmộtÊcơÊchếÊ tácÊđộngÊquanÊ trọngÊkhácÊ

củaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊ

giaiÊ đoạnÊ sauÊ khiÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp,Ê giáÊ

nhậpÊ khẩuÊ bìnhÊ quânÊ củaÊ giàyÊ mũÊ daÊ từÊ

ViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊdần,ÊphảnÊánhÊ

ápÊ lựcÊ phảiÊ điềuÊ chỉnhÊ giáÊ đểÊ duyÊ trìÊ khảÊ

năngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊtrongÊbốiÊcảnhÊchịuÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá.Ê HiệnÊ tượngÊ nàyÊ

minhÊ họaÊ rõÊ hiệuÊ ứngÊ kẹpÊ biênÊ lợiÊ nhuận,Ê

trongÊđóÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊthểÊ

chuyểnÊ toànÊ bộÊ chiÊ phíÊ thuếÊ sangÊ ngườiÊ

mua,Ê màÊ phảiÊ hấpÊ thụÊ mộtÊ phầnÊ chiÊ phíÊ

thôngÊ quaÊ giảmÊ giá,Ê quaÊ đóÊ làmÊ suyÊ giảmÊ

lợiÊnhuậnÊngayÊcảÊkhiÊvẫnÊduyÊtrìÊđượcÊmộtÊ

phầnÊkhốiÊlượngÊxuấtÊkhẩu. 
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TừÊ gócÊ độÊ phânÊ tíchÊ tácÊ động,Ê vụÊ việcÊ

giàyÊmũÊdaÊchoÊthấyÊbaÊbàiÊhọcÊquanÊtrọng.Ê

ThứÊ nhất,Ê trongÊ cácÊ ngànhÊ hàngÊ cóÊ tínhÊ

thayÊ thếÊ caoÊ vàÊ cạnhÊ tranhÊ chủÊ yếuÊ bằngÊ

giá,Ê biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊcóÊ thểÊnhanhÊchóngÊ làmÊgiảmÊđángÊkểÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnguồnÊbịÊápÊdụng.Ê 

ThứÊ hai,Ê tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ khôngÊ

chỉÊthểÊhiệnÊởÊviệcÊ“giảmÊlượng”,ÊmàÊcònÊởÊ

việcÊ“épÊgiá”,ÊkhiếnÊhiệuÊquảÊxuấtÊkhẩuÊsuyÊ

giảmÊ mạnhÊ hơnÊ soÊ vớiÊ nhữngÊ gìÊ thểÊ hiệnÊ

quaÊsốÊ liệuÊkhốiÊ lượngÊđơnÊ thuần.ÊThứÊba,Ê

biệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcóÊ thểÊ tạoÊ

raÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ lâuÊ dàiÊ trongÊ cấuÊ trúcÊ

nguồnÊ cungÊ củaÊ EU,Ê buộcÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ phảiÊ táiÊ địnhÊ vịÊ chiếnÊ lượcÊ sảnÊ

phẩmÊvàÊ thịÊ trườngÊnếuÊmuốnÊduyÊ trìÊhiệnÊ

diệnÊbềnÊvững. 

TừÊ03ÊvụÊviệcÊđiểnÊhìnhÊnêuÊtrên,ÊcóÊthểÊ

thấyÊbaÊlớpÊtácÊđộngÊmàÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ thườngÊphảiÊđốiÊmặtÊ khiÊEUÊđiềuÊ traÊ

vàÊápÊdụngÊbiệnÊpháp.ÊThứÊnhấtÊlàÊtácÊđộngÊ

thươngÊmạiÊtrựcÊtiếp,ÊđoÊđượcÊbằngÊsựÊsuyÊ

giảmÊ khốiÊ lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ EUÊ ngayÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ sauÊ điềuÊ tra/ápÊ dụng,Ê nhưÊ

trườngÊ hợpÊ thépÊ cuộnÊ cánÊ nóngÊ choÊ thấyÊ

mứcÊgiảmÊbìnhÊquânÊthángÊrấtÊmạnhÊsoÊvớiÊ

giaiÊ đoạnÊ điềuÊ tra.Ê ThứÊ haiÊ làÊ tácÊ độngÊ vềÊ

cấuÊ trúcÊ giáÊ vàÊ hợpÊ đồng,Ê thểÊ hiệnÊ ởÊ việcÊ

phảiÊ táiÊ đàmÊ phánÊ điềuÊ khoảnÊ rủiÊ roÊ thuế,Ê

chiếtÊ khấuÊ rủiÊ ro,Ê vàÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ tăngÊ

làmÊgiảmÊbiênÊlợiÊnhuậnÊngayÊcảÊkhiÊdoanhÊ

sốÊ khôngÊ giảmÊ tươngÊ ứng.Ê ThứÊ baÊ làÊ tácÊ

độngÊ thểÊ chếÊ–Ê tuânÊ thủ,Ê đặcÊ biệtÊ rõÊ trongÊ

cácÊ vụÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê nơiÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊ chứngÊ minhÊ tínhÊ thựcÊ chấtÊ củaÊ côngÊ

đoạn,ÊcấuÊtrúcÊnguyênÊliệu,ÊvàÊlogicÊkinhÊtếÊ

củaÊchuỗiÊcungÊứng;ÊthấtÊbạiÊtrongÊquảnÊtrịÊ

dữÊliệuÊvàÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊcóÊthểÊkhiếnÊ

rủiÊ roÊ tăngÊ khôngÊ chỉÊ ởÊmộtÊ doanhÊ nghiệpÊ

màÊởÊcảÊnhómÊngànhÊgắnÊvớiÊViệtÊNam. 

ỞÊcấpÊ độÊ chiếnÊ lược,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ cầnÊ coiÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ nhưÊ mộtÊ biếnÊ sốÊ thườngÊ trựcÊ

trongÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthịÊtrường,ÊkhôngÊchỉÊlàÊ

sựÊ kiệnÊ phápÊ lýÊ nhấtÊ thời.Ê NăngÊ lựcÊ ứngÊ

phóÊ hiệuÊ quảÊ ngàyÊ càngÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ (i)Ê

khảÊnăngÊkiểmÊsoátÊdữÊliệuÊchiÊphíÊvàÊgiaoÊ

dịchÊ ởÊ chuẩnÊ cóÊ thểÊ thẩmÊ tra,Ê (ii)ÊmứcÊ độÊ

minhÊ bạchÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,Ê (iii)Ê chiếnÊ lượcÊ sảnÊ phẩmÊ giúpÊ giảmÊ

phụÊthuộcÊvàoÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiá,ÊvàÊ(iv)Ê

kịchÊbảnÊthịÊtrườngÊthayÊthếÊđủÊsâuÊđểÊtránhÊ

“đẩyÊhàng”ÊsangÊmộtÊthịÊtrườngÊmớiÊrồiÊlạiÊ

đốiÊmặtÊvớiÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊdâyÊ

chuyền. 

IV.ÊKếtÊluậnÊ 

ToànÊbộÊphânÊtíchÊtrongÊnghiênÊcứuÊchoÊ

thấyÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtừÊ

chỗÊđượcÊthiếtÊkếÊnhưÊnhữngÊcôngÊcụÊmangÊ

tínhÊngoạiÊlệÊtrongÊhệÊthốngÊthươngÊmạiÊđaÊ

phương,ÊđãÊvàÊđangÊtrởÊthànhÊmộtÊthànhÊtốÊ

cấuÊtrúcÊcủaÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ

hiệnÊđại.ÊViệcÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊngàyÊcàngÊ

sửÊdụngÊ thườngÊxuyênÊvàÊ cóÊhệÊ thốngÊ cácÊ

côngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊphảnÊánhÊsựÊ

thayÊđổiÊcănÊbảnÊtrongÊcáchÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊ

khuÊ vựcÊ kinhÊ tếÊ quảnÊ trịÊ cạnhÊ tranh,Ê trongÊ

đóÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê ổnÊ

địnhÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ bảoÊ đảmÊ khôngÊ



 

44  TRAV www.trav.gov.vn 

gianÊchínhÊsáchÊchoÊcácÊmụcÊtiêuÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊngàyÊcàngÊđượcÊđặtÊlênÊhàngÊđầu. 

ỞÊcấpÊđộÊ tổngÊquát,ÊphânÊ tíchÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđiểnÊhìnhÊ tạiÊcácÊ thịÊ

trườngÊlớnÊchoÊthấyÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊlàÊđaÊchiềuÊvàÊmangÊ

tínhÊtíchÊlũy.ÊCácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthườngÊtạoÊraÊcúÊsốcÊngắnÊhạnÊrõÊrệtÊđốiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthôngÊquaÊviệcÊlàmÊtăngÊchiÊphíÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊvàÊgiaÊtăngÊ

bấtÊđịnhÊ trongÊquanÊhệÊ thươngÊmại.ÊTuyÊnhiên,Ê tácÊđộngÊsâuÊsắcÊhơnÊnằmÊởÊcácÊhệÊquảÊ

trungÊvàÊdàiÊ hạn,ÊkhiÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ làmÊ thayÊ đổiÊ cấuÊ trúcÊ dòngÊ thươngÊmại,Ê táiÊ

phânÊbổÊthịÊphầnÊgiữaÊcácÊnguồnÊcung,ÊvàÊbuộcÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊ

cạnhÊtranh,ÊtừÊmôÊhìnhÊdựaÊnhiềuÊvàoÊgiáÊsangÊmôÊhìnhÊchúÊtrọngÊhơnÊđếnÊtuânÊthủ,ÊminhÊ

bạchÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăng.ÊNhữngÊtácÊđộngÊnàyÊkhôngÊdiễnÊraÊmộtÊcáchÊđồngÊđều,ÊmàÊtạoÊraÊ

sựÊphânÊhóaÊrõÊrệtÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊngành,ÊtùyÊthuộcÊvàoÊmứcÊđộÊphụÊthuộcÊ

thịÊtrường,ÊnăngÊlựcÊquảnÊtrịÊdữÊliệuÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊvớiÊmôiÊtrườngÊphápÊlýÊquốcÊ

tế. 

TrongÊbứcÊtranhÊchungÊđó,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

thểÊhiệnÊnhữngÊđặcÊđiểmÊriêngÊbiệtÊkhiếnÊtácÊđộngÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊtrởÊnênÊsâuÊrộngÊvàÊ

kéoÊdàiÊhơn.ÊEUÊkhôngÊchỉÊ sửÊdụngÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊ

hànhÊviÊgiá,ÊmàÊcònÊgắnÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊvớiÊmụcÊtiêuÊbảoÊvệÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcôngÊnghiệpÊ

vàÊthựcÊthiÊcácÊđịnhÊhướngÊchínhÊsáchÊchiếnÊlược.ÊĐiềuÊnàyÊlàmÊchoÊtácÊđộngÊcủaÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊEUÊkhôngÊ chỉÊ dừngÊ lạiÊ ởÊmứcÊ thuếÊ quanÊ hayÊ sụtÊ giảmÊkhốiÊ lượngÊxuấtÊ

khẩu,ÊmàÊcònÊlanÊtỏaÊsangÊcấuÊtrúcÊhợpÊđồng,ÊhànhÊviÊmuaÊhàngÊcủaÊđốiÊtácÊEU,ÊchiÊphíÊ

tuânÊthủÊvàÊquyếtÊđịnhÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.ÊCácÊvụÊviệcÊđiểnÊhìnhÊ

đượcÊphânÊtíchÊchoÊthấyÊEUÊcóÊkhảÊnăngÊtạoÊraÊ tácÊđộngÊtừÊsớm,ÊkhiÊngayÊcảÊgiaiÊđoạnÊ

điềuÊtraÊcũngÊđủÊlàmÊthayÊđổiÊđángÊkểÊdòngÊthươngÊmạiÊvàÊkỳÊvọngÊthịÊtrường,ÊtrướcÊcảÊ

khiÊbiệnÊphápÊchínhÊthứcÊđượcÊápÊdụng. 

MộtÊ điểmÊ xuyênÊ suốtÊ rútÊ raÊ từÊ nghiênÊ cứuÊ làÊ tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊmangÊtínhÊtuyếnÊtínhÊhayÊnhấtÊthời,ÊmàÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊđộng,ÊtrongÊđóÊ

cácÊcúÊsốcÊbanÊđầuÊđượcÊtiếpÊnốiÊbằngÊcácÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc.ÊĐốiÊ

vớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊđiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊthểÊ

đượcÊtiếpÊcậnÊnhưÊmộtÊrủiÊroÊphápÊlýÊđơnÊlẻ,ÊmàÊcầnÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊbiếnÊsốÊthườngÊtrựcÊ

trongÊ quảnÊ trịÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu.Ê KhảÊ năngÊ duyÊ trìÊ vàÊ mởÊ rộngÊ thịÊ phầnÊ trongÊmôiÊ

trườngÊchịuÊsựÊchiÊphốiÊmạnhÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊphụÊthuộcÊvàoÊnăngÊlựcÊ

kiểmÊsoátÊchiÊphí,ÊquảnÊtrịÊdữÊliệu,ÊminhÊbạchÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊchiếnÊlượcÊđịnhÊvịÊsảnÊ

phẩmÊphùÊhợpÊvớiÊyêuÊcầuÊcủaÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu. 

TừÊgócÊđộÊrộngÊhơn,ÊnghiênÊcứuÊcũngÊchoÊthấyÊtácÊđộngÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđặtÊ
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raÊnhữngÊhàmÊýÊquanÊtrọngÊđốiÊvớiÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊViệcÊ

ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ ngànhÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ chủÊ lựcÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊchoÊthấyÊgiớiÊhạnÊcủaÊmôÊhìnhÊtăngÊtrưởngÊdựaÊchủÊyếuÊ

vàoÊlợiÊthếÊchiÊphíÊvàÊmởÊrộngÊnhanhÊsảnÊlượng.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊnângÊcaoÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăng,ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrường,ÊvàÊtăngÊcườngÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊkhôngÊ

chỉÊlàÊcácÊlựaÊchọnÊchiếnÊlược,ÊmàÊtrởÊthànhÊđiềuÊkiệnÊcầnÊđểÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊvàÊnângÊcaoÊ

tínhÊbềnÊvữngÊcủaÊxuấtÊkhẩu. 

TổngÊthể,ÊphânÊtíchÊcácÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnóiÊchungÊvàÊ

củaÊEUÊnóiÊriêngÊchoÊthấyÊđâyÊvừaÊlàÊtháchÊthứcÊlớn,ÊvừaÊlàÊnhânÊtốÊđịnhÊhìnhÊlạiÊquỹÊđạoÊ

phátÊ triểnÊ củaÊhoạtÊđộngÊxuấtÊ khẩuÊViệtÊNamÊ trongÊdàiÊhạn.ÊViệcÊnhậnÊdiệnÊđầyÊ đủÊ vàÊ

đúngÊđắnÊcácÊtácÊđộngÊnàyÊcóÊýÊnghĩaÊquanÊ trọngÊtrongÊviệcÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcơÊ

quanÊquảnÊlýÊxâyÊdựngÊcácÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊhơn,ÊquaÊđóÊkhôngÊchỉÊgiảmÊthiểuÊ

tácÊđộngÊtiêuÊcựcÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊmàÊcònÊtậnÊdụngÊápÊlựcÊtừÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊ

nhưÊ mộtÊ độngÊ lựcÊ thúcÊ đẩyÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ hộiÊ nhậpÊ bềnÊ vữngÊ vàoÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu. 
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CácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊcơÊchếÊbảoÊvệÊnềnÊ

kinhÊtếÊcủaÊEU 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊhệÊthốngÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,Ê

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ từÊ lâuÊ đãÊ đượcÊ thừaÊ nhậnÊ nhưÊ nhữngÊ

côngÊcụÊhợpÊphápÊchoÊphépÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊ

khuÊ vựcÊ kinhÊ tếÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊtrướcÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊbịÊ

coiÊ làÊ khôngÊ côngÊbằngÊhoặcÊ trướcÊ sựÊ giaÊ

tăngÊđộtÊbiếnÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu.ÊTuyÊ

nhiên,Ê trongÊ nhữngÊnămÊgầnÊ đây,Ê đặcÊ biệtÊ

làÊ giaiÊ đoạnÊ sauÊ cácÊ cúÊ sốcÊ kinhÊ tếÊ vàÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu,ÊcáchÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊ vậnÊ hànhÊ vàÊ phátÊ triểnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊcóÊnhữngÊthayÊđổiÊ

đángÊkể,ÊcảÊvềÊphạmÊviÊápÊdụng,ÊcườngÊđộÊ

thựcÊ thiÊ vàÊ cáchÊ thứcÊ canÊ thiệpÊ vàoÊ thịÊ

trường. 

KhácÊvớiÊgiaiÊđoạnÊ trước,ÊkhiÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ chủÊ yếuÊ mangÊ tínhÊ

phảnÊứng,ÊtứcÊchỉÊđượcÊkíchÊhoạtÊsauÊkhiÊcóÊ

bằngÊ chứngÊ rõÊ ràngÊ vềÊ thiệtÊ hạiÊ vàÊ mốiÊ

quanÊhệÊnhânÊquảÊtheoÊcácÊtiêuÊchuẩnÊphápÊ

lýÊtruyềnÊthống,ÊEUÊngàyÊcàngÊthểÊhiệnÊxuÊ

hướngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ theoÊhướngÊchủÊđộngÊhơn.ÊSựÊ

chủÊđộngÊnàyÊkhôngÊlàmÊthayÊđổiÊbảnÊchấtÊ

phápÊ lýÊ củaÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê nhưngÊ

làmÊthayÊđổiÊcáchÊEUÊdiễnÊgiảiÊvàÊápÊdụngÊ

cácÊkháiÊniệmÊcốtÊ lõiÊnhưÊbánÊpháÊgiá,Ê trợÊ

cấp,Ê thiệtÊ hạiÊ vàÊ đeÊ dọaÊ thiệtÊ hại.ÊQuaÊ đó,Ê

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrởÊthànhÊmộtÊcơÊchếÊ

bảoÊvệÊkinhÊtếÊhiệuÊquảÊhơn,ÊchoÊphépÊEUÊ

canÊ thiệpÊ sớmÊvàÊmạnhÊhơnÊvàoÊ cácÊdòngÊ

thươngÊ mạiÊ đượcÊ choÊ làÊ gâyÊ mấtÊ cânÊ đốiÊ

choÊthịÊtrườngÊnộiÊkhối. 

MộtÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊmớiÊcủaÊEUÊlàÊsựÊmởÊ

rộngÊvềÊchiềuÊsâuÊphânÊtíchÊvàÊphạmÊviÊtácÊ

động,ÊngayÊcảÊkhiÊcôngÊcụÊphápÊlýÊsửÊdụngÊ

vẫnÊ làÊ cácÊ biệnÊ phápÊ truyềnÊ thốngÊ nhưÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệ.Ê

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việcÊ gầnÊ đây,Ê EUÊ khôngÊ

chỉÊ dừngÊ lạiÊ ởÊ việcÊ soÊ sánhÊ giáÊ vàÊ lượngÊ

nhậpÊ khẩu,Ê màÊ cònÊ phânÊ tíchÊ chiÊ tiếtÊ cấuÊ

trúcÊthịÊtrường,ÊvaiÊtròÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊ

chuỗiÊgiáÊ trị,ÊkhảÊnăngÊgâyÊápÊ lựcÊdàiÊhạnÊ

lênÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ tácÊ độngÊ

tiềmÊ tàngÊđếnÊ sựÊổnÊđịnhÊcủaÊngànhÊ trongÊ

tươngÊ lai.ÊCáchÊ tiếpÊcậnÊnàyÊchoÊphépÊEUÊ

mởÊrộngÊkhôngÊgianÊlậpÊluậnÊtrongÊđiềuÊtra,Ê

đồngÊ thờiÊ làmÊ giaÊ tăngÊ khảÊ năngÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊngayÊcảÊtrongÊnhữngÊtrườngÊhợpÊ

màÊ thiệtÊ hạiÊ hiệnÊ tạiÊ chưaÊ hoànÊ toànÊ thểÊ

hiệnÊrõÊquaÊcácÊchỉÊsốÊtruyềnÊthống. 
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BênÊ cạnhÊ đó,Ê EUÊ ngàyÊ càngÊ chúÊ trọngÊ

đếnÊ hiệuÊ lựcÊ thựcÊ thiÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊThayÊvìÊ coiÊ việcÊ ápÊ

dụngÊthuếÊlàÊđiểmÊkếtÊthúcÊcủaÊmộtÊvụÊviệc,Ê

EUÊtăngÊcườngÊsửÊdụngÊcácÊcơÊchếÊràÊsoát,Ê

chốngÊlẩnÊtránhÊvàÊgiámÊsátÊsauÊápÊdụngÊđểÊ

bảoÊ đảmÊ rằngÊ tácÊ dụngÊ bảoÊ vệÊ củaÊ biệnÊ

phápÊ đượcÊ duyÊ trìÊ trongÊ thựcÊ tế.ÊĐiềuÊ nàyÊ

khiếnÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ EUÊmangÊ

tínhÊchủÊđộng,ÊkéoÊdàiÊtácÊđộngÊcủaÊmộtÊvụÊ

việcÊ quaÊ nhiềuÊ nămÊ vàÊ làmÊ choÊ rủiÊ roÊ đốiÊ

vớiÊcácÊđốiÊtácÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊchỉÊtồnÊtạiÊ

ởÊ thờiÊ điểmÊ điềuÊ traÊ banÊ đầu,ÊmàÊ cònÊ tiếpÊ

diễnÊtrongÊtoànÊbộÊthờiÊgianÊbiệnÊphápÊđượcÊ

ápÊdụng. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊngàyÊcàngÊđóngÊvaiÊ

tròÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊbảoÊvệÊnềnÊkinhÊ tếÊnộiÊ

khốiÊthôngÊquaÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊcóÊchọnÊlọcÊ

cácÊdòngÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tế.ÊViệcÊbảoÊvệÊ

nàyÊ khôngÊmangÊ tínhÊ đóngÊcửaÊ thịÊ trường,Ê

màÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ thôngÊ quaÊ việcÊ táiÊ lậpÊ

cácÊđiềuÊkiệnÊcạnhÊtranhÊmàÊEUÊchoÊlàÊcôngÊ

bằng,ÊquaÊđóÊ tạoÊkhoảngÊkhôngÊchínhÊsáchÊ

choÊngànhÊ sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊ thíchÊứng,Ê táiÊ

cơÊ cấuÊ vàÊ duyÊ trìÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranh.Ê

ChínhÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊtínhÊphápÊlýÊchặtÊchẽÊ

vàÊmụcÊtiêuÊbảoÊvệÊdàiÊhạnÊđãÊkhiếnÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ

trụÊcộtÊquanÊ trọngÊtrongÊchínhÊsáchÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEUÊhiệnÊnay. 

ĐốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊEU,Ê

trongÊđóÊcóÊViệtÊNam,ÊxuÊhướngÊnàyÊđồngÊ

nghĩaÊvớiÊviệcÊmôiÊtrườngÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ trởÊnênÊphứcÊ tạpÊvàÊkhóÊdựÊđoánÊhơn.Ê

NgayÊcảÊkhiÊkhôngÊcóÊsựÊ thayÊđổiÊcănÊbảnÊ

vềÊ loạiÊ hìnhÊ côngÊ cụÊ đượcÊ sửÊ dụng,Ê cáchÊ

thứcÊEUÊápÊdụngÊvàÊthựcÊthiÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ mớiÊ cóÊ thểÊ tạoÊ raÊ

nhữngÊ tácÊ độngÊ sâuÊ rộngÊ hơnÊ đốiÊ vớiÊ kimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩu,Ê cấuÊ trúcÊ thịÊ trườngÊ vàÊ

chiếnÊ lượcÊ kinhÊ doanhÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê

DoÊ đó,Ê việcÊ nghiênÊ cứuÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊmớiÊ củaÊEUÊ cầnÊ tậpÊ

trungÊ làmÊ rõÊ khôngÊ chỉÊ nộiÊ dungÊ phápÊ lýÊ

củaÊtừngÊcôngÊcụ,ÊmàÊcònÊlogicÊvậnÊhànhÊvàÊ

cơÊchếÊbảoÊvệÊkinhÊ tếÊmàÊcácÊcôngÊ cụÊnàyÊ

tạoÊraÊtrongÊthựcÊtiễn. 

TrênÊ cơÊ sởÊ đó,Ê biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEUÊđượcÊtiếpÊcậnÊnhưÊmộtÊ

hệÊ thốngÊ côngÊ cụÊ bảoÊ vệÊ kinhÊ tếÊ nộiÊ khốiÊ

đượcÊ vậnÊ hànhÊ thôngÊ quaÊ khuônÊ khổÊ phápÊ

lýÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ hiệnÊ hành.Ê ViệcÊ

phânÊ tíchÊ cáchÊ EUÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ ápÊ

dụng,Ê tăngÊ cườngÊ hiệuÊ lựcÊ thựcÊ thiÊ vàÊ làmÊ

sâuÊ sắcÊ tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊsẽÊgiúpÊ làmÊrõÊnhữngÊ tháchÊ

thứcÊvàÊyêuÊcầuÊ thíchÊứngÊmớiÊđốiÊvớiÊcácÊ

đốiÊ tácÊ xuấtÊ khẩu,Ê đồngÊ thờiÊ cungÊ cấpÊ nềnÊ

tảngÊ đểÊ đánhÊ giáÊ cácÊ hàmÊýÊ chínhÊ sáchÊ vàÊ

chiếnÊ lượcÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ tiếpÊ tụcÊ coiÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ làÊ mộtÊ trụÊ cộtÊ quanÊ

trọngÊcủaÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊtrongÊthờiÊ

gianÊtới. 

II.ÊCáchÊEUÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊhiệnÊnay 

MộtÊ víÊ dụÊ điểnÊ hìnhÊ choÊ xuÊ hướngÊ EUÊ

vậnÊ hànhÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ theoÊ cáchÊ chủÊ độngÊ vàÊmangÊ tínhÊ bảoÊ

vệÊcấuÊtrúcÊlàÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ
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vớiÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊdạngÊphẳngÊcóÊxuấtÊ

xứÊtừÊnhiềuÊquốcÊgia,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam.Ê

TrongÊvụÊviệcÊnày,ÊEUÊkhôngÊchỉÊdựaÊ trênÊ

chênhÊ lệchÊ giáÊ bánÊ thôngÊ thườngÊ đểÊ xácÊ

địnhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊmàÊmởÊrộngÊđángÊ

kểÊ phạmÊviÊ phânÊ tíchÊ sangÊ cácÊ yếuÊ tốÊ nhưÊ

diễnÊbiếnÊdưÊcungÊtoànÊcầu,ÊvaiÊtròÊcủaÊnhậpÊ

khẩuÊtrongÊviệcÊgâyÊápÊlựcÊdàiÊhạnÊlênÊkhảÊ

năngÊ sinhÊ lờiÊ củaÊngànhÊ thépÊEU,ÊvàÊnguyÊ

cơÊsuyÊgiảmÊbềnÊvữngÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khốiÊnếuÊkhôngÊcóÊbiệnÊphápÊcanÊthiệpÊkịpÊ

thời.ÊĐángÊchúÊý,ÊngayÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊ

tra,ÊtrướcÊkhiÊbiệnÊphápÊchínhÊthứcÊđượcÊápÊ

dụng,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊbịÊđiềuÊ

traÊvàoÊEUÊđãÊsụtÊgiảmÊmạnh,ÊphảnÊánhÊtácÊ

độngÊđiÊ trướcÊcủaÊcơÊchếÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊEUÊthôngÊquaÊkỳÊvọngÊthịÊtrường.ÊĐiềuÊ

nàyÊchoÊthấyÊEUÊđãÊbiếnÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ thànhÊ mộtÊ côngÊ cụÊ

điềuÊtiếtÊthịÊtrườngÊngayÊtừÊsớm,ÊthayÊvìÊchỉÊ

tạoÊtácÊđộngÊtạiÊthờiÊđiểmÊápÊthuế. 

MộtÊ víÊ dụÊ khácÊ choÊ thấyÊ cáchÊ EUÊ mởÊ

rộngÊchiềuÊsâuÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊlàÊ

vụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊđốiÊvớiÊthépÊkhôngÊ

gỉÊ cánÊ nguộiÊ phẳngÊgắnÊ vớiÊViệtÊNam.ÊVềÊ

hìnhÊ thức,Ê đâyÊ vẫnÊ làÊ mộtÊ biệnÊ phápÊ nằmÊ

trongÊ khuônÊ khổÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

truyềnÊ thống.ÊTuyÊnhiên,Ê vềÊ thựcÊ chất,ÊEUÊ

đãÊsửÊdụngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊnhưÊmộtÊ

côngÊ cụÊ đểÊ bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ

phápÊđãÊápÊdụngÊtrướcÊđóÊđốiÊvớiÊquốcÊgiaÊ

khác,Ê đồngÊ thờiÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ sựÊ táiÊ

cấuÊ trúcÊ dòngÊ thươngÊmạiÊ toànÊ cầu.ÊTrongÊ

vụÊviệcÊnày,ÊEUÊkhôngÊchỉÊxemÊxétÊ sựÊgiaÊ

tăngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ NamÊ vềÊ mặtÊ sốÊ

lượng,ÊmàÊ phânÊ tíchÊmốiÊ liênÊ hệÊ thờiÊ gianÊ

giữaÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊđốiÊvớiÊnướcÊbịÊ

ápÊdụngÊbanÊđầuÊvàÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊcủaÊ

dòngÊhàngÊtừÊViệtÊNam.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊ

choÊthấyÊEUÊđangÊsửÊdụngÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđểÊngănÊchặnÊhiệnÊtượngÊnéÊtránhÊchínhÊ

sách,ÊquaÊđóÊbảoÊvệÊhiệuÊquảÊhơnÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊtrướcÊnhữngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lượcÊcủaÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu. 

MộtÊvíÊdụÊkhácÊthểÊhiệnÊrõÊxuÊhướngÊEUÊ

sửÊdụngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊcôngÊcụÊ

bảoÊ vệÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ mớiÊ làÊ

cáchÊ EUÊ duyÊ trìÊ vàÊ giaÊ hạnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthôngÊquaÊcácÊkỳÊràÊsoát.Ê 

TrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊbaoÊgồmÊcảÊcácÊsảnÊ

phẩmÊthépÊvàÊhóaÊchất,ÊEUÊtiếpÊ tụcÊduyÊ trìÊ

biệnÊphápÊsauÊkhiÊđánhÊgiáÊrằngÊviệcÊdỡÊbỏÊ

thuếÊ cóÊ nguyÊ cơÊ dẫnÊ đếnÊ táiÊ diễnÊ bánÊ pháÊ

giáÊvàÊ táiÊdiễnÊ thiệtÊhại.ÊCáchÊ lậpÊ luậnÊnàyÊ

choÊthấyÊEUÊkhôngÊcoiÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊlàÊgiảiÊphápÊtạmÊthời,ÊmàÊlàÊmộtÊ

cơÊ chếÊ bảoÊ vệÊ dàiÊ hạnÊ choÊ đếnÊ khiÊ ngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ đạtÊ đượcÊ trạngÊ tháiÊ ổnÊ

địnhÊhơn.ÊViệcÊduyÊtrìÊbiệnÊphápÊquaÊnhiềuÊ

nămÊđãÊlàmÊchoÊchiÊphíÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊ

EUÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ bênÊ ngoàiÊ trởÊ
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thànhÊmộtÊyếuÊtốÊcấuÊtrúc,ÊquaÊđóÊgiánÊtiếpÊ

địnhÊhìnhÊlạiÊchiếnÊlượcÊđầuÊtưÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmại. 

TổngÊ hợpÊ cácÊ víÊ dụÊ trênÊ choÊ thấyÊ điềuÊ

bạnÊ nêuÊ làÊ cóÊ cơÊ sởÊ thựcÊ tiễnÊ rõÊ ràng:Ê EUÊ

đangÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊđểÊxửÊlýÊtừngÊhànhÊviÊ

thươngÊ mạiÊ riêngÊ lẻ,Ê màÊ nhưÊ mộtÊ cơÊ chếÊ

bảoÊvệÊnềnÊkinhÊtếÊnộiÊkhốiÊthôngÊquaÊviệcÊ

điềuÊ chỉnhÊ cóÊ hệÊ thốngÊ cácÊ dòngÊ thươngÊ

mạiÊquốcÊtế.ÊÊ 

MộtÊ điểmÊ mớiÊ trongÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ củaÊ

EUÊkhôngÊnằmÊởÊviệcÊ tạoÊ raÊcôngÊcụÊphápÊ

lýÊhoànÊtoànÊkhác,ÊmàÊnằmÊởÊcáchÊdiễnÊgiảiÊ

linhÊ hoạtÊ cácÊ tiêuÊ chíÊ phápÊ lý,Ê mởÊ rộngÊ

phạmÊviÊphânÊ tíchÊ tácÊđộngÊvàÊ tăngÊcườngÊ

hiệuÊlựcÊthựcÊthiÊđểÊđạtÊđượcÊmụcÊ tiêuÊbảoÊ

vệÊdàiÊhạn.ÊChínhÊđiềuÊnàyÊkhiếnÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ yếuÊ tốÊ

ngàyÊ càngÊ quanÊ trọngÊ vàÊ khóÊ dựÊ đoánÊ đốiÊ

vớiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ khẩu,Ê trongÊ đóÊ cóÊ

ViệtÊNam. 

III.ÊCáchÊEUÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊtrướcÊđây 

TrongÊgiaiÊđoạnÊtrước,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhữngÊ

nămÊ2000ÊđếnÊđầuÊnhữngÊnămÊ2010,ÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ chủÊ yếuÊ đượcÊ vậnÊ

hànhÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ phảnÊ ứngÊ sauÊ khiÊ

thiệtÊhạiÊđãÊxảyÊraÊvàÊthểÊhiệnÊrõÊràng.ÊMộtÊ

víÊdụÊtiêuÊbiểuÊlàÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvớiÊgiàyÊmũÊdaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNam.Ê

TrongÊ vụÊ việcÊ này,Ê EUÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ

NamÊtăngÊnhanhÊvàÊngànhÊsảnÊxuấtÊgiàyÊnộiÊ

khốiÊđãÊghiÊnhậnÊsựÊsuyÊgiảmÊrõÊ rệtÊvềÊ thịÊ

phầnÊ vàÊ lợiÊ nhuận.ÊChuỗiÊ sốÊ liệuÊ choÊ thấyÊ

trướcÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê nhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊtrênÊ100ÊtriệuÊđôiÊ

giầyÊmỗiÊnăm,ÊtạoÊraÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊlớn.Ê

BiệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đượcÊEUÊ ápÊ

dụngÊ nhưÊ mộtÊ phảnÊ ứngÊ nhằmÊ “hạÊ nhiệt”Ê

dòngÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊtácÊđộngÊcủaÊbiệnÊphápÊ

thểÊ hiệnÊ rõÊ sauÊ thờiÊ điểmÊ ápÊ dụng,Ê khiÊ

lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ suyÊ giảmÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ thịÊ

trườngÊđiềuÊchỉnh.ÊTrongÊcáchÊtiếpÊcậnÊnày,Ê

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ

chỉnhÊ hậuÊ quả,Ê canÊ thiệpÊ sauÊ khiÊ mấtÊ cânÊ

đốiÊthịÊtrườngÊđãÊhìnhÊthành. 

MộtÊđặcÊđiểmÊkhácÊcủaÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊlàÊ

phạmÊviÊphânÊtíchÊcủaÊEUÊtươngÊđốiÊhẹpÊvàÊ

tậpÊ trungÊ vàoÊ cácÊ tiêuÊ chíÊ truyềnÊ thống.Ê

TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ thờiÊ

kỳÊ này,Ê trọngÊ tâmÊ phânÊ tíchÊ thườngÊ xoayÊ

quanhÊchênhÊlệchÊgiá,ÊmứcÊđộÊgiaÊtăngÊnhậpÊ

khẩuÊ vàÊ cácÊ chỉÊ sốÊ thiệtÊ hạiÊ hiệnÊ hữuÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊnhưÊlợiÊnhuận,ÊsảnÊ

lượngÊvàÊviệcÊlàm. 

ÊEUÊítÊkhiÊmởÊrộngÊlậpÊluậnÊsangÊcácÊyếuÊ

tốÊmangÊ tínhÊ dựÊ báoÊ dàiÊ hạnÊ hayÊ nguyÊ cơÊ

cấuÊ trúcÊ đốiÊ vớiÊ ngành,Ê vàÊ việcÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊ thườngÊ đượcÊ coiÊ làÊ giảiÊ phápÊ

mangÊ tínhÊ tạmÊ thờiÊ nhằmÊ khôiÊ phụcÊ điềuÊ

kiệnÊcạnhÊtranhÊtrongÊngắnÊhạn. 

NgượcÊlại,Ê trongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊđặcÊ

biệtÊtừÊsauÊnămÊ2020,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ đượcÊ vậnÊ hànhÊ theoÊ

hướngÊchủÊđộngÊvàÊphòngÊngừa,ÊvớiÊvaiÊtròÊ

rõÊnétÊhơnÊtrongÊviệcÊbảoÊvệÊcấuÊtrúcÊkinhÊtếÊ

vàÊchuỗiÊgiáÊtrịÊnộiÊkhối.ÊVụÊviệcÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ cuộnÊ cánÊ nóngÊ dạngÊ
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phẳng,Ê trongÊđóÊcóÊViệtÊNam,ÊlàÊmộtÊminhÊ

chứngÊđiểnÊhìnhÊchoÊcáchÊtiếpÊcậnÊmớiÊnày.Ê

TrongÊvụÊviệcÊnày,ÊEUÊkhôngÊchỉÊ dựaÊvàoÊ

cácÊ chỉÊ sốÊ thiệtÊ hạiÊ đãÊ xảyÊ ra,Ê màÊ nhấnÊ

mạnhÊmạnhÊmẽÊđếnÊnguyÊcơÊsuyÊgiảmÊbềnÊ

vữngÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊthépÊEUÊ

nếuÊ nhậpÊ khẩuÊ giáÊ thấpÊ tiếpÊ tụcÊ duyÊ trì.Ê

NgayÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ tra,Ê trướcÊ khiÊ

biệnÊphápÊchínhÊ thứcÊđượcÊápÊdụng,Ê lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊvàÊcácÊnướcÊbịÊđiềuÊ

traÊ đãÊ sụtÊ giảmÊ mạnh,Ê choÊ thấyÊ cơÊ chếÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ củaÊEUÊđãÊ phátÊ huyÊ

tácÊ dụngÊ điềuÊ tiếtÊ thịÊ trườngÊ thôngÊ quaÊ kỳÊ

vọngÊvàÊtínÊhiệuÊchínhÊsách,ÊchứÊkhôngÊchỉÊ

thôngÊquaÊthuếÊquan. 

SựÊkhácÊbiệtÊ càngÊ trởÊ nênÊ rõÊ ràngÊ trongÊ

cácÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊ

vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ

nguộiÊ phẳngÊ gắnÊ vớiÊ ViệtÊ Nam.Ê TrongÊ

nhữngÊ vụÊ việcÊ này,Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ xửÊ lýÊ

hànhÊ viÊ củaÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ hayÊ từngÊ

dòngÊ sảnÊ phẩm,Ê màÊ sửÊ dụngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđểÊkiểmÊsoátÊ

sựÊtáiÊcấuÊtrúcÊdòngÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu.Ê 

ViệcÊEUÊphânÊtíchÊmốiÊliênÊhệÊthờiÊgianÊ

giữaÊ việcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ đốiÊ vớiÊ mộtÊ

quốcÊgiaÊvàÊsựÊgiaÊ tăngÊnhậpÊkhẩuÊ từÊquốcÊ

giaÊkhácÊ choÊ thấyÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊmangÊ tínhÊ

hệÊ thống,Ê nhằmÊ bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ

phápÊ vàÊ ngănÊ chặnÊ sựÊ “xóiÊ mòn”Ê dầnÊ dầnÊ

củaÊhàngÊràoÊphòngÊvệ.ÊCáchÊvậnÊhànhÊnàyÊ

gầnÊnhưÊkhôngÊxuấtÊhiệnÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊ

thờiÊkỳÊ trước,ÊkhiÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊđượcÊsửÊ

dụngÊ hạnÊ chếÊ vàÊ mangÊ tínhÊ bổÊ trợÊ hơnÊ làÊ

mộtÊtrụÊcộtÊthựcÊthi. 

MộtÊ điểmÊ khácÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ nữaÊ làÊ

cáchÊEUÊnhìnÊnhậnÊvòngÊđờiÊcủaÊmộtÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrướcÊđây,ÊviệcÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊthườngÊđượcÊxemÊlàÊgiảiÊ

phápÊtạmÊthời,ÊvớiÊkỳÊvọngÊrằngÊthịÊtrườngÊ

sẽÊtựÊđiềuÊchỉnhÊkhiÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊđượcÊ

giảmÊ bớt.Ê TrongÊ khiÊ đó,Ê hiệnÊ nay,Ê EUÊ

thườngÊxuyênÊduyÊ trìÊvàÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊ

thôngÊquaÊcácÊkỳÊràÊsoát,ÊvớiÊlậpÊluậnÊrằngÊ

việcÊdỡÊbỏÊbiệnÊphápÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊtáiÊdiễnÊ

bánÊpháÊgiáÊ vàÊ táiÊ diễnÊ thiệtÊ hại.ÊĐiềuÊnàyÊ

biếnÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ từÊmộtÊ côngÊ cụÊ

canÊthiệpÊngắnÊhạnÊthànhÊmộtÊcơÊchếÊbảoÊvệÊ

dàiÊ hạn,Ê cóÊkhảÊnăngÊ địnhÊhìnhÊ chiếnÊ lượcÊ

đầuÊtư,ÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊcảÊngành,Ê

khôngÊ chỉÊ trongÊEUÊmàÊ cảÊ ởÊ cácÊ quốcÊ giaÊ

đốiÊtác. 

TừÊsựÊđốiÊchiếuÊcácÊvụÊviệcÊtrướcÊđâyÊvàÊ

hiệnÊ tại,Ê cóÊ thểÊ rútÊ raÊmộtÊnhậnÊđịnhÊmangÊ

tínhÊ tổngÊ quát:Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊ đãÊ chuyểnÊ từÊ vaiÊ tròÊ chữaÊ cháyÊ thịÊ

trườngÊsangÊvaiÊtròÊbảoÊvệÊcấuÊtrúcÊcủaÊnềnÊ

kinhÊtếÊnộiÊkhối.ÊSựÊchuyểnÊdịchÊnàyÊkhôngÊ

pháÊ vỡÊ khuônÊ khổÊ phápÊ lýÊ củaÊ phòngÊ vệÊ
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thươngÊ mại,Ê nhưngÊ làmÊ thayÊ đổiÊ sâuÊ sắcÊ

cáchÊ cácÊ côngÊ cụÊ nàyÊ đượcÊ kíchÊ hoạt,Ê lậpÊ

luậnÊvàÊthựcÊthi.Ê 

ĐốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊnhưÊViệtÊ

Nam,Ê điềuÊ nàyÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ khôngÊcònÊxuấtÊhiệnÊ

độtÊ ngộtÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊ ápÊ thuế,Ê màÊ hìnhÊ

thànhÊsớmÊhơn,ÊkéoÊdàiÊhơnÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊ

tácÊđộngÊsâuÊhơnÊđếnÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanhÊ

trongÊdàiÊhạn. 

IV.Ê TổngÊ quanÊ SoÊ sánhÊ cáchÊ EUÊ sửÊ

dụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊtrướcÊđâyÊvàÊhiệnÊ

tại 

KhácÊbiệtÊcốtÊlõiÊtrongÊcáchÊEUÊsửÊdụngÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại:Ê 

NếuÊnhìnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊ

hệÊthốngÊraÊquyếtÊđịnhÊthayÊvìÊnhưÊmộtÊmứcÊ

thuế,ÊđiểmÊkhácÊbiệtÊsâuÊsắcÊnhấtÊgiữaÊgiaiÊ

đoạnÊtrướcÊđâyÊvàÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊtạiÊnằmÊởÊ

việcÊEUÊđãÊthayÊđổiÊcáchÊđịnhÊnghĩaÊvấnÊđềÊ

cầnÊxửÊlý.ÊTrướcÊđây,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEUÊthườngÊđượcÊvậnÊhànhÊnhưÊmộtÊcơÊ

chếÊ phápÊ lýÊ nhằmÊ xửÊ lýÊ mộtÊ hiệnÊ tượngÊ

tươngÊ đốiÊ hẹp,Ê trongÊ đóÊ trọngÊ tâmÊ nằmÊ ởÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊ(soÊsánhÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

vớiÊgiáÊtrịÊthôngÊthường),ÊhoặcÊtrợÊcấpÊ(xácÊ

địnhÊkhoảnÊhỗÊtrợÊvàÊlợiÊ ích),ÊrồiÊ từÊđóÊkếtÊ

nốiÊ sangÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊnộiÊ khốiÊ theoÊ

cácÊchỉÊsốÊtruyềnÊthống.ÊTrongÊcấuÊtrúcÊnày,Ê

biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ cóÊ vaiÊ tròÊ

giốngÊmộtÊvanÊđiềuÊchỉn”ÊsauÊkhiÊthịÊtrườngÊ

đãÊbộcÊlộÊmấtÊcânÊđối,ÊvàÊthườngÊđượcÊhiểuÊ

làÊphảnÊứngÊnhằmÊsửaÊchữaÊhậuÊquả. 

TrongÊcáchÊvậnÊhànhÊhiệnÊnay,ÊEUÊcóÊxuÊ

hướngÊđặtÊvấnÊđềÊrộngÊhơn:ÊkhôngÊchỉÊlàÊxửÊ

lýÊ chênhÊ lệchÊ giáÊ hayÊmộtÊ hànhÊ viÊ trợÊ cấpÊ

cụÊthể,ÊmàÊlàÊbảoÊvệÊkhảÊnăngÊvậnÊhànhÊbềnÊ

vữngÊ củaÊ mộtÊ ngànhÊ hoặcÊ mộtÊ phânÊ đoạnÊ

chuỗiÊ giáÊ trịÊ nộiÊ khốiÊ trướcÊ cácÊ dạngÊ cạnhÊ

tranhÊ đượcÊ EUÊ coiÊ làÊmangÊ tínhÊ bópÊméo.Ê

SựÊchuyểnÊdịchÊnàyÊkhôngÊlàmÊEUÊrờiÊkhỏiÊ

khuônÊkhổÊphápÊlýÊtruyềnÊthốngÊcủaÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại,ÊnhưngÊlàmÊthayÊđổiÊđộÊrộngÊ

vàÊđộÊsâuÊcủaÊlậpÊluậnÊtrongÊđiềuÊtra,ÊkhiếnÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrởÊthànhÊmộtÊcôngÊcụÊ

quảnÊtrịÊcạnhÊtranhÊcóÊ tínhÊchiếnÊ lượcÊhơn.Ê

ĐiềuÊ quanÊ trọngÊ làÊ khiÊ vấnÊ đềÊ đượcÊ địnhÊ

nghĩaÊrộngÊhơn,ÊngưỡngÊđểÊmộtÊvụÊviệcÊtrởÊ

nênÊthuyếtÊphụcÊvềÊmặtÊchínhÊsáchÊcũngÊdễÊ

đượcÊ hìnhÊ thànhÊ hơn,Ê dùÊ vềÊ mặtÊ thủÊ tụcÊ

phápÊ lýÊ vẫnÊ tuânÊ theoÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ hiệnÊ

hành. 

KhácÊ biệtÊ vềÊ thờiÊ điểmÊ canÊ thiệpÊ vàÊ cơÊ

chếÊtạoÊtácÊđộng:ÊtừÊtácÊđộngÊsauÊthuếÊsangÊ

tácÊđộngÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra 

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việcÊ thờiÊ kỳÊ trước,Ê tácÊ

độngÊ thịÊ trườngÊ thườngÊ đượcÊ quanÊ sátÊ rõÊ

nhấtÊ sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê bởiÊ

trướcÊđóÊthịÊtrườngÊvẫnÊcoiÊđiềuÊtraÊnhưÊmộtÊ

rủiÊroÊchưaÊchắcÊchắn.ÊNgượcÊlại,ÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊ hiệnÊ nay,Ê điềuÊ traÊ củaÊEUÊngàyÊ càngÊ

tạoÊ tácÊđộngÊmạnhÊngayÊ từÊ sớmÊ thôngÊ quaÊ

cơÊ chếÊ kỳÊ vọng,Ê tứcÊ thịÊ trườngÊ điềuÊ chỉnhÊ

hànhÊviÊmuaÊbánÊchỉÊvìÊkhảÊnăngÊbiệnÊphápÊ

sẽÊđượcÊápÊdụngÊlàÊlớn.ÊĐiềuÊnàyÊgắnÊvớiÊbaÊ

yếuÊtố:ÊthứÊnhất,ÊEUÊtriểnÊkhaiÊđiềuÊtraÊvớiÊ

nhịpÊđộÊvàÊcườngÊđộÊcaoÊhơn,ÊkhiếnÊngườiÊ

muaÊdựÊbáoÊrằngÊkhảÊnăngÊcóÊbiệnÊphápÊtạmÊ

thờiÊ vàÊ cuốiÊ cùngÊ làÊ đángÊ kể;Ê thứÊ hai,Ê cácÊ

nhàÊnhậpÊkhẩuÊEUÊcóÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊrủiÊ
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roÊtuânÊthủÊchặt,ÊnênÊhọÊthườngÊđiềuÊchỉnhÊ

hợpÊđồngÊvàÊlượngÊmuaÊđểÊtránhÊrủiÊroÊhồiÊ

tố,ÊrủiÊroÊđiềuÊchỉnhÊthuế,ÊhoặcÊrủiÊroÊhàngÊ

vềÊđúngÊgiaiÊđoạnÊnhạyÊcảm;ÊthứÊba,ÊdoanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊngàyÊcàngÊhiểuÊrằngÊhợpÊ

tácÊdữÊliệuÊvàÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊphânÊ

hóaÊmạnhÊtheoÊnhàÊxuấtÊkhẩu,ÊnênÊhọÊcũngÊ

chủÊ độngÊ thayÊ đổiÊ chiếnÊ lượcÊ ngayÊ từÊ khiÊ

vụÊviệcÊbắtÊđầu. 

KếtÊ quảÊ làÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ hiệnÊ

nayÊcủaÊEUÊkhôngÊcònÊlàÊcúÊsốcÊthuếÊquanÊ

xảyÊraÊởÊcuốiÊquyÊtrình,ÊmàÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊ

tạoÊtácÊđộngÊdầnÊtheoÊvòngÊđờiÊvụÊviệc,ÊbắtÊ

đầuÊ từÊ điềuÊ traÊ vàÊ lanÊ sangÊ quyếtÊ địnhÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ thịÊ trường.Ê ĐiềuÊ nàyÊ làmÊ

tăngÊđángÊkểÊchiÊphíÊcơÊhộiÊđốiÊvớiÊdoanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê vìÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ

mấtÊđơnÊhàngÊvàÊphảiÊ táiÊ cơÊcấuÊkếÊhoạchÊ

sảnÊxuấtÊtrướcÊkhiÊbiếtÊchắcÊmứcÊthuếÊcuốiÊ

cùng. 

KhácÊbiệtÊ trongÊcáchÊEUÊđánhÊgiáÊ thiệtÊ

hạiÊvàÊnguyÊcơ:Ê 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ trướcÊ đây,Ê lậpÊ luậnÊ vềÊ

thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ EUÊ thườngÊ dựaÊ kháÊ

mạnhÊvàoÊcácÊchỉÊsốÊđãÊxảyÊraÊvàÊ thểÊhiệnÊ

rõ:Ê suyÊ giảmÊ lợiÊ nhuận,Ê giảmÊ sảnÊ lượng,Ê

giảmÊ thịÊ phần,Ê saÊ thảiÊ laoÊ động,Ê giảmÊ đầuÊ

tư,ÊhoặcÊ tồnÊkhoÊgiaÊ tăng.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ

hiệnÊ nay,Ê EUÊ vẫnÊ dùngÊ cácÊ chỉÊ sốÊ này,Ê

nhưngÊxuÊhướngÊlàÊmởÊrộngÊtrọngÊtâmÊsangÊ

nguyÊcơÊthiệtÊhại,ÊsứcÊchịuÊđựngÊcủaÊngành,Ê

vàÊkhảÊnăngÊsuyÊgiảmÊbềnÊvữngÊnếuÊkhôngÊ

cóÊcanÊthiệp.ÊKhiÊEUÊcoiÊmộtÊngànhÊlàÊnềnÊ

tảngÊhoặcÊcóÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊchuỗiÊ

giáÊ trị,Ê lậpÊ luậnÊ thiệtÊ hạiÊ cóÊ thểÊ đượcÊ đặtÊ

trongÊkhungÊcấuÊtrúcÊhơn:ÊngànhÊcóÊthểÊvẫnÊ

hoạtÊđộng,ÊnhưngÊbiênÊlợiÊnhuậnÊbịÊnénÊkéoÊ

dàiÊ làmÊ suyÊ yếuÊ đầuÊ tư,Ê đổiÊ mớiÊ vàÊ khảÊ

năngÊ duyÊ trìÊ côngÊ suấtÊ trongÊ dàiÊ hạn.ÊNóiÊ

cáchÊkhác,ÊthiệtÊhạiÊkhôngÊchỉÊđượcÊhiểuÊlàÊ

kếtÊ quảÊ kinhÊ doanhÊ xấuÊ trongÊ mộtÊ thờiÊ

điểm,ÊmàÊ làÊ suyÊgiảmÊnăngÊ lựcÊcạnhÊ tranhÊ

độngÊcủaÊngànhÊnộiÊkhối. 

SựÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ làmÊ choÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ trởÊ nênÊ linhÊ độngÊ theoÊ nghĩaÊ

chínhÊ sách,Ê bởiÊ nhữngÊ dạngÊ suyÊ yếuÊ cấuÊ

trúcÊcóÊthểÊđượcÊlậpÊluậnÊthuyếtÊphụcÊngayÊ

cảÊkhiÊkhôngÊcóÊmộtÊcúÊsụtÊgiảmÊlợiÊnhuậnÊ

thậtÊ sâuÊ ởÊ hiệnÊ tại.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊkhẩu,ÊđiềuÊđóÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊcácÊ

giaiÊđoạnÊthịÊtrườngÊEUÊnhạyÊcảmÊnhưÊsuyÊ

giảmÊnhuÊcầu,ÊthừaÊcungÊtoànÊcầu,ÊhayÊcạnhÊ

tranhÊgiáÊquyếtÊliệtÊcóÊ thểÊnhanhÊchóngÊtrởÊ

thànhÊ bốiÊ cảnhÊ thuậnÊ lợiÊ đểÊ mộtÊ vụÊ việcÊ

đượcÊthúcÊđẩy. 

KhácÊbiệtÊvềÊđốiÊtượngÊvàÊphạmÊvi:Ê 

MộtÊkhácÊbiệtÊlớnÊgiữaÊtrướcÊđâyÊvàÊhiệnÊ

tạiÊ làÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ trọngÊ tâmÊ sangÊ cácÊ

phânÊ đoạnÊ trungÊ gianÊ vàÊ đầuÊ vàoÊ côngÊ

nghiệp.Ê TrướcÊ đây,Ê EUÊ cóÊ nhiềuÊ vụÊ việcÊ

liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ ngànhÊ hàngÊ tiêuÊ dùngÊ

hoặcÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ tínhÊ truyềnÊ thống,Ê nơiÊ

cạnhÊtranhÊchủÊyếuÊbằngÊgiáÊvàÊtácÊđộngÊlênÊ

ngànhÊnộiÊkhốiÊdễÊquanÊ sát.ÊHiệnÊnay,ÊEUÊ

giaÊ tăngÊ chúÊýÊ tớiÊ cácÊ sảnÊphẩmÊnềnÊ tảng,Ê

trungÊ gian,Ê vậtÊ liệuÊ vàÊ nhữngÊ phânÊ khúcÊ

đóngÊvaiÊ tròÊcốtÊ lõiÊ trongÊchuỗiÊgiáÊ trịÊ sảnÊ

xuất.Ê KhiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tácÊ độngÊ

ngayÊ từÊ thờiÊđiểmÊđầu,Ê tácÊđộngÊ lanÊ tỏaÊsẽÊ

sâuÊvàÊrộngÊhơnÊvìÊnóÊảnhÊhưởngÊtớiÊnhiềuÊ
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ngànhÊhạÊnguồn,ÊđồngÊthờiÊ làmÊchoÊEUÊcóÊ

độngÊcơÊchínhÊsáchÊmạnhÊhơnÊđểÊduyÊtrìÊổnÊ

địnhÊ côngÊ suấtÊ vàÊ lợiÊ nhuậnÊ củaÊ ngànhÊ

thượngÊnguồnÊnộiÊkhối. 

TừÊgócÊđộÊvậnÊhành,ÊđiềuÊnàyÊcũngÊlàmÊ

thayÊđổiÊcáchÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊbịÊtácÊ

động.ÊVớiÊhàngÊtiêuÊdùng,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

thểÊ chuyểnÊ hướngÊ thịÊ trườngÊ nhanhÊ hơn.Ê

VớiÊhàngÊ trungÊgian,ÊdoanhÊnghiệpÊ thườngÊ

bịÊràngÊbuộcÊbởiÊcấuÊtrúcÊkháchÊhàngÊcôngÊ

nghiệp,Ê tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuật,Ê quyÊ môÊ lôÊ

hàng,Ê vàÊ chuÊ kỳÊ hợpÊ đồng,Ê nênÊ cúÊ sốcÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ làmÊchiÊphíÊ táiÊ phânÊ

bổÊthịÊtrườngÊcaoÊhơnÊvàÊmấtÊmátÊdoanhÊthuÊ

cóÊthểÊkéoÊdàiÊhơn. 

KhácÊbiệtÊvềÊthựcÊthiÊsauÊápÊdụng: 

TrongÊcáchÊtiếpÊcậnÊtrướcÊđây,ÊtâmÊđiểmÊ

thườngÊ nằmÊ ởÊ việcÊ cóÊ ápÊ biệnÊ phápÊ hayÊ

khôngÊ vàÊ mứcÊ thuếÊ baoÊ nhiêu.Ê HiệnÊ nay,Ê

EUÊnhấnÊmạnhÊhiệuÊlựcÊthựcÊthiÊvàÊduyÊtrìÊ

tácÊ dụngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ thôngÊ quaÊmộtÊ hệÊ

sinhÊ tháiÊ cácÊ cơÊ chếÊ hậuÊ ápÊ dụngÊ nhưÊ ràÊ

soát,Ê chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê vàÊ giámÊ sátÊ dòngÊ

chảyÊ thươngÊ mại.Ê ĐâyÊ làÊ điểmÊ khácÊ biệtÊ

làmÊtăngÊtínhÊdàiÊhạnÊcủaÊrủiÊroÊđốiÊvớiÊdo-

anhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê bởiÊ kểÊ cảÊ khiÊ đãÊ

thíchÊứngÊđượcÊvớiÊmứcÊthuế,ÊdoanhÊnghiệpÊ

vẫnÊcóÊthểÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvòngÊkiểmÊsoátÊ

tiếpÊ theoÊ nếuÊ dòngÊ thươngÊ mạiÊ thayÊ đổiÊ

theoÊcáchÊbịÊnghiÊngờÊlàÊnéÊtránhÊbiệnÊpháp. 

ỞÊ tầngÊ thựcÊ chứng,Ê điềuÊ nàyÊ lýÊ giảiÊ vìÊ

saoÊ nhiềuÊ ngànhÊ hàngÊ hiệnÊ nayÊ khôngÊ chỉÊ

chịuÊmộtÊvụÊkiện,ÊmàÊchịuÊmộtÊchuỗiÊtươngÊ

tácÊkéoÊdàiÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊvàÊ

hệÊthốngÊthựcÊthiÊcủaÊEU.ÊChiÊphíÊtuânÊthủÊ

vìÊvậyÊkhôngÊcònÊlàÊchiÊphíÊmộtÊlần,ÊmàÊtrởÊ

thànhÊchiÊphíÊlặpÊlại,Ê làmÊthayÊđổiÊcấuÊtrúcÊ

chiÊ phíÊ cốÊ địnhÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩuÊ

vàoÊEU. 

KhácÊbiệtÊvềÊyêuÊcầuÊdữÊliệuÊvàÊmứcÊđộÊ

phânÊ hóaÊ kếtÊ quả:Ê từÊ tranhÊ chấpÊ giáÊ sangÊ

tranhÊchấpÊvềÊnăngÊlựcÊchứngÊminh 

TrướcÊ đây,Ê doanhÊ nghiệpÊ thườngÊ nhìnÊ

PVTMÊnhưÊmộtÊcâuÊchuyệnÊgiáÊbánÊvàÊbiênÊ

độ.Ê HiệnÊ nay,Ê mộtÊ trongÊ nhữngÊ khácÊ biệtÊ

quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊEUÊtrởÊthànhÊmộtÊbàiÊkiểmÊtraÊnăngÊlựcÊ

dữÊ liệuÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê EUÊ ngàyÊ càngÊ

yêuÊcầuÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊchiÊtiết,ÊnhấtÊquán,Ê

cóÊthểÊđốiÊchiếuÊvàÊthẩmÊtra,ÊtừÊcấuÊtrúcÊchiÊ

phí,ÊphânÊbổÊchiÊphíÊchung,ÊđếnÊdữÊliệuÊbánÊ

hàngÊ theoÊ mãÊ sảnÊ phẩmÊ vàÊ theoÊ kháchÊ

hàng.Ê DoanhÊ nghiệpÊ hợpÊ tácÊ tốtÊ vàÊ chứngÊ

minhÊ đượcÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ cóÊ thểÊ đạtÊ kếtÊ

quảÊ phânÊ hóaÊ thuậnÊ lợiÊ hơnÊ soÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊđápÊứngÊyêuÊcầu,ÊngayÊcảÊkhiÊ

cùngÊthuộcÊmộtÊngànhÊvàÊcóÊmứcÊgiáÊtươngÊ

tự. 

ĐiềuÊnàyÊtạoÊraÊmộtÊcơÊchếÊtácÊđộngÊrấtÊ

mới:ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊphânÊ

biệtÊgiữaÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊmàÊcònÊphânÊ

biệtÊ mạnhÊ giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

cùngÊ mộtÊ nước.Ê HệÊ quảÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ

muốnÊ duyÊ trìÊ EUÊ làÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ

bềnÊvữngÊthìÊphảiÊđầuÊtưÊvàoÊnăngÊlựcÊtuânÊ

thủÊvàÊhệÊthốngÊhóaÊdữÊliệuÊnhưÊmộtÊlợiÊthếÊ

cạnhÊ tranh,Ê chứÊ khôngÊ phảiÊ chỉÊ làÊ chiÊ phíÊ

phápÊlýÊphátÊsinhÊkhiÊbịÊkiện. 

MộtÊ điểmÊ khácÊ biệtÊ khácÊ là:Ê phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ trướcÊ đâyÊ điềuÊ chỉnhÊ dòngÊ
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hàng,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊhiệnÊnayÊtáiÊcấuÊ

trúcÊhànhÊviÊvàÊchiếnÊlược 

TừÊtấtÊcảÊcácÊkhácÊbiệtÊtrên,ÊcóÊthểÊrútÊraÊ

kếtÊ luậnÊquanÊtrọngÊchoÊluậnÊđiểmÊsoÊsánhÊ

củaÊ bạn:Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ EUÊ trướcÊ

đâyÊ thiênÊ vềÊ điềuÊ chỉnhÊ dòngÊ nhậpÊ khẩuÊ

nhưÊmộtÊphảnÊứngÊđốiÊvớiÊmấtÊ cânÊđốiÊ đãÊ

hìnhÊ thành,Ê cònÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ EUÊ

hiệnÊnayÊvậnÊhànhÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊquảnÊtrịÊ

cạnhÊ tranhÊvàÊbảoÊvệÊ chuỗiÊgiáÊ trị,Ê tạoÊ tácÊ

độngÊsớmÊhơn,ÊkéoÊdàiÊhơnÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊ

táiÊcấuÊtrúcÊhànhÊviÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩu.ÊCóÊthểÊ thấyÊEUÊdùngÊnhiềuÊhơn,ÊmàÊ

choÊthấyÊEUÊdùngÊkhácÊđiÊởÊcấpÊđộÊcơÊchế. 

V.Ê SựÊ khácÊ biệtÊ trongÊ cáchÊ EUÊ vậnÊ

hànhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

khiÊphânÊtíchÊtheoÊcácÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra 

PhânÊ tíchÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcủaÊEUÊ

theoÊcácÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊchoÊthấyÊsựÊkhácÊ

biệtÊ giữaÊ giaiÊ đoạnÊ trướcÊ đâyÊ vàÊ hiệnÊ nayÊ

khôngÊ chỉÊ nằmÊ ởÊ cườngÊ độÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ

pháp,ÊmàÊnằmÊởÊ cáchÊmỗiÊ giaiÊ đoạnÊ trongÊ

vòngÊ đờiÊ mộtÊ vụÊ việcÊ đượcÊ EUÊ khaiÊ thácÊ

nhưÊmộtÊcơÊchếÊtạoÊtácÊđộngÊchínhÊsách.Ê 

NếuÊtrongÊquáÊkhứ,ÊtácÊđộngÊchủÊyếuÊtậpÊ

trungÊởÊgiaiÊđoạnÊcuốiÊcùngÊkhiÊbiệnÊphápÊ

đượcÊápÊdụng,ÊthìÊhiệnÊnay,ÊEUÊđãÊchoÊthấyÊ

tácÊđộngÊcủaÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ lanÊ tỏaÊ

sangÊtoànÊbộÊchuỗiÊđiềuÊtra,ÊtừÊkhởiÊxướngÊ

đếnÊ hậuÊ ápÊ dụng,Ê quaÊ đóÊ biếnÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊthànhÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊtiếtÊthịÊ

trườngÊmangÊtínhÊquáÊtrìnhÊchứÊkhôngÊphảiÊ

điểmÊkếtÊthúc. 

ỞÊgiaiÊđoạnÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊsựÊkhácÊ

biệtÊđầuÊtiênÊvàÊcóÊtínhÊnềnÊtảngÊnằmÊởÊvaiÊ

tròÊ củaÊ hànhÊ viÊ phòngÊ ngừa.Ê TrướcÊ đây,Ê

việcÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ thườngÊ

đượcÊthịÊtrườngÊnhìnÊnhậnÊnhưÊmộtÊtínÊhiệuÊ

rủiÊ roÊ chưaÊ chắcÊ chắn,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ nhiềuÊ vụÊ việcÊ kéoÊ dàiÊ vàÊ khôngÊ phảiÊ

tấtÊ cảÊđềuÊdẫnÊđếnÊ ápÊ dụngÊbiệnÊpháp.ÊDoÊ

đó,Ê trongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê dòngÊ thươngÊ

mạiÊchỉÊbiếnÊđộngÊnhẹÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđầu,Ê

vàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊítÊkhiÊ

điềuÊchỉnhÊmạnhÊchiếnÊlượcÊbánÊhàngÊtrướcÊ

khiÊcóÊkếtÊluậnÊsơÊbộ.ÊNgượcÊlại,ÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊhiệnÊnay,ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊ

đãÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ tínÊ hiệuÊ chínhÊ sáchÊ đủÊ

mạnhÊđểÊkíchÊhoạtÊđiềuÊchỉnhÊhànhÊviÊngayÊ

lậpÊ tứcÊ củaÊ cảÊ ngườiÊ muaÊ vàÊ ngườiÊ bán.Ê

ĐiềuÊnàyÊxuấtÊphátÊtừÊthựcÊtếÊrằngÊEUÊngàyÊ

càngÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ trongÊ nhữngÊ bốiÊ

cảnhÊ màÊ khảÊ năngÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ làÊ

cao,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊcácÊngànhÊđượcÊcoiÊlàÊ

nhạyÊcảmÊhoặcÊmangÊtínhÊnềnÊtảng.ÊHệÊquảÊ

làÊngayÊkhiÊcóÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướng,ÊnhiềuÊ

nhàÊnhậpÊkhẩuÊEUÊđãÊchủÊđộngÊgiảmÊkhốiÊ

lượngÊmua,ÊyêuÊcầuÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊhoặcÊtrìÊ
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hoãnÊ hợpÊ đồng,Ê trongÊ khiÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊbuộcÊphảiÊtáiÊphânÊbổÊdòngÊhàngÊ

sangÊ thịÊ trườngÊkhácÊdùÊchưaÊcóÊmứcÊ thuếÊ

cụÊthểÊnàoÊđượcÊcôngÊbố. 

ỞÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊchínhÊthức,ÊsựÊkhácÊ

biệtÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ nhấtÊ ởÊ chiềuÊ sâuÊ vàÊ trọngÊ

tâmÊ phânÊ tíchÊ củaÊ EU.Ê TrongÊ giaiÊ đoạnÊ

trướcÊ đây,Ê điềuÊ traÊ thườngÊ tậpÊ trungÊmạnhÊ

vàoÊviệcÊ thuÊ thậpÊdữÊ liệuÊđểÊxácÊđịnhÊbiênÊ

độÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊmứcÊtrợÊcấp,ÊcùngÊvớiÊ

việcÊđánhÊgiáÊ thiệtÊ hạiÊ dựaÊ trênÊ cácÊ chỉÊ sốÊ

kinhÊtếÊđãÊxảyÊra.ÊTrongÊcáchÊtiếpÊcậnÊhiệnÊ

nay,ÊEUÊvẫnÊ tuânÊ thủÊ cácÊ yêuÊ cầuÊphápÊ lýÊ

này,ÊnhưngÊmởÊrộngÊđángÊkểÊphạmÊviÊphânÊ

tíchÊsangÊcácÊyếuÊtốÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊvàÊ

dựÊbáo.ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊkhôngÊchỉÊxemÊxétÊ

mứcÊđộÊthiệtÊhạiÊhiệnÊtại,ÊmàÊcònÊphânÊtíchÊ

xuÊhướngÊlợiÊnhuận,ÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊcôngÊ

suất,ÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcủaÊngànhÊnộiÊkhốiÊ

trướcÊbiếnÊđộngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊnguyÊcơÊsuyÊ

yếuÊ dàiÊ hạnÊ nếuÊ khôngÊ cóÊ biệnÊ phápÊ canÊ

thiệp.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊtrởÊ

thànhÊmộtÊ khôngÊ gianÊ chínhÊ sách,Ê nơiÊ cácÊ

lậpÊluậnÊvềÊbảoÊvệÊngànhÊnộiÊkhốiÊđượcÊxâyÊ

dựngÊtrênÊnềnÊtảngÊrộngÊhơn,ÊđồngÊthờiÊlàmÊ

giaÊ tăngÊxácÊ suấtÊvụÊviệcÊchuyểnÊsangÊgiaiÊ

đoạnÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

MộtÊ điểmÊ khácÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ khácÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ làÊ vaiÊ tròÊ củaÊ dữÊ

liệuÊvàÊmứcÊđộÊphânÊ hóaÊkếtÊquảÊgiữaÊ cácÊ

doanhÊnghiệp.ÊTrướcÊ đây,Ê kếtÊ quảÊ điềuÊ traÊ

thườngÊ phânÊ hóaÊ chủÊ yếuÊ theoÊ quốcÊ giaÊ

xuấtÊkhẩu,ÊvớiÊmứcÊthuếÊchungÊápÊdụngÊchoÊ

phầnÊlớnÊdoanhÊnghiệp.ÊHiệnÊnay,ÊEUÊngàyÊ

càngÊnhấnÊmạnhÊviệcÊphânÊhóaÊtheoÊdoanhÊ

nghiệpÊ dựaÊ trênÊ mứcÊ độÊ hợpÊ tácÊ vàÊ chấtÊ

lượngÊdữÊliệuÊcungÊcấp.ÊGiaiÊđoạnÊđiềuÊ traÊ

vìÊvậyÊtrởÊ thànhÊmộtÊbàiÊkiểmÊtraÊnăngÊlựcÊ

tuânÊ thủ,Ê trongÊ đóÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ hệÊ

thốngÊdữÊ liệuÊđầyÊđủ,ÊnhấtÊquánÊvàÊcóÊkhảÊ

năngÊgiảiÊtrìnhÊtốtÊcóÊthểÊđạtÊkếtÊquảÊthuậnÊ

lợiÊ hơnÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

khácÊcùngÊquốcÊgia.ÊĐiềuÊnàyÊ làmÊchoÊ tácÊ

độngÊcủaÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊkhôngÊcònÊ

đồngÊđều,ÊmàÊ tạoÊ raÊ sựÊ sàngÊ lọcÊmạnhÊmẽÊ

trongÊnộiÊbộÊngànhÊxuấtÊkhẩu. 

ỞÊgiaiÊđoạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊ

vàÊchínhÊ thức,Ê sựÊkhácÊbiệtÊgiữaÊ trướcÊđâyÊ

vàÊhiệnÊnayÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊmứcÊthuế,ÊmàÊ

nằmÊởÊ cáchÊEUÊ coiÊ đâyÊ làÊmộtÊ điểmÊ khởiÊ

đầuÊ củaÊ chuÊ kỳÊ thựcÊ thiÊ thayÊ vìÊ điểmÊ kếtÊ

thúcÊ củaÊ vụÊ việc.Ê TrongÊ quáÊ khứ,Ê việcÊ ápÊ

dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ chốngÊ

trợÊ cấpÊ thườngÊ đượcÊ xemÊ nhưÊ giảiÊ phápÊ

cuốiÊ cùngÊ đểÊ khôiÊ phụcÊ điềuÊ kiệnÊ cạnhÊ

tranh,ÊvàÊsựÊchúÊýÊcủaÊthịÊtrườngÊdầnÊgiảmÊ

sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ cóÊ hiệuÊ lực.Ê TrongÊ bốiÊ

cảnhÊ hiệnÊ nay,Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ làÊ bướcÊ

mởÊđầuÊchoÊmộtÊgiaiÊđoạnÊgiámÊsátÊchặtÊchẽÊ

hơn,Ê trongÊ đóÊ EUÊ theoÊ dõiÊ sátÊ diễnÊ biếnÊ

nhậpÊ khẩu,Ê giáÊ cảÊ vàÊmôÊhìnhÊ thươngÊmạiÊ

đểÊ đánhÊ giáÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ pháp.Ê ĐiềuÊ

nàyÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ khôngÊ

chỉÊ phảiÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ mứcÊ thuế,Ê màÊ cònÊ

phảiÊ duyÊ trìÊ sựÊ nhấtÊ quánÊ trongÊ hànhÊ viÊ

thươngÊmạiÊ đểÊ tránhÊ rủiÊ roÊ bịÊ xemÊ xétÊ lẩnÊ

tránhÊhoặcÊbịÊđiềuÊtraÊbổÊsung. 

ỞÊgiaiÊđoạnÊhậuÊápÊdụng,ÊsựÊkhácÊbiệtÊtrởÊ

nênÊ rõÊ rệtÊ nhấtÊ trongÊ cáchÊEUÊ kéoÊ dàiÊ tácÊ

độngÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrướcÊđây,Ê
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cácÊkỳÊràÊsoátÊthườngÊđượcÊxemÊnhưÊthủÊtụcÊkỹÊthuậtÊnhằmÊquyếtÊđịnhÊduyÊtrìÊhayÊchấmÊ

dứtÊbiệnÊpháp.ÊHiệnÊnay,ÊEUÊsửÊdụngÊcácÊkỳÊràÊsoátÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđểÊtáiÊkhẳngÊđịnhÊvaiÊ

tròÊbảoÊvệÊcủaÊbiệnÊpháp,ÊvớiÊlậpÊluậnÊrằngÊviệcÊdỡÊbỏÊthuếÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊtáiÊdiễnÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊtáiÊdiễnÊthiệtÊhại.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊ

nhưÊmộtÊphầnÊkhôngÊthểÊ táchÊrờiÊcủaÊchuÊkỳÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊnhằmÊbảoÊđảmÊrằngÊ

hiệuÊlựcÊcủaÊbiệnÊphápÊkhôngÊbịÊxóiÊmònÊbởiÊsựÊthayÊđổiÊmôÊhìnhÊthươngÊmại.ÊHệÊquảÊlàÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊmangÊtínhÊliênÊtục,ÊtạoÊraÊmộtÊmôiÊtrườngÊrủiÊroÊkéoÊdàiÊđốiÊ

vớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊngayÊcảÊkhiÊhọÊđãÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊđểÊthíchÊứngÊvớiÊ

biệnÊphápÊbanÊđầu. 

TổngÊ hợpÊ phânÊ tíchÊ theoÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ choÊ thấyÊ sựÊ khácÊ biệtÊ cănÊ bảnÊ giữaÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊtrướcÊđâyÊvàÊhiệnÊnayÊkhôngÊchỉÊlàÊvấnÊđềÊcườngÊđộ,ÊmàÊlàÊvấnÊ

đềÊthiếtÊkếÊthểÊchế.ÊTrướcÊđây,ÊmỗiÊgiaiÊđoạnÊcủaÊvụÊviệcÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊchoÊmụcÊtiêuÊ

phápÊlýÊriêngÊlẻ;ÊhiệnÊnay,ÊcácÊgiaiÊđoạnÊđượcÊkếtÊnốiÊthànhÊmộtÊchuỗiÊtạoÊtácÊđộngÊliênÊ

tục,ÊtrongÊđóÊmỗiÊbướcÊđềuÊgópÊphầnÊđiềuÊtiếtÊhànhÊviÊthịÊtrườngÊvàÊbảoÊvệÊngànhÊnộiÊkhối.Ê

ChínhÊsựÊthayÊđổiÊnàyÊkhiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊngàyÊcàngÊđóngÊvaiÊtròÊnhưÊmộtÊ

cơÊchếÊbảoÊvệÊkinhÊ tếÊmangÊ tínhÊcấuÊ trúc,ÊvàÊcũngÊ lýÊgiảiÊvìÊsaoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊcầnÊtheoÊdõiÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊkhởiÊxướng,ÊthayÊvìÊchỉÊphảnÊứngÊkhiÊ

biệnÊphápÊđãÊđượcÊápÊdụng. 
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CácÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊđếnÊ

cácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam 

I.ÊÊMởÊđầu 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ

đangÊ trảiÊ quaÊnhữngÊbiếnÊđổiÊ sâuÊ sắcÊdướiÊ

tácÊ độngÊđồngÊ thờiÊ củaÊ toànÊ cầuÊ hóaÊ chọnÊ

lọc,ÊcạnhÊtranhÊđịaÊchính,ÊkinhÊtếÊvàÊcácÊyêuÊ

cầuÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ vững,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (PVTM)Ê ngàyÊ càngÊ

đóngÊ vaiÊ tròÊ trungÊ tâmÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ

thươngÊmạiÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊlớn.ÊKhôngÊ

cònÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ thuầnÊ túyÊ nhưÊ côngÊ cụÊ

phảnÊứngÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊnhằmÊđốiÊphóÊ

vớiÊ cácÊ hànhÊ viÊ thươngÊ mạiÊ khôngÊ côngÊ

bằng,ÊPVTMÊđangÊtừngÊbướcÊđượcÊtíchÊhợpÊ

vàoÊchiếnÊlượcÊtáiÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊgiáÊtrị,ÊbảoÊ

vệÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊvàÊđịnhÊhìnhÊ

lạiÊtrậtÊtựÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊTrongÊsốÊcácÊ

chủÊ thểÊ sửÊ dụngÊ PVTMÊ mộtÊ cáchÊ cóÊ hệÊ

thốngÊvàÊ tinhÊvi,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ (EU)Ê

nổiÊ lênÊ nhưÊmộtÊ trườngÊhợpÊđiểnÊ hìnhÊ vớiÊ

cáchÊ tiếpÊ cậnÊ ngàyÊ càngÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ

lược,ÊđaÊchiềuÊvàÊgắnÊchặtÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊ

phátÊtriểnÊdàiÊhạn. 

EUÊ hiệnÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ

nhậpÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới,ÊđồngÊthờiÊcũngÊ

làÊ mộtÊ trongÊ baÊ chủÊ thểÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ

phápÊPVTMÊnhiềuÊnhất,ÊbênÊcạnhÊHoaÊKỳÊ

vàÊẤnÊĐộ.ÊTuyÊ nhiên,Ê khácÊ vớiÊ nhiềuÊ nềnÊ

kinhÊtếÊkhác,ÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊcủaÊEUÊ

khôngÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊápÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊhayÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊ theoÊ nghĩaÊ truyềnÊ thống,ÊmàÊngàyÊ càngÊ

mởÊ rộngÊ sangÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ điềuÊ chỉnhÊ

mangÊtínhÊcấuÊtrúc,ÊgắnÊvớiÊcácÊtiêuÊchíÊvềÊ

môiÊtrường,ÊlaoÊđộng,ÊphátÊthảiÊcarbon,ÊtruyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế.ÊSựÊ

phátÊtriểnÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊthếÊhệÊmới,ÊtrongÊđóÊPVTMÊtrởÊ

thànhÊ mộtÊ côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ nhằmÊ táiÊ

địnhÊ hìnhÊ môÊ hìnhÊ hộiÊ nhậpÊ củaÊ cácÊ nềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ vàoÊ thịÊ trườngÊEU,Ê thayÊ vìÊ

chỉÊ làÊmộtÊhàngÊràoÊ thươngÊmạiÊmangÊ tínhÊ

ngắnÊhạn. 

ĐốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊ tácÊcủaÊEU,Ê

đặcÊbiệtÊ làÊ cácÊnềnÊkinhÊ tếÊđangÊphátÊ triểnÊ

vàÊmớiÊnổi,ÊsựÊgiaÊtăngÊvàÊthayÊđổiÊvềÊchấtÊ

củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ EUÊ đãÊ tạoÊ raÊ

nhữngÊtácÊđộngÊsâuÊrộngÊvàÊđaÊtầng.ÊỞÊcấpÊ

độÊ vĩÊmô,Ê PVTMÊEUÊ ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ

đếnÊcấuÊtrúcÊthươngÊmạiÊsongÊphương,ÊlàmÊ

thayÊ đổiÊ cơÊ cấuÊmặtÊ hàngÊ xuấtÊ khẩu,Ê địnhÊ

hướngÊdòngÊchảyÊthươngÊmạiÊvàÊvịÊthếÊcủaÊ

cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ

khuÊvựcÊvàÊ toànÊcầu.ÊỞÊcấpÊđộÊviÊmô,ÊcácÊ

biệnÊphápÊnàyÊtácÊđộngÊmạnhÊmẽÊđếnÊhànhÊ

viÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ doanhÊ nghiệp,Ê buộcÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊđiềuÊchỉnhÊmôÊhìnhÊsảnÊ

xuấtÊ–ÊkinhÊdoanh,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊtuânÊ

thủÊvàÊtrongÊnhiềuÊtrườngÊhợp,ÊphảiÊtáiÊcấuÊ

trúcÊ toànÊdiệnÊđểÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊ

thịÊtrườngÊEU. 

ĐiềuÊ đángÊ chúÊ ýÊ làÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ

tácÊ củaÊ EUÊ khôngÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ
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phápÊ PVTMÊ theoÊ mộtÊ khuônÊ mẫuÊ thốngÊ

nhất.ÊTrênÊthựcÊtế,ÊphảnÊứngÊvàÊkếtÊquảÊđạtÊ

đượcÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊgiữaÊcácÊquốcÊ

gia,Ê thậmÊchíÊ giữaÊ cácÊngànhÊvàÊnhómÊdo-

anhÊnghiệpÊtrongÊcùngÊmộtÊquốcÊgia.Ê 

NhữngÊkhácÊbiệtÊ nàyÊ xuấtÊphátÊ từÊnhiềuÊ

yếuÊtố,ÊtrongÊđóÊnổiÊbậtÊlàÊmứcÊđộÊhộiÊnhậpÊ

vàoÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ củaÊ EU,Ê năngÊ lựcÊ vềÊ dữÊ

liệuÊ vàÊ tuânÊ thủÊ củaÊ doanhÊ nghiệp,Ê vịÊ thếÊ

thươngÊ lượngÊ củaÊ quốcÊ giaÊ đốiÊ tácÊ trongÊ

quanÊhệÊthươngÊmạiÊvớiÊEU,ÊcũngÊnhưÊkhảÊ

năngÊđiềuÊphốiÊchínhÊsáchÊgiữaÊcácÊcấpÊđộÊ

doanhÊ nghiệp,Ê ngành,Ê nhàÊ nước.Ê ĐặcÊ biệt,Ê

sựÊkhácÊbiệtÊcốtÊlõiÊnằmÊởÊkhảÊnăngÊchuyểnÊ

hóaÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ từÊ

nhữngÊ cúÊ sốcÊ mangÊ tínhÊ ngắnÊ hạnÊ thànhÊ

độngÊ lựcÊ choÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ dàiÊ hạnÊ vàÊ nângÊ

cấpÊvịÊthếÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrị. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê ViệtÊ NamÊ làÊ mộtÊ

trườngÊhợpÊnghiênÊcứuÊcóÊýÊnghĩaÊđặcÊbiệt.Ê

LàÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đangÊ phátÊ triểnÊ cóÊ độÊ mởÊ

lớn,ÊhộiÊnhậpÊsâuÊvàoÊ thươngÊmạiÊ toànÊcầuÊ

vàÊ cóÊ quanÊ hệÊ thươngÊ mạiÊ ngàyÊ càngÊ mởÊ

rộngÊ vớiÊ EU,Ê ViệtÊ NamÊ vừaÊ làÊ đốiÊ tượngÊ

chịuÊ tácÊ độngÊ trựcÊ tiếpÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

PVTMÊEU,ÊvừaÊđứngÊtrướcÊcơÊhộiÊtậnÊdụngÊ

nhữngÊápÊlựcÊnàyÊnhưÊmộtÊđộngÊlựcÊđểÊnângÊ

cấpÊ môÊ hìnhÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩu.Ê TuyÊ

nhiên,ÊthựcÊtiễnÊchoÊthấyÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊ

củaÊViệtÊNamÊvẫnÊcònÊphânÊhóaÊmạnhÊgiữaÊ

cácÊ ngànhÊ vàÊ doanhÊ nghiệp,Ê trongÊ khiÊ

khungÊ thểÊ chếÊ vàÊ cơÊ chếÊ điềuÊ phốiÊ hỗÊ trợÊ

vẫnÊđangÊtrongÊquáÊtrìnhÊhoànÊthiện.ÊDoÊđó,Ê

việcÊđặtÊViệtÊNamÊtrongÊsoÊsánhÊvớiÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊđốiÊtácÊkhácÊcủaÊEUÊlàÊcầnÊthiếtÊđểÊ

nhậnÊ diệnÊ rõÊ hơnÊ nhữngÊ điểmÊ mạnh,Ê hạnÊ

chếÊvàÊdưÊđịaÊcảiÊcách. 

XuấtÊ phátÊ từÊ nhữngÊ vấnÊ đềÊ trên,Ê bàiÊ

nghiênÊcứuÊnàyÊ tậpÊ trungÊphânÊ tíchÊhaiÊnộiÊ

dungÊ trọngÊ tâm.Ê ThứÊ nhất,Ê làmÊ rõÊ cácÊ tácÊ

độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ

hànhÊ viÊ doanhÊ nghiệpÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ

đốiÊtác,ÊquaÊđóÊchỉÊraÊtínhÊchấtÊphânÊhóaÊvàÊ

chọnÊlọcÊcủaÊcácÊtácÊđộngÊnày.ÊThứÊhai,ÊhệÊ

thốngÊhóaÊvàÊsoÊsánhÊcácÊgiảiÊphápÊứngÊphóÊ

màÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊđãÊhìnhÊthànhÊởÊ

cácÊ cấpÊ độÊ khácÊ nhauÊ từÊ doanhÊ nghiệp,Ê

ngànhÊ đếnÊ nhàÊ nướcÊ nhằmÊ làmÊ rõÊ vìÊ saoÊ

khôngÊ tồnÊ tạiÊ mộtÊ môÊ hìnhÊ ứngÊ phóÊ duyÊ

nhấtÊ vàÊ yếuÊ tốÊ nàoÊ quyếtÊ địnhÊ khảÊ năngÊ

chuyểnÊ hóaÊ PVTMÊ từÊ tháchÊ thứcÊ thànhÊ

độngÊlựcÊtáiÊcấuÊtrúcÊdàiÊhạn. 

ThôngÊquaÊcáchÊtiếpÊcậnÊđó,ÊnghiênÊcứuÊ

khôngÊchỉÊ gópÊphầnÊbổÊ sungÊ cơÊ sởÊ lýÊ luậnÊ

vàÊthựcÊtiễnÊvềÊvaiÊtròÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊ táiÊcấuÊ trúcÊ thươngÊ

mạiÊ toànÊ cầu,ÊmàÊ cònÊ cungÊ cấpÊ cácÊ hàmÊýÊ

chínhÊ sáchÊ cóÊ giáÊ trịÊ choÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ

việcÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ chủÊ

động,ÊdàiÊhạnÊvàÊgắnÊkếtÊchặtÊchẽÊvớiÊmụcÊ

tiêuÊnângÊcấpÊchuỗiÊgiáÊtrịÊvàÊphátÊtriểnÊbềnÊ

vững. 

II.ÊTácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ EUÊ đếnÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ

đốiÊtác 

2.1.ÊTácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ EUÊ lênÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ

mạiÊsongÊphươngÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊ

tác 
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CácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EU,ÊbaoÊgồmÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊ

cấp,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊvàÊcácÊhìnhÊthứcÊđiềuÊ

chỉnhÊ liênÊquanÊđếnÊchốngÊ lẩnÊ tránh,Ê trongÊ

nhữngÊnămÊgầnÊđâyÊđãÊtácÊđộngÊrõÊnétÊđếnÊ

cấuÊtrúcÊthươngÊmạiÊsongÊphươngÊgiữaÊEUÊ

vàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác.ÊKhôngÊdừngÊlạiÊởÊ

việcÊ làmÊ thayÊ đổiÊ quyÊmôÊhayÊ tốcÊ độÊ tăngÊ

trưởngÊ thươngÊmại,Ê cácÊbiệnÊphápÊnàyÊcònÊ

tạoÊraÊnhữngÊđiềuÊchỉnhÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊ

đốiÊ vớiÊ cơÊ cấuÊ mặtÊ hàng,Ê hướngÊ dòngÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ vịÊ thếÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ

đốiÊ tácÊ trongÊchuỗiÊgiáÊ trịÊkhuÊvựcÊvàÊ toànÊ

cầu. 

2.1.1.Ê DịchÊ chuyểnÊ cơÊ cấuÊ mặtÊ hàngÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

MộtÊtrongÊnhữngÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊvàÊdễÊ

quanÊsátÊnhấtÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊEUÊ

làÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ trongÊ cơÊ cấuÊ mặtÊ hàngÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tác.ÊCácÊ

mặtÊ hàngÊ cóÊ đặcÊ điểmÊ sửÊ dụngÊ nhiềuÊ laoÊ

động,Ê hàmÊ lượngÊ côngÊ nghệÊ thấpÊ vàÊ phụÊ

thuộcÊ lớnÊ vàoÊ lợiÊ thếÊ chiÊ phíÊ vốnÊ làÊ đốiÊ

tượngÊ thườngÊ xuyênÊ củaÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ cóÊxuÊ

hướngÊ suyÊ giảmÊ tỷÊ trọngÊ trongÊ tổngÊ kimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊsauÊkhiÊcácÊbiệnÊ

phápÊ PVTMÊ đượcÊ ápÊ dụng.Ê SựÊ suyÊ giảmÊ

nàyÊ khôngÊ chỉÊ phảnÊ ánhÊ tácÊ độngÊ cơÊ họcÊ

củaÊ việcÊ giaÊ tăngÊ chiÊ phíÊ doÊ thuếÊ PVTM,Ê

màÊcònÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊdễÊtổnÊthươngÊcủaÊ

cácÊmôÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊdựaÊtrênÊlợiÊ thếÊchiÊ

phíÊthuầnÊtúyÊtrướcÊcácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊ

ngàyÊcàngÊphứcÊtạp. 

NgượcÊlại,ÊtrongÊtrungÊvàÊdàiÊhạn,ÊcơÊcấuÊ

xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mộtÊ sốÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ

choÊ thấyÊ xuÊ hướngÊ chuyểnÊ dịchÊ sangÊ cácÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊhơn,Ê

ítÊ bịÊ tổnÊ thươngÊ hơnÊ trướcÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

PVTMÊtruyềnÊthống,ÊhoặcÊcóÊkhảÊnăngÊđápÊ

ứngÊ tốtÊ hơnÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ tiêuÊ

chuẩnÊcủaÊEU.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊkhôngÊdiễnÊraÊ

mộtÊ cáchÊ tựÊ độngÊ hayÊ đồngÊ đều,Ê màÊ phụÊ

thuộcÊmạnhÊmẽÊvàoÊnăngÊlựcÊnângÊcấpÊsảnÊ

xuất,ÊmứcÊđộÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊvàÊkhảÊ

năngÊthíchÊứngÊcủaÊtừngÊnềnÊkinhÊtế.ÊDoÊđó,Ê

trongÊkhiÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊtậnÊdụngÊđượcÊápÊ

lựcÊ từÊ PVTMÊEUÊ đểÊ táiÊ cơÊ cấuÊ danhÊmụcÊ

xuấtÊkhẩu,ÊthìÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊlạiÊrơiÊvàoÊ

tìnhÊtrạngÊthuÊhẹpÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊbịÊđẩyÊraÊ

khỏiÊ nhữngÊ phânÊ khúcÊ thịÊ trườngÊ quanÊ

trọng. 

2.1.2.ÊTáiÊđịnhÊvịÊvịÊthếÊtrongÊchuỗiÊgiáÊ

trịÊEU 

BênÊ cạnhÊ sựÊ thayÊ đổiÊ vềÊ cơÊ cấuÊ mặtÊ

hàng,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ EUÊ cònÊ tácÊ

độngÊsâuÊsắcÊđếnÊvịÊthếÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

đốiÊtácÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊliênÊquanÊđếnÊthịÊ

trườngÊEU.ÊĐốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊchủÊyếuÊ

thamÊ giaÊ vàoÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ công,Ê lắpÊ

rápÊ hoặcÊ cungÊ ứngÊ đầuÊ vàoÊ trungÊ gianÊ cóÊ
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giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thấp,Ê việcÊ EUÊ ápÊ dụngÊ

PVTMÊđãÊlàmÊgiaÊtăngÊchiÊphíÊtiếpÊcậnÊthịÊ

trườngÊ vàÊ làmÊ lộÊ rõÊ nhữngÊ hạnÊ chếÊmangÊ

tínhÊcấuÊtrúcÊcủaÊmôÊhìnhÊhộiÊnhậpÊdựaÊtrênÊ

giaÊcông. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊmộtÊsốÊnềnÊkinhÊtếÊvàÊ

ngànhÊhàngÊbuộcÊphảiÊtáiÊđịnhÊvịÊvaiÊtròÊcủaÊ

mìnhÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trị.Ê ĐiềuÊ nàyÊ cóÊ thểÊ

diễnÊraÊtheoÊhaiÊhướngÊtráiÊngược.ÊỞÊhướngÊ

tíchÊ cực,Ê ápÊ lựcÊ từÊ PVTMÊ EUÊ trởÊ thànhÊ

độngÊ lựcÊ thúcÊ đẩyÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ

đầuÊtưÊvàoÊcácÊkhâuÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊ

hơn,Ê nhưÊ thiếtÊ kế,Ê phátÊ triểnÊ sảnÊ phẩm,Ê

kiểmÊ soátÊ chấtÊ lượngÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ thươngÊ

hiệu,Ê quaÊ đóÊ từngÊ bướcÊ giảmÊmứcÊ độÊ phụÊ

thuộcÊ vàoÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ côngÊ thuầnÊ

túy.ÊỞÊhướngÊ tiêuÊ cực,Ê đốiÊ vớiÊ nhữngÊnềnÊ

kinhÊtếÊkhôngÊđủÊnăngÊlựcÊnângÊcấp,ÊPVTMÊ

EUÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ tớiÊ việcÊ bịÊ loạiÊ khỏiÊ chuỗiÊ

giáÊ trịÊ hoặcÊ bịÊ thayÊ thếÊ bởiÊ cácÊ nhàÊ cungÊ

ứngÊkhácÊcóÊkhảÊnăngÊtuânÊthủÊtốtÊhơnÊhoặcÊ

cóÊvịÊthếÊthươngÊlượngÊmạnhÊhơn. 

NhưÊ vậy,Ê tácÊ độngÊ củaÊ PVTMÊ EUÊ đốiÊ

vớiÊ chuỗiÊgiáÊ trịÊ khôngÊchỉÊmangÊ tínhÊ loạiÊ

trừ,ÊmàÊ cònÊmangÊ tínhÊ sàngÊ lọcÊ vàÊ táiÊ cấuÊ

trúc,ÊphânÊbiệtÊrõÊrệtÊgiữaÊcácÊđốiÊtácÊcóÊkhảÊ

năngÊ nângÊ cấpÊ vàÊ cácÊ đốiÊ tácÊ bịÊ mắcÊ kẹtÊ

trongÊmôÊhìnhÊgiáÊtrịÊthấp. 

2.1.3.Ê HiệnÊ tượngÊ chuyểnÊ hướngÊ

thươngÊmạiÊvàÊtáiÊphânÊbổÊthịÊtrường 

MộtÊhệÊquảÊquanÊtrọngÊkhácÊcủaÊcácÊbiệnÊ

phápÊ PVTMÊ EUÊ làÊ hiệnÊ tượngÊ chuyểnÊ

hướngÊthươngÊmạiÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊ

tác.ÊKhiÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEUÊbịÊ

thuÊhẹpÊhoặcÊchiÊphíÊgiaÊnhậpÊtăngÊcao,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊvàÊngànhÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊ

tìmÊkiếmÊcácÊthịÊtrườngÊthayÊthế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

cácÊ thịÊ trườngÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ tiêuÊ chuẩnÊ thấpÊ

hơnÊhoặcÊ ítÊ ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

hơn.Ê SựÊ chuyểnÊ hướngÊ nàyÊ cóÊ thểÊ giúpÊ

giảmÊ thiểuÊ tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ trongÊ ngắnÊ

hạn,Ê nhưngÊ đồngÊ thờiÊ cũngÊ đặtÊ raÊ tháchÊ

thứcÊđốiÊvớiÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊxuấtÊkhẩuÊ

dàiÊhạnÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác. 

TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê việcÊ rờiÊ bỏÊ

hoặcÊ thuÊ hẹpÊ thịÊ phầnÊ tạiÊ EUÊ đồngÊ nghĩaÊ

vớiÊviệcÊcácÊdoanhÊnghiệpÊchấpÊnhậnÊthamÊ

giaÊ vàoÊ cácÊ thịÊ trườngÊ cóÊ mứcÊ độÊ cạnhÊ

tranhÊvềÊgiáÊcaoÊhơnÊvàÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ

hơn,ÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊcơÊrơiÊvàoÊvòngÊxo-

áyÊ cạnhÊ tranhÊ chiÊ phí.Ê NgượcÊ lại,Ê đốiÊ vớiÊ

nhữngÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ cóÊ chiếnÊ lượcÊ rõÊ ràng,Ê

việcÊduyÊtrìÊhiệnÊdiệnÊ tạiÊ thịÊ trườngÊEUÊdùÊ

vớiÊquyÊmôÊnhỏÊhơnÊ–ÊlạiÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊ

lựaÊchọnÊchiếnÊ lượcÊnhằmÊgiữÊvịÊ thếÊ trongÊ

chuỗiÊ giáÊ trịÊ caoÊ cấpÊ vàÊ tiếpÊ tụcÊ họcÊ hỏi,Ê

nângÊcấpÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊvàÊsảnÊxuất. 

2.1.4.ÊTácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊđốiÊtác 

TổngÊhợpÊcácÊtácÊđộngÊtrênÊchoÊthấyÊcácÊ

biệnÊphápÊPVTMÊEUÊkhôngÊtạoÊraÊmộtÊmôÊ

hìnhÊ tácÊđộngÊđồngÊnhấtÊđốiÊvớiÊ tấtÊcảÊcácÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tác.Ê TráiÊ lại,Ê tácÊ độngÊ củaÊ

PVTMÊ EUÊ mangÊ tínhÊ phânÊ hóaÊ cao,Ê phụÊ

thuộcÊ vàoÊmứcÊ độÊ hộiÊ nhậpÊ vàoÊ chuỗiÊ giáÊ

trịÊ EU,Ê năngÊ lựcÊ nângÊ cấpÊ sảnÊ xuất,Ê khảÊ

năngÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊtuânÊthủÊvàÊvịÊthếÊ

thươngÊlượngÊcủaÊtừngÊnềnÊkinhÊtế.ÊCácÊnềnÊ

kinhÊtếÊcóÊnăngÊlựcÊthểÊchếÊtốt,ÊhệÊsinhÊtháiÊ

doanhÊnghiệpÊtươngÊđốiÊphátÊtriểnÊvàÊchiếnÊ
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lượcÊxuấtÊkhẩuÊdàiÊhạnÊthườngÊcóÊkhảÊnăngÊ

hấpÊthụÊcúÊsốcÊtừÊPVTMÊEUÊvàÊchuyểnÊhóaÊ

ápÊ lựcÊ nàyÊ thànhÊ độngÊ lựcÊ táiÊ cấuÊ trúc.Ê

NgượcÊ lại,ÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊphụÊ thuộcÊnặngÊ

nềÊvàoÊlợiÊthếÊchiÊphíÊvàÊthiếuÊnăngÊlựcÊđiềuÊ

chỉnhÊcấuÊ trúcÊdễÊbịÊ tổnÊ thươngÊhơnÊvàÊcóÊ

nguyÊ cơÊ bịÊ đẩyÊ raÊ khỏiÊ cácÊ phânÊ khúcÊ thịÊ

trườngÊquanÊtrọng. 

TómÊlại,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ củaÊ EUÊ đãÊ vàÊ đangÊ táiÊ địnhÊ hìnhÊ cấuÊ

trúcÊ thươngÊmạiÊ songÊ phươngÊ giữaÊ EUÊ vàÊ

cácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊtheoÊhướngÊsàngÊlọcÊ

vàÊ táiÊ cấuÊ trúc,Ê thayÊ vìÊ chỉÊ đơnÊ thuầnÊ làmÊ

suyÊ giảmÊ hayÊ kìmÊ hãmÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ

mại.ÊTácÊđộngÊcủaÊPVTMÊEUÊthểÊhiệnÊrõÊởÊ

sựÊdịchÊchuyểnÊcơÊcấuÊmặtÊhàng,ÊtáiÊđịnhÊvịÊ

vaiÊ tròÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ vàÊ sựÊ phânÊ hóaÊ

mạnhÊ mẽÊ giữaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tác.Ê

NhữngÊtácÊđộngÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊnàyÊtạoÊ

tiềnÊđềÊtrựcÊtiếpÊchoÊcácÊđiềuÊchỉnhÊởÊcấpÊđộÊ

viÊmô,ÊđặcÊbiệtÊlàÊsựÊthayÊđổiÊtrongÊhànhÊviÊ

vàÊchiếnÊlượcÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

2.2.ÊTácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊEUÊ lênÊ hànhÊ viÊ vàÊ chiếnÊ

lượcÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ tạiÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ

tếÊđốiÊtácÊ 

ỞÊcấpÊđộÊviÊmô,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊtạoÊraÊnhữngÊ

chiÊphíÊtrựcÊtiếpÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩu,Ê màÊ cònÊ làmÊ thayÊ đổiÊ cănÊ bảnÊ môiÊ

trườngÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê

ThôngÊ quaÊ việcÊ giaÊ tăngÊ bấtÊ địnhÊ chínhÊ

sách,Ê siếtÊ chặtÊ yêuÊ cầuÊminhÊbạchÊvàÊnângÊ

caoÊ ngưỡngÊ tuânÊ thủ,Ê PVTMÊEUÊ tácÊ độngÊ

đếnÊ cáchÊ doanhÊ nghiệpÊ đánhÊ giáÊ rủiÊ ro,Ê

phânÊ bổÊ nguồnÊ lựcÊ vàÊ xácÊ lậpÊ chiếnÊ lượcÊ

phátÊtriểnÊtrongÊtrungÊvàÊdàiÊhạn.ÊDoÊđó,ÊtácÊ

độngÊ củaÊ PVTMÊ EUÊ cầnÊ đượcÊ hiểuÊ nhưÊ

mộtÊcơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊhànhÊvi,ÊtrongÊđóÊdo-

anhÊnghiệpÊphảnÊứngÊkhôngÊchỉÊ trướcÊmứcÊ

thuếÊhayÊchiÊphíÊtứcÊthời,ÊmàÊtrướcÊtoànÊbộÊ

tínÊhiệuÊchínhÊsáchÊmàÊEUÊphátÊđi. 

2.2.1.Ê PVTMÊEUÊ nhưÊmộtÊ cúÊ sốcÊ thểÊ

chếÊ đốiÊ vớiÊ hànhÊ viÊ tuânÊ thủÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp 

KhôngÊ giốngÊ cácÊ ràoÊ cảnÊ thuếÊ quanÊ

truyềnÊ thống,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ EUÊ

mangÊđặcÊtrưngÊcủaÊmộtÊcúÊsốcÊthểÊchế,ÊbởiÊ

chúngÊđặtÊdoanhÊnghiệpÊtrướcÊmộtÊhệÊthốngÊ

yêuÊcầuÊphápÊlý,ÊdữÊliệuÊquyÊtrìnhÊhoànÊtoànÊ

khácÊ vớiÊ thôngÊ lệÊ quảnÊ trịÊ nộiÊ bộÊ vốnÊ có.Ê

TrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊPVTM,ÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊchỉÊphảiÊchứngÊminhÊmứcÊgiáÊhayÊchiÊ

phí,ÊmàÊcònÊphảiÊgiảiÊtrìnhÊtoànÊbộÊcấuÊtrúcÊ

sảnÊxuất,ÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊcáchÊthứcÊphânÊ

bổÊ giáÊ trịÊ trongÊ doanhÊ nghiệp.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

buộcÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ táiÊ đánhÊ giáÊ mứcÊ

độÊ phùÊ hợpÊ củaÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ hiệnÊ tạiÊ

vớiÊcácÊchuẩnÊmựcÊmàÊEUÊápÊdụng. 

VềÊ mặtÊ hànhÊ vi,Ê doanhÊ nghiệpÊ thườngÊ

chuyểnÊtừÊtrạngÊtháiÊtuânÊthủÊthụÊđộngÊsangÊ

tuânÊ thủÊ cóÊ điềuÊ kiệnÊ hoặcÊ tuânÊ thủÊ chiếnÊ

lược.ÊTuânÊthủÊthụÊđộngÊchủÊyếuÊnhằmÊđápÊ

ứngÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊtrongÊngắnÊhạn,ÊtrongÊ

khiÊ tuânÊ thủÊ chiếnÊ lượcÊ hàmÊ ýÊ việcÊ doanhÊ

nghiệpÊ chủÊ độngÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ hệÊ thốngÊ dữÊ

liệu,ÊkếÊtoánÊchiÊphíÊvàÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊ

nhưÊmộtÊphầnÊcủaÊchiếnÊlượcÊcạnhÊtranhÊdàiÊ

hạn.ÊSựÊkhácÊbiệtÊnàyÊphảnÊánhÊmứcÊđộÊmàÊ

doanhÊnghiệpÊnhậnÊ thứcÊPVTMÊEUÊlàÊmộtÊ
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rủiÊ roÊ tạmÊ thờiÊhayÊmộtÊđặcÊđiểmÊcấuÊ trúcÊ

củaÊthịÊtrườngÊEU. 

2.2.2.Ê TácÊ độngÊ củaÊ PVTMÊ EUÊ lênÊ

nhậnÊ thứcÊ rủiÊ roÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ giáÊ củaÊ

doanhÊnghiệp 

PVTMÊ EUÊ làmÊ thayÊ đổiÊ đángÊ kểÊ cáchÊ

doanhÊ nghiệpÊ đánhÊ giáÊ vàÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ

trongÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩu.ÊTrướcÊcácÊbiệnÊ

phápÊ PVTM,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ dựaÊ vàoÊ

chiếnÊ lượcÊ cạnhÊ tranhÊ giáÊ đểÊ mởÊ rộngÊ thịÊ

phầnÊ tạiÊ EU,Ê trongÊ đóÊ mứcÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

đượcÊxemÊ làÊcôngÊcụÊ chínhÊđểÊduyÊ trìÊđơnÊ

hàng.Ê TuyÊ nhiên,Ê việcÊ EUÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊkhiếnÊ

chiếnÊlượcÊnàyÊtrởÊnênÊkémÊhiệuÊquả,ÊđồngÊ

thờiÊ làmÊ giaÊ tăngÊ rủiÊ roÊ bịÊ điềuÊ traÊ lặpÊ lạiÊ

trongÊtươngÊlai. 

HệÊquảÊ làÊ doanhÊnghiệpÊ buộcÊ phảiÊ điềuÊ

chỉnhÊchiếnÊlượcÊgiáÊtheoÊhướngÊthậnÊtrọngÊ

hơn,ÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊlợiÊthếÊchiÊphíÊvàÊ

tìmÊ kiếmÊ cácÊ yếuÊ tốÊ cạnhÊ tranhÊ khácÊ nhưÊ

chấtÊ lượng,Ê độÊ tinÊ cậyÊ củaÊ nguồnÊ cung,Ê

hoặcÊ khảÊ năngÊ đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ

thuậtÊvàÊbềnÊvững.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊphảnÊánhÊ

sựÊdịchÊchuyểnÊ từÊmôÊhìnhÊcạnhÊ tranhÊdựaÊ

trênÊ giáÊ sangÊmôÊhìnhÊ cạnhÊ tranhÊ dựaÊ trênÊ

giáÊ trị,Ê mộtÊ thayÊ đổiÊ mangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ

trongÊ hànhÊviÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ

quanÊ trọngÊ đốiÊ vớiÊ vịÊ thếÊ dàiÊ hạnÊ trongÊ

chuỗiÊgiáÊtrịÊEU. 

2.2.3.Ê PVTMÊEUÊ vàÊ độngÊ lựcÊ táiÊ cấuÊ

trúcÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanh 

ỞÊmứcÊđộÊsâuÊhơn,ÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

EUÊcóÊ thểÊ kíchÊ hoạtÊ quáÊ trìnhÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ

môÊhìnhÊkinhÊdoanhÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊđặcÊ

biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ hoạtÊ độngÊ

trongÊ cácÊ ngànhÊ hàngÊ cóÊ nguyÊ cơÊ caoÊ bịÊ

điềuÊtra.ÊKhiÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊrủiÊroÊbịÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ vượtÊ quáÊ lợiÊ íchÊ

ngắnÊhạnÊtừÊxuấtÊkhẩu,ÊdoanhÊnghiệpÊđứngÊ

trướcÊ lựaÊ chọnÊ chiếnÊ lược:Ê rútÊ luiÊ khỏiÊ thịÊ

trườngÊ EU,Ê duyÊ trìÊ hiệnÊ diệnÊ ởÊ mứcÊ tốiÊ

thiểu,ÊhoặcÊtáiÊcấuÊtrúcÊđểÊđápÊứngÊcácÊyêuÊ

cầuÊmới. 

ĐốiÊvớiÊnhómÊdoanhÊnghiệpÊlựaÊchọnÊtáiÊ

cấuÊ trúc,ÊPVTMÊEUÊđóngÊvaiÊ tròÊ thúcÊđẩyÊ

đầuÊtưÊvàoÊcácÊkhâuÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊ

hơn,ÊnhưÊthiếtÊkếÊsảnÊphẩm,ÊkiểmÊsoátÊchấtÊ

lượngÊvàÊphátÊtriểnÊthươngÊhiệu.ÊĐồngÊthời,Ê

doanhÊnghiệpÊcóÊxuÊhướngÊtáiÊtổÊchứcÊchuỗiÊ

cungÊ ứngÊ nhằmÊ giảmÊ rủiÊ roÊ bịÊ coiÊ làÊ lẩnÊ

tránhÊthuế,ÊthôngÊquaÊviệcÊtăngÊtỷÊlệÊnộiÊđịaÊ

hóaÊhoặcÊminhÊbạchÊhóaÊnguồnÊgốcÊnguyênÊ

liệu.ÊQuáÊtrìnhÊnày,ÊdùÊtốnÊkémÊtrongÊngắnÊ

hạn,Ê lạiÊ cóÊ thểÊ tạoÊnềnÊ tảngÊ choÊviệcÊnângÊ

cấpÊvịÊthếÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊchuỗiÊgiáÊ

trịÊEUÊtrongÊdàiÊhạn. 

2.2.4.ÊPhânÊhóaÊchiếnÊlượcÊvàÊnăngÊlựcÊ

chuyểnÊhóaÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệp 
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MộtÊ trongÊ nhữngÊ phátÊ hiệnÊ quanÊ trọngÊ

khiÊphânÊtíchÊtácÊđộngÊcủaÊPVTMÊEUÊlàÊsựÊ

phânÊ hóaÊ rõÊ rệtÊ vềÊ năngÊ lựcÊ chuyểnÊ hóaÊ

giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệp.Ê KhôngÊ phảiÊ tấtÊ cảÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊđềuÊcóÊkhảÊnăngÊhoặcÊsẵnÊ

sàngÊbiếnÊápÊ lựcÊ từÊPVTMÊthànhÊđộngÊ lựcÊ

táiÊcấuÊtrúc.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊnăngÊlựcÊ

tàiÊ chính,Ê khảÊ năngÊ họcÊ hỏiÊ vàÊ tầmÊ nhìnÊ

chiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊthườngÊcóÊxuÊhướngÊđầuÊ

tưÊvàoÊtuânÊthủÊvàÊnângÊcấp,ÊcoiÊđâyÊlàÊđiềuÊ

kiệnÊcầnÊđểÊduyÊtrìÊvịÊthếÊtạiÊthịÊtrườngÊEU.Ê

NgượcÊ lại,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ thiếuÊ nguồnÊ

lựcÊvàÊchiếnÊ lượcÊ rõÊ ràngÊ thườngÊ lựaÊchọnÊ

cácÊ phảnÊ ứngÊmangÊ tínhÊ néÊ tránhÊ hoặcÊ rútÊ

lui. 

SựÊ phânÊ hóaÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ ảnhÊ hưởngÊ

đếnÊ kếtÊ quảÊ kinhÊ doanhÊ củaÊ từngÊ doanhÊ

nghiệp,ÊmàÊcònÊtácÊđộngÊđếnÊcấuÊtrúcÊngànhÊ

vàÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ tổngÊ thểÊ củaÊ nềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tác.ÊTrongÊdàiÊ hạn,Ê PVTMÊEUÊ

gópÊ phầnÊ táiÊ địnhÊ hìnhÊ cấuÊ trúcÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊtheoÊhướngÊchọnÊlọcÊhơn,Ê

vớiÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊ hơnÊ dànhÊ choÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ vàÊ giáÊ trịÊ giaÊ

tăngÊcao. 

CóÊ thểÊ thấyÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊEUÊtácÊđộngÊđếnÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊ chỉÊ thôngÊ quaÊ chiÊ phíÊ trựcÊ tiếp,ÊmàÊ

thôngÊquaÊviệcÊ làmÊ thayÊ đổiÊnhậnÊ thứcÊ rủiÊ

ro,ÊhànhÊviÊtuânÊthủÊvàÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊ

dàiÊ hạn.ÊỞÊ cấpÊ độÊ viÊmô,Ê PVTMÊEUÊ thúcÊ

đẩyÊsựÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdựaÊ

trênÊ năngÊ lựcÊ thíchÊ ứngÊ vàÊ táiÊ cấuÊ trúc.ÊỞÊ

cấpÊ độÊ rộngÊ hơn,Ê nhữngÊ điềuÊ chỉnhÊ viÊmôÊ

nàyÊtíchÊtụÊlạiÊvàÊgópÊphầnÊđịnhÊhìnhÊlạiÊcấuÊ

trúcÊ ngành,Ê chuỗiÊ giáÊ trịÊ vàÊ môÊ hìnhÊ hộiÊ

nhậpÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ vớiÊ thịÊ

trườngÊEU.ÊChínhÊ sựÊ khácÊbiệtÊ trongÊnăngÊ

lựcÊ “chuyểnÊ hóaÊ cúÊ sốc”Ê ởÊ cấpÊ doanhÊ

nghiệpÊlàÊnềnÊtảngÊquanÊtrọngÊgiảiÊ thíchÊvìÊ

saoÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EUÊ cóÊ nhữngÊ

quỹÊ đạoÊ ứngÊ phóÊ vàÊ kếtÊ quảÊ dàiÊ hạnÊ khácÊ

nhau. 

TómÊlại,ÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEUÊkhôngÊchỉÊtạoÊraÊnhữngÊtácÊđộngÊtứcÊ

thờiÊđốiÊvớiÊdòngÊchảyÊthươngÊmại,ÊmàÊcònÊ

đóngÊvaiÊtròÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊtáiÊcấuÊtrúcÊsâuÊ

rộngÊđốiÊvớiÊmôÊhìnhÊhộiÊnhậpÊcủaÊcácÊnềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ EU.Ê ThôngÊ

quaÊviệcÊgiaÊtăngÊchiÊphíÊtiếpÊcậnÊthịÊtrường,Ê

siếtÊchặtÊyêuÊcầuÊtuânÊthủÊvàÊnângÊcaoÊmứcÊ

độÊbấtÊđịnhÊchínhÊsách,ÊPVTMÊEUÊlàmÊthayÊ

đổiÊcảÊcấuÊtrúcÊthươngÊmạiÊsongÊphươngÊlẫnÊ

hànhÊ viÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊkhẩu. 

ỞÊcấpÊđộÊcấuÊ trúcÊ thươngÊmại,Ê cácÊbiệnÊ

phápÊ PVTMÊ EUÊ thúcÊ đẩyÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ

trongÊcơÊcấuÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩu,ÊtáiÊđịnhÊvịÊ

vaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ trongÊ

chuỗiÊgiáÊ trịÊvàÊ làmÊgiaÊ tăngÊ tínhÊchọnÊ lọcÊ

củaÊhộiÊnhậpÊ thươngÊmại.ÊNhữngÊnềnÊkinhÊ

tếÊvàÊngànhÊhàngÊphụÊthuộcÊchủÊyếuÊvàoÊlợiÊ

thếÊ chiÊ phíÊ vàÊ giaÊ côngÊ cóÊ xuÊ hướngÊ chịuÊ

tácÊđộngÊbấtÊ lợiÊhơn,Ê trongÊkhiÊcácÊchủÊthểÊ

cóÊkhảÊnăngÊnângÊcấpÊsảnÊxuất,ÊđaÊdạngÊhóaÊ

sảnÊ phẩmÊ vàÊ đápÊ ứngÊ tốtÊ hơnÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ

tiêuÊchuẩnÊcủaÊEUÊcóÊnhiềuÊdưÊđịaÊhơnÊđểÊ

duyÊ trìÊ hoặcÊ cảiÊ thiệnÊ vịÊ thế.Ê DoÊ đó,Ê tácÊ

độngÊcủaÊPVTMÊEUÊmangÊtínhÊphânÊhóaÊrõÊ

rệt,ÊphảnÊánhÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊnăngÊ lựcÊcấuÊ
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trúcÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác. 

ỞÊcấpÊđộÊviÊmô,ÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊEUÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊhànhÊviÊvàÊchiếnÊlượcÊ

củaÊdoanhÊnghiệp,ÊbuộcÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊđiềuÊchỉnhÊcáchÊthứcÊtuânÊthủ,ÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊvàÊ

xácÊlậpÊchiếnÊlượcÊcạnhÊtranh.ÊPVTMÊEUÊkhôngÊchỉÊlàmÊsuyÊgiảmÊhiệuÊquảÊcủaÊcácÊchiếnÊ

lượcÊcạnhÊtranhÊdựaÊtrênÊgiá,ÊmàÊcònÊtạoÊraÊápÊlựcÊchuyểnÊdịchÊsangÊcácÊchiếnÊlượcÊcạnhÊ

tranhÊdựaÊtrênÊgiáÊtrị,ÊchấtÊlượngÊvàÊkhảÊnăngÊtuânÊthủ.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊlàmÊbộcÊlộÊsựÊphânÊ

hóaÊmạnhÊmẽÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệp,Ê trongÊđóÊchỉÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊcóÊnăngÊ lựcÊhọcÊ

hỏi,Ê nguồnÊ lựcÊ vàÊ tầmÊ nhìnÊ chiếnÊ lượcÊ dàiÊ hạnÊmớiÊ cóÊ khảÊ năngÊ chuyểnÊ hóaÊ ápÊ lựcÊ từÊ

PVTMÊthànhÊđộngÊlựcÊtáiÊcấuÊtrúc. 

QuanÊtrọngÊhơn,ÊcácÊphânÊtíchÊchoÊthấyÊPVTMÊEUÊkhôngÊnênÊđượcÊhiểuÊđơnÊthuầnÊnhưÊ

mộtÊ ràoÊ cảnÊ thươngÊmạiÊmangÊ tínhÊ ngoạiÊ sinh,ÊmàÊ cầnÊ đượcÊ tiếpÊ cậnÊ nhưÊmộtÊ tínÊ hiệuÊ

chínhÊsáchÊcóÊtínhÊcấuÊtrúc,ÊphảnÊánhÊđịnhÊhướngÊtáiÊtổÊchứcÊthươngÊmạiÊvàÊchuỗiÊgiáÊtrịÊ

củaÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊmới.ÊDướiÊgócÊnhìnÊnày,Ê tácÊđộngÊcủaÊPVTMÊEUÊkhôngÊchỉÊphụÊ

thuộcÊvàoÊmứcÊđộÊnghiêmÊngặtÊcủaÊbiệnÊphápÊhayÊquyÊmôÊthươngÊmạiÊbịÊảnhÊhưởng,ÊmàÊ

phụÊthuộcÊquyếtÊđịnhÊvàoÊnăngÊlựcÊnộiÊtạiÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊtrongÊviệcÊthíchÊứngÊ

vàÊtáiÊcấuÊtrúc. 

ChínhÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊnăngÊlựcÊnàyÊgiảiÊthíchÊvìÊsaoÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊEUÊkhôngÊcóÊ

cùngÊquỹÊđạoÊtácÊđộngÊvàÊkếtÊquảÊdàiÊhạnÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại.Ê TrongÊ khiÊ mộtÊ sốÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ rơiÊ vàoÊ trạngÊ tháiÊ bịÊ động,Ê thuÊ hẹpÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ

chuyểnÊhướngÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊcóÊtiêuÊchuẩnÊthấpÊhơn,ÊthìÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊkhácÊlạiÊtậnÊ

dụngÊápÊlựcÊtừÊPVTMÊEUÊđểÊthúcÊđẩyÊcảiÊcáchÊthểÊchế,ÊnângÊcấpÊdoanhÊnghiệpÊvàÊtáiÊđịnhÊ

vịÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊkhuÊvựcÊvàÊtoànÊcầu. 
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CácÊgiảiÊphápÊứngÊphóÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác,ÊtrongÊđóÊcóÊ

ViệtÊNamÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊcácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

(PVTM)Ê củaÊ LiênÊminhÊ châuÊÂuÊ (EU)Ê đãÊ

trởÊ thànhÊ mộtÊ thànhÊ tốÊ ngàyÊ càngÊ thườngÊ

trựcÊvàÊcóÊảnhÊhưởngÊsâuÊ rộngÊ trongÊquanÊ

hệÊthươngÊmạiÊgiữaÊEUÊvàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

đốiÊtác.ÊKhôngÊchỉÊgiaÊtăngÊvềÊsốÊlượngÊcácÊ

vụÊviệcÊđiềuÊ traÊ chốngÊbánÊpháÊgiá,Ê chốngÊ

trợÊcấpÊvàÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuế,ÊcáchÊ thứcÊ

EUÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ cũngÊ

đangÊ cóÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ đángÊ kểÊ vềÊ chất,Ê

khiÊngàyÊcàngÊgắnÊchặtÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊtáiÊ

cấuÊ trúcÊchuỗiÊgiáÊ trị,ÊbảoÊvệÊnăngÊ lựcÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ thúcÊ đẩyÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ

phátÊ triểnÊ bềnÊ vững.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ khôngÊ cònÊ làÊ mộtÊ

côngÊcụÊchínhÊsáchÊmangÊtínhÊtìnhÊthế,ÊmàÊ

đangÊdầnÊ trởÊ thànhÊmộtÊ cơÊ chếÊđiềuÊ chỉnhÊ

mangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ đốiÊ vớiÊ môÊ hìnhÊ hộiÊ

nhậpÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ

tácÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

SựÊchuyểnÊdịchÊnàyÊđặtÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊ

đốiÊ tácÊ củaÊ EUÊ trướcÊ mộtÊ tậpÊ hợpÊ tháchÊ

thứcÊmới,ÊkhôngÊchỉÊ liênÊquanÊđếnÊchiÊphíÊ

thuếÊquanÊhayÊrủiÊroÊphápÊlýÊtrongÊtừngÊvụÊ

việcÊcụÊ thể,ÊmàÊcònÊliênÊquanÊđếnÊyêuÊcầuÊ

điềuÊ chỉnhÊ sâuÊ rộngÊ vềÊ cấuÊ trúcÊ sảnÊ xuất,Ê

chuỗiÊcungÊứng,ÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊvàÊchiếnÊ

lượcÊphátÊ triểnÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,Ê thựcÊ

tiễnÊ choÊ thấyÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EUÊ

khôngÊphảnÊứngÊtheoÊmộtÊkhuônÊmẫuÊthốngÊ

nhất.Ê 

TrongÊkhiÊmộtÊsốÊnềnÊkinhÊtếÊchủÊyếuÊápÊ

dụngÊ cácÊ giảiÊ phápÊ mangÊ tínhÊ phòngÊ thủ,Ê

tậpÊtrungÊvàoÊviệcÊgiảmÊthiểuÊthiệtÊhạiÊtrongÊ

ngắnÊhạn,ÊthìÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊkhácÊlạiÊtừngÊ

bướcÊ xâyÊ dựngÊ đượcÊ nhữngÊ hệÊ thốngÊ ứngÊ

phóÊmangÊtínhÊchủÊđộngÊhơn,ÊkếtÊhợpÊgiữaÊ

doanhÊ nghiệp,Ê ngànhÊ vàÊ nhàÊ nướcÊ nhằmÊ

chuyểnÊhóaÊápÊlựcÊtừÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

thànhÊ độngÊ lựcÊ cảiÊ cáchÊ vàÊ nângÊ cấpÊ dàiÊ
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hạn.ÊKhoảngÊtrốngÊnổiÊbậtÊtrongÊcácÊnghiênÊ

cứuÊhiệnÊcóÊ làÊ sựÊ thiếuÊvắngÊcácÊphânÊ tíchÊ

mangÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ vềÊ cáchÊ thứcÊ cácÊ nềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EUÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ vậnÊ hànhÊ

cácÊgiảiÊphápÊứngÊphóÊ trướcÊcácÊbiệnÊphápÊ

PVTM,ÊcũngÊnhưÊnhữngÊyếuÊ tốÊquyếtÊđịnhÊ

sựÊkhácÊbiệtÊvềÊhiệuÊquảÊvàÊkếtÊquảÊdàiÊhạnÊ

củaÊcácÊgiảiÊphápÊnày.Ê 

PhầnÊ lớnÊ cácÊ nghiênÊ cứuÊ trướcÊ đâyÊ tậpÊ

trungÊvàoÊphânÊtíchÊtácÊđộngÊcủaÊPVTMÊđốiÊ

vớiÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ mạiÊ hoặcÊ đánhÊ giáÊ

hiệuÊquảÊcủaÊtừngÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊriêngÊ

lẻ,Ê trongÊkhiÊ ítÊchúÊýÊđếnÊmốiÊ liênÊkếtÊgiữaÊ

cácÊ cấpÊđộÊứngÊphóÊvàÊnăngÊ lựcÊđiềuÊ phốiÊ

tổngÊ thểÊ củaÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tác.ÊĐiềuÊnàyÊ

dẫnÊđếnÊviệcÊchưaÊgiảiÊ thíchÊđầyÊđủÊvìÊ saoÊ

cùngÊchịuÊtácÊđộngÊtừÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

EU,Ê nhưngÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ lạiÊ cóÊ

nhữngÊquỹÊđạoÊđiềuÊchỉnhÊvàÊvịÊthếÊdàiÊhạnÊ

rấtÊkhácÊnhauÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊEU. 

XuấtÊphátÊtừÊkhoảngÊtrốngÊđó,ÊbàiÊnghiênÊ

cứuÊ nàyÊ tiếpÊ cậnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ nhưÊ mộtÊ ápÊ lựcÊ điềuÊ

chỉnhÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc,ÊcóÊkhảÊnăngÊkíchÊ

hoạtÊcácÊquáÊtrìnhÊđiềuÊchỉnhÊnộiÊsinhÊtrongÊ

chiếnÊ lượcÊdoanhÊnghiệp,ÊcơÊchếÊđiềuÊphốiÊ

ngànhÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệp,Ê thươngÊ

mạiÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác.ÊTrênÊcơÊsởÊ

đó,ÊbàiÊviếtÊtậpÊtrungÊphânÊtíchÊhệÊthốngÊgiảiÊ

phápÊ ứngÊ phóÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ

EUÊởÊbaÊcấpÊđộÊgắnÊkếtÊchặtÊchẽÊvớiÊnhau:Ê

doanhÊ nghiệp,Ê ngànhÊ vàÊ nhàÊ nước.Ê CáchÊ

tiếpÊcậnÊnàyÊchoÊphépÊlàmÊrõÊkhôngÊchỉÊcácÊ

phảnÊứngÊriêngÊlẻ,ÊmàÊcảÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊ

tổngÊthểÊvàÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhóaÊcúÊsốcÊtừÊ

PVTMÊEUÊcủaÊtừngÊnềnÊkinhÊtế. 

ĐểÊbảoÊđảmÊtínhÊsoÊsánhÊxuyênÊquốcÊgia,Ê

bàiÊ nghiênÊ cứuÊ phânÊ tíchÊ dựaÊ trênÊ bốnÊ nộiÊ

dungÊphânÊ tíchÊ chính.ÊThứÊnhấtÊ làÊmứcÊ độÊ

hộiÊnhậpÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊ tácÊvàoÊchuỗiÊ

giáÊ trịÊ liênÊ quanÊ đếnÊ thịÊ trườngÊ EU,Ê phảnÊ

ánhÊvịÊthếÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊđóÊtrongÊcácÊcôngÊ

đoạnÊtừÊgiaÊcôngÊđơnÊgiảnÊđếnÊcácÊkhâuÊcóÊ

giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ cao.Ê ĐiềuÊ nàyÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ

quyếtÊ địnhÊ đốiÊ vớiÊ khảÊ năngÊ hấpÊ thụÊ vàÊ

chuyểnÊhóaÊápÊlựcÊtừÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM,Ê

bởiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊởÊcácÊ

khâuÊ giáÊ trịÊ caoÊ thườngÊ cóÊ dưÊ địaÊ lớnÊ hơnÊ

đểÊđiềuÊchỉnhÊvàÊnângÊcấp. 

ThứÊhaiÊ làÊnăngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊvàÊ tuânÊ thủÊ

củaÊ doanhÊ nghiệp,Ê baoÊ gồmÊ khảÊ năngÊ xâyÊ

dựngÊ hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ chiÊ phí,Ê truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốcÊ vàÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ ngàyÊ

càngÊ caoÊ vềÊmôiÊ trường,Ê laoÊ độngÊ vàÊ phátÊ

triểnÊbềnÊvững.ÊĐâyÊlàÊchiềuÊphânÊtíchÊthenÊ

chốtÊquyếtÊđịnhÊkhảÊnăngÊdoanhÊnghiệpÊhợpÊ

tácÊ hiệuÊ quảÊ trongÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ PVTMÊ

EU,ÊcũngÊnhưÊmứcÊđộÊrủiÊroÊbịÊápÊdụngÊcácÊ

biệnÊphápÊbấtÊlợiÊtrongÊtrungÊvàÊdàiÊhạn. 

ThứÊ baÊ làÊ năngÊ lựcÊ điềuÊ phốiÊ ởÊ cấpÊ

ngành,Ê thểÊ hiệnÊ thôngÊ quaÊ vaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ

hiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcácÊcơÊchếÊhợpÊtácÊ

tậpÊthểÊtrongÊviệcÊchuẩnÊhóaÊdữÊliệu,ÊtậpÊthểÊ

hóaÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ vàÊ đạiÊ diệnÊ lợiÊ íchÊ

chungÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

điềuÊtraÊvàÊđốiÊthoạiÊvớiÊEU.ÊNăngÊlựcÊđiềuÊ

phốiÊ ngànhÊmạnhÊkhôngÊchỉÊ giúpÊgiảmÊchiÊ

phíÊứngÊphóÊchoÊtừngÊdoanhÊnghiệp,ÊmàÊcònÊ

nângÊcaoÊvịÊthếÊthươngÊlượngÊcủaÊnềnÊkinhÊ

tếÊđốiÊtácÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊPVTM. 
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ThứÊ tưÊ làÊ vaiÊ tròÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ nhàÊ

nước,Ê baoÊ gồmÊ mứcÊ độÊ hoànÊ thiệnÊ củaÊ

khungÊ phápÊ lýÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

hiệuÊ quảÊ củaÊ cácÊ cơÊ chếÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ vàÊ khảÊ năngÊ tíchÊ hợpÊ ứngÊ phóÊ

PVTMÊ vàoÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ triểnÊ côngÊ

nghiệpÊvàÊ thươngÊmạiÊdàiÊhạn.ÊChiềuÊphânÊ

tíchÊnàyÊphảnÊánhÊnăngÊlựcÊthểÊchếÊtổngÊthểÊ

vàÊ cóÊ vaiÊ tròÊ địnhÊ hướngÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ giảiÊ

phápÊứngÊphóÊởÊhaiÊcấpÊđộÊcònÊlại. 

VềÊphươngÊpháp,ÊbàiÊnghiênÊcứuÊápÊdụngÊ

cáchÊ tiếpÊ cậnÊ soÊ sánhÊ địnhÊ tính,Ê kếtÊ hợpÊ

giữaÊ phânÊ tíchÊ thểÊ chếÊ vàÊ tổngÊ hợpÊ kinhÊ

nghiệmÊthựcÊtiễnÊcủaÊmộtÊsốÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊ

tácÊtiêuÊbiểuÊcủaÊEU,ÊđạiÊdiệnÊchoÊcácÊmứcÊ

độÊ hộiÊ nhậpÊ vàÊ năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ khácÊ

nhau.ÊThayÊvìÊ trìnhÊbàyÊ từngÊquốcÊgiaÊnhưÊ

cácÊtrườngÊhợpÊđộcÊlập,ÊbàiÊviếtÊđặtÊcácÊnềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ vàoÊ cùngÊ mộtÊ khungÊ phânÊ

tíchÊvàÊsoÊsánhÊcáchÊthứcÊhọÊxửÊlýÊcùngÊmộtÊ

loạiÊ ápÊ lựcÊ chínhÊ sáchÊ trênÊ cácÊ chiềuÊ phânÊ

tíchÊ đãÊ xácÊ định.Ê CáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ choÊ

phépÊnhậnÊdiệnÊrõÊhơnÊcácÊmôÊhìnhÊứngÊphóÊ

điểnÊhình,Ê cũngÊnhưÊcácÊ yếuÊ tốÊquyếtÊ địnhÊ

khảÊnăngÊchuyểnÊhóaÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

EUÊtừÊ tháchÊ thứcÊngắnÊhạnÊ thànhÊđộngÊ lựcÊ

táiÊcấuÊtrúcÊdàiÊhạn. 

ThôngÊ quaÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ đó,Ê bàiÊ nghiênÊ

cứuÊhướngÊtớiÊhaiÊphươngÊdiện.ÊVềÊmặtÊhọcÊ

thuật,Ê bàiÊ viếtÊ gópÊ phầnÊ hệÊ thốngÊ hóaÊ vàÊ

kháiÊniệmÊhóaÊcácÊmôÊhìnhÊứngÊphóÊcủaÊcácÊ

nềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊEUÊtrướcÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊquaÊđóÊlàmÊrõÊvaiÊtròÊ

củaÊnăngÊlựcÊđiềuÊphốiÊđaÊcấpÊđộÊtrongÊquáÊ

trìnhÊ hộiÊ nhậpÊ thươngÊ mại.Ê VềÊ mặtÊ chínhÊ

sách,ÊcácÊkếtÊquảÊphânÊtíchÊcungÊcấpÊcơÊsởÊ

thựcÊtiễnÊquanÊtrọngÊchoÊviệcÊxâyÊdựngÊcácÊ

chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ chủÊ động,Ê dàiÊ hạnÊ vàÊ

gắnÊ kếtÊ chặtÊ chẽÊ vớiÊ mụcÊ tiêuÊ nângÊ cấpÊ

chuỗiÊgiáÊ trị,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊ

tếÊđangÊphátÊtriểnÊnhưÊViệtÊNam. 

II.ÊỨngÊphóÊởÊcấpÊdoanhÊnghiệpÊtrướcÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEU 

ỞÊ cấpÊ độÊ doanhÊ nghiệp,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊtạoÊraÊnhữngÊ

tácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊvàÊcụÊthểÊnhất,ÊbởiÊdoanhÊ

nghiệpÊ làÊ chủÊ thểÊ trựcÊ tiếpÊ thamÊ giaÊ xuấtÊ

khẩuÊ vàÊ làÊ đốiÊ tượngÊ chínhÊ trongÊ cácÊ vụÊ

điềuÊ tra.Ê TuyÊ nhiên,Ê phảnÊ ứngÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊtrướcÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊkhôngÊđồngÊ

nhấtÊ giữaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EU.Ê SựÊ

khácÊ biệtÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ khôngÊ chỉÊ quyÊmôÊ

hayÊ năngÊ lựcÊ củaÊ từngÊ doanhÊ nghiệp,Ê màÊ

cònÊgắnÊchặtÊvớiÊmứcÊđộÊhộiÊnhậpÊchuỗiÊgiáÊ

trị,Ê năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ–Ê tuânÊ thủ,Ê cũngÊ nhưÊ

môiÊ trườngÊ thểÊchếÊvàÊđiềuÊphốiÊmàÊdoanhÊ

nghiệpÊ hoạtÊ độngÊ trongÊ đó.Ê PhânÊ tíchÊ soÊ

sánhÊ cácÊ phảnÊ ứngÊ ởÊ cấpÊ doanhÊ nghiệpÊ vìÊ

vậyÊ choÊ phépÊ làmÊ rõÊ cácÊ conÊ đườngÊ ứngÊ

phóÊkhácÊnhauÊ củaÊ cácÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tácÊ

EU. 

3.1.Ê NhậnÊ thứcÊ banÊ đầuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ trướcÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊEU 

MộtÊ khácÊ biệtÊ nềnÊ tảngÊ giữaÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ tạiÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EUÊ thểÊ

hiệnÊởÊcáchÊhọÊnhậnÊthứcÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊkhởiÊphát.Ê

TạiÊ nhữngÊnềnÊkinhÊ tếÊ cóÊ lịchÊ sửÊdàiÊ thamÊ

giaÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊvàÊthườngÊxuyênÊđốiÊ
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mặtÊ vớiÊ cácÊ vụÊ điềuÊ tra,Ê nhưÊ TrungÊQuốc,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ xuÊ hướngÊ coiÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊEUÊlàÊmộtÊrủiÊroÊmangÊtínhÊcấuÊ

trúc,Ê gắnÊ liềnÊ vớiÊmôÊ hìnhÊ hộiÊ nhậpÊ vàÊ cóÊ

khảÊ năngÊ lặpÊ lại.Ê DoÊ đó,Ê việcÊ bịÊ điềuÊ traÊ

thườngÊkhôngÊđượcÊnhìnÊnhậnÊnhưÊmộtÊbiếnÊ

cốÊbấtÊthường,ÊmàÊnhưÊmộtÊphầnÊcủaÊchiÊphíÊ

hộiÊnhậpÊcầnÊđượcÊquảnÊtrịÊtrongÊdàiÊhạn. 

NgượcÊlại,Ê tạiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđangÊphátÊ

triểnÊ hơnÊ nhưÊ ViệtÊ Nam,Ê nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊđặcÊbiệtÊlàÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊnhỏÊ

–ÊvẫnÊcóÊxuÊhướngÊcoiÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ EUÊ làÊ cúÊ sốcÊ mangÊ tínhÊ tìnhÊ

huống.Ê NhậnÊ thứcÊ nàyÊ dẫnÊ đếnÊ cácÊ phảnÊ

ứngÊmangÊ tínhÊbịÊ động,Ê tậpÊ trungÊvàoÊviệcÊ

trảiÊquaÊtừngÊvụÊviệcÊriêngÊlẻÊhơnÊlàÊchuẩnÊ

bịÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊdàiÊhạn.ÊTrongÊkhiÊđó,Ê

tạiÊ ẤnÊ Độ,Ê doanhÊ nghiệpÊ thườngÊ tiếpÊ cậnÊ

cácÊvụÊviệcÊPVTMÊEUÊvớiÊ tưÊduyÊphápÊ lýÊ

rõÊnétÊhơn,ÊcoiÊđâyÊlàÊkhôngÊgianÊtranhÊchấpÊ

cóÊthểÊvàÊcầnÊđượcÊxửÊlýÊthôngÊquaÊcácÊlậpÊ

luậnÊphápÊlýÊvàÊcơÊchếÊkhiếuÊkiện. 

3.2.ÊSoÊsánhÊnăngÊlựcÊdữÊliệu,ÊtuânÊthủÊ

vàÊhànhÊviÊhợpÊtácÊđiềuÊtra 

NăngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ vàÊ tuânÊ thủÊ làÊ chiềuÊ

phânÊtíchÊthểÊhiệnÊrõÊnhấtÊsựÊkhácÊbiệtÊgiữaÊ

doanhÊ nghiệpÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EU.Ê

DoanhÊ nghiệpÊ tạiÊ TrungÊ Quốc,Ê đặcÊ biệtÊ

trongÊcácÊngànhÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlực,Ê thườngÊ

sởÊhữuÊhệÊ thốngÊkếÊ toánÊchiÊphíÊ tươngÊđốiÊ

hoànÊ chỉnh,Ê dữÊ liệuÊ sảnÊ xuấtÊ tậpÊ trungÊ vàÊ

kinhÊ nghiệmÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ theoÊ yêuÊ

cầuÊđiềuÊ traÊ củaÊEU.ÊNhờÊđó,ÊmứcÊđộÊhợpÊ

tácÊ điềuÊ traÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nàyÊ

thườngÊ cao,Ê choÊ phépÊ họÊ kiểmÊ soátÊ phầnÊ

nàoÊbiênÊđộÊthuếÊvàÊduyÊtrìÊhiệnÊdiệnÊtạiÊthịÊ

trườngÊEU. 

TrongÊkhiÊđó,Ê tạiÊViệtÊNam,ÊhạnÊ chếÊvềÊ

hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ chiÊ phí,Ê dữÊ liệuÊ phânÊ tánÊ

vàÊ năngÊ lựcÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ cònÊ yếuÊ

khiếnÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ gặpÊ khóÊ khănÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊ hợpÊ tácÊ điềuÊ tra.Ê KhôngÊ ítÊ

doanhÊnghiệpÊlựaÊchọnÊkhôngÊhợpÊtácÊhoặcÊ

hợpÊ tácÊ khôngÊ đầyÊ đủ,Ê dẫnÊ đếnÊ việcÊ phảiÊ

chịuÊmứcÊ thuếÊ bấtÊ lợi.ÊĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ

mộtÊđiểmÊyếuÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊhơnÊlàÊlựaÊ

chọnÊchiếnÊlượcÊđơnÊlẻÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

ĐốiÊ vớiÊ ẤnÊ Độ,Ê bứcÊ tranhÊ mangÊ tínhÊ

phânÊ hóaÊ rõÊ rệt.ÊMộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ lớnÊ

cóÊ năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ vàÊ độiÊ ngũÊ phápÊ lýÊ

mạnhÊ thamÊ giaÊ hợpÊ tácÊ điềuÊ traÊ mộtÊ cáchÊ

chủÊđộng,ÊtrongÊkhiÊphầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊ

nhỏÊhơnÊlạiÊgặpÊkhóÊkhănÊtươngÊtựÊnhưÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊtạiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđangÊphátÊ

triểnÊ khác.Ê SựÊ phânÊ hóaÊ nàyÊ làmÊ giaÊ tăngÊ

tínhÊkhôngÊđồngÊđềuÊtrongÊkếtÊquảÊứngÊphóÊ

ởÊcấpÊdoanhÊnghiệp. 

3.3.Ê ĐiềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ giá,Ê sảnÊ

phẩmÊvàÊthịÊtrường:Ê 

TrướcÊápÊlựcÊtừÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ EU,Ê doanhÊ nghiệpÊ tạiÊ cácÊ nềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ chiếnÊ lượcÊ

điềuÊchỉnhÊkhácÊnhauÊliênÊquanÊđếnÊgiá,ÊsảnÊ

phẩmÊ vàÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu.Ê DoanhÊ

nghiệpÊTrungÊQuốc,ÊvớiÊquyÊmôÊlớnÊvàÊmứcÊ

độÊphụÊthuộcÊcaoÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊởÊmộtÊ

sốÊngành,ÊthườngÊcóÊxuÊhướngÊduyÊtrìÊhiệnÊ

diệnÊtạiÊEUÊbằngÊcáchÊđiềuÊchỉnhÊgiá,ÊtáiÊcơÊ

cấuÊ sảnÊ phẩmÊ hoặcÊ chấpÊ nhậnÊ biênÊ lợiÊ

nhuậnÊ thấpÊ hơnÊ trongÊ ngắnÊ hạnÊ đểÊ bảoÊ vệÊ
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thịÊphầnÊvàÊvịÊthếÊchuỗiÊgiáÊtrị. 

NgượcÊlại,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

lựaÊ chọnÊ chiếnÊ lượcÊ chuyểnÊ hướngÊ thịÊ

trường,ÊđặcÊbiệtÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊcóÊyêuÊ

cầuÊ tiêuÊ chuẩnÊ thấpÊ hơn,Ê nhằmÊgiảmÊ thiểuÊ

rủiÊroÊ từÊPVTMÊEU.ÊMặcÊdùÊgiúpÊgiảmÊápÊ

lựcÊ trongÊ ngắnÊ hạn,Ê chiếnÊ lượcÊ nàyÊ cóÊ thểÊ

làmÊsuyÊyếuÊđộngÊlựcÊnângÊcấpÊvàÊhạnÊchếÊ

khảÊnăngÊduyÊtrìÊvịÊthếÊtạiÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊ

trườngÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊtrongÊdàiÊhạn. 

DoanhÊnghiệpÊẤnÊĐộÊthểÊhiệnÊxuÊhướngÊ

kếtÊhợpÊcảÊhaiÊchiếnÊlược,ÊvừaÊtìmÊcáchÊduyÊ

trìÊ hiệnÊ diệnÊ tạiÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ

chiếnÊ lược,Ê vừaÊ đaÊ dạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊđểÊ

phânÊ tánÊ rủiÊ ro.Ê TuyÊ nhiên,Ê hiệuÊ quảÊ củaÊ

chiếnÊlượcÊnàyÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊnăngÊlựcÊ

phápÊlýÊvàÊtàiÊchínhÊcủaÊtừngÊdoanhÊnghiệpÊ

cụÊthể. 

3.4.ÊTáiÊ cấuÊ trúcÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊ

vàÊchuỗiÊcungÊứngÊởÊcấpÊdoanhÊnghiệp 

MộtÊđiểmÊkhácÊbiệtÊquanÊ trọngÊgiữaÊcácÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊEUÊnằmÊởÊmứcÊđộÊmàÊ

doanhÊnghiệpÊtậnÊdụngÊápÊlựcÊtừÊPVTMÊEUÊ

đểÊtáiÊcấuÊtrúcÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊvàÊchuỗiÊ

cungÊ ứng.Ê TạiÊ TrungÊ Quốc,Ê nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ đãÊ vàÊ đangÊ sửÊ dụngÊ cácÊ vụÊ việcÊ

PVTMÊ nhưÊ độngÊ lựcÊ đểÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ cácÊ

khâuÊcóÊgiáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊhơn,ÊnângÊcấpÊ

côngÊnghệ,ÊphátÊ triểnÊthươngÊhiệuÊvàÊtáiÊ tổÊ

chứcÊchuỗiÊcungÊứngÊtheoÊhướngÊminhÊbạchÊ

hơn.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊđượcÊhỗÊtrợÊbởiÊquyÊmôÊ

thịÊ trườngÊnộiÊđịaÊ lớnÊvàÊhệÊsinhÊ tháiÊcôngÊ

nghiệpÊtươngÊđốiÊhoànÊchỉnh. 

TạiÊViệtÊNam,ÊquáÊtrìnhÊtáiÊcấuÊtrúcÊdiễnÊ

raÊchậmÊhơnÊvàÊmangÊtínhÊchọnÊlọc.ÊMộtÊsốÊ

doanhÊnghiệpÊtiênÊphongÊđãÊbắtÊđầuÊđầuÊtưÊ

vàoÊ nângÊ cấpÊ sảnÊ phẩm,Ê tăngÊ tỷÊ lệÊ nộiÊ địaÊ

hóaÊ vàÊ cảiÊ thiệnÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủ,Ê songÊ

phầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊvẫnÊbịÊràngÊbuộcÊbởiÊ

môÊhìnhÊgiaÊcôngÊvàÊhạnÊchếÊvềÊnguồnÊlực.Ê

ĐiềuÊnàyÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊcơÊbịÊmắcÊkẹtÊởÊ

cácÊphânÊkhúcÊgiáÊ trịÊ thấpÊkhiÊ đốiÊmặtÊvớiÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ ngàyÊ càngÊ khắtÊ kheÊ

củaÊEU. 

ĐốiÊvớiÊẤnÊĐộ,ÊkhảÊnăngÊtáiÊcấuÊtrúcÊmôÊ

hìnhÊ kinhÊ doanhÊ ởÊ cấpÊ doanhÊ nghiệpÊ chịuÊ

ảnhÊhưởngÊmạnhÊtừÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊ

trongÊ nước.ÊMộtÊ sốÊ ngànhÊ đượcÊ hưởngÊ lợiÊ

từÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ đãÊ thểÊ hiệnÊ khảÊ năngÊ

nângÊcấpÊtốtÊhơn,ÊtrongÊkhiÊcácÊngànhÊkhácÊ

vẫnÊ gặpÊ khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ chuyểnÊ dịchÊ

khỏiÊmôÊhìnhÊcạnhÊtranhÊdựaÊtrênÊchiÊphí. 

3.5.ÊTổngÊhợpÊsoÊsánh:Ê 

TổngÊhợpÊcácÊphânÊtíchÊtrênÊchoÊthấyÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊtạiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊEUÊ

cóÊsựÊkhácÊbiệtÊ rõÊrệtÊvềÊnăngÊlựcÊ“chuyểnÊ

hóaÊ cúÊ sốc”Ê từÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại.Ê DoanhÊ nghiệpÊ TrungÊ QuốcÊ

nhìnÊchungÊcóÊkhảÊnăngÊhấpÊthụÊvàÊchuyểnÊ

hóaÊ ápÊ lựcÊ từÊPVTMÊEUÊ tốtÊ hơn,Ê nhờÊquyÊ

mô,Ê năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ vàÊ kinhÊ nghiệmÊ tíchÊ

lũy.Ê DoanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ đangÊ trongÊ

quáÊtrìnhÊchuyểnÊđổi,ÊvớiÊmộtÊbộÊphậnÊngàyÊ

càngÊ nhậnÊ thứcÊ rõÊ PVTMÊEUÊ nhưÊmộtÊ ápÊ

lựcÊ cấuÊ trúc,Ê nhưngÊ vẫnÊ cònÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ

nhữngÊhạnÊchếÊmangÊ tínhÊhệÊ thống.ÊDoanhÊ

nghiệpÊ ẤnÊ ĐộÊ thểÊ hiệnÊ môÊ hìnhÊ ứngÊ phóÊ

mangÊtínhÊphápÊlýÊvàÊphânÊhóaÊcao,ÊvớiÊsựÊ

khácÊbiệtÊlớnÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp. 

NhữngÊkhácÊbiệtÊnàyÊchoÊthấyÊứngÊphóÊởÊ
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cấpÊ doanhÊnghiệpÊ khôngÊ thểÊ đượcÊ táchÊ rờiÊ

khỏiÊ cácÊ chiềuÊ phânÊ tíchÊ khác,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ

năngÊlựcÊđiềuÊphốiÊngànhÊvàÊvaiÊtròÊcủaÊnhàÊ

nước.ÊDoÊđó,ÊđểÊhiểuÊđầyÊđủÊhệÊ thốngÊứngÊ

phóÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊEU,ÊcầnÊtiếpÊ

tụcÊ phânÊ tíchÊ cácÊ cơÊ chếÊ điềuÊ phốiÊ ởÊ cấpÊ

ngành,ÊnơiÊcácÊphảnÊứngÊphânÊtánÊởÊcấpÊdo-

anhÊnghiệpÊcóÊthểÊđượcÊtậpÊhợp,ÊchuẩnÊhóaÊ

vàÊnângÊcấp. 

III.Ê ỨngÊ phóÊ ởÊ cấpÊ ngànhÊ trướcÊ cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEU 

ÊỨngÊphóÊởÊcấpÊngànhÊlàÊtầngÊtrungÊgianÊ

quanÊtrọngÊkếtÊnốiÊcácÊphảnÊứngÊphânÊtánÊởÊ

cấpÊ doanhÊ nghiệpÊ vớiÊ cácÊ địnhÊ hướngÊ vàÊ

côngÊcụÊchínhÊsáchÊởÊcấpÊnhàÊnước.ÊTrongÊ

bốiÊ cảnhÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊEUÊngàyÊcàngÊđòiÊhỏiÊsựÊphốiÊhợpÊtậpÊ

thểÊvềÊdữÊliệu,ÊphápÊlýÊvàÊchiếnÊlược,ÊnăngÊ

lựcÊ điềuÊ phốiÊ ngànhÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ yếuÊ tốÊ

quyếtÊđịnhÊhiệuÊquảÊứngÊphóÊtổngÊthể.ÊTuyÊ

nhiên,ÊmứcÊđộÊphátÊtriểnÊcủaÊcácÊcơÊchếÊnàyÊ

cóÊsựÊkhácÊbiệtÊ rõÊ rệtÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊ

đốiÊ tácÊEU,Ê phảnÊ ánhÊ nhữngÊkhácÊ biệtÊ sâuÊ

sắcÊvềÊthểÊchế,ÊmứcÊđộÊtổÊchứcÊngànhÊvàÊvaiÊ

tròÊcủaÊnhàÊnước. 

3.1.Ê MứcÊ độÊ phátÊ triểnÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊtrongÊứngÊphóÊPVTMÊEU 

XétÊvềÊmứcÊđộÊphátÊtriểnÊvàÊvaiÊtròÊđiềuÊ

phối,ÊcóÊthểÊphânÊloạiÊrõÊràngÊbaÊtrườngÊhợpÊ

nghiênÊcứuÊthànhÊcácÊcấpÊđộÊkhácÊnhau. 

TạiÊ TrungÊ Quốc,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ

trongÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊsangÊ

EUÊđạtÊmứcÊđộÊđiềuÊphốiÊcao.ÊCácÊhiệpÊhộiÊ

nàyÊ thườngÊ cóÊ cấuÊ trúcÊ tổÊ chứcÊ chặtÊ chẽ,Ê

nguồnÊlựcÊtàiÊchínhÊổnÊđịnhÊvàÊmốiÊliênÊkếtÊ

chặtÊchẽÊvớiÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước.Ê

TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ PVTMÊ EU,Ê hiệpÊ hộiÊ

khôngÊchỉÊđóngÊvaiÊ tròÊ truyềnÊ tảiÊ thôngÊ tinÊ

màÊcònÊtrựcÊtiếpÊtổÊchứcÊdoanhÊnghiệpÊthamÊ

giaÊ hợpÊ tácÊ điềuÊ tra,Ê điềuÊ phốiÊ chiếnÊ lượcÊ

ngànhÊvàÊđạiÊdiệnÊ lợiÊ íchÊ tậpÊ thểÊ trongÊquáÊ

trìnhÊlàmÊviệcÊvớiÊphíaÊEU. 

NgượcÊlại,ÊtạiÊViệtÊNam,ÊvaiÊtròÊcủaÊhiệpÊ

hộiÊ ngànhÊ trongÊ ứngÊ phóÊ PVTMÊ EUÊ nhìnÊ

chungÊ mớiÊ đạtÊ mứcÊ độÊ hạnÊ chếÊ đếnÊ trungÊ

gian.ÊMộtÊsốÊhiệpÊhộiÊtrongÊcácÊngànhÊxuấtÊ

khẩuÊlớnÊđãÊbướcÊđầuÊthamÊgiaÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệp,Ê songÊ năngÊ lựcÊ điềuÊ phốiÊ cònÊ phụÊ

thuộcÊ nhiềuÊ vàoÊ tínhÊ chủÊ độngÊ củaÊ từngÊ

hiệpÊhộiÊvàÊchưaÊmangÊtínhÊhệÊthống.ÊPhầnÊ

lớnÊhiệpÊhộiÊvẫnÊthiếuÊnguồnÊ lựcÊ tàiÊchính,Ê

kinhÊnghiệmÊphápÊlýÊvàÊcơÊchếÊràngÊbuộcÊđểÊ

điềuÊphốiÊdoanhÊnghiệpÊmộtÊcáchÊhiệuÊquảÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊPVTM. 

ĐốiÊvớiÊẤnÊĐộ,ÊhệÊthốngÊhiệpÊhộiÊngànhÊ

thểÊhiệnÊmứcÊđộÊtrungÊgianÊnhưngÊphânÊhóaÊ

cao.Ê MộtÊ sốÊ hiệpÊ hộiÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ cóÊ

truyềnÊthốngÊxuấtÊkhẩuÊmạnhÊsangÊEUÊđóngÊ

vaiÊ tròÊđiềuÊphốiÊ tươngÊđốiÊhiệuÊquả,Ê trongÊ

khiÊ nhiềuÊ hiệpÊ hộiÊ khácÊ hoạtÊ độngÊ mangÊ

tínhÊ hìnhÊ thứcÊ hoặcÊ thiếuÊ khảÊ năngÊ hỗÊ trợÊ

doanhÊ nghiệpÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ phứcÊ tạp.Ê

SựÊphânÊhóaÊnàyÊlàmÊchoÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊ

ởÊ cấpÊ ngànhÊ củaÊ ẤnÊ ĐộÊ khôngÊ đồngÊ đềuÊ

giữaÊcácÊlĩnhÊvực. 

3.2.ÊMứcÊ độÊ tậpÊ thểÊ hóaÊ chiÊ phíÊ tuânÊ

thủÊvàÊphápÊlý 

KhảÊnăngÊtậpÊthểÊhóaÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊ

chiÊphíÊphápÊlýÊlàÊthướcÊđoÊquanÊtrọngÊphảnÊ

ánhÊmứcÊđộÊtrưởngÊthànhÊcủaÊứngÊphóÊởÊcấpÊ
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ngành.ÊTạiÊTrungÊQuốc,ÊcơÊchếÊtậpÊthểÊhóaÊ

chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ đạtÊmứcÊđộÊ cao.ÊHiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ thườngÊđứngÊ raÊ huyÊ độngÊđóngÊgópÊ

từÊ cácÊdoanhÊnghiệpÊ thànhÊviênÊđểÊ thuêÊ tưÊ

vấnÊphápÊlýÊquốcÊtế,ÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊdữÊliệuÊ

chungÊ vàÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ suốtÊ

quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê CáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ giúpÊ

giảmÊđángÊkểÊgánhÊnặngÊtàiÊchínhÊchoÊtừngÊ

doanhÊnghiệpÊvàÊnângÊcaoÊtỷÊlệÊhợpÊtácÊđiềuÊ

traÊtrongÊtoànÊngành. 

TạiÊ ViệtÊ Nam,Ê cơÊ chếÊ nàyÊ mớiÊ chỉÊ đạtÊ

mứcÊ độÊ thấp.Ê PhầnÊ lớnÊ doanhÊ nghiệpÊ vẫnÊ

phảiÊtựÊchịuÊchiÊphíÊphápÊlýÊvàÊtuânÊthủ,ÊdẫnÊ

đếnÊtìnhÊtrạngÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊđủÊ

khảÊnăngÊthamÊgiaÊhợpÊtácÊđiềuÊtraÊhoặcÊlựaÊ

chọnÊrútÊluiÊkhỏiÊthịÊtrườngÊEU.ÊViệcÊthiếuÊ

cácÊcơÊchếÊchiaÊsẻÊchiÊphíÊmangÊtínhÊtậpÊthểÊ

làmÊ suyÊ yếuÊ đángÊ kểÊ hiệuÊ quảÊ ứngÊ phóÊ ởÊ

cấpÊngành. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê ẤnÊ ĐộÊ thểÊ hiệnÊ mứcÊ độÊ

trungÊ gianÊ trongÊ tậpÊ thểÊ hóaÊ chiÊ phíÊ tuânÊ

thủ.ÊMộtÊsốÊhiệpÊhộiÊngànhÊcóÊkhảÊnăngÊhuyÊ

độngÊ nguồnÊ lựcÊ đểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệp,Ê

songÊ cơÊ chếÊ nàyÊ chưaÊ đượcÊ chuẩnÊ hóaÊ vàÊ

cònÊ phụÊ thuộcÊ nhiềuÊ vàoÊ từngÊ vụÊ việcÊ cụÊ

thể.Ê ĐiềuÊ nàyÊ dẫnÊ đếnÊ sựÊ khôngÊ ổnÊ địnhÊ

trongÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊởÊcấpÊngành. 

3.3.ÊMứcÊđộÊchuẩnÊhóaÊdữÊ liệuÊngànhÊ

vàÊnăngÊlựcÊthươngÊlượngÊvớiÊEU 

ChuẩnÊhóaÊdữÊliệuÊngànhÊlàÊđiềuÊkiệnÊcầnÊ

đểÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ thươngÊ lượngÊ trongÊ

cácÊ vụÊ việcÊ PVTMÊEU,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ nhấnÊ mạnhÊ tínhÊ minhÊ

bạchÊvàÊnhấtÊquánÊcủaÊdữÊliệu. 

TạiÊ TrungÊQuốc,Ê mứcÊ độÊ chuẩnÊ hóaÊ dữÊ

liệuÊ ngànhÊ đạtÊ trìnhÊ độÊ tươngÊ đốiÊ cao.Ê

NhiềuÊhiệpÊhộiÊngànhÊđãÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊdữÊ

liệuÊtậpÊtrung,ÊchoÊphépÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊ

nhấtÊquánÊvàÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊviệcÊ

xâyÊ dựngÊ lậpÊ luậnÊ chungÊ choÊ toànÊ ngành.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ giúpÊ nângÊ caoÊ đángÊ kểÊ vịÊ thếÊ

thươngÊ lượngÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ TrungÊ

QuốcÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊPVTMÊEU. 

NgượcÊ lại,Ê tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê chuẩnÊ hóaÊ dữÊ

liệuÊngànhÊmớiÊởÊgiaiÊđoạnÊsơÊkhởi.ÊDữÊliệuÊ

sảnÊxuấtÊ vàÊ chiÊ phíÊ thườngÊphânÊ tán,Ê thiếuÊ

đồngÊbộÊvàÊchưaÊđượcÊthuÊthậpÊmộtÊcáchÊcóÊ

hệÊ thống,Ê khiếnÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ lậpÊ luậnÊ

chungÊchoÊtoànÊngànhÊgặpÊnhiềuÊkhóÊkhăn.Ê

ĐâyÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ điểmÊ nghẽnÊ lớnÊ

nhấtÊtrongÊứngÊphóÊPVTMÊEUÊởÊcấpÊngành. 

ĐốiÊ vớiÊ ẤnÊ Độ,Ê mứcÊ độÊ chuẩnÊ hóaÊ dữÊ

liệuÊ ngànhÊ ởÊ mứcÊ trungÊ gian,Ê vớiÊ sựÊ khácÊ

biệtÊ lớnÊ giữaÊ cácÊ ngành.ÊMộtÊ sốÊ ngànhÊ đãÊ

hìnhÊthànhÊđượcÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊtươngÊđốiÊ

đầyÊ đủ,Ê trongÊ khiÊ nhiềuÊ ngànhÊ khácÊ vẫnÊ

thiếuÊcácÊcôngÊcụÊcầnÊthiếtÊđểÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

3.4.ÊTổngÊhợpÊsoÊsánhÊmứcÊđộÊứngÊphóÊ

ởÊcấpÊngànhÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtác 

TổngÊ hợpÊ theoÊ cácÊ chiềuÊ phânÊ tíchÊ choÊ

thấyÊcóÊthểÊphânÊloạiÊmứcÊđộÊứngÊphóÊởÊcấpÊ

ngànhÊ củaÊ cácÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tácÊEUÊnhưÊ

sau: 

TrungÊ Quốc:Ê ứngÊ phóÊ ởÊ cấpÊ ngànhÊ đạtÊ

mứcÊđộÊcaoÊvàÊtươngÊđốiÊhệÊthống,ÊđóngÊvaiÊ

tròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

“chuyểnÊhóaÊcúÊsốc”ÊtừÊPVTMÊEU. 

ẤnÊĐộ:ÊứngÊphóÊởÊcấpÊngànhÊđạtÊmứcÊđộÊ

trungÊgianÊnhưngÊphânÊhóa,ÊphụÊthuộcÊmạnhÊ
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vàoÊtừngÊngànhÊvàÊnăngÊlựcÊcủaÊhiệpÊhộiÊcụÊ

thể. 

ViệtÊ Nam:Ê ứngÊ phóÊ ởÊ cấpÊ ngànhÊ cònÊ ởÊ

mứcÊ độÊ hạnÊ chế,Ê vớiÊ nhiềuÊ dưÊ địaÊ đểÊ cảiÊ

thiệnÊthôngÊquaÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊhiệpÊhộiÊ

vàÊcơÊchếÊđiềuÊphốiÊtậpÊthể. 

SựÊkhácÊbiệtÊnàyÊchoÊthấyÊứngÊphóÊởÊcấpÊ

ngànhÊ khôngÊ chỉÊ làÊ vấnÊ đềÊ kỹÊ thuật,Ê màÊ

phảnÊánhÊmứcÊđộÊphátÊtriểnÊthểÊchếÊvàÊkhảÊ

năngÊ tổÊ chứcÊ lợiÊ íchÊ tậpÊ thểÊ củaÊ từngÊ nềnÊ

kinhÊtếÊđốiÊtác. 

3.5.Ê KếtÊ luậnÊ tiểuÊ mục:Ê ýÊ nghĩaÊ củaÊ

“mứcÊđộ”ÊđiềuÊphốiÊ ngànhÊđốiÊ vớiÊ năngÊ

lựcÊứngÊphóÊtổngÊthể 

ViệcÊ phânÊ tíchÊ theoÊ mứcÊ độÊ choÊ thấyÊ

năngÊ lựcÊ điềuÊ phốiÊ ngànhÊ làÊ yếuÊ tốÊ mangÊ

tínhÊbảnÊlềÊtrongÊhệÊthốngÊứngÊphóÊvớiÊcácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEU.ÊNhữngÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ cóÊ ứngÊ phóÊ ởÊ cấpÊ ngànhÊ đạtÊ

mứcÊđộÊcaoÊcóÊkhảÊnăngÊgiảmÊthiểuÊchiÊphíÊ

tuânÊthủ,ÊnângÊcaoÊtỷÊlệÊhợpÊtácÊđiềuÊtraÊvàÊ

cảiÊthiệnÊđángÊkểÊkếtÊquảÊứngÊphóÊởÊcấpÊdo-

anhÊnghiệp.ÊNgượcÊlại,ÊnhữngÊhạnÊchếÊởÊcấpÊ

ngànhÊ làmÊ giaÊ tăngÊ tínhÊ phânÊ hóaÊ vàÊ làmÊ

suyÊ yếuÊ khảÊ năngÊ chuyểnÊ hóaÊ ápÊ lựcÊ từÊ

PVTMÊEUÊ thànhÊđộngÊ lựcÊ táiÊ cấuÊ trúcÊdàiÊ

hạn. 

IV.ÊỨngÊphóÊởÊcấpÊnhàÊnướcÊtrướcÊcácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEU:ÊthểÊ

chế,ÊngoạiÊgiaoÊthươngÊmạiÊvàÊchiếnÊlượcÊ

dàiÊhạn 

NếuÊ nhưÊ ứngÊ phóÊ ởÊ cấpÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảnÊánhÊnăngÊlựcÊviÊmôÊvàÊứngÊphóÊởÊcấpÊ

ngànhÊ thểÊ hiệnÊ khảÊ năngÊ điềuÊ phốiÊ trungÊ

gian,ÊthìÊứngÊphóÊởÊcấpÊnhàÊnướcÊquyếtÊđịnhÊ

khungÊ thểÊ chếÊ vàÊ địnhÊ hướngÊ chiếnÊ lượcÊ

tổngÊ thểÊcủaÊmộtÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tácÊ trướcÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ EU.Ê

VaiÊ tròÊ củaÊ nhàÊ nướcÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ

trongÊbốiÊcảnhÊPVTMÊEUÊkhôngÊchỉÊmangÊ

tínhÊ kỹÊ thuật,Ê màÊ ngàyÊ càngÊ gắnÊ vớiÊ cácÊ

mụcÊ tiêuÊ cấuÊ trúcÊ nhưÊ táiÊ địnhÊ hìnhÊ chuỗiÊ

giáÊ trị,Ê tiêuÊ chuẩnÊ bềnÊ vữngÊ vàÊ cạnhÊ tranhÊ

chiếnÊlược.ÊTuyÊnhiên,ÊmứcÊđộÊvàÊcáchÊthứcÊ

canÊ thiệpÊ củaÊ nhàÊ nướcÊ cóÊ sựÊ khácÊ biệtÊ rõÊ

rệtÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊEU,ÊdẫnÊđếnÊ

cácÊ quỹÊ đạoÊ ứngÊ phóÊ vàÊ kếtÊ quảÊ dàiÊ hạnÊ

khácÊnhau. 

4.1.ÊKhungÊthểÊchếÊvàÊnăngÊlựcÊquảnÊlýÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại 

XétÊvềÊkhungÊthểÊchế,ÊTrungÊQuốcÊlàÊnềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EUÊ cóÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ lýÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtươngÊđốiÊhoànÊchỉnhÊ

vàÊmangÊtínhÊtậpÊtrungÊcao.ÊNhàÊnướcÊđóngÊ

vaiÊ tròÊchủÊđộngÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊnăngÊ

lựcÊthểÊchế,ÊđàoÊtạoÊnguồnÊnhânÊlựcÊchuyênÊ

tráchÊvàÊthiếtÊlậpÊcácÊcơÊchếÊphốiÊhợpÊgiữaÊ

cácÊ bộ,Ê ngành,Ê hiệpÊ hộiÊ vàÊ doanhÊ nghiệp.Ê

NhờÊ đó,Ê cácÊ vụÊ việcÊ PVTMÊ EUÊ thườngÊ

đượcÊ xửÊ lýÊ trongÊ mộtÊ khuônÊ khổÊ thểÊ chếÊ

tươngÊ đốiÊ thốngÊ nhất,Ê giúpÊ giảmÊ sựÊ phânÊ

tánÊvàÊnângÊcaoÊhiệuÊquảÊứngÊphóÊtổngÊthể. 

NgượcÊ lại,Ê tạiÊViệtÊNam,Ê khungÊ thểÊ chếÊ

vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đangÊ trongÊ quáÊ

trìnhÊhoànÊthiệnÊvàÊnhìnÊchungÊmớiÊđạtÊmứcÊ

độÊtrungÊgian.ÊNhàÊnướcÊđãÊcóÊnhữngÊbướcÊ

tiếnÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊcơÊquanÊ

chuyênÊtráchÊvàÊhệÊthốngÊphápÊlýÊliênÊquan,Ê

songÊ năngÊ lựcÊ triểnÊ khaiÊ vàÊ điềuÊ phốiÊ vẫnÊ

cònÊhạnÊchế.ÊSựÊphốiÊhợpÊgiữaÊcácÊcơÊquanÊ
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quảnÊ lý,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ vàÊ doanhÊ nghiệpÊ

chưaÊ thựcÊ sựÊ đồngÊ bộ,Ê khiếnÊ phảnÊ ứngÊ

chínhÊsáchÊđôiÊkhiÊmangÊtínhÊvụÊviệcÊhơnÊlàÊ

chiếnÊlược. 

ĐốiÊvớiÊẤnÊĐộ,ÊkhungÊthểÊchếÊvềÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ thểÊ hiệnÊmứcÊđộÊ phátÊ triểnÊ

tươngÊ đốiÊ caoÊ vềÊ mặtÊ phápÊ lý,Ê nhưngÊ lạiÊ

thiếuÊsựÊgắnÊkếtÊtrongÊtriểnÊkhai.ÊNhàÊnướcÊ

cóÊnăngÊ lựcÊphápÊ lýÊmạnhÊvàÊkinhÊnghiệmÊ

sửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

songÊsựÊphânÊtánÊgiữaÊcácÊcấpÊchínhÊquyềnÊ

vàÊ ngànhÊ làmÊ giảmÊ hiệuÊ quảÊ điềuÊ phốiÊ

trongÊứngÊphóÊvớiÊPVTMÊEU. 

4.2.Ê VaiÊ tròÊ củaÊ nhàÊ nướcÊ trongÊ quáÊ

trìnhÊđiềuÊtraÊPVTMÊEU 

MộtÊ khácÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ giữaÊ cácÊ nềnÊ

kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EUÊ nằmÊ ởÊ cáchÊ thứcÊ nhàÊ

nướcÊthamÊgiaÊvàoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊđốiÊ

thoạiÊvớiÊEUÊthôngÊquaÊcácÊkênhÊngoạiÊgiaoÊ

thươngÊmại. 

TạiÊTrungÊQuốc,ÊnhàÊnướcÊthườngÊthamÊ

giaÊmộtÊcáchÊchủÊđộngÊvàÊcóÊhệÊthốngÊvàoÊ

cácÊ vụÊ việcÊ PVTMÊ EU,Ê khôngÊ chỉÊ thôngÊ

quaÊhỗÊ trợÊkỹÊ thuậtÊ choÊdoanhÊnghiệp,ÊmàÊ

cònÊ thôngÊ quaÊ cácÊ kênhÊ đốiÊ thoạiÊ chínhÊ

thứcÊ vớiÊ EUÊ ởÊ cấpÊ songÊ phươngÊ vàÊ đaÊ

phương.Ê NgoạiÊ giaoÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ sửÊ

dụngÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ bổÊ trợÊ choÊ cácÊ nỗÊ

lựcÊphápÊlýÊvàÊkỹÊthuật,ÊgópÊphầnÊnângÊcaoÊ

vịÊthếÊthươngÊlượngÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrongÊ

cácÊvụÊviệcÊphứcÊtạp. 

TạiÊ ViệtÊ Nam,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ ngoạiÊ giaoÊ

thươngÊmạiÊtrongÊứngÊphóÊPVTMÊEUÊđangÊ

đượcÊtăngÊcường,ÊnhưngÊnhìnÊchungÊvẫnÊởÊ

mứcÊđộÊhỗÊtrợ.ÊNhàÊnướcÊchủÊyếuÊtậpÊtrungÊ

vàoÊviệcÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊhướngÊdẫnÊdo-

anhÊ nghiệpÊ vàÊ phốiÊ hợpÊ trongÊ phạmÊ viÊ vụÊ

việcÊ cụÊ thể,Ê trongÊ khiÊ dưÊ địaÊ sửÊ dụngÊ cácÊ

kênhÊđốiÊ thoạiÊchínhÊsáchÊđểÊ tácÊđộngÊđếnÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊvẫnÊcònÊhạnÊchế. 

ĐốiÊ vớiÊẤnÊĐộ,Ê ngoạiÊ giaoÊ thươngÊmạiÊ

thườngÊ mangÊ tínhÊ phápÊ lýÊ hóaÊ cao,Ê vớiÊ

trọngÊ tâmÊ làÊ bảoÊ vệÊ quyềnÊ lợiÊ quốcÊ giaÊ

thôngÊ quaÊ cácÊ lậpÊ luậnÊ phápÊ lýÊ và,Ê trongÊ

mộtÊ sốÊ trườngÊ hợp,Ê thôngÊ quaÊ cơÊ chếÊ giảiÊ

quyếtÊtranhÊchấpÊquốcÊtế.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊ

thểÊhiệnÊnăngÊlựcÊphápÊlýÊmạnh,ÊnhưngÊđôiÊ

khiÊ thiếuÊsựÊkếtÊnốiÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊnângÊ

cấpÊchuỗiÊgiáÊtrịÊvàÊphátÊtriểnÊdàiÊhạn. 

4.3.ÊMứcÊ độÊ gắnÊ kếtÊ ứngÊ phóÊ PVTMÊ

vớiÊchiếnÊlượcÊcôngÊnghiệpÊvàÊphátÊtriểnÊ

dàiÊhạn 

SựÊkhácÊbiệtÊcốtÊlõiÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

đốiÊ tácÊEUÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ nhấtÊ ởÊmứcÊ độÊmàÊ

nhàÊ nướcÊ gắnÊ ứngÊ phóÊ PVTMÊ vớiÊ chiếnÊ

lượcÊcôngÊnghiệpÊvàÊphátÊtriểnÊdàiÊhạn. 

 

TạiÊ TrungÊ Quốc,Ê ứngÊ phóÊ PVTMÊ EUÊ

thườngÊđượcÊđặtÊtrongÊmộtÊchiếnÊlượcÊrộngÊ

hơnÊnhằmÊnângÊcấpÊnăngÊlựcÊsảnÊxuất,ÊphátÊ

triểnÊ côngÊ nghệÊ vàÊ táiÊ địnhÊ vịÊ trongÊ chuỗiÊ
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giáÊtrịÊ toànÊcầu.ÊCácÊvụÊviệcÊPVTMÊkhôngÊ

chỉÊđượcÊxửÊlýÊnhưÊvấnÊđềÊthươngÊmại,ÊmàÊ

cònÊđượcÊ sửÊdụngÊnhưÊ tínÊhiệuÊ chínhÊ sáchÊ

đểÊđiềuÊchỉnhÊđịnhÊhướngÊcôngÊnghiệp,ÊthúcÊ

đẩyÊđổiÊmớiÊvàÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊmôÊ

hìnhÊtăngÊtrưởngÊdựaÊtrênÊchiÊphíÊthấp. 

NgượcÊ lại,Ê tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê mốiÊ liênÊ kếtÊ

giữaÊ ứngÊ phóÊ PVTMÊ EUÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ

côngÊ nghiệpÊ vẫnÊ cònÊ tươngÊ đốiÊ lỏngÊ lẻo.Ê

CácÊ biệnÊ phápÊ ứngÊ phóÊ chủÊ yếuÊ tậpÊ trungÊ

vàoÊviệcÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvượtÊquaÊtừngÊ

vụÊviệcÊcụÊ thể,Ê trongÊkhiÊviệcÊ sửÊdụngÊcácÊ

vụÊviệcÊPVTMÊnhưÊđầuÊvàoÊchoÊhoạchÊđịnhÊ

chínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊvàÊnângÊcấpÊchuỗiÊ

giáÊ trịÊ chưaÊđượcÊ thểÊ chếÊhóaÊmộtÊ cáchÊ rõÊ

ràng. 

ĐốiÊ vớiÊ ẤnÊ Độ,Ê chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ

PVTMÊ cóÊ sựÊ kếtÊ nốiÊ nhấtÊ địnhÊ vớiÊ chínhÊ

sáchÊ côngÊ nghiệpÊ trongÊ nước,Ê nhưngÊ mốiÊ

liênÊkếtÊnàyÊchưaÊthậtÊsựÊnhấtÊquán.ÊMộtÊsốÊ

ngànhÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊ

cóÊkhảÊnăngÊ tậnÊ dụngÊ ápÊ lựcÊ từÊPVTMÊđểÊ

nângÊcấp,ÊtrongÊkhiÊcácÊngànhÊkhácÊlạiÊthiếuÊ

sựÊ hỗÊ trợÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ chuyểnÊ hóaÊ ápÊ lựcÊ

thànhÊđộngÊlựcÊphátÊtriển. 

4.4.Ê SoÊ sánhÊmứcÊđộÊ canÊ thiệpÊ vàÊ vaiÊ

tròÊdẫnÊdắtÊcủaÊnhàÊnước 

TổngÊhợpÊcácÊ chiềuÊphânÊ tíchÊ choÊphépÊ

phânÊ loạiÊ vaiÊ tròÊ củaÊ nhàÊ nướcÊ trongÊ ứngÊ

phóÊPVTMÊEUÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊ

nhưÊsau: 

TrungÊ Quốc:Ê vaiÊ tròÊ nhàÊ nướcÊ đạtÊ mứcÊ

độÊcaoÊvàÊmangÊtínhÊdẫnÊdắt,ÊvớiÊsựÊkếtÊhợpÊ

chặtÊ chẽÊ giữaÊ thểÊ chế,Ê ngoạiÊ giaoÊ thươngÊ

mạiÊvàÊchiếnÊlượcÊcôngÊnghiệp. 

ẤnÊĐộ:ÊvaiÊtròÊnhàÊnướcÊởÊmứcÊđộÊtrungÊ

gianÊphápÊlýÊhóaÊmạnh,ÊnhưngÊthiếuÊsựÊđiềuÊ

phốiÊnhấtÊquánÊvàÊgắnÊkếtÊdàiÊhạn. 

ViệtÊ Nam:Ê vaiÊ tròÊ nhàÊ nướcÊ ởÊ mứcÊ độÊ

đangÊ chuyểnÊ đổi,Ê vớiÊ tiếnÊ bộÊ rõÊ rệtÊ vềÊ thểÊ

chếÊnhưngÊcònÊhạnÊchếÊtrongÊviệcÊtíchÊhợpÊ

ứngÊ phóÊ PVTMÊ vàoÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ triểnÊ

dàiÊhạn. 

NhữngÊ khácÊ biệtÊ nàyÊ giảiÊ thíchÊ vìÊ saoÊ

cùngÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊEU,ÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊlạiÊ

cóÊ khảÊ năngÊ chuyểnÊ hóaÊ ápÊ lựcÊ từÊ PVTMÊ

thànhÊđộngÊlựcÊtáiÊcấuÊtrúcÊrấtÊkhácÊnhau. 

PhânÊtíchÊởÊcấpÊnhàÊnướcÊchoÊthấyÊnăngÊ

lựcÊ chuyểnÊ hóaÊ cúÊ sốcÊ từÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊphảnÊứngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊhayÊ

hiệpÊ hộiÊ ngành,Ê màÊ phụÊ thuộcÊ quyếtÊ địnhÊ

vàoÊ vaiÊ tròÊ địnhÊ hướng,Ê điềuÊ phốiÊ vàÊ dẫnÊ

dắtÊ củaÊ nhàÊ nước.Ê NhữngÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ cóÊ

nhàÊnướcÊđóngÊvaiÊtròÊchủÊđộngÊvàÊgắnÊứngÊ

phóÊPVTMÊvớiÊchiếnÊlượcÊcôngÊnghiệpÊdàiÊ

hạnÊcóÊkhảÊnăngÊtậnÊdụngÊápÊlựcÊtừÊPVTMÊ

EUÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ táiÊ cấuÊ trúc.Ê NgượcÊ

lại,ÊkhiÊvaiÊtròÊcủaÊnhàÊnướcÊdừngÊlạiÊởÊmứcÊ

hỗÊtrợÊvụÊviệc,ÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhóaÊápÊlựcÊ

thànhÊ độngÊ lựcÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ vữngÊ sẽÊ bịÊ

hạnÊchế. 

V.ÊKếtÊluận 

NghiênÊ cứuÊ nàyÊ đãÊ phânÊ tíchÊ mộtÊ cáchÊ

cóÊhệÊ thốngÊ cáchÊ thứcÊ cácÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ

tácÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊứngÊphóÊvớiÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ

mangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ vàÊ gắnÊ chặtÊ vớiÊ quáÊ
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trìnhÊ táiÊ địnhÊ hìnhÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ vàÊ tiêuÊ

chuẩnÊhộiÊnhập.ÊThayÊvìÊtiếpÊcậnÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ nhưÊ cácÊ cúÊ sốcÊ ngắnÊ hạnÊ hayÊ

ràoÊcảnÊkỹÊthuậtÊđơnÊlẻ,ÊbàiÊnghiênÊcứuÊchoÊ

thấyÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊ cầnÊđượcÊhiểuÊnhưÊ

mộtÊ dạngÊ ápÊ lựcÊ điềuÊ chỉnhÊ lâuÊ dài,Ê buộcÊ

cácÊnềnÊkinhÊ tếÊđốiÊ tácÊphảiÊ lựaÊ chọnÊgiữaÊ

cácÊ conÊ đườngÊ ứngÊ phóÊ khácÊ nhauÊ vớiÊ

nhữngÊ hệÊ quảÊ rấtÊ khácÊ biệtÊ trongÊ trungÊ vàÊ

dàiÊhạn. 

ThôngÊ quaÊ khungÊ phânÊ tíchÊ đaÊ cấpÊ độ,Ê

nghiênÊ cứuÊ chỉÊ raÊ rằngÊ năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ

củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊEUÊ đượcÊ hìnhÊ

thànhÊ từÊ sựÊ tươngÊ tácÊ giữaÊ baÊ tầngÊ chính:Ê

doanhÊ nghiệp,Ê ngànhÊ vàÊ nhàÊ nước.Ê ỞÊ cấpÊ

doanhÊ nghiệp,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ EUÊ tạoÊ raÊ sựÊ phânÊ hóaÊ rõÊ rệtÊ

giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ khảÊ năngÊ thíchÊ

ứng,ÊđầuÊtưÊvàoÊtuânÊthủÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊmôÊ

hìnhÊ kinhÊ doanhÊvớiÊ cácÊ doanhÊnghiệpÊ chỉÊ

cóÊthểÊphảnÊứngÊphòngÊthủÊhoặcÊbuộcÊphảiÊ

rútÊluiÊkhỏiÊthịÊtrường.ÊỞÊcấpÊngành,ÊvaiÊtròÊ

củaÊ hiệpÊ hộiÊ vàÊ cơÊ chếÊ điềuÊ phốiÊ tậpÊ thểÊ

quyếtÊđịnhÊkhảÊnăngÊgiảmÊthiểuÊchiÊphíÊtuânÊ

thủ,Ê chuẩnÊ hóaÊ dữÊ liệuÊ vàÊ nângÊ caoÊ vịÊ thếÊ

thươngÊ lượngÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ cácÊ

vụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 

ỞÊcấpÊnhàÊnước,ÊkhungÊthểÊchế,ÊnăngÊlựcÊ

điềuÊphốiÊvàÊmứcÊđộÊgắnÊkếtÊứngÊphóÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊvớiÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊdàiÊ

hạnÊđóngÊvaiÊtròÊquyếtÊđịnhÊtrongÊviệcÊđịnhÊ

hìnhÊquỹÊđạoÊứngÊphóÊtổngÊthểÊcủaÊnềnÊkinhÊ

tế. 

SoÊsánhÊgiữaÊTrungÊQuốc,ÊViệtÊNamÊvàÊ

ẤnÊĐộÊchoÊthấyÊkhôngÊtồnÊtạiÊmộtÊmôÊhìnhÊ

ứngÊ phóÊ duyÊ nhấtÊ phùÊ hợpÊ choÊ tấtÊ cảÊ cácÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tácÊ EU.Ê TrungÊ QuốcÊ đạiÊ

diệnÊ choÊ môÊ hìnhÊ ứngÊ phóÊ mangÊ tínhÊ hệÊ

thốngÊvàÊdẫnÊdắtÊbởiÊnhàÊnước,ÊtrongÊđóÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đượcÊ tíchÊ

hợpÊ vàoÊ chiếnÊ lượcÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ nângÊ

cấpÊ chuỗiÊgiáÊ trị.ÊẤnÊĐộÊ thểÊhiệnÊmôÊhìnhÊ

ứngÊphóÊmangÊ tínhÊphápÊ lýÊhóaÊcaoÊnhưngÊ

phânÊhóa,ÊvớiÊhiệuÊquảÊkhácÊnhauÊgiữaÊcácÊ

ngànhÊvàÊnhómÊdoanhÊnghiệp.Ê 

ViệtÊNamÊnằmÊởÊ vịÊ tríÊ chuyểnÊ tiếp,Ê vớiÊ

nhữngÊ tiếnÊbộÊđángÊ kểÊvềÊ thểÊ chếÊvàÊnhậnÊ

thức,Ê songÊvẫnÊđốiÊmặtÊvớiÊnhữngÊhạnÊchếÊ

mangÊ tínhÊcấuÊ trúcÊ trongÊnăngÊ lựcÊdữÊ liệu,Ê

điềuÊphốiÊ ngànhÊvàÊgắnÊkếtÊ chínhÊ sáchÊdàiÊ

hạn.ÊNhữngÊkhácÊbiệtÊnàyÊgiảiÊ thíchÊvìÊ saoÊ

cùngÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊEU,ÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊ tácÊ lạiÊ

đạtÊ đượcÊ nhữngÊ kếtÊ quảÊ rấtÊ khácÊ nhauÊ vềÊ

duyÊtrìÊthịÊphần,ÊnângÊcấpÊchuỗiÊgiáÊtrịÊvàÊvịÊ

thếÊhộiÊnhập. 

MộtÊđóngÊgópÊquanÊtrọngÊcủaÊnghiênÊcứuÊ

làÊkháiÊniệmÊhóaÊnăngÊ lựcÊ“chuyểnÊhóaÊcúÊ

sốc”Ê từÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê nhấnÊ mạnhÊ

rằngÊ khảÊ năngÊ biếnÊ ápÊ lựcÊ ngắnÊ hạnÊ thànhÊ

độngÊlựcÊtáiÊcấuÊtrúcÊdàiÊhạnÊphụÊthuộcÊvàoÊ

mứcÊđộÊphốiÊhợpÊhiệuÊquảÊgiữaÊcácÊcấpÊđộÊ

ứngÊphó.ÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊEU,ÊtheoÊđó,Ê

khôngÊ chỉÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ sàngÊ lọcÊ doanhÊ

nghiệpÊ vàÊ ngànhÊ hàng,Ê màÊ cònÊ làÊ cơÊ chếÊ

thúcÊđẩyÊtáiÊcấuÊ trúcÊ thểÊchếÊvàÊchiếnÊ lượcÊ

phátÊ triểnÊ củaÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đốiÊ tác.Ê

NhữngÊnềnÊkinhÊtếÊcóÊnăngÊlựcÊđiềuÊphốiÊđaÊ

cấpÊ độÊ mạnhÊ cóÊ thểÊ tậnÊ dụngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊmộtÊtínÊhiệuÊchínhÊsáchÊđểÊ
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nângÊcấpÊmôÊhìnhÊtăngÊtrưởng,ÊtrongÊkhiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊthiếuÊnăngÊlựcÊnàyÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ

mắcÊkẹtÊởÊcácÊphânÊkhúcÊgiáÊtrịÊthấpÊhoặcÊbịÊloạiÊkhỏiÊthịÊtrường. 

TừÊgócÊđộÊchínhÊsách,ÊcácÊkếtÊquảÊnghiênÊcứuÊchoÊthấyÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊđòiÊhỏiÊmộtÊcáchÊtiếpÊcậnÊvượtÊraÊngoàiÊxửÊlýÊvụÊviệcÊđơnÊ

lẻ.ÊThayÊvàoÊđó,ÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđốiÊtácÊcầnÊxâyÊdựngÊcácÊhệÊthốngÊứngÊphóÊmangÊtínhÊdàiÊ

hạn,ÊtrongÊđóÊđầuÊtưÊvàoÊnăngÊlựcÊdữÊliệuÊvàÊtuânÊthủÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊcủngÊcốÊvaiÊtròÊ

điềuÊphốiÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊvàÊtíchÊhợpÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàoÊchiếnÊlượcÊcôngÊnghiệpÊ

vàÊ thươngÊmạiÊquốcÊgiaÊ làÊnhữngÊ trụÊcộtÊ thenÊchốt.ÊĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊnhữngÊphânÊ tíchÊ

trongÊnghiênÊcứuÊgợiÊmởÊrằngÊviệcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ“chuyểnÊhóaÊcúÊsốc”ÊtừÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊEUÊkhôngÊchỉÊlàÊyêuÊcầuÊtrướcÊmắt,ÊmàÊcònÊlàÊđiềuÊkiệnÊcầnÊđểÊnângÊcấpÊvịÊthếÊ

trongÊchuỗiÊgiáÊ trịÊvàÊhướngÊ tớiÊmôÊhìnhÊ tăngÊ trưởngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊhơnÊ trongÊdàiÊ

hạn. 

TrongÊbốiÊcảnhÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊEUÊtiếpÊtụcÊphátÊtriểnÊtheoÊhướngÊphứcÊtạpÊvàÊgắnÊ

chặtÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊchiếnÊlược,ÊnghiênÊcứuÊnàyÊkỳÊvọngÊgópÊphầnÊcungÊcấpÊmộtÊkhungÊ

phânÊtíchÊvàÊbằngÊchứngÊsoÊsánhÊhữuÊíchÊchoÊcảÊgiớiÊhọcÊthuậtÊvàÊnhàÊhoạchÊđịnhÊchínhÊ

sách.ÊNhữngÊhướngÊnghiênÊcứuÊ tiếpÊ theoÊcóÊ thểÊmởÊrộngÊphạmÊviÊsoÊsánhÊsangÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊđốiÊtácÊkhácÊcủaÊEUÊhoặcÊđiÊsâuÊhơnÊvàoÊphânÊtíchÊđịnhÊlượngÊđểÊbổÊtrợÊchoÊcácÊkếtÊ

quảÊđịnhÊtínhÊcủaÊnghiênÊcứuÊnày. 
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CácÊgiảiÊphápÊứngÊphóÊcủaÊViệtÊNamÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

1.Ê BốiÊ cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ

kinhÊ tếÊ quốcÊ tếÊ vàÊ vịÊ thếÊ

củaÊthịÊtrườngÊEUÊđốiÊvớiÊ

ViệtÊNam 

TrongÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊ

kinhÊ tếÊ quốcÊ tếÊ ngàyÊ càngÊ

sâuÊ rộng,Ê xuấtÊ khẩuÊ khôngÊ

chỉÊ làÊđộngÊ lựcÊ tăngÊ trưởngÊ

củaÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ màÊ cònÊ làÊ

yếuÊ tốÊ phảnÊ ánhÊ trựcÊ tiếpÊ

năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ quốcÊ

giaÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ toànÊ

cầu.ÊĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊmộtÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ cóÊ độÊ mởÊ

thươngÊmạiÊthuộcÊnhómÊcaoÊ

nhấtÊthếÊgiới,ÊsựÊổnÊđịnhÊvàÊ

phátÊ triểnÊ củaÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊ khẩuÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ đặcÊ

biệtÊquanÊtrọngÊđốiÊvớiÊtăngÊ

trưởngÊGDP,ÊthuÊhútÊđầuÊtư,Ê

tạoÊ việcÊ làm,Ê ổnÊ địnhÊ sảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊvàÊbảoÊđảmÊ

cânÊ bằngÊ kinhÊ tếÊ vĩÊ mô.Ê

TrongÊ đó,Ê LiênÊ minhÊ ChâuÊ

ÂuÊ luônÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ làÊ

mộtÊ trongÊnhữngÊ thịÊ trườngÊ

chiếnÊlượcÊhàngÊđầuÊbởiÊquyÊ

môÊ tiêuÊ dùngÊ lớn,Ê mứcÊ độÊ

ổnÊđịnhÊcao,ÊkhảÊnăngÊthanhÊ

toánÊmạnhÊvàÊđặcÊbiệtÊlàÊtácÊ

độngÊ lanÊ tỏaÊ rấtÊ lớnÊ đếnÊ

năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ

hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ trênÊ

phạmÊviÊtoànÊcầu. 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊhiệnÊ

làÊ mộtÊ trongÊ baÊ đốiÊ tácÊ

thươngÊ mạiÊ lớnÊ nhấtÊ củaÊ

ViệtÊ NamÊ vàÊ làÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊ khẩuÊ quanÊ trọngÊ đốiÊ

vớiÊ nhiềuÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

chủÊlựcÊnhưÊthép,Ênhôm,ÊgỗÊ

vàÊ sảnÊ phẩmÊ gỗ,Ê thủyÊ sản,Ê

dệtÊmay,ÊdaÊgiày,Ênhựa,ÊhóaÊ

chất,ÊnôngÊsảnÊchếÊbiến,ÊtônÊ

mạÊ màu,Ê linhÊ kiệnÊ điệnÊ tửÊ

vàÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ côngÊ

nghiệpÊ chếÊ biếnÊ sâu.Ê ViệcÊ

HiệpÊ địnhÊ ThươngÊ mạiÊ tựÊ

doÊ ViệtÊ NamÊ –Ê LiênÊ minhÊ

ChâuÊÂuÊcóÊhiệuÊlựcÊđãÊtạoÊ

raÊ bướcÊ chuyểnÊ lớnÊ trongÊ

quanÊ hệÊ thươngÊ mạiÊ songÊ

phươngÊ khiÊ hàngÊ loạtÊ dòngÊ

thuếÊ đượcÊ cắtÊ giảmÊ mạnh,Ê

mởÊ raÊ cơÊ hộiÊ giaÊ tăngÊ thịÊ

phầnÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ tạiÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ

thịÊtrườngÊcóÊgiáÊtrịÊcaoÊnhấtÊ

thếÊgiới. 

TheoÊ sốÊ liệuÊ thươngÊmạiÊ

nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê kimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊ sangÊ EUÊ liênÊ tụcÊ duyÊ

trìÊ xuÊ hướngÊ tăngÊ trưởngÊ

tíchÊ cực,Ê đặcÊ biệtÊ ởÊ cácÊ

nhómÊngànhÊcóÊlợiÊthếÊcạnhÊ

tranhÊvềÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊ

khảÊ năngÊ thamÊ giaÊ sâuÊ vàoÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ quốcÊ tế.Ê

NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊđãÊtừngÊbướcÊmởÊrộngÊ

hiệnÊdiệnÊtạiÊthịÊtrườngÊchâuÊ

ÂuÊkhôngÊchỉÊvớiÊvaiÊtròÊgiaÊ

côngÊ màÊ cònÊ thamÊ giaÊ sâuÊ

hơnÊvàoÊcácÊkhâuÊcóÊgiáÊ trịÊ

giaÊ tăngÊ caoÊ hơnÊ nhưÊ chếÊ

biếnÊ sâu,Ê thiếtÊ kếÊ sảnÊ phẩmÊ

vàÊphátÊtriểnÊthươngÊhiệu. 

TuyÊ nhiên,Ê chínhÊ sựÊ giaÊ

tăngÊ nhanhÊ chóngÊ vềÊ thịÊ

phầnÊ vàÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊ cũngÊ làmÊ choÊ hàngÊ

hóaÊ ViệtÊ NamÊ ngàyÊ càngÊ

nằmÊtrongÊphạmÊviÊtheoÊdõiÊ

chặtÊ chẽÊ củaÊ cácÊ cơÊ quanÊ

quảnÊlýÊthươngÊmạiÊEU.ÊKhiÊ

mộtÊ ngànhÊ hàngÊ mởÊ rộngÊ

xuấtÊkhẩuÊnhanh,ÊtạoÊápÊlựcÊ

cạnhÊ tranhÊ đángÊ kểÊ đốiÊ vớiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊchâuÊ

Âu,ÊnguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊcácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ gầnÊ nhưÊ trởÊ thànhÊmộtÊ

xuÊhướngÊ tấtÊ yếu.ÊĐiềuÊnàyÊ
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đặcÊ biệtÊ rõÊ rệtÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ EUÊ đangÊ đẩyÊ mạnhÊ

chiếnÊ lượcÊbảoÊvệÊ sảnÊxuấtÊ

nộiÊkhối,Ê táiÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊ

cungÊ ứngÊ vàÊ thúcÊ đẩyÊ

chuyểnÊđổiÊsangÊnềnÊkinhÊtếÊ

xanh. 

KhácÊ vớiÊ nhiềuÊ thịÊ

trườngÊ khác,Ê LiênÊ minhÊ

ChâuÊÂuÊ khôngÊ chỉÊ làÊ khuÊ

vựcÊ cóÊ tiêuÊ chuẩnÊkỹÊ thuậtÊ

caoÊmàÊcònÊsởÊhữuÊmộtÊhệÊ

thốngÊ phápÊ lýÊ thươngÊ mạiÊ

rấtÊ phátÊ triển,Ê vớiÊ cơÊ chếÊ

điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ đượcÊ vậnÊ hànhÊ chặtÊ

chẽ,ÊphứcÊtạpÊvàÊcóÊtínhÊkỹÊ

thuậtÊ cao.Ê CácÊ doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ EUÊ

khôngÊchỉÊphảiÊđápÊứngÊcácÊ

yêuÊ cầuÊ vềÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ

phẩm,Ê anÊ toànÊ thựcÊ phẩmÊ

hayÊ tiêuÊ chuẩnÊmôiÊ trườngÊ

màÊ cònÊ phảiÊ đốiÊ diệnÊ vớiÊ

nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,Ê

tựÊ vệÊ vàÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊbấtÊcứÊkhiÊnàoÊthịÊphầnÊ

giaÊ tăngÊ đủÊ lớnÊ đểÊ tạoÊ raÊ

phảnÊứngÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịaÊchâuÊÂu. 

ĐiềuÊ đángÊ chúÊ ýÊ làÊ xuÊ

hướngÊ ápÊ dụngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ hiệnÊ

nayÊđãÊthayÊđổiÊđángÊkểÊsoÊ

vớiÊ giaiÊ đoạnÊ trước.Ê NếuÊ

trướcÊ đâyÊ trọngÊ tâmÊ chủÊ

yếuÊ làÊ xửÊ lýÊ hànhÊ viÊ bánÊ

pháÊ giáÊ hoặcÊ trợÊ cấpÊ trựcÊ

tiếpÊ thìÊ hiệnÊ nayÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ nàyÊ ngàyÊ càngÊ gắnÊ

chặtÊ vớiÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ

thươngÊmạiÊthếÊhệÊmớiÊnhưÊ

CơÊ chếÊ điềuÊ chỉnhÊ carbonÊ

biênÊ giới,Ê cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ

môiÊtrườngÊ–ÊxãÊhộiÊ–ÊquảnÊ

trị,Ê QuyÊ địnhÊ chốngÊ pháÊ

rừngÊ củaÊ EUÊ vàÊ hệÊ thốngÊ

kiểmÊ soátÊ hóaÊ chấtÊ

REACH.Ê ĐiềuÊ đóÊ đồngÊ

nghĩaÊ vớiÊ việcÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊ

phảiÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊcảÊ

hayÊchấtÊlượngÊmàÊcònÊphảiÊ

chứngÊminhÊ tínhÊ bềnÊ vữngÊ

củaÊtoànÊbộÊchuỗiÊsảnÊxuất. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê vịÊ

thếÊ củaÊ thịÊ trườngÊ EUÊ đốiÊ

vớiÊViệtÊNamÊvừaÊlàÊcơÊhộiÊ

phátÊ triểnÊ chiếnÊ lược,Ê vừaÊ

làÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ vềÊ năngÊ

lựcÊ thíchÊ ứngÊ thểÊ chếÊ vàÊ

quảnÊ trịÊ thươngÊ mại.Ê ViệcÊ

duyÊtrìÊvàÊmởÊrộngÊthịÊphầnÊ

tạiÊthịÊtrườngÊnàyÊkhôngÊthểÊ

chỉÊdựaÊvàoÊ lợiÊ thếÊ chiÊphíÊ

thấpÊmàÊđòiÊ hỏiÊ sựÊ chuyểnÊ

đổiÊ toànÊ diệnÊ từÊ môÊ hìnhÊ

sảnÊxuất,Ê hệÊ thốngÊquảnÊ trịÊ

doanhÊnghiệpÊchoÊđếnÊnăngÊ

lựcÊ phảnÊ ứngÊ chínhÊ sáchÊ ởÊ

cấpÊquốcÊgia. 

ChínhÊ vìÊ vậy,Ê nghiênÊ

cứuÊ cácÊ giảiÊ phápÊứngÊphóÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ làÊ

yêuÊcầuÊthựcÊtiễnÊnhằmÊbảoÊ

vệÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩuÊ

trướcÊmắtÊmàÊcònÊlàÊvấnÊđềÊ

chiếnÊlượcÊgắnÊvớiÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊ tranhÊdàiÊhạnÊcủaÊnềnÊ

kinhÊtế.ÊTrongÊmộtÊthếÊgiớiÊ

màÊ thươngÊ mạiÊ ngàyÊ càngÊ

bịÊchiÊphốiÊbởiÊthểÊchế,ÊtiêuÊ

chuẩnÊvàÊyêuÊcầuÊphátÊtriểnÊ

bềnÊ vững,Ê khảÊ năngÊ ứngÊ

phóÊ hiệuÊ quảÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

chínhÊlàÊmộtÊbiểuÊhiệnÊtrựcÊ

tiếpÊ củaÊ năngÊ lựcÊ hộiÊ nhậpÊ

quốcÊtếÊvàÊnăngÊlựcÊbảoÊvệÊ

lợiÊíchÊkinhÊtếÊquốcÊgia. 

2.ÊXuÊhướngÊgiaÊtăngÊcácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEU 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ

đây,ÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊcóÊ

xuÊ hướngÊ sửÊ dụngÊ ngàyÊ

càngÊchủÊđộngÊvàÊ chặtÊ chẽÊ

hơnÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ

trướcÊ sứcÊ épÊ cạnhÊ tranhÊ từÊ
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hàngÊhóaÊ nhậpÊkhẩu.ÊVềÊmặtÊ phápÊ lý,Ê cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệÊvàÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊđềuÊ làÊnhữngÊcôngÊcụÊđượcÊ thừaÊ

nhậnÊtrongÊkhuônÊkhổÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊ

mạiÊ ThếÊ giới.Ê TuyÊ nhiên,Ê trongÊ thựcÊ tiễnÊ

vậnÊhànhÊcủaÊEU,Ê cácÊ côngÊcụÊ nàyÊ khôngÊ

chỉÊcònÊmangÊýÊnghĩaÊkỹÊthuậtÊnhằmÊxửÊlýÊ

hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê màÊ

cònÊtrởÊthànhÊmộtÊbộÊphậnÊquanÊtrọngÊtrongÊ

chiếnÊ lượcÊ bảoÊ vệÊ sảnÊ xuất,Ê táiÊ cấuÊ trúcÊ

chuỗiÊcungÊứngÊvàÊcủngÊcốÊnăngÊ lựcÊcôngÊ

nghiệpÊcủaÊkhuÊvực. 

XuÊhướngÊnàyÊxuấtÊphátÊtừÊnhiềuÊnguyênÊ

nhânÊ cóÊ tínhÊ cấuÊ trúc.Ê TrướcÊ hết,Ê sauÊ đạiÊ

dịchÊCovid-19ÊvàÊcácÊ cúÊ sốcÊđịaÊchínhÊ trị,Ê

EUÊ nhậnÊ thứcÊ rõÊ hơnÊ vềÊ rủiÊ roÊ phụÊ thuộcÊ

quáÊ mứcÊ vàoÊ nguồnÊ cungÊ bênÊ ngoài,Ê đặcÊ

biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ nềnÊ

tảngÊnhưÊthép,Ênhôm,ÊhóaÊchất,ÊnăngÊlượng,Ê

vậtÊ liệuÊ xâyÊ dựng,Ê thiếtÊ bịÊ điệnÊ tửÊ vàÊ sảnÊ

phẩmÊxanh.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

tạiÊEUÊcaoÊhơnÊnhiềuÊsoÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

đangÊphátÊtriểnÊdoÊtiêuÊchuẩnÊlaoÊđộng,ÊmôiÊ

trường,Ê năngÊ lượngÊ vàÊ phátÊ thảiÊ carbonÊ

nghiêmÊngặt.ÊTrongÊđiềuÊkiệnÊđó,ÊhàngÊhóaÊ

nhậpÊ khẩuÊ cóÊ giáÊ thấpÊ hoặcÊ tăngÊ trưởngÊ

nhanhÊdễÊbịÊnhìnÊnhậnÊlàÊyếuÊtốÊgâyÊsứcÊépÊ

đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ nộiÊ khối.ÊĐâyÊ làÊ cơÊ

sởÊkhiếnÊcácÊhiệpÊhộiÊsảnÊxuấtÊchâuÊÂuÊcóÊ

xuÊhướngÊ tíchÊ cựcÊhơnÊ trongÊviệcÊđềÊ nghịÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

TrongÊ nhómÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvẫnÊlàÊbiệnÊ

phápÊđượcÊEUÊsửÊdụngÊphổÊbiếnÊnhất.ÊCácÊ

vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ thườngÊ tậpÊ

trungÊvàoÊviệcÊxácÊđịnhÊliệuÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊcóÊđượcÊbánÊvàoÊEUÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊ

giáÊ trịÊ thôngÊ thườngÊ hayÊ không,Ê vàÊ việcÊ

nhậpÊkhẩuÊđóÊcóÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊEUÊhayÊkhông.ÊTuyÊ

nhiên,Ê điểmÊ đángÊ chúÊ ýÊ làÊ phươngÊ phápÊ

điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ phứcÊ tạpÊ hơn,Ê

đặcÊ biệtÊ trongÊ việcÊ xácÊ địnhÊ giáÊ trịÊ thôngÊ

thường,Ê đánhÊ giáÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ xemÊ

xétÊ cácÊ yếuÊ tốÊ đượcÊ choÊ làÊ gâyÊ biếnÊ dạngÊ

thịÊtrường.ÊĐiềuÊnàyÊlàmÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊđốiÊ

vớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđếnÊ từÊcácÊnềnÊkinhÊ

tếÊ đangÊ phátÊ triển,Ê trongÊ đóÊ cóÊViệtÊNam,Ê

bởiÊ nếuÊ dữÊ liệuÊ kếÊ toán,Ê chiÊ phíÊ hoặcÊ cấuÊ

trúcÊsảnÊxuấtÊkhôngÊđượcÊchứngÊminhÊđầyÊ

đủ,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ bịÊ ápÊ dụngÊ cácÊ

phươngÊphápÊtínhÊtoánÊbấtÊlợi. 

BênÊcạnhÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ cũngÊ ngàyÊ càngÊ đượcÊ EUÊ

quanÊ tâmÊ nhiềuÊ hơn.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ

quốcÊgiaÊđẩyÊmạnhÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệp,Ê

hỗÊ trợÊchuyểnÊđổiÊxanh,ÊưuÊđãiÊđầuÊ tư,Ê tínÊ

dụngÊưuÊđãiÊvàÊphátÊtriểnÊcôngÊnghệ,ÊEUÊcóÊ

xuÊ hướngÊ giámÊ sátÊ chặtÊ chẽÊ hơnÊ cácÊ

chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợÊ củaÊ ChínhÊ phủÊ nướcÊ

xuấtÊ khẩu.Ê NhữngÊ chínhÊ sáchÊ nhưÊ miễnÊ

giảmÊ thuế,Ê hỗÊ trợÊ tiềnÊ thuêÊ đất,Ê ưuÊ đãiÊ tínÊ

dụng,Ê trợÊ giáÊ năngÊ lượngÊ hoặcÊ hỗÊ trợÊ đổiÊ

mớiÊcôngÊnghệÊnếuÊthiếuÊminhÊbạchÊcóÊthểÊ

bịÊxemÊxétÊdướiÊgócÊđộÊtrợÊcấpÊđốiÊkháng.Ê

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊđâyÊlàÊrủiÊroÊđángÊlưuÊýÊ

vìÊ nhiềuÊ ngànhÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ sựÊ thamÊ giaÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ khuÊ côngÊ nghiệp,Ê

khuÊ kinhÊ tếÊ hoặcÊ đượcÊ hưởngÊ cácÊ chínhÊ
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sáchÊ khuyếnÊ khíchÊ đầuÊ tưÊ

theoÊđịaÊbàn,ÊngànhÊnghề. 

BiệnÊphápÊ tựÊ vệÊ cũngÊ làÊ

mộtÊ côngÊ cụÊ cầnÊ đượcÊ đặcÊ

biệtÊ quanÊ tâm.Ê KhácÊ vớiÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊ cấp,Ê biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

khôngÊ đòiÊ hỏiÊ phảiÊ chứngÊ

minhÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊ lànhÊ mạnhÊ củaÊ do-

anhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu.Ê ChỉÊ

cầnÊ lượngÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ

tăngÊnhanh,ÊgâyÊ raÊhoặcÊđeÊ

dọaÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊ địaÊ EU,Ê cơÊ quanÊ cóÊ

thẩmÊquyềnÊcóÊthểÊxemÊxétÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊhạnÊ chếÊ

nhậpÊ khẩuÊ trongÊ mộtÊ thờiÊ

gianÊnhấtÊđịnh.ÊVìÊvậy,ÊcácÊ

ngànhÊ hàngÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

cóÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ

khẩuÊ caoÊ vàoÊ EU,Ê đặcÊ biệtÊ

trongÊ thờiÊ gianÊ ngắn,Ê cầnÊ

đặcÊ biệtÊ thậnÊ trọngÊ vớiÊ

nguyÊ cơÊ này.Ê RủiÊ roÊ tựÊ vệÊ

thườngÊ khôngÊ đếnÊ từÊ saiÊ

phạmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊmàÊ

từÊ sựÊ giaÊ tăngÊ xuấtÊ khẩuÊ

thiếuÊ kiểmÊ soátÊ ởÊ cấpÊ độÊ

toànÊngành. 

MộtÊ xuÊ hướngÊ nổiÊ bậtÊ

khácÊlàÊsựÊgiaÊtăngÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê KhiÊ

EUÊđãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ đốiÊ vớiÊ mộtÊ quốcÊ giaÊ

nhấtÊđịnh,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊ

sẽÊ theoÊ dõiÊ chặtÊ chẽÊ dòngÊ

thươngÊ mạiÊ đểÊ phátÊ hiệnÊ

khảÊ năngÊ hàngÊ hóaÊ đượcÊ

chuyểnÊtảiÊquaÊnướcÊthứÊba,Ê

giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ hoặcÊ

thayÊ đổiÊ xuấtÊ xứÊ hìnhÊ thứcÊ

nhằmÊ néÊ tránhÊ thuế.Ê ViệtÊ

Nam,Ê vớiÊ vaiÊ tròÊ làÊ điểmÊ

đếnÊ quanÊ trọngÊ củaÊ dòngÊ

dịchÊ chuyểnÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

khuÊvực,ÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđặtÊ

trongÊ diệnÊ nghiÊ ngờÊ nếuÊ

xuấtÊkhẩuÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊ

sangÊEUÊtăngÊđộtÊbiếnÊđồngÊ

thờiÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊ

hoặcÊ bánÊ thànhÊ phẩmÊ từÊ

quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

cũngÊtăngÊmạnh.ÊĐâyÊlàÊrủiÊ

roÊ đặcÊ biệtÊ lớnÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

ngànhÊ thép,Ê nhôm,Ê gỗ,Ê pinÊ

mặtÊ trời,Ê xeÊ đạpÊ điện,Ê sảnÊ

phẩmÊcơÊkhíÊvàÊmộtÊsốÊmặtÊ

hàngÊ côngÊ nghiệpÊ trungÊ

gian. 

ĐiểmÊ mớiÊ trongÊ chínhÊ

sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊEUÊlàÊxuÊhướngÊkếtÊhợpÊ

ngàyÊ càngÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

truyềnÊ thốngÊ vớiÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊ thươngÊ mạiÊ thếÊ hệÊ

mới.Ê CácÊ cơÊ chếÊ nhưÊ CơÊ

chếÊđiềuÊ chỉnhÊ carbonÊbiênÊ

giới,Ê BộÊ tiêuÊ chuẩnÊ môiÊ

trườngÊ–Ê xãÊ hộiÊ–Ê quảnÊ trị,Ê

QuyÊ địnhÊ chốngÊ pháÊ rừngÊ

củaÊ EUÊ vàÊ hệÊ thốngÊ kiểmÊ

soátÊ hóaÊ chấtÊ REACHÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ theoÊ

nghĩaÊhẹp,ÊnhưngÊ lạiÊcóÊtácÊ

độngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊ tranhÊ vàÊ khảÊ năngÊ bịÊ

điềuÊ traÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩu.Ê MộtÊ doanhÊ

nghiệpÊ phátÊ thảiÊ cao,Ê thiếuÊ

minhÊ bạchÊ nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊ liệu,Ê khôngÊ kiểmÊ

soátÊ đượcÊ hóaÊ chấtÊ hoặcÊ

khôngÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ

tráchÊnhiệmÊchuỗiÊcungÊứngÊ

sẽÊ dễÊ bịÊ đánhÊ giáÊ làÊ cóÊ lợiÊ

thếÊchiÊphíÊkhôngÊbềnÊvững,Ê

từÊđóÊlàmÊgiaÊ tăngÊnguyÊcơÊ

bịÊ xemÊ xétÊ trongÊ cácÊ vụÊ

việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

chốngÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ chốngÊ

lẩnÊtránh. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê xuÊ

hướngÊ giaÊ tăngÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

củaÊEUÊđặtÊ raÊmộtÊ yêuÊcầuÊ

rấtÊ rõÊ ràng:Ê khôngÊ thểÊ tiếpÊ



 

81  TRAV www.trav.gov.vn 

tụcÊ ứngÊ phóÊ theoÊ cáchÊ bịÊ

động,ÊchỉÊhànhÊđộngÊkhiÊvụÊ

việcÊ đãÊ đượcÊ khởiÊ xướng.Ê

ThayÊvàoÊđó,ÊViệtÊNamÊcầnÊ

xâyÊ dựngÊ năngÊ lựcÊ phòngÊ

ngừaÊrủiÊroÊtừÊsớm,ÊdựaÊtrênÊ

dữÊ liệu,Ê minhÊ bạchÊ chuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê chuẩnÊ hóaÊ kếÊ

toán,Ê kiểmÊ soátÊ xuấtÊ xứÊ vàÊ

nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ phốiÊ

hợpÊ giữaÊ NhàÊ nước,Ê hiệpÊ

hộiÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ doanhÊ

nghiệp.Ê KhiÊ chínhÊ sáchÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊ ngàyÊ càngÊ mangÊ tínhÊ

tổngÊ hợp,Ê gắnÊ giữaÊ thươngÊ

mại,Ê môiÊ trường,Ê côngÊ

nghiệpÊ vàÊ anÊ ninhÊ chuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê cácÊ giảiÊ phápÊ

ứngÊ phóÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

cũngÊ phảiÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ

theoÊ hướngÊ tổngÊ thể,Ê dàiÊ

hạnÊvàÊcóÊtínhÊhệÊthống. 

3.ÊTínhÊcấpÊthiếtÊcủaÊviệcÊ

xâyÊdựngÊgiảiÊphápÊứngÊphó 

ViệcÊ xâyÊ dựngÊ cácÊ giảiÊ

phápÊ ứngÊ phóÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊmangÊ tínhÊ cấpÊ thiếtÊ cảÊ

vềÊ phươngÊ diệnÊ trướcÊ mắtÊ

lẫnÊ dàiÊ hạn.Ê VềÊ trướcÊ mắt,Ê

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊcóÊthểÊtácÊđộngÊ

trựcÊ tiếpÊ đếnÊ kimÊ ngạchÊ

xuấtÊ khẩu,Ê thịÊ phần,Ê lợiÊ

nhuậnÊ vàÊ khảÊ năngÊ duyÊ trìÊ

quanÊhệÊthươngÊmạiÊcủaÊdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtạiÊthịÊ

trườngÊ EU.Ê MộtÊ mứcÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ caoÊ cóÊ thểÊ

làmÊhàngÊhóaÊmấtÊkhảÊnăngÊ

cạnhÊ tranhÊ gầnÊ nhưÊ ngayÊ

lậpÊtức;ÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

cóÊ thểÊ giớiÊ hạnÊ đángÊ kểÊ

lượngÊhàngÊđượcÊphépÊnhậpÊ

khẩu;Ê cònÊ mộtÊ kếtÊ luậnÊ vềÊ

lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcóÊthểÊkhiếnÊ

cảÊ ngànhÊ hàngÊ bịÊ ảnhÊ

hưởngÊ nghiêmÊ trọngÊ vềÊ uyÊ

tínÊvàÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊthịÊ

trường. 

VềÊ dàiÊ hạn,Ê phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ khôngÊ chỉÊ làÊ

vấnÊđềÊphápÊlýÊcủaÊtừngÊvụÊ

việcÊ riêngÊ lẻÊmàÊ làÊ chỉÊdấuÊ

phảnÊ ánhÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ

tranh,ÊmứcÊđộÊminhÊbạchÊvàÊ

khảÊnăngÊthíchÊứngÊcủaÊnềnÊ

sảnÊ xuấtÊ ViệtÊ NamÊ trướcÊ

cácÊchuẩnÊmựcÊ thươngÊmạiÊ

quốcÊtế.ÊKhiÊEUÊngàyÊcàngÊ

kếtÊ hợpÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊphátÊ

triểnÊ bềnÊ vững,Ê phátÊ thảiÊ

carbon,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊ

vàÊ tráchÊ nhiệmÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,Ê doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊkhôngÊthểÊtiếpÊtụcÊdựaÊ

chủÊyếuÊvàoÊ lợiÊ thếÊchiÊphíÊ

thấp.Ê NếuÊ khôngÊ cóÊ chiếnÊ

lượcÊứngÊphóÊbàiÊbản,ÊnhiềuÊ

ngànhÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ nguyÊ

cơÊrơiÊvàoÊvòngÊlặpÊbấtÊlợi:Ê

tăngÊ trưởngÊ nhanh,Ê bịÊ điềuÊ

tra,ÊbịÊápÊthuế,ÊmấtÊthịÊphần,Ê

sauÊ đóÊ chuyểnÊ hướngÊ thịÊ

trườngÊ nhưngÊ tiếpÊ tụcÊ đốiÊ

diệnÊrủiÊ roÊ tươngÊ tựÊ tạiÊcácÊ

thịÊtrườngÊkhác. 

TínhÊ cấpÊ thiếtÊ cònÊ xuấtÊ

phátÊ từÊ thựcÊ tếÊ rằngÊ phầnÊ

lớnÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

Nam,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊvừaÊvàÊnhỏ,ÊvẫnÊcònÊ

hạnÊ chếÊ vềÊ năngÊ lựcÊ phápÊ

lý,Ê quảnÊ trịÊ dữÊ liệu,Ê truyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊkhảÊnăngÊ

thamÊ giaÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ

quốcÊ tế.ÊTrongÊkhiÊ đó,Ê quyÊ

trìnhÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ cóÊ

yêuÊ cầuÊ rấtÊ caoÊ vềÊ chứngÊ

cứ,Ê thờiÊ hạnÊ phảnÊ hồiÊ

nghiêmÊ ngặtÊ vàÊ phươngÊ

phápÊ phânÊ tíchÊ phứcÊ tạp.Ê

ChỉÊ mộtÊ saiÊ sótÊ nhỏÊ trongÊ

dữÊ liệuÊkếÊ toán,ÊhồÊ sơÊxuấtÊ

xứÊ hoặcÊ giảiÊ trìnhÊ chiÊ phíÊ

cũngÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ đếnÊ kếtÊ

luậnÊ bấtÊ lợi.Ê VìÊ vậy,Ê ứngÊ

phóÊhiệuÊquảÊkhôngÊthểÊchỉÊ

trôngÊchờÊvàoÊnỗÊlựcÊđơnÊlẻÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ màÊ cầnÊ
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mộtÊ cơÊ chếÊ phốiÊ hợpÊ tổngÊ

thểÊgiữaÊNhàÊnước,ÊhiệpÊhộiÊ

ngànhÊ hàngÊ vàÊ cộngÊ đồngÊ

doanhÊnghiệp. 

ỞÊ cấpÊ độÊ quốcÊ gia,Ê việcÊ

xâyÊdựngÊgiảiÊphápÊứngÊphóÊ

cònÊgắnÊvớiÊyêuÊcầuÊbảoÊvệÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊnângÊ

caoÊ vịÊ thếÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

trongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊcầu.Ê

KhiÊ mộtÊ ngànhÊ hàngÊ bịÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ tạiÊ EU,Ê tácÊ

độngÊkhôngÊchỉÊdừngÊởÊdo-

anhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ màÊ

cònÊ lanÊ rộngÊ tớiÊ nhàÊ cungÊ

cấpÊ nguyênÊ liệu,Ê laoÊ động,Ê

logistics,Ê tàiÊ chính,Ê đầuÊ tưÊ

vàÊ cácÊ ngànhÊ phụÊ trợ.Ê DoÊ

đó,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

cầnÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ nhưÊ

mộtÊ vấnÊ đềÊ củaÊ chínhÊ sáchÊ

côngÊ nghiệpÊ vàÊ quảnÊ trịÊ

thươngÊ mạiÊ quốcÊ gia,Ê chứÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ tranhÊ chấpÊ

thươngÊmạiÊđơnÊlẻ. 

ChínhÊ vìÊ vậy,Ê ViệtÊ NamÊ

cầnÊchuyểnÊ từÊ tưÊduyÊxửÊ lýÊ

vụÊviệcÊsangÊtưÊduyÊquảnÊtrịÊ

rủiÊ roÊ thươngÊ mạiÊ dàiÊ hạn.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ phảiÊ xâyÊ

dựngÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

sớm,ÊchuẩnÊhóaÊdữÊliệuÊdo-

anhÊ nghiệp,Ê hoànÊ thiệnÊ

khungÊ phápÊ lýÊ vềÊ trợÊ cấp,Ê

kiểmÊsoátÊxuấtÊxứ,ÊphátÊhuyÊ

vaiÊ tròÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

hàng,Ê nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ

phảnÊ biệnÊ phápÊ lýÊ vàÊ thúcÊ

đẩyÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh.Ê ChỉÊ

khiÊcácÊgiảiÊphápÊnàyÊđượcÊ

triểnÊ khaiÊ đồngÊ bộ,Ê ViệtÊ

NamÊmớiÊcóÊthểÊgiảmÊthiểuÊ

thiệtÊ hạiÊ từÊ cácÊ vụÊ việcÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EU,Ê đồngÊ thờiÊ biếnÊ sứcÊ épÊ

tuânÊ thủÊ thànhÊ độngÊ lựcÊ

nângÊ cấpÊ môÊ hìnhÊ tăngÊ

trưởngÊ vàÊ nângÊ caoÊ năngÊ

lựcÊ cạnhÊ tranhÊ bềnÊ vữngÊ

củaÊhàngÊhóaÊViệtÊNam. 

II.ÊThựcÊtrạngÊcácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ củaÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ

hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ

Nam 

1.Ê TổngÊ quanÊ tìnhÊ hìnhÊ

điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ củaÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ ViệtÊ

Nam 

TrongÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊ

kinhÊ tếÊ quốcÊ tế,Ê LiênÊminhÊ

ChâuÊÂuÊ luônÊ làÊmộtÊ trongÊ

nhữngÊ đốiÊ tácÊ thươngÊ mạiÊ

lớnÊ vàÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ chiếnÊ

lượcÊđốiÊvớiÊViệtÊNam.ÊTuyÊ

nhiên,Ê đâyÊ cũngÊ làÊ mộtÊ

trongÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ ápÊ

dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ chặtÊ chẽÊ vàÊ

thườngÊ xuyênÊ nhấtÊ đốiÊ vớiÊ

hàngÊhóaÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ cácÊ

nướcÊđangÊphátÊ triển,Ê trongÊ

đóÊ cóÊViệtÊNam.ÊCùngÊ vớiÊ

sựÊgiaÊtăngÊmạnhÊmẽÊvềÊkimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ sựÊmởÊ

rộngÊthịÊphầnÊcủaÊhàngÊhóaÊ

ViệtÊ NamÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ

này,Ê sốÊ lượngÊ cácÊ vụÊ việcÊ

điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊdoÊEUÊkhởiÊxướngÊđốiÊ

vớiÊ ViệtÊ NamÊ cũngÊ cóÊ xuÊ

hướngÊgiaÊ tăngÊrõÊ rệtÊcảÊvềÊ

sốÊ lượng,Ê phạmÊ viÊ ngànhÊ

hàngÊ vàÊ mứcÊ độÊ phứcÊ tạpÊ

củaÊnộiÊdungÊđiềuÊtra. 

TheoÊ thốngÊ kêÊ củaÊ cơÊ

quanÊ quảnÊ lýÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê EUÊ làÊ mộtÊ

trongÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ

thườngÊ xuyênÊ tiếnÊ hànhÊ

điềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiá,Ê

chốngÊ trợÊ cấp,Ê tựÊ vệÊ vàÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ

vớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNam.ÊTrongÊđó,ÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ vẫnÊ làÊ biệnÊ

phápÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ phổÊ

biếnÊ nhất,Ê chiếmÊ tỷÊ trọngÊ

lớnÊ nhấtÊ trongÊ tổngÊ sốÊ vụÊ

việc.Ê CácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ thườngÊ

tậpÊtrungÊvàoÊcácÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊcóÊ tínhÊcạnhÊ tranhÊcaoÊ
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vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ tạoÊ ápÊ lựcÊ

đángÊ kểÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ nộiÊ địaÊ châuÊ ÂuÊ nhưÊ

thép,Ê nhôm,Ê xeÊ đạpÊ điện,Ê

giàyÊ dép,Ê gỗÊ dán,Ê tônÊ mạÊ

màu,Ê sảnÊ phẩmÊ nhựaÊ vàÊ

nhiềuÊ nhómÊ hàngÊ côngÊ

nghiệpÊchếÊbiếnÊkhác. 

BênÊcạnhÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,Ê cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

trợÊcấpÊcũngÊngàyÊcàngÊgiaÊ

tăng,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ EUÊ đẩyÊ mạnhÊ giámÊ

sátÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ

côngÊnghiệpÊvàÊchuyểnÊđổiÊ

xanhÊ tạiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ đốiÊ

tác.Ê NhữngÊ ngànhÊ hàngÊ cóÊ

liênÊquanÊđếnÊđầuÊtưÊlớn,ÊsửÊ

dụngÊ nhiềuÊ ưuÊ đãiÊ vềÊ đấtÊ

đai,Ê tínÊ dụng,Ê năngÊ lượngÊ

hoặcÊ cácÊ chínhÊ sáchÊhỗÊ trợÊ

đổiÊ mớiÊ côngÊ nghệÊ thườngÊ

cóÊnguyÊcơÊ caoÊbịÊ xemÊxétÊ

dướiÊ gócÊ độÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ

kháng.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đặcÊ biệtÊ

đángÊ chúÊ ýÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

ngànhÊnhưÊthép,Ênhôm,ÊhóaÊ

chất,Ê vậtÊ liệuÊ xâyÊ dựng,Ê

năngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊ vàÊ mộtÊ

sốÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ chếÊ

biếnÊsâu. 

BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ tuyÊ cóÊ

sốÊ lượngÊ vụÊ việcÊ ítÊ hơnÊ

nhưngÊ lạiÊ cóÊ phạmÊ viÊ tácÊ

độngÊ rộngÊ hơnÊ doÊ thườngÊ

ápÊ dụngÊ vớiÊ toànÊ ngànhÊ

hàngÊthayÊvìÊchỉÊmộtÊsốÊdo-

anhÊ nghiệpÊ cụÊ thể.Ê KhiÊ

lượngÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

ViệtÊNamÊtăngÊnhanhÊtrongÊ

thờiÊgianÊngắnÊvàÊ tạoÊ raÊápÊ

lựcÊ đángÊ kểÊ lênÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊđịaÊEU,ÊnguyÊcơÊbịÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsẽÊ

giaÊ tăngÊ rõÊ rệt.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

thườngÊ xảyÊ raÊ vớiÊ cácÊ

ngànhÊcóÊtínhÊchuÊkỳÊcaoÊvàÊ

mứcÊ độÊ biếnÊ độngÊ thươngÊ

mạiÊ lớnÊ nhưÊ thép,Ê nhôm,Ê

sảnÊphẩmÊkimÊloại,ÊhóaÊchấtÊ

cơÊ bảnÊ vàÊ vậtÊ liệuÊ xâyÊ

dựng. 

MộtÊ xuÊ hướngÊ đặcÊ biệtÊ

đángÊ chúÊ ýÊ trongÊ nhữngÊ

nămÊgầnÊđâyÊlàÊsựÊgiaÊtăngÊ

cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊKhiÊEUÊ đãÊ ápÊ

dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊhoặcÊ chốngÊ trợÊ cấpÊđốiÊ

vớiÊmộtÊquốcÊgiaÊnhấtÊđịnh,Ê

cơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊtheoÊdõiÊ

sátÊ cácÊ luồngÊ thươngÊ mạiÊ

đểÊphátÊhiệnÊkhảÊnăngÊhàngÊ

hóaÊ đượcÊ chuyểnÊ tảiÊ quaÊ

nướcÊ thứÊ baÊ hoặcÊ chỉÊ thựcÊ

hiệnÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ

nhằmÊ néÊ tránhÊ nghĩaÊ vụÊ

thuế.ÊViệtÊNam,ÊvớiÊvaiÊ tròÊ

làÊđiểmÊđếnÊquanÊtrọngÊcủaÊ

dòngÊ dịchÊ chuyểnÊ đầuÊ tưÊ

trongÊ khuÊ vực,Ê thườngÊ

xuyênÊ bịÊ đặtÊ trongÊ diệnÊ

theoÊ dõiÊ ởÊ cácÊ ngànhÊ nhưÊ

thép,Ê nhôm,Ê xeÊ đạpÊ điện,Ê

pinÊ mặtÊ trời,Ê gỗÊ côngÊ

nghiệp,ÊlinhÊkiệnÊđiệnÊtửÊvàÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ cơÊ khíÊ trungÊ

gian. 

XétÊ theoÊ cơÊ cấuÊ ngànhÊ

hàng,ÊnhómÊsảnÊphẩmÊcôngÊ

nghiệpÊchếÊbiếnÊvẫnÊlàÊkhuÊ

vựcÊchịuÊ tácÊđộngÊ lớnÊnhấtÊ

từÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEU.ÊTrongÊ

đó,ÊthépÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtừÊ

thépÊ làÊ nhómÊ bịÊ điềuÊ traÊ

nhiềuÊnhấtÊdoÊvừaÊcóÊtốcÊđộÊ

tăngÊ trưởngÊxuấtÊ khẩuÊ cao,Ê

vừaÊ chịuÊ cạnhÊ tranhÊ trựcÊ

tiếpÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

địaÊchâuÊÂu.ÊCácÊmặtÊhàngÊ

nhưÊ thépÊ cánÊ nguội,Ê thépÊ

khôngÊ gỉ,Ê thépÊ chốngÊ ănÊ

mòn,Ê tônÊ mạÊ màuÊ vàÊ sảnÊ

phẩmÊ thépÊ chếÊ biếnÊ sâuÊ

thườngÊ xuyênÊ nằmÊ trongÊ

nhómÊcóÊnguyÊcơÊcao.ÊBênÊ

cạnhÊđó,ÊcácÊngànhÊnhưÊgỗÊ

côngÊ nghiệp,Ê sảnÊ phẩmÊ

nhôm,Ê nhựaÊ kỹÊ thuật,Ê hóaÊ

chất,ÊxeÊđạpÊđiệnÊvàÊvậtÊliệuÊ

xâyÊ dựngÊ cũngÊ ngàyÊ càngÊ

đượcÊEUÊgiámÊsátÊchặtÊchẽÊ

hơn. 



 

84  TRAV www.trav.gov.vn 

KhôngÊ chỉÊ sốÊ lượngÊ vụÊ

việcÊ tăngÊ lên,Ê tínhÊ chấtÊ củaÊ

cácÊcuộcÊđiềuÊtraÊcũngÊngàyÊ

càngÊ phứcÊ tạpÊ hơn.Ê NếuÊ

trướcÊđâyÊtrọngÊtâmÊchủÊyếuÊ

làÊ giáÊ bánÊ vàÊ chiÊ phíÊ sảnÊ

xuấtÊ thìÊ hiệnÊ nayÊ EUÊ mởÊ

rộngÊphạmÊviÊ điềuÊ traÊ sangÊ

cácÊ yếuÊ tốÊ nhưÊ cấuÊ trúcÊ sởÊ

hữuÊdoanhÊnghiệp,Ê quanÊhệÊ

liênÊ kết,Ê chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ

củaÊ ChínhÊ phủ,Ê mứcÊ độÊ

minhÊ bạchÊ trongÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốc,Ê phátÊ thảiÊ car-

bon,Ê tráchÊ nhiệmÊ môiÊ

trườngÊvàÊtínhÊbềnÊvữngÊcủaÊ

chuỗiÊ cungÊ ứng.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

làmÊ choÊ ranhÊ giớiÊ giữaÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

truyềnÊ thốngÊ vàÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊ thươngÊ mạiÊ thếÊ hệÊ

mớiÊngàyÊcàngÊmờÊđi. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNam,ÊápÊlựcÊkhôngÊchỉÊ

nằmÊ ởÊ việcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ màÊ

cònÊ ởÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ rấtÊ

lớnÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra.Ê

MộtÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ cóÊ thểÊ kéoÊ dàiÊ

nhiềuÊtháng,ÊthậmÊchíÊnhiềuÊ

năm,Ê đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊ huyÊ độngÊ nguồnÊ lựcÊ

đángÊkểÊchoÊtưÊvấnÊphápÊlý,Ê

kiểmÊtoánÊdữÊliệu,ÊxâyÊdựngÊ

hồÊsơÊgiảiÊtrìnhÊvàÊduyÊtrìÊhệÊ

thốngÊ quảnÊ trịÊ minhÊ bạch.Ê

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ vừaÊ

vàÊ nhỏ,Ê đâyÊ làÊ gánhÊ nặngÊ

đặcÊbiệtÊlớnÊvàÊnhiềuÊtrườngÊ

hợpÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

thuaÊvìÊthựcÊsựÊviÊphạmÊmàÊ

vìÊkhôngÊđủÊnăngÊlựcÊchứngÊ

minhÊmìnhÊkhôngÊviÊphạm. 

TừÊthựcÊtrạngÊtrênÊcóÊthểÊ

thấyÊ rằng,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ

khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ khôngÊ

cònÊ làÊ hiệnÊ tượngÊ cáÊ biệtÊ

màÊ đãÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ xuÊ

hướngÊ mangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ

trongÊ quanÊ hệÊ thươngÊ mạiÊ

songÊphương.ÊKhiÊhàngÊhóaÊ

ViệtÊ NamÊ ngàyÊ càngÊ thamÊ

giaÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ

châuÊÂuÊvàÊchuỗiÊcungÊứngÊ

toànÊ cầu,Ê nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ

traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

cũngÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ giaÊ tăng.Ê

ĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊViệtÊNamÊ

phảiÊxâyÊdựngÊmộtÊhệÊthốngÊ

ứngÊ phóÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ

lược,Ê lâuÊ dàiÊ vàÊ đồngÊ bộ,Ê

thayÊ vìÊ chỉÊ xửÊ lýÊ từngÊ vụÊ

việcÊriêngÊlẻÊnhưÊtrướcÊđây. 

2.ÊĐặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊtrongÊ

chínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEU 

ChínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ LiênÊ minhÊ

ChâuÊ ÂuÊ đượcÊ đánhÊ giáÊ làÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ hệÊ thốngÊ

phứcÊ tạp,Ê chặtÊ chẽÊ vàÊ cóÊ

mứcÊđộÊ phátÊ triểnÊ caoÊ nhấtÊ

trênÊ thếÊ giới.Ê MặcÊ dùÊ vềÊ

nguyênÊ tắc,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ

trợÊcấp,Ê tựÊvệÊvàÊchốngÊ lẩnÊ

tránhÊ đềuÊ đượcÊ xâyÊ dựngÊ

trênÊcơÊsởÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊ

TổÊ chứcÊ ThươngÊ mạiÊ ThếÊ

giới,Ê nhưngÊ trongÊ thựcÊ tiễnÊ

ápÊ dụng,Ê EUÊ đãÊ phátÊ triểnÊ

mộtÊcơÊchếÊđiềuÊtraÊvớiÊmứcÊ

độÊkỹÊthuậtÊrấtÊcao,ÊgắnÊchặtÊ

vớiÊmụcÊ tiêuÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối,Ê chiếnÊ

lượcÊ côngÊ nghiệpÊ xanhÊ vàÊ

yêuÊ cầuÊ bảoÊ đảmÊ anÊ ninhÊ

chuỗiÊ cungÊ ứng.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

khiếnÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ

châuÊ ÂuÊ phảiÊ đốiÊ diệnÊ vớiÊ

nhữngÊ yêuÊ cầuÊ tuânÊ thủÊ

vượtÊ xaÊ phạmÊ viÊ thươngÊ

mạiÊtruyềnÊthống. 

ĐặcÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ đầuÊ

tiênÊ làÊmứcÊ độÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ

tínhÊ phápÊ lýÊ rấtÊ caoÊ trongÊ

toànÊ bộÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê

EUÊ khôngÊ chỉÊ tiếnÊ hànhÊ

điềuÊ traÊ trênÊ cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ

địnhÊ lượngÊ đơnÊ thuầnÊ màÊ

cònÊápÊdụngÊhệÊ thốngÊphânÊ

tíchÊsâuÊvềÊcấuÊtrúcÊchiÊphí,Ê
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giáÊ trịÊ thôngÊ thường,Ê giáÊ

xuấtÊkhẩu,ÊmứcÊđộÊthiệtÊhạiÊ

củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ

vàÊ mốiÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ

giữaÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ vớiÊ

tổnÊ thấtÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

nộiÊ khối.Ê TrongÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊviệcÊxácÊ

địnhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊkhôngÊ

chỉÊdựaÊvàoÊsoÊsánhÊgiáÊmàÊ

cònÊ liênÊ quanÊ đếnÊ phươngÊ

phápÊxácÊđịnhÊgiáÊ trịÊ thôngÊ

thường,ÊlựaÊchọnÊnướcÊthayÊ

thếÊ trongÊ trườngÊhợpÊbịÊcoiÊ

làÊ cóÊ biếnÊ dạngÊ thịÊ trườngÊ

đángÊkể,Ê cũngÊnhưÊcáchÊxửÊ

lýÊ cácÊ yếuÊ tốÊ chiÊ phíÊ đầuÊ

vào. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê đâyÊ làÊ

tháchÊthứcÊrấtÊlớnÊbởiÊnhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ cóÊ hệÊ

thốngÊ kếÊ toánÊ đạtÊ chuẩnÊ

quốcÊ tế,Ê việcÊ phânÊ bổÊ chiÊ

phíÊ cònÊ thiếuÊ khoaÊ họcÊ vàÊ

khảÊ năngÊ giảiÊ trìnhÊ sốÊ liệuÊ

chưaÊđápÊứngÊđượcÊyêuÊcầuÊ

củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ châuÊ

Âu.Ê ChỉÊ cầnÊ mộtÊ saiÊ lệchÊ

nhỏÊ trongÊ hồÊ sơÊ dữÊ liệuÊ

hoặcÊ sựÊ thiếuÊ nhấtÊ quánÊ

trongÊgiảiÊ trìnhÊcũngÊcóÊthểÊ

dẫnÊ đếnÊ việcÊ EUÊ ápÊ dụngÊ

phươngÊ phápÊ suyÊ luậnÊ bấtÊ

lợiÊvàÊxácÊđịnhÊmứcÊthuếÊrấtÊ

cao. 

ĐặcÊđiểmÊ thứÊhaiÊ làÊ yêuÊ

cầuÊminhÊ bạchÊ dữÊ liệuÊ cựcÊ

kỳÊnghiêmÊngặt.ÊTrongÊthựcÊ

tiễnÊđiềuÊtraÊcủaÊEU,ÊdữÊliệuÊ

đượcÊ coiÊ làÊ bằngÊ chứngÊ

trungÊ tâmÊ quyếtÊ địnhÊ toànÊ

bộÊ kếtÊ quảÊ vụÊ việc.Ê DoanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ cungÊ cấpÊ đầyÊ

đủÊthôngÊtinÊvềÊgiáÊbán,ÊchiÊ

phíÊ sảnÊ xuất,Ê nguyênÊ liệuÊ

đầuÊvào,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất,Ê

cấuÊ trúcÊ sởÊ hữu,Ê quanÊ hệÊ

liênÊ kết,Ê hệÊ thốngÊ phânÊ

phối,ÊmứcÊđộÊnhậnÊhỗÊtrợÊtừÊ

NhàÊnướcÊvàÊtoànÊbộÊhồÊsơÊ

truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc.Ê ViệcÊ

thiếuÊdữÊliệuÊhoặcÊcungÊcấpÊ

dữÊ liệuÊ khôngÊ đầyÊ đủÊ

thườngÊ bịÊ coiÊ làÊ hànhÊ viÊ

khôngÊhợpÊtác,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ sửÊ dụngÊ

cácÊ dữÊ liệuÊ sẵnÊ cóÊ theoÊ

hướngÊ bấtÊ lợiÊ choÊ doanhÊ

nghiệp. 

ĐiềuÊnàyÊtạoÊraÊápÊlựcÊrấtÊ

lớnÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê đặcÊ biệtÊ

làÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊnhỏ,Ê

bởiÊ phầnÊ lớnÊ vẫnÊ vậnÊ hànhÊ

trênÊ nềnÊ tảngÊ quảnÊ trịÊ

truyềnÊthống,ÊlưuÊtrữÊchứngÊ

từÊ phânÊ tánÊ vàÊ thiếuÊ hệÊ

thốngÊsốÊhóaÊdữÊliệu.ÊTrongÊ

nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊcaoÊ

vìÊ thựcÊ sựÊ bánÊ pháÊ giáÊ hayÊ

nhậnÊ trợÊ cấpÊ bấtÊ hợpÊ pháp,Ê

màÊ vìÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ

đượcÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊhợpÊlýÊ

hoặcÊ khôngÊ đủÊ khảÊ năngÊ

truyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊtoànÊbộÊ

chuỗiÊcungÊứng. 

ĐặcÊ điểmÊ thứÊ baÊ làÊ xuÊ

hướngÊgắnÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊvớiÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊ

vàÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ

xanh.ÊĐâyÊ làÊđiểmÊthayÊđổiÊ

quanÊ trọngÊ nhấtÊ trongÊ cáchÊ

tiếpÊ cậnÊ củaÊ EUÊ trongÊ

nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây.Ê NếuÊ

trướcÊđâyÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ chủÊ yếuÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ

yếuÊ tốÊ giáÊ vàÊ trợÊ cấpÊ trựcÊ

tiếpÊthìÊhiệnÊnayÊcácÊyếuÊtốÊ

môiÊ trường,Ê phátÊ thảiÊ car-

bon,Ê sửÊ dụngÊ năngÊ lượng,Ê

tráchÊnhiệmÊ laoÊđộng,ÊquảnÊ

trịÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ minhÊ

bạchÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ ngàyÊ

càngÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ phầnÊ

quanÊ trọngÊ trongÊ đánhÊ giáÊ

cạnhÊtranhÊthươngÊmại. 

CácÊ cơÊ chếÊ nhưÊ CơÊ chếÊ

điềuÊchỉnhÊcarbonÊbiênÊgiới,Ê

QuyÊ địnhÊ chốngÊ pháÊ rừngÊ

củaÊEU,ÊBộÊ tiêuÊchuẩnÊmôiÊ
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trườngÊ –Ê xãÊ hộiÊ –Ê quảnÊ trịÊ

vàÊ hệÊ thốngÊ kiểmÊ soátÊ hóaÊ

chấtÊREACHÊkhôngÊphảiÊlàÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ theoÊ nghĩaÊ truyềnÊ

thốngÊ nhưngÊ lạiÊ tácÊ độngÊ

trựcÊ tiếpÊ đếnÊ khảÊ năngÊ bịÊ

điềuÊ traÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩu.Ê MộtÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

thấpÊ nhờÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊ lạcÊ hậu,ÊphátÊ thảiÊ caoÊ

hoặcÊkhôngÊkiểmÊsoátÊđượcÊ

nguồnÊ gốcÊ nguyênÊ liệuÊ cóÊ

thểÊ bịÊ nhìnÊ nhậnÊ làÊ cóÊ lợiÊ

thếÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ bềnÊ

vữngÊvàÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊ

giámÊsátÊchặtÊchẽÊhơn. 

ĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ

khôngÊcònÊchỉÊlàÊvấnÊđềÊgiáÊ

bánÊ thấpÊ màÊ đãÊ mởÊ rộngÊ

thànhÊ vấnÊ đềÊ cạnhÊ tranhÊ

côngÊ bằngÊ theoÊ tiêuÊ chuẩnÊ

phátÊ triểnÊ bềnÊ vững.Ê ĐốiÊ

vớiÊViệtÊNam,ÊđâyÊlàÊ tháchÊ

thứcÊ rấtÊ lớnÊ bởiÊ nhiềuÊ

ngànhÊ xuấtÊ khẩuÊ vẫnÊ đangÊ

dựaÊchủÊyếuÊvàoÊlợiÊthếÊchiÊ

phíÊ thấpÊ thayÊ vìÊ năngÊ suấtÊ

côngÊnghệÊvàÊquảnÊtrịÊxanh. 

ĐặcÊ điểmÊ thứÊ tưÊ làÊ mởÊ

rộngÊphạmÊviÊđiềuÊ traÊ sangÊ

chuỗiÊ cungÊứngÊvàÊ xuấtÊxứÊ

thựcÊ chất.Ê TrongÊ cácÊ vụÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,ÊEUÊkhôngÊchỉÊxemÊxétÊ

giấyÊ chứngÊ nhậnÊ xuấtÊ xứÊ

màÊ đánhÊ giáÊ toànÊ diệnÊ bảnÊ

chấtÊ củaÊquáÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ

tạiÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu.Ê CơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ sẽÊ phânÊ tíchÊ

tỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊnộiÊđịa,Ê

mứcÊ độÊ thayÊ đổiÊ bảnÊ chấtÊ

hàngÊ hóa,Ê nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊvàÊmốiÊ

liênÊhệÊthươngÊmạiÊgiữaÊdo-

anhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ vớiÊ

doanhÊ nghiệpÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ

đangÊbịÊápÊthuếÊphòngÊvệ. 

ĐiềuÊ nàyÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ

trọngÊ đốiÊ vớiÊ ViệtÊ NamÊ

trongÊbốiÊcảnhÊnhiềuÊngànhÊ

đangÊ thuÊ hútÊ mạnhÊ dòngÊ

vốnÊ đầuÊ tưÊ dịchÊ chuyểnÊ từÊ

khuÊ vựcÊ châuÊ Á.Ê NếuÊ mộtÊ

doanhÊnghiệpÊchỉÊ thựcÊhiệnÊ

hoạtÊđộngÊ lắpÊ rápÊđơnÊgiảnÊ

hoặcÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊvàoÊ

nguyênÊ liệuÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

màÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ

đượcÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thựcÊ

chấtÊ tạiÊViệtÊNam,ÊnguyÊcơÊ

bịÊEUÊkếtÊ luậnÊ lẩnÊ tránhÊ làÊ

rấtÊ cao.ÊĐâyÊ làÊ lýÊdoÊkhiếnÊ

nhiềuÊ ngànhÊ nhưÊ thép,Ê

nhôm,Ê pinÊmặtÊ trời,Ê xeÊ đạpÊ

điện,ÊgỗÊcôngÊnghiệpÊvàÊsảnÊ

phẩmÊcơÊkhíÊ thườngÊxuyênÊ

nằmÊtrongÊdiệnÊtheoÊdõiÊđặcÊ

biệt. 

ĐặcÊđiểmÊthứÊnămÊlàÊtínhÊ

liênÊ kếtÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ

chiếnÊ lượcÊbảoÊhộÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ khối.ÊMặcÊ dùÊ cácÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

đượcÊ xâyÊ dựngÊ trênÊ cơÊ sởÊ

phápÊ lýÊ quốcÊ tế,Ê nhưngÊ

trongÊ thựcÊ tiễn,Ê việcÊ khởiÊ

xướngÊ điềuÊ traÊ thườngÊ gắnÊ

rấtÊ chặtÊ vớiÊ ápÊ lựcÊ từÊ cácÊ

hiệpÊhộiÊsảnÊxuấtÊtrongÊEU.Ê

KhiÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

đốiÊ mặtÊ vớiÊ suyÊ giảmÊ lợiÊ

nhuận,Ê mấtÊ việcÊ làmÊ hoặcÊ

ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ từÊ hàngÊ

nhậpÊ khẩuÊ giáÊ thấp,Ê cácÊ

hiệpÊhộiÊdoanhÊnghiệpÊchâuÊ

ÂuÊ thườngÊ chủÊ độngÊ thúcÊ

đẩyÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

ĐiềuÊ đóÊ choÊ thấyÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ

khôngÊchỉÊlàÊvấnÊđềÊphápÊlýÊ

thuầnÊ túyÊ màÊ cònÊ làÊ côngÊ

cụÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ

vàÊbảoÊvệÊviệcÊ làm.ÊDoanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ nếuÊ chỉÊ

tiếpÊ cậnÊ theoÊ hướngÊ kỹÊ

thuậtÊ phápÊ lýÊ màÊ khôngÊ
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hiểuÊđượcÊbốiÊcảnhÊchínhÊtrịÊ

–Ê kinhÊ tếÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊđịaÊchâuÊÂuÊsẽÊrấtÊ

khóÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ

ứngÊphóÊhiệuÊquả. 

TừÊ nhữngÊ đặcÊ điểmÊ trênÊ

cóÊthểÊthấyÊrằng,ÊchínhÊsáchÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊ đãÊ vượtÊ xaÊ khuônÊ khổÊ

truyềnÊ thốngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhayÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đơnÊ thuần.Ê

ĐâyÊ làÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ tổngÊ

hợpÊ giữaÊ thươngÊ mại,Ê môiÊ

trường,ÊcôngÊnghiệp,ÊđầuÊtưÊ

vàÊanÊninhÊchuỗiÊcungÊứng.Ê

ChínhÊvìÊvậy,ÊviệcÊứngÊphóÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ cũngÊ khôngÊ

thểÊchỉÊgiớiÊhạnÊởÊphảnÊứngÊ

khiÊ vụÊ việcÊ phátÊ sinhÊ màÊ

phảiÊđượcÊthiếtÊkếÊnhưÊmộtÊ

chiếnÊ lượcÊdàiÊhạnÊvềÊnângÊ

caoÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

quốcÊ gia,Ê trongÊ đóÊ minhÊ

bạchÊ dữÊ liệu,Ê chuyểnÊ đổiÊ

xanh,Ê nộiÊ địaÊ hóaÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊvàÊhoànÊthiệnÊthểÊ

chếÊ trởÊ thànhÊnhữngÊyếuÊ tốÊ

cốtÊlõi. 

3.Ê NhữngÊ hạnÊ chếÊ chủÊ

yếuÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊ

Nam 

MặcÊ dùÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ đãÊ cóÊ bướcÊ tiếnÊ

đángÊkểÊtrongÊmởÊrộngÊxuấtÊ

khẩuÊ sangÊLiênÊminhÊChâuÊ

Âu,Ê nhưngÊ năngÊ lựcÊ ứngÊ

phóÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vẫnÊ

cònÊ nhiềuÊ hạnÊ chế.Ê NhữngÊ

hạnÊchếÊnàyÊkhôngÊchỉÊ làmÊ

tăngÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊmàÊ

cònÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ

gặpÊ bấtÊ lợiÊ lớnÊ trongÊ quáÊ

trìnhÊ trảÊ lờiÊ câuÊ hỏi,Ê cungÊ

cấpÊdữÊ liệu,Ê thamÊgiaÊ thẩmÊ

traÊvàÊbảoÊvệÊlậpÊluậnÊtrướcÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊEU. 

TrướcÊ hết,Ê hạnÊ chếÊ lớnÊ

nhấtÊ làÊhệÊ thốngÊdữÊ liệuÊkếÊ

toán,ÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

chưaÊ đápÊ ứngÊ chuẩnÊ mựcÊ

quốcÊ tế.ÊTrongÊ cácÊvụÊđiềuÊ

traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

đặcÊ biệtÊ làÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê EUÊ

yêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊcungÊ

cấpÊ dữÊ liệuÊ rấtÊ chiÊ tiếtÊ vềÊ

chiÊphíÊnguyênÊliệu,ÊchiÊphíÊ

nhânÊcông,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

chung,Ê giáÊ bánÊ nộiÊ địa,Ê giáÊ

xuấtÊkhẩu,ÊquanÊhệÊliênÊkết,Ê

dòngÊ thanhÊ toánÊ vàÊ hồÊ sơÊ

giaoÊdịch.ÊTuyÊnhiên,ÊnhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ

vẫnÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ theoÊ

phươngÊ thứcÊ truyềnÊ thống,Ê

chứngÊ từÊ lưuÊ trữÊ phânÊ tán,Ê

thiếuÊhệÊthốngÊsốÊhóaÊđồngÊ

bộÊvàÊchưaÊápÊdụngÊđầyÊđủÊ

cácÊ chuẩnÊ mựcÊ kếÊ toánÊ

quốcÊ tế.ÊKhiÊdữÊ liệuÊkhôngÊ

nhấtÊ quánÊ hoặcÊ khôngÊ thểÊ

kiểmÊ chứng,Ê doanhÊ nghiệpÊ

rấtÊ dễÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊ hợpÊ

tácÊđầyÊđủ,ÊtừÊđóÊbịÊápÊdụngÊ

phươngÊ phápÊ suyÊ luậnÊ bấtÊ

lợi. 

ThứÊ hai,Ê năngÊ lựcÊ truyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊquảnÊ trịÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ cònÊ hạnÊ

chế.Ê ĐâyÊ làÊ điểmÊ yếuÊ đặcÊ

biệtÊrõÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ ngàyÊ

càngÊ siếtÊ chặtÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ

vềÊxuấtÊxứÊthựcÊchất.ÊNhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ mớiÊ chỉÊ chúÊ

trọngÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊởÊ

khâuÊ xuấtÊ khẩuÊ cuốiÊ cùngÊ

màÊchưaÊxâyÊdựngÊđượcÊhệÊ

thốngÊ chứngÊ minhÊ đầyÊ đủÊ

nguồnÊgốcÊnguyênÊliệu,ÊquáÊ

trìnhÊ giaÊ công,Ê tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ

giaÊ tăngÊnộiÊđịaÊvàÊmứcÊđộÊ

chuyểnÊ đổiÊ bảnÊ chấtÊ hàngÊ

hóaÊ tạiÊ ViệtÊ Nam.Ê ĐốiÊ vớiÊ

cácÊ ngànhÊ phụÊ thuộcÊ lớnÊ

vàoÊnguyênÊ liệuÊ nhậpÊ khẩuÊ

nhưÊ thép,Ê nhôm,Ê gỗ,Ê dệtÊ
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may,Ênhựa,ÊhóaÊchấtÊvàÊsảnÊ

phẩmÊcơÊkhí,ÊđiểmÊyếuÊnàyÊ

cóÊthểÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊcơÊ

bịÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ tránhÊ hoặcÊ

chuyểnÊtảiÊbấtÊhợpÊpháp. 

ThứÊ ba,Ê doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ cònÊ thiếuÊ năngÊ

lựcÊ phápÊ lýÊ chuyênÊ sâuÊ vềÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EU.ÊPhầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊ

chỉÊ tìmÊđếnÊ tưÊvấnÊphápÊ lýÊ

khiÊ vụÊ việcÊ đãÊ chínhÊ thứcÊ

khởiÊ xướng,Ê trongÊ khiÊ giaiÊ

đoạnÊ chuẩnÊ bịÊ trướcÊ điềuÊ

traÊ mớiÊ làÊ giaiÊ đoạnÊ cóÊ ýÊ

nghĩaÊ quyếtÊ định.ÊDoÊ thiếuÊ

hiểuÊ biếtÊ đầyÊ đủÊ vềÊ quyÊ

trìnhÊ điềuÊ tra,Ê tiêuÊ chuẩnÊ

chứngÊ cứ,Ê thờiÊ hạnÊ trảÊ lờiÊ

vàÊ phươngÊ phápÊ tínhÊ toánÊ

củaÊ EU,Ê nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ chuẩnÊ bịÊ kịpÊ

hồÊ sơ,Ê trảÊ lờiÊ thiếuÊ trọngÊ

tâmÊ hoặcÊ khôngÊ nhậnÊ diệnÊ

đượcÊcácÊđiểmÊrủiÊ roÊ trongÊ

dữÊliệuÊcủaÊmình.ÊĐiềuÊnàyÊ

làmÊ suyÊ giảmÊ đángÊ kểÊ khảÊ

năngÊ tựÊ bảoÊ vệÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp. 

ThứÊ tư,Ê tâmÊ lýÊ bịÊ độngÊ

vàÊthiếuÊchiếnÊlượcÊquảnÊtrịÊ

rủiÊ roÊ thươngÊmạiÊ vẫnÊ cònÊ

phổÊ biến.Ê KhôngÊ ítÊ doanhÊ

nghiệpÊ coiÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ làÊ vấnÊ đềÊ xaÊ

vời,ÊchỉÊphátÊsinhÊkhiÊcóÊvụÊ

kiệnÊ cụÊ thể,Ê thayÊ vìÊ xemÊ

đâyÊ làÊ mộtÊ phầnÊ thườngÊ

xuyênÊ củaÊ chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ

khẩu.ÊVìÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊ

thườngÊ chưaÊ cóÊ bộÊ phậnÊ

chuyênÊtráchÊtheoÊdõiÊrủiÊroÊ

thịÊ trường,Ê chưaÊ đánhÊ giáÊ

địnhÊkỳÊbiếnÊđộngÊthịÊphần,Ê

chưaÊkiểmÊsoátÊ tốcÊđộÊ tăngÊ

trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ từngÊ

thịÊtrườngÊvàÊchưaÊchuẩnÊbịÊ

sẵnÊ bộÊ hồÊ sơÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại.Ê CáchÊ tiếpÊ cậnÊ

nàyÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ

luônÊ ởÊ thếÊ “chạyÊ theo”Ê khiÊ

vụÊviệcÊphátÊsinh. 

ThứÊ năm,Ê mứcÊ độÊ liênÊ

kếtÊ giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

trongÊ cùngÊ ngànhÊ cònÊ yếu.Ê

TrongÊnhiềuÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mại,Ê cơÊ quanÊ

điềuÊtraÊEUÊkhôngÊchỉÊxemÊ

xétÊmộtÊdoanhÊnghiệpÊriêngÊ

lẻÊ màÊ đánhÊ giáÊ cảÊ ngànhÊ

hàngÊ hoặcÊ nhómÊ doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩu.Ê TuyÊ

nhiên,Ê doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊ thườngÊ phảnÊ ứngÊ rờiÊ

rạc,Ê thiếuÊ cơÊ chếÊ chiaÊ sẻÊ

thôngÊ tinÊ vàÊ chưaÊ hìnhÊ

thànhÊ đượcÊ lậpÊ luậnÊ chungÊ

củaÊ ngành.Ê SựÊ thiếuÊ phốiÊ

hợpÊ nàyÊ làmÊ giảmÊ sứcÊ

mạnhÊ phảnÊ biệnÊ tậpÊ thể,Ê

đồngÊ thờiÊ khiếnÊ chiÊ phíÊ

phápÊlýÊvàÊchiÊphíÊ tuânÊthủÊ

củaÊtừngÊdoanhÊnghiệpÊtăngÊ

cao. 

ThứÊ sáu,Ê nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ chưaÊ thíchÊ ứngÊ kịpÊ

vớiÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ thươngÊ

mạiÊ thếÊ hệÊ mớiÊ củaÊ EU.Ê

CácÊ yêuÊ cầuÊ vềÊ phátÊ thảiÊ

carbon,Ê truyÊ xuấtÊ nguồnÊ

gốcÊ chốngÊ pháÊ rừng,Ê hóaÊ

chất,Ê laoÊ độngÊ vàÊ quảnÊ trịÊ

bềnÊ vữngÊ đangÊ ngàyÊ càngÊ

gắnÊchặtÊvớiÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,Ê

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ vẫnÊ

xemÊcácÊtiêuÊchuẩnÊnàyÊnhưÊ

nghĩaÊ vụÊ tuânÊ thủÊ riêngÊ lẻ,Ê

chưaÊnhậnÊthứcÊđầyÊđủÊrằngÊ

chúngÊ cóÊ thểÊ ảnhÊ hưởngÊ

trựcÊ tiếpÊ đếnÊ rủiÊ roÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmại.ÊMộtÊ doanhÊ

nghiệpÊ thiếuÊminhÊ bạchÊ vềÊ

phátÊ thải,Ê nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ tráchÊ

nhiệmÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ cóÊ

thểÊbịÊđánhÊgiáÊlàÊcóÊlợiÊthếÊ

chiÊphíÊkhôngÊbềnÊvữngÊvàÊ

dễÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊgiámÊ

sátÊcủaÊEU. 
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NângÊcaoÊvaiÊtròÊcủaÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊHiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊÊÊÊÊÊÊ

nóiÊchungÊvàÊHiệpÊđịnhÊEVFTAÊnóiÊriêng 

I.ÊTổngÊquan 

Q uáÊ trìnhÊ hộiÊ nhậpÊ kinhÊ tếÊ quốcÊ tếÊsâuÊ rộng,Ê đặcÊ biệtÊ thôngÊ quaÊ cácÊ

hiệpÊđịnhÊ thươngÊmạiÊ tựÊdoÊ (FTAs)Ê thếÊhệÊ

mới,ÊđangÊlàmÊthayÊđổiÊcănÊbảnÊmôiÊtrườngÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ cáchÊ thứcÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ

thamÊgiaÊvàoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊcầu.ÊĐốiÊvớiÊ

ViệtÊNam,Ê việcÊ thamÊ giaÊ ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ

FTAsÊvớiÊmứcÊđộÊcamÊkếtÊsâuÊvàÊphạmÊviÊ

điềuÊchỉnhÊrộngÊkhôngÊchỉÊmởÊraÊcơÊhộiÊmởÊ

rộngÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu,Ê màÊ đồngÊ thờiÊ

làmÊ giaÊ tăngÊ mứcÊ độÊ tiếpÊ xúcÊ vớiÊ cácÊ cơÊ

chếÊ điềuÊ chỉnhÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ đốiÊ tác,Ê

trongÊ đóÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ (PVTM)Ê ngàyÊ càngÊ giữÊ vaiÊ tròÊ trungÊ

tâm.ÊHiệpÊđịnhÊThươngÊmạiÊtựÊdoÊViệtÊNamÊ

–Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ (EVFTA),Ê vớiÊ cácÊ

tiêuÊchuẩnÊcaoÊvềÊminhÊbạch,ÊcạnhÊtranhÊvàÊ

phátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊlàÊmộtÊvíÊdụÊđiểnÊhìnhÊ

choÊxuÊhướngÊnày. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

khôngÊ cònÊ làÊ mộtÊ lĩnhÊ vựcÊ mangÊ tínhÊ kỹÊ

thuật,Ê phátÊ sinhÊmangÊ tínhÊ tìnhÊ huốngÊ hayÊ

ngoạiÊlệÊcủaÊhộiÊnhập,ÊmàÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊ

cấuÊ phầnÊ thườngÊ trựcÊ củaÊ môiÊ trườngÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊĐốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

cóÊđộÊmởÊcaoÊnhưÊViệtÊNam,ÊrủiÊroÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊgắnÊvớiÊkhảÊnăngÊ

bịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊhạnÊchếÊxuấtÊkhẩuÊ

tạiÊthịÊtrườngÊđốiÊtác,ÊmàÊcònÊliênÊquanÊtrựcÊ

tiếpÊđếnÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊthịÊphần,ÊnângÊcấpÊ

chuỗiÊgiáÊtrịÊvàÊbảoÊđảmÊtínhÊbềnÊvữngÊcủaÊ

môÊhìnhÊtăngÊtrưởngÊdựaÊvàoÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊ

đó,ÊvấnÊđềÊđặtÊraÊkhôngÊchỉÊlàÊứngÊphóÊvớiÊ

từngÊ vụÊ việcÊ cụÊ thể,ÊmàÊ làÊ xâyÊ dựngÊ năngÊ

lựcÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊ

cáchÊcóÊhệÊthốngÊvàÊdàiÊhạn. 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê cácÊ nghiênÊ

cứuÊ vàÊ thảoÊ luậnÊ chínhÊ sáchÊ vềÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊViệtÊNamÊchủÊyếuÊtậpÊtrungÊ

vàoÊhaiÊhướngÊchính.ÊThứÊnhấtÊlàÊphânÊtíchÊ

tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊvàÊngànhÊ

hàng,ÊcũngÊnhưÊrútÊraÊbàiÊhọcÊkinhÊnghiệmÊ

từÊcácÊvụÊviệcÊcụÊthể.ÊThứÊhaiÊlàÊđềÊxuấtÊcácÊ

giảiÊ phápÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ củaÊ

doanhÊ nghiệp,Ê đặcÊ biệtÊ vềÊ nhậnÊ thức,Ê tuânÊ

thủÊvàÊchiếnÊlượcÊthịÊtrường.ÊNhữngÊnghiênÊ

cứuÊ nàyÊ cóÊ giáÊ trịÊ quanÊ trọngÊ trongÊ việcÊ

nângÊcaoÊhiểuÊbiếtÊvàÊhỗÊ trợÊdoanhÊnghiệpÊ
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trongÊ ngắnÊ hạn.Ê TuyÊ nhiên,Ê việcÊ tiếpÊ cậnÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊvấnÊđềÊởÊđầuÊ

raÊcủaÊhộiÊnhập,ÊtứcÊlàÊchỉÊđượcÊxemÊxétÊkhiÊ

cácÊvụÊviệcÊđãÊphátÊsinh. 

MộtÊkhoảngÊ trốngÊđángÊchúÊýÊ trongÊcácÊ

nghiênÊ cứuÊ hiệnÊ cóÊ làÊ sựÊ thiếuÊ vắngÊ cácÊ

phânÊtíchÊchuyênÊsâuÊvềÊvaiÊtròÊcủaÊcácÊthiếtÊ

chếÊ trungÊ gianÊ trongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ cơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊ nhàÊ nướcÊ vàÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊhàng,Ê trongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊFTAsÊ

vàÊEVFTA.ÊPhầnÊ lớnÊ cácÊnghiênÊcứuÊchưaÊ

làmÊrõÊcáchÊthứcÊmàÊcácÊchủÊthểÊnàyÊcóÊthểÊ

vàÊ cầnÊ đượcÊ táiÊ địnhÊ vịÊ vaiÊ trò,Ê chứcÊ năngÊ

vàÊcơÊchếÊphốiÊhợpÊđểÊkhôngÊchỉÊxửÊlýÊcácÊ

vụÊviệcÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,ÊmàÊcònÊchủÊ

độngÊkiếnÊtạoÊnăngÊlựcÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

ngànhÊtrongÊdàiÊhạn.ÊĐiềuÊnàyÊdẫnÊđếnÊviệcÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vẫnÊ chủÊ yếuÊ đượcÊ

quảnÊtrịÊtheoÊlogicÊphảnÊứngÊvụÊviệc,ÊthayÊvìÊ

đượcÊtíchÊhợpÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊquảnÊtrịÊrủiÊ

roÊvàÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊtrúcÊtrongÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊ

nhập. 

ĐặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊEVFTA,ÊnơiÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ

ngàyÊcàngÊgắnÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊdữÊ liệu,Ê

truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc,Ê cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊvàÊtiêuÊchuẩnÊbềnÊvững,ÊvaiÊtròÊcủaÊcơÊ

quanÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàngÊ cầnÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ lạiÊ mộtÊ

cáchÊ cănÊ bản.Ê CơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊkhôngÊchỉÊlàÊchủÊthểÊxửÊlýÊkỹÊthuậtÊcácÊ

vụÊviệc,ÊmàÊcầnÊđảmÊnhiệmÊvaiÊtròÊdẫnÊdắt,Ê

điềuÊphốiÊvàÊtíchÊhợpÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

vàoÊchiếnÊlượcÊhộiÊnhậpÊvàÊphátÊtriểnÊcôngÊ

nghiệp.Ê TươngÊ tự,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ

khôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊvaiÊtròÊtruyềnÊtảiÊthôngÊ

tin,ÊmàÊcầnÊtrởÊthànhÊthiếtÊchếÊđiềuÊphốiÊdữÊ

liệu,ÊđạiÊdiệnÊlợiÊíchÊtậpÊthểÊvàÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ theoÊ

chuẩnÊmựcÊcủaÊcácÊhiệpÊđịnhÊthếÊhệÊmới. 

XuấtÊ phátÊ từÊ khoảngÊ trốngÊ nghiênÊ cứuÊ

đó,ÊbàiÊviếtÊnàyÊ tậpÊ trungÊphânÊ tíchÊvaiÊ tròÊ

củaÊ cơÊ quanÊphòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊvàÊhiệpÊ

hộiÊngànhÊhàngÊtạiÊViệtÊNamÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

thamÊ giaÊ FTAsÊ nóiÊ chungÊ vàÊ EVFTAÊ nóiÊ

riêng,ÊvớiÊtrọngÊtâmÊlàÊviệcÊxácÊđịnhÊnhữngÊ

yêuÊcầuÊmớiÊđặtÊraÊđốiÊvớiÊcácÊchủÊthểÊnàyÊ

vàÊnhữngÊhạnÊchếÊtrongÊcáchÊthứcÊvậnÊhànhÊ

hiệnÊnay.ÊTrênÊcơÊsởÊđó,ÊnghiênÊcứuÊhướngÊ

tớiÊviệcÊđềÊxuấtÊcácÊđịnhÊhướngÊvàÊgiảiÊphápÊ

nhằmÊnângÊ caoÊ vaiÊ tròÊ củaÊ cơÊ quanÊ phòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊvàÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊtheoÊ

hướngÊ chủÊ động,Ê cóÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ vàÊ gắnÊ

kếtÊchặtÊchẽÊvớiÊmụcÊtiêuÊnângÊcấpÊcấuÊtrúcÊ

thươngÊmạiÊ vàÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ củaÊViệtÊNamÊ

trongÊdàiÊhạn. 

II.Ê BốiÊ cảnhÊHộiÊ nhậpÊ vàÊ sựÊ thayÊ đổiÊ

yêuÊcầuÊđốiÊvớiÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

2.1.ÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊcơÊ

chếÊđiềuÊchỉnhÊthườngÊtrựcÊcủaÊhộiÊnhậpÊ

trongÊbốiÊcảnhÊFTAsÊthếÊhệÊmới 

TrongÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtế,Ê

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊđượcÊnhìnÊ

nhậnÊkhôngÊchỉÊ nhưÊmộtÊ tậpÊhợpÊ cácÊ côngÊ

cụÊphápÊ lýÊnhằmÊxửÊ lýÊcácÊhànhÊviÊ thươngÊ

mạiÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ trongÊ ngắnÊ hạn,Ê màÊ

nhưÊmộtÊ cơÊ chếÊ điềuÊ chỉnhÊmangÊ tínhÊ cấuÊ

trúcÊcủaÊhệÊ thốngÊthươngÊmạiÊ toànÊcầu.ÊSựÊ

giaÊtăngÊmạnhÊmẽÊcủaÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊ
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mạiÊtựÊdo,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊFTAsÊthếÊhệÊmớiÊ

vớiÊmứcÊđộÊtựÊdoÊhóaÊsâuÊvàÊphạmÊviÊcamÊ

kếtÊ rộng,Ê đãÊ làmÊ thayÊ đổiÊ vaiÊ tròÊ vàÊ vịÊ tríÊ

củaÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trongÊchínhÊsáchÊ

thươngÊmạiÊcủaÊcácÊquốcÊgia. 

VềÊ nguyênÊ tắc,Ê việcÊ thamÊ giaÊ cácÊ hiệpÊ

địnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊkhôngÊloạiÊtrừÊquyềnÊ

sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê TráiÊ lại,Ê trongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê cácÊ

FTAsÊcònÊ tạoÊ raÊmôiÊ trườngÊ thuậnÊ lợiÊ hơnÊ

choÊviệcÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊnày,ÊkhiÊtựÊ

doÊ hóaÊ thươngÊ mạiÊ làmÊ giaÊ tăngÊ nhanhÊ

chóngÊdòngÊchảyÊhàngÊhóaÊvàÊgiaÊtăngÊkhảÊ

năngÊphátÊsinhÊcácÊmấtÊcânÊđốiÊthươngÊmại.Ê

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

trởÊthànhÊcôngÊcụÊhợpÊphápÊvàÊcầnÊthiếtÊđểÊ

cácÊquốcÊgiaÊđiềuÊchỉnhÊtácÊđộngÊcủaÊtựÊdoÊ

hóa,ÊbảoÊvệÊcấuÊtrúcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊ

duyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊhệÊthốngÊthươngÊmại. 

ĐiềuÊđángÊchúÊýÊlàÊvaiÊtròÊcủaÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđãÊcóÊsựÊdịchÊchuyểnÊrõÊ rệtÊvềÊ

tínhÊ chất.Ê NếuÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ trước,Ê cácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ thườngÊ

đượcÊ xemÊ nhưÊ “ngoạiÊ lệ”Ê củaÊ tựÊ doÊ hóaÊ

thươngÊmại,ÊchỉÊđượcÊkíchÊhoạtÊtrongÊnhữngÊ

tìnhÊ huốngÊ đặcÊ biệt,Ê thìÊ hiệnÊ nayÊ chúngÊ

ngàyÊ càngÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ phầnÊ “bìnhÊ

thường”ÊcủaÊmôiÊtrườngÊhộiÊnhập.ÊCácÊbiệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊ

vệÊ khôngÊ chỉÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ thườngÊ xuyênÊ

hơn,Ê màÊ cònÊ đượcÊ tíchÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ hơnÊ

vàoÊ cácÊ chiếnÊ lượcÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ côngÊ

nghiệpÊcủaÊcácÊquốcÊgia. 

SựÊdịchÊchuyểnÊnàyÊphảnÊánhÊmộtÊthựcÊtếÊ

làÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmạiÊsâuÊrộng,ÊtrongÊkhiÊ

mangÊ lạiÊ lợiÊ íchÊ tổngÊ thể,Ê cũngÊ đồngÊ thờiÊ

tạoÊraÊnhữngÊápÊlựcÊđiềuÊchỉnhÊđángÊkểÊđốiÊ

vớiÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ vàÊ ngànhÊ sảnÊ xuất.Ê

PhòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê trongÊ vaiÊ tròÊ đó,Ê

khôngÊ chỉÊ nhằmÊ xửÊ lýÊ cácÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ

tranhÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê màÊ cònÊ

đóngÊvaiÊ tròÊnhưÊmộtÊ vanÊ anÊ toànÊ thểÊ chế,Ê

choÊ phépÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ thờiÊ gianÊ vàÊ

khôngÊgianÊchínhÊsáchÊđểÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊ
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cúÊsốcÊdoÊhộiÊnhậpÊgâyÊra. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ FTAsÊ thếÊ hệÊ mới,Ê

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊvìÊvậyÊcầnÊđượcÊ tiếpÊ

cậnÊnhưÊmộtÊcấuÊphầnÊ thườngÊ trựcÊcủaÊhộiÊ

nhập,ÊgắnÊliềnÊvớiÊquáÊtrìnhÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊ

trúcÊkinhÊtếÊvàÊnângÊcấpÊchuỗiÊgiáÊ trị,Ê thayÊ

vìÊlàÊmộtÊcôngÊcụÊmangÊtínhÊphảnÊứngÊngắnÊ

hạn.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊhàmÊýÊrằngÊnăngÊlựcÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊkhảÊ

năngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊ

ởÊnăngÊ lựcÊ thểÊ chếÊ củaÊ cácÊ quốcÊ giaÊ trongÊ

việcÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ thươngÊmại,Ê điềuÊ phốiÊ

cácÊchủÊthểÊliênÊquanÊvàÊtíchÊhợpÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ vàoÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ triểnÊ dàiÊ

hạn. 

2.2.ÊSựÊmởÊrộngÊphạmÊviÊcủaÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại 

MộtÊ đặcÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ củaÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ hiệpÊ địnhÊ

thươngÊmạiÊtựÊdoÊthếÊhệÊmớiÊlàÊsựÊmởÊrộngÊ

đángÊ kểÊ vềÊ phạmÊ viÊ điềuÊ chỉnh.Ê NếuÊ nhưÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ truyềnÊ

thốngÊchủÊyếuÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊyếuÊtốÊliênÊ

quanÊ đếnÊ giáÊ cả,Ê nhưÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ

hayÊ trợÊ cấpÊ trựcÊ tiếp,Ê thìÊ trongÊnhữngÊnămÊ

gầnÊđây,ÊphạmÊviÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

đãÊ đượcÊmởÊ rộngÊ theoÊ hướngÊ baoÊ trùmÊ cảÊ

cấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứng,ÊnguồnÊgốcÊxuấtÊxứÊ

vàÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ liênÊ quanÊ đếnÊ phátÊ triểnÊ

bềnÊvững.ÊSựÊmởÊrộngÊnàyÊphảnÊánhÊnhữngÊ

thayÊđổiÊsâuÊsắcÊtrongÊcáchÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊ

khuÊ vựcÊ kinhÊ tếÊ lớnÊ tiếpÊ cậnÊ vấnÊ đềÊ cạnhÊ

tranhÊvàÊhộiÊnhập. 

TrướcÊ hết,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ ngàyÊ

càngÊgắnÊ chặtÊ vớiÊ việcÊ kiểmÊ soátÊ cácÊ hìnhÊ

thứcÊbịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệ,Ê

thôngÊ quaÊ thayÊ đổiÊ hìnhÊ thứcÊ sảnÊ phẩm,Ê

chuyểnÊ dịchÊ côngÊ đoạnÊ sảnÊ xuấtÊ hoặcÊ táiÊ

cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ xuyênÊ biênÊ giới.Ê

CácÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊhiệnÊ

nayÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊviệcÊxácÊđịnhÊbiênÊ

độÊbánÊpháÊgiáÊhayÊmứcÊtrợÊcấp,ÊmàÊcònÊđiÊ

sâuÊvàoÊphânÊtíchÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứng,Ê

tỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊvàÊmốiÊliênÊkếtÊgiữaÊcácÊ

chủÊthểÊtrongÊmạngÊlướiÊsảnÊxuấtÊtoànÊcầu.Ê

ĐiềuÊnàyÊ làmÊgiaÊ tăngÊđángÊkểÊ yêuÊcầuÊvềÊ

dữÊ liệu,Ê minhÊ bạchÊ vàÊ khảÊ năngÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốcÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊthamÊgiaÊthươngÊmạiÊquốcÊtế. 

BênÊcạnhÊđó,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊ

càngÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊ

cạnhÊ tranhÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ mụcÊ tiêuÊ

chínhÊ sáchÊ mới,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ cácÊ mụcÊ tiêuÊ

liênÊ quanÊ đếnÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ vững.Ê NhiềuÊ

nềnÊkinhÊtếÊlớnÊđãÊbắtÊđầuÊtíchÊhợpÊcácÊyếuÊ

tốÊvềÊmôiÊtrường,ÊlaoÊđộngÊvàÊtiêuÊchuẩnÊxãÊ

hộiÊvàoÊcáchÊthứcÊđánhÊgiáÊvàÊtriểnÊkhaiÊcácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊDùÊcácÊyếuÊ

tốÊ nàyÊ khôngÊ phảiÊ lúcÊ nàoÊ cũngÊ đượcÊ quyÊ

địnhÊtrựcÊtiếpÊtrongÊcácÊkhuônÊkhổÊphápÊlýÊ

truyềnÊ thốngÊ củaÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

chúngÊ ngàyÊ càngÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ cáchÊ cácÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ đánhÊ giáÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ

tranhÊ vàÊ tácÊ độngÊ củaÊ nhậpÊ khẩuÊ đốiÊ vớiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

SựÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ nàyÊ làmÊ thayÊ đổiÊ

cănÊbảnÊyêuÊcầuÊđốiÊvớiÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ cácÊ quốcÊ gia.Ê PhòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊcònÊlàÊlĩnhÊvựcÊthuầnÊtúyÊ

củaÊ luậtÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ
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giá,ÊmàÊtrởÊthànhÊkhôngÊgianÊgiaoÊthoaÊgiữaÊ

thươngÊ mại,Ê côngÊ nghiệp,Ê chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

vàÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ vững.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ

cácÊquốcÊgiaÊkhôngÊchỉÊcóÊnăngÊlựcÊphápÊlý,Ê

màÊcònÊcầnÊnăngÊ lựcÊđiềuÊphốiÊ liênÊngành,Ê

năngÊ lựcÊdữÊ liệuÊvàÊkhảÊnăngÊ tíchÊhợpÊcácÊ

mụcÊ tiêuÊ chínhÊ sáchÊ khácÊ nhauÊ vàoÊ quáÊ

trìnhÊquảnÊtrịÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

QuanÊtrọngÊhơn,ÊsựÊmởÊrộngÊphạmÊviÊcủaÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊ làmÊgiaÊ tăngÊtínhÊbấtÊ

địnhÊvàÊphứcÊ tạpÊ củaÊmôiÊ trườngÊhộiÊnhậpÊ

đốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊthamÊgiaÊFTAs.ÊCácÊ

quốcÊgiaÊkhôngÊcònÊcóÊ thểÊdựaÊvàoÊ lợiÊ thếÊ

chiÊphíÊđơnÊ thuầnÊđểÊduyÊ trìÊkhảÊnăngÊ tiếpÊ

cậnÊ thịÊ trường,Ê màÊ cầnÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ

tínhÊminhÊbạch,ÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvữngÊcủaÊ

toànÊ bộÊ cấuÊ trúcÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ cơÊ chếÊ sàngÊ lọcÊ khôngÊ

chỉÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩm,Ê màÊ đốiÊ vớiÊ cảÊ môÊ

hìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊhộiÊnhậpÊcủaÊcácÊquốcÊgia. 

SựÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ đặtÊ nềnÊ tảngÊ choÊ việcÊ

xemÊxétÊ lạiÊ vaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ thiếtÊ chếÊ trungÊ

gianÊ trongÊ hệÊ thốngÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê

baoÊgồmÊcơÊquanÊquảnÊ lýÊnhàÊnướcÊvàÊcácÊ

tổÊchứcÊđạiÊdiệnÊngànhÊhàng,Ê làÊnhữngÊchủÊ

thểÊcóÊkhảÊnăngÊtậpÊhợp,ÊchuẩnÊhóaÊvàÊđiềuÊ

phốiÊcácÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊphứcÊtạpÊvềÊdữÊ

liệu,Ê chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ tiêuÊ chuẩn.Ê ĐâyÊ

chínhÊlàÊtiềnÊđềÊtrựcÊtiếpÊchoÊviệcÊphânÊtíchÊ

nhữngÊ yêuÊ cầuÊ thểÊ chếÊ mớiÊ màÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđặtÊraÊđốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊthamÊ

giaÊFTAs,ÊsẽÊđượcÊtrìnhÊbàyÊtrongÊtiểuÊmụcÊ

tiếpÊtheo. 

 

2.3.Ê NhữngÊ yêuÊ cầuÊ thểÊ chếÊ mớiÊ màÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđặtÊ raÊđốiÊ vớiÊ cácÊ

quốcÊgiaÊthamÊgiaÊFTAsÊthếÊhệÊmới 

SựÊchuyểnÊdịchÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

từÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊmangÊtínhÊngoạiÊ

lệÊsangÊmộtÊcơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊthườngÊtrực,Ê

cùngÊ vớiÊ việcÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ sangÊ cácÊ

vấnÊ đềÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ

vững,ÊđãÊđặtÊraÊnhữngÊyêuÊcầuÊthểÊchếÊmớiÊ

đốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊthamÊgiaÊcácÊhiệpÊđịnhÊ

thươngÊ mạiÊ tựÊ doÊ thếÊ hệÊ mới.Ê TrongÊ bốiÊ

cảnhÊ này,Ê năngÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

khôngÊ cònÊ cóÊ thểÊ đượcÊ hiểuÊ thuầnÊ túyÊ làÊ

khảÊnăngÊápÊdụngÊhayÊđốiÊphóÊvớiÊcácÊbiệnÊ

phápÊ cụÊ thể,Ê màÊ cầnÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ nhưÊ

mộtÊtậpÊhợpÊcácÊnăngÊlựcÊthểÊchếÊcóÊtínhÊhệÊ

thống. 

ThứÊ nhất,Ê cácÊ quốcÊ giaÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ

năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊmangÊtínhÊchủÊđộng.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊ

khảÊnăngÊtheoÊdõi,ÊphânÊtíchÊvàÊdựÊbáoÊcácÊ

xuÊhướngÊthươngÊmạiÊcóÊ thểÊdẫnÊđếnÊnguyÊ

cơÊ phátÊ sinhÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại,ÊthayÊvìÊchỉÊphảnÊứngÊkhiÊcácÊvụÊviệcÊđãÊ

đượcÊkhởiÊxướng.ÊNăngÊ lựcÊquảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ

nàyÊđòiÊhỏiÊhệÊ thốngÊ thuÊ thậpÊvàÊphânÊ tíchÊ

dữÊliệuÊthươngÊmạiÊđủÊsâuÊđểÊnhậnÊdiệnÊcácÊ

dấuÊ hiệuÊ bấtÊ thườngÊ vềÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ

khẩu,ÊmứcÊ độÊ tậpÊ trungÊ thịÊ trườngÊ vàÊ thayÊ

đổiÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứngÊtheoÊngành. 

ThứÊhai,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊFTAsÊthếÊhệÊmớiÊđòiÊhỏiÊnăngÊlựcÊdữÊ

liệuÊ vàÊ minhÊ bạchÊ caoÊ hơnÊ ởÊ cấpÊ thểÊ chế.Ê

ViệcÊ điềuÊ traÊ cácÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,Ê trợÊ

cấpÊhayÊlẩnÊtránhÊthuếÊngàyÊcàngÊphụÊthuộcÊ
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vàoÊkhảÊnăngÊcungÊcấpÊdữÊliệuÊchiÊtiết,ÊnhấtÊ

quánÊ vàÊ cóÊ thểÊ kiểmÊ chứngÊ vềÊ chiÊ phí,Ê

nguồnÊgốcÊvàÊcấuÊtrúcÊsảnÊxuất.ÊDoÊđó,ÊcácÊ

quốcÊ giaÊ cầnÊ cóÊ cácÊ cơÊ chếÊ chuẩnÊ hóaÊ dữÊ

liệu,ÊhướngÊdẫnÊkỹÊthuậtÊvàÊnềnÊtảngÊchiaÊsẻÊ

thôngÊ tinÊđủÊmạnhÊđểÊ hỗÊ trợÊdoanhÊnghiệpÊ

vàÊ ngànhÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ ngàyÊ càngÊ

khắtÊkheÊtừÊphíaÊđốiÊtácÊthươngÊmại. 

ThứÊba,Ê sựÊphứcÊ tạpÊngàyÊcàngÊgiaÊ tăngÊ

củaÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ làmÊ

nổiÊbậtÊvaiÊ tròÊcủaÊcácÊ thiếtÊchếÊ trungÊgianÊ

vàÊnăngÊlựcÊđiềuÊphốiÊliênÊngành.ÊPhòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊcònÊlàÊlĩnhÊvựcÊriêngÊcủaÊ

mộtÊcơÊquanÊchuyênÊtrách,ÊmàÊliênÊquanÊđếnÊ

nhiềuÊ lĩnhÊ vựcÊ chínhÊ sáchÊ nhưÊ hảiÊ quan,Ê

xuấtÊ xứ,Ê tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuật,Ê laoÊ độngÊ vàÊ

môiÊ trường.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊcácÊquốcÊgiaÊ

phảiÊxâyÊdựngÊcácÊcơÊchếÊphốiÊhợpÊhiệuÊquảÊ

giữaÊ cácÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lý,Ê cũngÊ nhưÊ giữaÊ

khuÊvựcÊcôngÊvàÊcácÊtổÊchứcÊđạiÊdiệnÊngànhÊ

hàng,ÊnhằmÊbảoÊđảmÊphảnÊứngÊnhấtÊquánÊvàÊ

giảmÊ thiểuÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ choÊ doanhÊ

nghiệp. 

ThứÊtư,ÊcácÊquốcÊgiaÊ thamÊgiaÊFTAsÊthếÊ

hệÊ mớiÊ cầnÊ phátÊ triểnÊ năngÊ lựcÊ tíchÊ hợpÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ vàoÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ

triểnÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ hộiÊ nhậpÊ dàiÊ hạn.Ê

PhòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê trongÊ bốiÊ cảnhÊ này,Ê

khôngÊ chỉÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊ nướcÊ trướcÊ cácÊ cúÊ sốcÊ ngắnÊ hạn,ÊmàÊ

cònÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊcôngÊcụÊhỗÊtrợÊ

quáÊ trìnhÊ điềuÊ chỉnhÊ cấuÊ trúc,Ê nângÊ cấpÊ

chuỗiÊ giáÊ trịÊ vàÊ thúcÊ đẩyÊ tuânÊ thủÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊphátÊtriểnÊbềnÊvững.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊ

sựÊgắnÊkếtÊchặtÊchẽÊgiữaÊchínhÊsáchÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ kinhÊ tếÊ

khác,Ê thayÊ vìÊ xửÊ lýÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

nhưÊmộtÊlĩnhÊvựcÊtáchÊbiệt. 

CuốiÊ cùng,Ê nhữngÊ yêuÊ cầuÊ thểÊ chếÊ mớiÊ

nàyÊhàmÊýÊrằngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊFTAsÊthếÊhệÊmớiÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊ

họcÊhỏiÊvàÊđiềuÊchỉnhÊliênÊtục.ÊCácÊquốcÊgiaÊ

khôngÊchỉÊcầnÊđầuÊtưÊvàoÊnăngÊlựcÊkỹÊthuậtÊ

vàÊphápÊlý,ÊmàÊcònÊcầnÊxâyÊdựngÊcácÊcơÊchếÊ

phảnÊhồi,ÊtổngÊkếtÊvàÊlanÊtỏaÊkinhÊnghiệmÊtừÊ

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê nhằmÊ

nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ củaÊ toànÊ bộÊ hệÊ thốngÊ

theoÊ thờiÊ gian.ÊChínhÊ khảÊnăngÊhọcÊhỏiÊ vàÊ

điềuÊ chỉnhÊ thểÊ chếÊ nàyÊ sẽÊ quyếtÊ địnhÊmứcÊ

độÊ thànhÊcôngÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊ trongÊviệcÊ

quảnÊtrịÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊtậnÊ

dụngÊcácÊcơÊhộiÊtừÊhộiÊnhậpÊsâu. 

2.4.Ê ViệtÊ NamÊ trướcÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ thểÊ

chếÊmớiÊcủaÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trongÊ

bốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊFTAsÊvàÊEVFTA 

ĐặtÊtrongÊkhungÊyêuÊcầuÊthểÊchếÊmớiÊcủaÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đãÊ đượcÊ trìnhÊ bàyÊ

trên,ÊViệtÊNamÊnổiÊlênÊnhưÊmộtÊtrườngÊhợpÊ

điểnÊhìnhÊcủaÊmộtÊnềnÊkinhÊtếÊhộiÊnhậpÊsâu,Ê

cóÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ thươngÊ mạiÊ nhanh,Ê
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nhưngÊđồngÊthờiÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnhữngÊápÊ

lựcÊ điềuÊ chỉnhÊ lớnÊ vềÊ thểÊ chếÊ vàÊ năngÊ lựcÊ

quảnÊtrị.ÊViệcÊthamÊgiaÊđồngÊthờiÊnhiềuÊhiệpÊ

địnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊthếÊhệÊmới,ÊtrongÊđóÊ

EVFTAÊlàÊmộtÊhiệpÊđịnhÊcóÊtiêuÊchuẩnÊcaoÊ

vàÊmôiÊ trườngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ phứcÊ

tạp,ÊđãÊđưaÊViệtÊNamÊvàoÊmộtÊgiaiÊđoạnÊhộiÊ

nhậpÊmàÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊ

cònÊlàÊhiệnÊtượngÊngoạiÊlệ,ÊmàÊlàÊmộtÊtháchÊ

thứcÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc. 

VềÊmặtÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊmại,ÊViệtÊ NamÊ

cóÊđộÊmởÊrấtÊcaoÊvàÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊxuấtÊ

khẩu,Ê vớiÊ cơÊ cấuÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ tậpÊ

trungÊvàoÊcácÊngànhÊcóÊ tốcÊđộÊ tăngÊ trưởngÊ

nhanhÊvàÊmứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcaoÊtạiÊcácÊthịÊ

trườngÊ nhậpÊ khẩu.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ

FTAsÊthúcÊđẩyÊmạnhÊmẽÊ tựÊdoÊhóaÊthươngÊ

mại,Ê đặcÊ điểmÊ nàyÊ làmÊ giaÊ tăngÊ khảÊ năngÊ

hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ tượngÊ

giámÊ sátÊ vàÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ

củaÊ cácÊđốiÊ tác,Ê đặcÊbiệtÊ tạiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

phátÊtriểnÊnhưÊEU.ÊDoÊđó,ÊyêuÊcầuÊxâyÊdựngÊ

năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ đốiÊ vớiÊViệtÊNamÊmangÊ tínhÊ cấpÊ thiếtÊ

hơnÊsoÊvớiÊnhiềuÊnềnÊkinhÊtếÊkhácÊcóÊđộÊmởÊ

thấpÊ hơnÊ hoặcÊ cơÊ cấuÊ xuấtÊ khẩuÊ đaÊ dạngÊ

hơn. 

VềÊnăngÊ lựcÊ thểÊ chế,Ê việcÊđốiÊ chiếuÊ cácÊ

yêuÊcầuÊmớiÊcủaÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊvớiÊ

bốiÊ cảnhÊ ViệtÊ NamÊ choÊ thấyÊ mộtÊ khoảngÊ

cáchÊnhấtÊđịnhÊgiữaÊápÊlựcÊhộiÊnhậpÊvàÊnăngÊ

lựcÊhiệnÊ có.Ê PhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ tạiÊViệtÊ

NamÊtrongÊthờiÊgianÊdàiÊchủÊyếuÊđượcÊtiếpÊ

cậnÊ nhưÊ mộtÊ lĩnhÊ vựcÊ kỹÊ thuật,Ê tậpÊ trungÊ

vàoÊviệcÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊcụÊthểÊphátÊsinhÊ

từÊ bênÊ ngoàiÊ hoặcÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

bảoÊvệÊthịÊtrườngÊtrongÊnước.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊ

này,Ê dùÊ phùÊ hợpÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ hộiÊ nhậpÊ

banÊđầu,ÊđangÊbộcÊlộÊnhữngÊgiớiÊhạnÊrõÊrệtÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ FTAsÊ thếÊ hệÊ mới,Ê khiÊ

yêuÊcầuÊkhôngÊchỉÊlàÊphảnÊứngÊkịpÊthời,ÊmàÊ

làÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ cấuÊ trúcÊ

trongÊdàiÊhạn. 

ĐặcÊ biệtÊ trongÊ khuônÊ khổÊ EVFTA,Ê cácÊ

yêuÊ cầuÊ vềÊ dữÊ liệu,Ê minhÊ bạch,Ê truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốcÊ vàÊ tiêuÊ chuẩnÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ

vữngÊđặtÊraÊtháchÊthứcÊlớnÊđốiÊvớiÊnăngÊlựcÊ

điềuÊphốiÊcủaÊViệtÊNam.ÊDoanhÊnghiệpÊViệtÊ

Nam,ÊphầnÊlớnÊlàÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊnhỏ,Ê

khóÊcóÊthểÊtựÊmìnhÊđápÊứngÊđầyÊđủÊcácÊyêuÊ

cầuÊ nàyÊ nếuÊ thiếuÊ sựÊ hỗÊ trợÊ vàÊ điềuÊ phốiÊ

hiệuÊ quảÊ từÊ cácÊ thiếtÊ chếÊ trungÊ gian.Ê ĐiềuÊ

nàyÊ làmÊ nổiÊ bậtÊ vaiÊ tròÊ tiềmÊ năng,Ê nhưngÊ

đồngÊthờiÊcũngÊlàmÊlộÊrõÊnhữngÊtháchÊthức,Ê

đốiÊ vớiÊ cơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ

cácÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊtrongÊviệcÊchuyểnÊ

từÊ vaiÊ tròÊ hỗÊ trợÊ vụÊ việcÊ sangÊ vaiÊ tròÊ kiếnÊ

tạoÊnăngÊlựcÊhệÊthống. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊViệtÊNamÊđứngÊtrướcÊ

mộtÊ lựaÊ chọnÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ lượcÊ trongÊ

quảnÊ trịÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê MộtÊ mặt,Ê

ViệtÊNamÊ cóÊ thểÊ tiếpÊ tụcÊ duyÊ trìÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊ thiênÊ vềÊ xửÊ lýÊ vụÊ việc,Ê tậpÊ trungÊ vàoÊ

giảmÊ thiểuÊ thiệtÊ hạiÊ trongÊ từngÊ trườngÊhợpÊ

cụÊthể.ÊMặtÊkhác,ÊViệtÊNamÊcóÊthểÊtậnÊdụngÊ

ápÊlựcÊtừÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđặcÊbiệtÊtừÊ

cácÊ đốiÊ tácÊ cóÊ tiêuÊ chuẩnÊ caoÊ nhưÊ EU,Ê đểÊ

thúcÊđẩyÊcảiÊcáchÊthểÊchế,ÊnângÊcaoÊvaiÊ tròÊ

củaÊ cơÊ quanÊphòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊvàÊhiệpÊ

hộiÊngànhÊhàng,ÊquaÊđóÊtừngÊbướcÊxâyÊdựngÊ
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năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊmangÊtínhÊchủÊđộngÊvàÊdàiÊhạn. 

ViệcÊ nhậnÊ diệnÊ rõÊ vịÊ thếÊ vàÊ nhữngÊ yêuÊ

cầuÊ đặcÊ thùÊ đốiÊ vớiÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ FTAsÊ vàÊ EVFTAÊ làÊ cơÊ sởÊ

cầnÊ thiếtÊ đểÊ chuyểnÊ sangÊ phânÊ tíchÊ thựcÊ

trạngÊvaiÊtròÊcủaÊcácÊchủÊthểÊliênÊquan.ÊTrênÊ

nềnÊtảngÊđó,ÊcácÊphầnÊtiếpÊtheoÊcủaÊnghiênÊ

cứuÊsẽÊđiÊsâuÊđánhÊgiáÊmứcÊđộÊđápÊứngÊhiệnÊ

nayÊ củaÊ cơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ vàÊ

hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê cũngÊ

nhưÊ đềÊ xuấtÊ cácÊ địnhÊ hướngÊ vàÊ giảiÊ phápÊ

nhằmÊnângÊcaoÊvaiÊtròÊcủaÊcácÊthiếtÊchếÊnàyÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊhộiÊnhậpÊmới. 

III.Ê THỰCÊ TRẠNGÊ VAIÊ TRÒÊ CỦAÊ

CƠÊQUANÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊ

VÀÊHIỆPÊHỘIÊNGÀNHÊHÀNGÊỞÊVIỆTÊ

NAM 

ĐặtÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ thểÊ chếÊ

mớiÊ củaÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ cácÊ

hiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊthếÊhệÊmới,ÊđặcÊ

biệtÊ làÊ EVFTA,Ê thựcÊ trạngÊ vaiÊ tròÊ củaÊ cơÊ

quanÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊhàngÊtạiÊViệtÊNamÊcầnÊđượcÊđánhÊgiáÊ

khôngÊ chỉÊ trênÊ phươngÊ diệnÊ “cóÊ hayÊ

không”,ÊmàÊquanÊtrọngÊhơnÊlàÊmứcÊđộÊthựcÊ

thiÊ chứcÊnăngÊvàÊkhảÊnăngÊ tạoÊ raÊnăngÊ lựcÊ

hệÊ thống.ÊPhânÊ tíchÊ thựcÊ trạngÊ theoÊ hướngÊ

nàyÊchoÊthấyÊcácÊthiếtÊchếÊliênÊquanÊtạiÊViệtÊ

NamÊđangÊtồnÊtạiÊmộtÊkhoảngÊcáchÊđángÊkểÊ

giữaÊ vaiÊ tròÊ đượcÊ kỳÊ vọngÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

hộiÊnhậpÊsâuÊvàÊnăngÊlựcÊvậnÊhànhÊtrênÊthựcÊ

tế. 

3.1.ÊCơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtừÊ

chứcÊnăngÊxửÊlýÊvụÊviệcÊđếnÊyêuÊcầuÊkiếnÊ

tạoÊnăngÊlựcÊhệÊthống 

3.1.1.ÊVaiÊtròÊhiệnÊtại 

TrongÊcấuÊtrúcÊthểÊchếÊhiệnÊnay,ÊcơÊquanÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊViệtÊ NamÊ đượcÊ

thiếtÊkếÊvớiÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊtrongÊviệcÊtiếpÊ

nhận,ÊxửÊlýÊvàÊphốiÊhợpÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊphátÊsinhÊtừÊbênÊngoài,ÊcũngÊ

nhưÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ trongÊ nước.Ê TrênÊ thựcÊ tế,Ê cơÊ

quanÊ nàyÊ đãÊ đóngÊ gópÊ tíchÊ cựcÊ trongÊ việcÊ

hướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊđiềuÊtra,Ê

giảiÊthíchÊquyÊtrìnhÊphápÊlý,ÊvàÊlàmÊđầuÊmốiÊ

traoÊđổiÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊđốiÊtác. 

TuyÊnhiên,Ê cáchÊ thứcÊ vậnÊ hànhÊ chủÊ yếuÊ

vẫnÊdựaÊtrênÊ logicÊvụÊviệc,Ê trongÊđóÊnguồnÊ

lực,ÊthờiÊgianÊvàÊsựÊchúÊýÊcủaÊhệÊthốngÊtậpÊ

trungÊvàoÊtừngÊvụÊđiềuÊtraÊcụÊthể.ÊCáchÊtiếpÊ

cậnÊ nàyÊ giúpÊ giảiÊ quyếtÊ cácÊ vấnÊ đềÊ trướcÊ

mắt,ÊnhưngÊchưaÊđủÊđểÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊcủaÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trongÊbốiÊcảnhÊFTAsÊ

thếÊhệÊmới,ÊnơiÊrủiÊroÊmangÊtínhÊlặpÊlại,ÊcóÊ

thểÊ dựÊ báoÊ vàÊ cóÊmốiÊ liênÊ hệÊ chặtÊ chẽÊ vớiÊ

cấuÊtrúcÊthươngÊmại. 

3.1.2.ÊKhoảngÊtrốngÊchứcÊnăng 

SoÊvớiÊyêuÊcầuÊquảnÊ trịÊ rủiÊ roÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊmangÊtínhÊchủÊđộng,ÊvaiÊtròÊcủaÊ

cơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊViệtÊNamÊ

cònÊ thiếuÊ vắngÊ cácÊ chứcÊ năngÊ mangÊ tínhÊ

dẫnÊdắtÊhệÊthống.ÊCụÊthể,ÊcầnÊxâyÊdựngÊcácÊ

cơÊchếÊcảnhÊbáoÊsớmÊtheoÊngànhÊvàÊtheoÊthịÊ

trường,ÊđồngÊthờiÊhìnhÊthànhÊđượcÊcácÊcôngÊ

cụÊ phânÊ tíchÊ đủÊ sâuÊ đểÊ dựÊ báoÊ nguyÊ cơÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊtrungÊhạn. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EVFTA,Ê nơiÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ ngàyÊ
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càngÊ gắnÊ vớiÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê xuấtÊ xứÊ vàÊ

tiêuÊ chuẩnÊ bềnÊ vững,Ê việcÊ thiếuÊ năngÊ lựcÊ

dẫnÊdắtÊchiếnÊlượcÊkhiếnÊcơÊquanÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ khóÊ cóÊ thểÊ chủÊ độngÊ địnhÊ

hướngÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ chuẩnÊ bịÊ

trướcÊvềÊdữÊ liệu,ÊcấuÊ trúcÊsảnÊxuấtÊvàÊ tuânÊ

thủ.Ê ĐiềuÊ nàyÊ làmÊ choÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ tiếpÊ tụcÊ đượcÊ quảnÊ trịÊ nhưÊmộtÊ rủiÊ roÊ

bênÊ ngoài,Ê thayÊ vìÊ làÊmộtÊ biếnÊ sốÊ nộiÊ sinhÊ

trongÊchiếnÊlượcÊhộiÊnhậpÊcủaÊViệtÊNam. 

3.2.Ê NăngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ ởÊ cấpÊ thểÊ chế:Ê

điểmÊ nghẽnÊ trungÊ tâmÊ trongÊ quảnÊ trịÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại 

3.2.1.ÊDữÊliệuÊnhưÊnềnÊtảngÊcủaÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊhiệnÊđại 

TrongÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ hiệnÊ đại,Ê

đặcÊbiệtÊ trongÊcácÊvụÊviệcÊcủaÊEU,ÊdữÊ liệuÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ côngÊ cụÊ chứngÊ minh,Ê màÊ làÊ

nềnÊtảngÊđểÊxâyÊdựngÊlậpÊluậnÊphápÊlý,ÊxácÊ

địnhÊ cấuÊ trúcÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ đánhÊ giáÊmứcÊ

độÊ hợpÊ tácÊ củaÊ cácÊ bênÊ liênÊ quan.Ê DoÊ đó,Ê

năngÊlựcÊdữÊliệuÊởÊcấpÊthểÊchếÊtrởÊthànhÊyếuÊ

tốÊquyếtÊđịnhÊhiệuÊquảÊcủaÊtoànÊbộÊhệÊthốngÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại. 

3.2.2.Ê ThựcÊ trạngÊ phânÊmảnhÊ vàÊ thiếuÊ

chuẩnÊhóaÊdữÊliệuÊtạiÊViệtÊNam 

TạiÊViệtÊNam,ÊdữÊliệuÊphụcÊvụÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ hiệnÊ vẫnÊ ởÊ trạngÊ tháiÊ phânÊ

mảnh,Ê thiếuÊ chuẩnÊ hóaÊ vàÊ chưaÊ đượcÊ tíchÊ

hợpÊ giữaÊ cácÊ cơÊ quanÊ liênÊ quan.Ê DữÊ liệuÊ

thươngÊmại,ÊdữÊ liệuÊhảiÊquan,ÊdữÊ liệuÊxuấtÊ

xứ,Ê dữÊ liệuÊ vềÊ tiêuÊ chuẩnÊ vàÊ môiÊ trườngÊ

thườngÊđượcÊquảnÊlýÊbởiÊcácÊcơÊquanÊkhácÊ

nhau,Ê vớiÊmụcÊ tiêuÊ quảnÊ lýÊ khácÊ nhau,Ê vàÊ

thiếuÊcácÊcơÊchếÊchiaÊsẻÊhiệuÊquả. 

DoÊđóÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊgặpÊ

khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ bứcÊ tranhÊ

toànÊ diệnÊ vềÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

theoÊngànhÊvàÊtheoÊchuỗiÊcungÊứng.ÊĐốiÊvớiÊ

doanhÊ nghiệp,Ê sựÊ phânÊ mảnhÊ nàyÊ làmÊ giaÊ

tăngÊchiÊphíÊtuânÊthủ,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊvụÊ

việcÊ EVFTA,Ê khiÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ cungÊ

cấpÊ dữÊ liệuÊ chiÊ tiết,Ê nhấtÊ quánÊ vàÊ cóÊ thểÊ

kiểmÊchứngÊchoÊnhiềuÊchủÊthểÊkhácÊnhau. 

3.3.ÊHiệpÊhộiÊngànhÊhàng 

3.3.1.Ê VaiÊ tròÊ kỳÊ vọngÊ làÊ điềuÊ phốiÊ dữÊ

liệuÊvàÊlợiÊíchÊtậpÊthể 

TrongÊkhungÊ lýÊ thuyếtÊvàÊ thôngÊ lệÊquốcÊ

tế,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ thenÊ

chốtÊ trongÊhệÊ thốngÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê

đặcÊbiệtÊởÊcácÊchứcÊnăngÊmàÊnhàÊnướcÊkhóÊ

cóÊ thểÊ thựcÊhiệnÊhiệuÊquả,ÊnhưÊ tậpÊhợpÊdữÊ

liệuÊ ngành,Ê điềuÊ phốiÊ lậpÊ luậnÊ vàÊ đạiÊ diệnÊ

lợiÊ íchÊ tậpÊ thểÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê VaiÊ tròÊ

nàyÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

EVFTA,ÊnơiÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊchuỗiÊcungÊứngÊ

vàÊtuânÊthủÊvượtÊquáÊkhảÊnăngÊcủaÊtừngÊdo-

anhÊnghiệpÊriêngÊlẻ. 

3.3.2.ÊThựcÊtrạngÊtạiÊViệtÊNam:ÊhạnÊchếÊ

vềÊnguồnÊlựcÊvàÊquyềnÊnăngÊthểÊchế 

TạiÊViệtÊNam,ÊphầnÊ lớnÊhiệpÊhộiÊngànhÊ

hàngÊ chưaÊ đượcÊ traoÊ đủÊ nguồnÊ lực,Ê thẩmÊ

quyềnÊvàÊcơÊchếÊkhuyếnÊkhíchÊđểÊthựcÊhiệnÊ

vaiÊ tròÊ điềuÊ phốiÊ trongÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê HoạtÊ độngÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ chủÊ yếuÊ tậpÊ

trungÊvàoÊxúcÊ tiếnÊ thươngÊmại,ÊkếtÊnốiÊdo-

anhÊ nghiệpÊ vàÊ truyềnÊ tảiÊ thôngÊ tinÊ chínhÊ

sách,ÊtrongÊkhiÊcácÊchứcÊnăngÊmangÊtínhÊkỹÊ

thuậtÊcaoÊnhưÊchuẩnÊhóaÊdữÊliệuÊngành,ÊtậpÊ

thểÊ hóaÊ chiÊ phíÊ phápÊ lýÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ lậpÊ
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luậnÊchungÊvẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchế. 

TrongÊbốiÊcảnhÊEVFTA,ÊsựÊhạnÊchếÊnàyÊ

khiếnÊhiệpÊhộiÊkhóÊcóÊ thểÊđóngÊvaiÊ tròÊcầuÊ

nốiÊhiệuÊquảÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcơÊquanÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê làmÊ suyÊ yếuÊ khảÊ

năngÊ xâyÊ dựngÊ phảnÊ ứngÊ tậpÊ thểÊ vàÊ nângÊ

caoÊ vịÊ thếÊ thươngÊ lượngÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

3.4ÊGócÊ nhìnÊ từÊ cácÊ nướcÊ đốiÊ tácÊ củaÊ

EU 

ThựcÊ tiễnÊquảnÊ trịÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

củaÊ cácÊ đốiÊ tácÊ lớnÊ củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ hiệuÊ

quảÊkhôngÊđếnÊtừÊmộtÊbiệnÊphápÊđơnÊlẻ,ÊmàÊ

từÊ việcÊ thiếtÊ kếÊ vàÊ vậnÊ hànhÊ tốtÊ cácÊ chứcÊ

năngÊthểÊchếÊthenÊchốt.ÊMộtÊsốÊnềnÊkinhÊtếÊ

đốiÊ tácÊ đãÊ hìnhÊ thànhÊ đượcÊ cácÊ thựcÊ hànhÊ

tốtÊ (goodÊ practices)Ê trongÊ tổÊ chứcÊ vaiÊ tròÊ

củaÊnhàÊnướcÊvàÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàng,ÊquaÊ

đóÊnângÊcaoÊ đángÊkểÊ năngÊ lựcÊứngÊphóÊvàÊ

khảÊ năngÊ chuyểnÊ hóaÊ ápÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ thànhÊđộngÊ lựcÊđiềuÊ chỉnhÊ cấuÊ

trúc. 

3.4.1.ÊTrungÊQuốc 

MộtÊđiểmÊnổiÊbậtÊtrongÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊ

TrungÊQuốcÊ đốiÊ vớiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ

EUÊlàÊvaiÊtròÊdẫnÊdắtÊrõÊràngÊcủaÊnhàÊnướcÊ

kếtÊ hợpÊ vớiÊ việcÊ traoÊ quyềnÊ thựcÊ chấtÊ choÊ

hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng.Ê CơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊTrungÊQuốcÊ khôngÊ chỉÊ xửÊ

lýÊvụÊviệc,ÊmàÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊtrongÊ

việcÊ địnhÊ hướngÊ chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ theoÊ

ngành,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊlĩnhÊvựcÊcóÊrủiÊroÊ

caoÊtạiÊthịÊtrườngÊEU. 

ĐiểmÊđángÊ chúÊ ýÊ làÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

tạiÊTrungÊQuốcÊthườngÊđượcÊgiaoÊnhiệmÊvụÊ

cụÊ thểÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại,Ê baoÊ gồmÊ việcÊ tậpÊ hợpÊ dữÊ liệuÊ ngành,Ê

điềuÊ phốiÊ doanhÊ nghiệpÊ thamÊ giaÊ hợpÊ tácÊ

điềuÊ traÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ lậpÊ luậnÊ chungÊ choÊ

toànÊ ngành.Ê NhờÊ đó,Ê dữÊ liệuÊ đượcÊ chuẩnÊ

hóaÊởÊcấpÊngành,ÊchiÊphíÊtuânÊthủÊđượcÊchiaÊ

sẻ,Ê vàÊ mứcÊ độÊ hợpÊ tácÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

đượcÊ nângÊ caoÊ đángÊ kể.Ê ThựcÊ hànhÊ nàyÊ

giúpÊgiảmÊtìnhÊtrạngÊdoanhÊnghiệpÊđiÊriêngÊ

lẻÊ vàÊ làmÊ suyÊ yếuÊ vịÊ thếÊ thươngÊ lượngÊ

chungÊtrướcÊEU. 

BàiÊhọcÊ rútÊ raÊ từÊ trườngÊhợpÊnàyÊ là:Ê vaiÊ

tròÊhiệpÊhộiÊchỉÊphátÊhuyÊhiệuÊquảÊkhiÊđượcÊ

đặtÊ trongÊmộtÊkhuônÊkhổÊđiềuÊphốiÊrõÊràngÊ

vàÊ đượcÊ nhàÊ nướcÊ traoÊ quyềnÊ thựcÊ chất,Ê

thayÊvìÊchỉÊđóngÊvaiÊtròÊđạiÊdiệnÊhìnhÊthức. 

3.4.2.ÊẤnÊĐộ 

MộtÊđiểmÊmạnhÊnổiÊbậtÊcủaÊẤnÊĐộÊtrongÊ

ứngÊphóÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊEUÊ làÊnăngÊ

lựcÊphápÊ lýÊvàÊkỹÊ thuậtÊcao,ÊđặcÊbiệtÊ trongÊ

việcÊhiểuÊvàÊvậnÊdụngÊcácÊquyÊtắcÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊCơÊquanÊnhàÊnướcÊcủaÊ

ẤnÊĐộÊ thườngÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ

quốcÊ giaÊ thôngÊ quaÊ cácÊ lậpÊ luậnÊ phápÊ lýÊ

chặtÊ chẽ,Ê đồngÊ thờiÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ
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trongÊviệcÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊvàÊphảnÊbiệnÊkỹÊthuật. 

ỞÊcấpÊngành,ÊnhiềuÊhiệpÊhộiÊcủaÊẤnÊĐộÊđóngÊvaiÊtròÊnhưÊ“bộÊlọcÊkỹÊthuật”,ÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊsàngÊ lọcÊ thôngÊ tin,Ê chuẩnÊhóaÊdữÊ liệuÊvàÊ tránhÊnhữngÊ saiÊ sótÊphổÊbiếnÊ trongÊquáÊ

trìnhÊhợpÊtácÊđiềuÊtra.ÊDùÊmứcÊđộÊđiềuÊphốiÊgiữaÊcácÊngànhÊcóÊsựÊkhácÊbiệt,ÊsongÊởÊnhữngÊ

ngànhÊcóÊhiệpÊhộiÊmạnh,ÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊđượcÊcảiÊthiệnÊrõÊrệt. 

BàiÊhọcÊquanÊtrọngÊtừÊẤnÊĐộÊlà:ÊnăngÊlựcÊphápÊlýÊchuyênÊsâuÊvàÊvaiÊ tròÊkỹÊthuậtÊcủaÊ

hiệpÊhộiÊcóÊthểÊbùÊđắpÊphầnÊnàoÊhạnÊchếÊvềÊmứcÊđộÊđiềuÊphốiÊtậpÊtrung,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊ

vụÊviệcÊphứcÊtạpÊvềÊmặtÊlậpÊluận. 

3.4.3.ÊHànÊQuốc 

MộtÊthựcÊhànhÊnổiÊbậtÊcủaÊHànÊQuốcÊtrongÊquảnÊtrịÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊlàÊchuẩnÊhóaÊ

dữÊ liệuÊ ởÊ cấpÊ ngànhÊ vàÊ tíchÊ hợpÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ vàoÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ triểnÊ côngÊ

nghiệp.ÊCơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊHànÊQuốcÊkhôngÊchỉÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊ

cácÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊsửÊdụngÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊđầuÊvàoÊthôngÊ

tinÊchoÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊchínhÊsáchÊngành. 

CácÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊ tạiÊHànÊQuốcÊ thườngÊcóÊhệÊ thốngÊdữÊ liệuÊngànhÊ tươngÊđốiÊ

hoànÊchỉnh,ÊchoÊphépÊnhanhÊchóngÊhuyÊđộngÊthôngÊtinÊcầnÊthiếtÊkhiÊcóÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại.ÊNhờÊđó,Ê phảnÊứngÊ củaÊ doanhÊnghiệpÊ vàÊ ngànhÊmangÊ tínhÊ đồngÊbộÊ vàÊ nhấtÊ

quánÊhơn,ÊgiảmÊđángÊkểÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊrủiÊroÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊbấtÊlợi. 

BàiÊhọcÊtừÊHànÊQuốcÊchoÊthấy:ÊkhiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊcoiÊlàÊmộtÊphầnÊcủaÊquảnÊ

trịÊcôngÊnghiệpÊvàÊchuỗiÊcungÊứng,ÊhiệuÊquảÊứngÊphóÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊkếtÊquảÊvụÊviệc,ÊmàÊ

cònÊởÊkhảÊnăngÊnângÊcấpÊdàiÊhạnÊcủaÊngành. 

IV.ÊKếtÊluận 

QuáÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊsâuÊrộng,ÊđặcÊbiệtÊthôngÊquaÊviệcÊthamÊgiaÊ

cácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊthếÊhệÊmới,ÊđãÊđặtÊViệtÊNamÊvàoÊmộtÊmôiÊtrườngÊthươngÊ

mạiÊ cóÊmứcÊ độÊ điềuÊ chỉnhÊ vàÊ giámÊ sátÊ caoÊ hơnÊđángÊkểÊ soÊ vớiÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ hộiÊ nhậpÊ

trước.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊcònÊlàÊlĩnhÊvựcÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊ

thuầnÊtúyÊhayÊchỉÊphátÊsinhÊtrongÊnhữngÊtìnhÊhuốngÊđặcÊbiệt,ÊmàÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊcấuÊphầnÊ

quanÊ trọngÊ củaÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ thươngÊ mạiÊ hiệnÊ đại.Ê VaiÊ tròÊ củaÊ cơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊvìÊvậyÊcầnÊđượcÊnhìnÊnhậnÊlạiÊtrênÊcơÊsởÊnhữngÊyêuÊcầuÊmớiÊcủaÊhộiÊnhập,ÊđặcÊ

biệtÊtrongÊkhuônÊkhổÊHiệpÊđịnhÊEVFTA. 

PhânÊtíchÊchoÊthấyÊviệcÊthamÊgiaÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊtrongÊđóÊcóÊEVFTA,Ê

khôngÊlàmÊsuyÊgiảmÊvaiÊtròÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊmàÊngượcÊlạiÊlàmÊgiaÊtăngÊtầmÊquanÊ

trọngÊcủaÊcôngÊcụÊnàyÊtrongÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊtácÊđộngÊcủaÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmại.ÊTrongÊmôiÊ

trườngÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊgayÊgắtÊvàÊphứcÊtạp,ÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊ
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thựcÊhiệnÊchứcÊnăngÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊphátÊsinh,ÊmàÊngàyÊcàngÊcầnÊđảmÊnhậnÊvaiÊtròÊchủÊ

độngÊhơnÊtrongÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊmại,ÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊgópÊphầnÊduyÊtrìÊsựÊổnÊ

địnhÊcủaÊcấuÊtrúcÊthươngÊmạiÊquốcÊgia. 

TừÊ gócÊ độÊ thểÊ chế,Ê nghiênÊ cứuÊ choÊ thấyÊ yêuÊ cầuÊ đặtÊ raÊ đốiÊ vớiÊ cơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđãÊvượtÊraÊngoàiÊphạmÊviÊquảnÊlýÊthủÊtụcÊvàÊthựcÊthiÊphápÊluật.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ

EVFTAÊvớiÊcácÊtiêuÊchuẩnÊcaoÊvềÊminhÊbạch,ÊdữÊliệuÊvàÊchuỗiÊcungÊứng,ÊcơÊquanÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcầnÊtừngÊbướcÊchuyểnÊdịchÊsangÊvaiÊtròÊdẫnÊdắtÊvàÊđiềuÊphối,ÊbaoÊgồmÊviệcÊ

cungÊcấpÊthôngÊtinÊkịpÊthời,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊphânÊtích,ÊthúcÊđẩyÊphốiÊhợpÊliênÊngànhÊvàÊ

hỗÊtrợÊcácÊchủÊthểÊ liênÊquanÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊmớiÊcủaÊthịÊ trườngÊđốiÊ tác.ÊKhảÊ

năngÊthựcÊhiệnÊcácÊchứcÊnăngÊnàyÊsẽÊquyếtÊđịnhÊmứcÊđộÊhiệuÊquảÊcủaÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtrongÊviệcÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊmàÊvẫnÊbảoÊđảmÊtuânÊthủÊ

cácÊcamÊkếtÊhộiÊnhập. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊviệcÊnângÊcaoÊvaiÊtròÊcủaÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊ

mangÊýÊnghĩaÊứngÊphóÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtừÊbênÊngoài,ÊmàÊcònÊgópÊ

phầnÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊhộiÊnhậpÊvàÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊdàiÊhạnÊcủaÊnềnÊkinhÊtế.ÊKhiÊcơÊ

quanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊtăngÊcườngÊcảÊvềÊnăngÊlựcÊvàÊvịÊthếÊtrongÊhệÊthốngÊchínhÊ

sáchÊthươngÊmại,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊhỗÊtrợÊquáÊ

trìnhÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊtrúc,ÊnângÊcấpÊchuỗiÊgiáÊtrịÊvàÊthúcÊđẩyÊtuânÊthủÊcácÊchuẩnÊmựcÊcaoÊ

củaÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

TrongÊdàiÊhạn,ÊviệcÊtáiÊđịnhÊvịÊvaiÊtròÊcủaÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

thamÊgiaÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊnóiÊchungÊvàÊEVFTAÊnóiÊriêngÊcầnÊđượcÊđặtÊtrongÊmộtÊ

tầmÊnhìnÊchiếnÊlượcÊvềÊquảnÊtrịÊhộiÊnhập.ÊThayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊphảnÊứngÊtrướcÊcácÊvụÊ

việcÊcụÊthể,ÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊtrởÊthànhÊmộtÊthiếtÊchếÊtrungÊtâmÊtrongÊviệcÊ

kếtÊnốiÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊvớiÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊvàÊphátÊtriển,ÊquaÊđóÊgópÊphầnÊ

xâyÊdựngÊmộtÊnềnÊkinhÊtếÊcóÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊcao,ÊchủÊđộngÊtrướcÊcácÊbiếnÊđộngÊbênÊ

ngoàiÊvàÊhộiÊnhậpÊmộtÊcáchÊbềnÊvững. 
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HướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊvàÊ

ứngÊphóÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊÊÊÊÊÊÊ

nhằmÊgiữÊEUÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvững 

I.ÊTổngÊquan 

E UÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊkhẩuÊquanÊ trọngÊ nhấtÊđốiÊvớiÊ

nhiềuÊnềnÊkinhÊ tếÊđangÊphátÊ triểnÊnhờÊquyÊ

môÊnhuÊcầuÊlớn,ÊsứcÊmuaÊcaoÊvàÊkhảÊnăngÊ

tạoÊ tínÊhiệuÊ chấtÊ lượngÊchoÊ sảnÊphẩmÊ trênÊ

cácÊthịÊtrườngÊkhác.ÊTuyÊnhiên,ÊEUÊcũngÊlàÊ

mộtÊ thịÊ trườngÊcóÊ cấuÊ trúcÊ thểÊ chếÊ thươngÊ

mạiÊchặtÊchẽ,Ê trongÊđóÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊtiêuÊ

chuẩnÊ sảnÊ phẩm,Ê minhÊ bạchÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊvàÊtuânÊthủÊphápÊlýÊkhôngÊphảiÊlàÊyếuÊ

tốÊ bổÊ trợ,ÊmàÊ làÊmộtÊ phầnÊ củaÊ cơÊ chếÊ vậnÊ

hànhÊthịÊtrường.ÊĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩu,Ê điềuÊ nàyÊ hàmÊ ýÊ rằngÊ tiếpÊ cậnÊ EUÊ

khôngÊ thểÊ đượcÊ hiểuÊ đơnÊ thuầnÊ Ê nhưÊ tiếpÊ

cậnÊmộtÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊmàÊlàÊthamÊgiaÊ

vàoÊmộtÊhệÊthốngÊquyÊtácÊcóÊkhảÊnăngÊgiámÊ

sát,ÊđiềuÊchỉnhÊvàÊsangÊlọcÊliênÊtục. 

TrongÊ hệÊ thốngÊ quyÊ tắcÊ đó,Ê cácÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊbaoÊgồmÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,Ê chốngÊ trợÊ cấp,Ê tựÊvệÊvàÊngàyÊ

càngÊthườngÊxuyênÊhơnÊlàÊcácÊcơÊchếÊđiềuÊ

traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê cầnÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ

nhưÊmộtÊđiềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊthayÊvìÊmộtÊsựÊ

kiệnÊ bấtÊ thường.Ê NếuÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ

thuậtÊvàÊquyÊđịnhÊanÊtoànÊsảnÊphẩmÊthườngÊ

hiệnÊdiệnÊởÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊcậnÊbanÊđầu,Ê thìÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊvậnÊhànhÊnhưÊmộtÊcơÊ

chếÊđiềuÊchỉnhÊtrongÊquáÊtrìnhÊthamÊgiaÊthịÊ

trường.ÊKhiÊhàngÊhóaÊđãÊhiệnÊdiệnÊtạiÊEU,Ê

tăngÊtrưởngÊnhanh,ÊchiếmÊthịÊphầnÊđángÊkểÊ

hoặcÊ tạoÊ ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ lênÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ nộiÊ khối,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trởÊ

thànhÊcôngÊcụÊhợpÊphápÊđểÊEUÊtáiÊcânÊbằngÊ

cạnhÊtranhÊtheoÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊhọ. 

II.Ê NhữngÊ vấnÊ đềÊ đặtÊ raÊ choÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊbốiÊcảnhÊmới 

1.1.ÊTạiÊsaoÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EUÊ cóÊ xuÊ hướngÊ trởÊ thànhÊ rủiÊ roÊ cấuÊ

trúcÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệp? 

CóÊ baÊ nguyênÊ nhânÊ chínhÊ khiếnÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊcủaÊEUÊmangÊ tínhÊcấuÊ trúcÊ

vàÊ cóÊ xuÊ hướngÊ lặpÊ lạiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩu. 

ThứÊnhất,ÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmạiÊlàmÊgiaÊ

tăngÊtốcÊđộÊvàÊquyÊmôÊtraoÊđổiÊhàngÊhóa,ÊtừÊ

đóÊ giaÊ tăngÊ xácÊ suấtÊ bịÊ giámÊ sátÊ trongÊ hệÊ

thốngÊ theoÊ dõiÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU.Ê KhiÊ

mộtÊdoanhÊnghiệpÊhoặcÊmộtÊngànhÊhàngÊcóÊ

tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ nhanhÊ vàoÊ

EU,Ê khảÊ năngÊ bịÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ

khiếuÊ nạiÊ sẽÊ tăngÊ lên,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ

ngànhÊnhạyÊcảmÊvềÊviệcÊlàm,ÊcôngÊsuấtÊdưÊ

thừaÊhoặcÊcạnhÊtranhÊdựaÊnhiềuÊvàoÊgiá. 

ThứÊ hai,Ê phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ EUÊ

dựaÊ rấtÊmạnhÊ vàoÊ dữÊ liệuÊ vàÊmứcÊ độÊ tuânÊ

thủ.Ê TrongÊ cácÊ vụÊ điềuÊ tra,Ê yếuÊ tốÊ bấtÊ lợiÊ

đốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊviệcÊ

bịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊnằmÊởÊviệcÊ

doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ đủÊ năngÊ lựcÊ đểÊ cungÊ
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cấpÊdữÊliệuÊchiÊphí,ÊcấuÊtrúcÊgiá,ÊnguồnÊgốcÊ

vàÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ theoÊ cáchÊEUÊ yêuÊ cầu.Ê

KhiÊ đó,Ê rủiÊ roÊ khôngÊ cònÊ xuấtÊ phátÊ từÊ bảnÊ

chấtÊ cạnhÊ tranhÊcủaÊ sảnÊphẩm,ÊmàÊ từÊnăngÊ

lựcÊquảnÊtrịÊnộiÊbộÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

ThứÊba,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊ

gắnÊchặtÊvớiÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊvấnÊđềÊlẩnÊ

tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊEUÊ

khôngÊ chỉÊ quanÊ tâmÊ đếnÊ giáÊ bánÊ thấp,Ê màÊ

cònÊquanÊ tâmÊđếnÊcáchÊsảnÊphẩmÊđượcÊ tạoÊ

ra,ÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu,ÊmứcÊđộÊgiaÊcôngÊ

tạiÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊvàÊcácÊdấuÊhiệuÊchuyểnÊ

tải.ÊĐiềuÊnàyÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊchuỗiÊgiáÊ trịÊ toànÊcầuÊphânÊtán,ÊkhiếnÊ

nhiềuÊdoanhÊnghiệpÊphụÊ thuộcÊvàoÊnguyênÊ

liệuÊ vàÊ linhÊ kiệnÊ nhậpÊ khẩuÊ hoặcÊmôÊ hìnhÊ

giaÊcông. 

1.2.ÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trongÊchiếnÊ

lượcÊtiếpÊcậnÊEUÊtừÊđiểmÊrủiÊroÊsangÊtiêuÊ

chíÊvậnÊhành 

TiếpÊcậnÊEUÊmộtÊcáchÊbềnÊvữngÊđòiÊhỏiÊ

doanhÊnghiệpÊthayÊđổiÊcáchÊđịnhÊnghĩaÊviệcÊ

đápÊ ứngÊ yêuÊ cầuÊ thịÊ trường.Ê TrênÊ thựcÊ tế,Ê

nhiềuÊdoanhÊnghiệpÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊtheoÊ

hướngÊchỉÊcầnÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,Ê

tìmÊ kháchÊ hàng,Ê sauÊ đóÊ tốiÊ ưuÊ giáÊ vàÊ sảnÊ

lượng.Ê TuyÊ nhiên,Ê vớiÊ EU,Ê chiếnÊ lượcÊ bềnÊ

vữngÊcầnÊbổÊsungÊthêmÊmộtÊtầngÊquanÊtrọngÊ

làÊthiếtÊkếÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊvàÊnăngÊlựcÊdữÊ

liệuÊngayÊtrongÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanh. 

ThayÊvìÊ coiÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ làÊ rủiÊ

roÊ phápÊ lýÊ phátÊ sinhÊ từÊ bênÊ ngoài,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊcoiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊlàÊmộtÊ

bàiÊ kiểmÊ traÊ vậnÊ hànhÊ vềÊ khảÊ năngÊ minhÊ

bạchÊ chiÊ phí,Ê khảÊ năngÊ giảiÊ thíchÊ cấuÊ trúcÊ

giáÊvàÊlợiÊnhuận,ÊkhảÊnăngÊchứngÊminhÊtínhÊ

hợpÊ phápÊ củaÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ xuấtÊ xứ,Ê

cũngÊnhưÊkhảÊnăngÊphốiÊhợpÊnộiÊbộÊđểÊphảnÊ

hồiÊkịpÊthờiÊvàÊnhấtÊquánÊtrướcÊcácÊyêuÊcầuÊ

điềuÊtra. 

CáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊdẫnÊtớiÊmộtÊnguyênÊtắcÊ

chiếnÊlượcÊquanÊtrọng.ÊGiữÊEUÊlàÊthịÊtrườngÊ

xuấtÊ khẩuÊ bềnÊ vữngÊ khôngÊ thểÊ dựaÊ trênÊ

cạnhÊtranhÊgiáÊđơnÊthuần.ÊCạnhÊtranhÊgiáÊcóÊ

thểÊ tạoÊ raÊ tăngÊ trưởngÊ nhanhÊ trongÊ ngắnÊ

hạn,ÊnhưngÊcũngÊ làÊ yếuÊ tốÊkíchÊhoạtÊ rủiÊ roÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmại.ÊNgượcÊ lại,ÊmôÊhìnhÊ

cạnhÊ tranhÊdựaÊ trênÊgiáÊ trịÊnhưÊchấtÊ lượng,Ê

độÊ ổnÊ địnhÊ cungÊ ứng,ÊmứcÊ độÊ tuânÊ thủÊ vàÊ

dịchÊvụÊhỗÊtrợÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊnângÊ

caoÊvịÊthếÊvớiÊkháchÊhàngÊEU,ÊvừaÊtạoÊđượcÊ

khôngÊgianÊdữÊliệuÊvàÊkhôngÊgianÊgiáÊthuậnÊ

lợiÊhơnÊkhiÊbịÊđiềuÊtra. 

1.3.ÊHàmÊýÊchoÊdoanhÊnghiệpÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊlàÊbàiÊtoánÊquảnÊtrị 

MộtÊ saiÊ lầmÊphổÊbiếnÊ củaÊdoanhÊnghiệpÊ

làÊchỉÊtiếpÊcậnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhiÊđãÊ

cóÊvụÊviệcÊvàÊkhiÊđóÊgiảiÊphápÊthườngÊđượcÊ

hiểuÊđơnÊgiảnÊlàÊthuêÊtưÊvấnÊphápÊlýÊđểÊxửÊ

lý.Ê TrênÊ thựcÊ tế,Ê trongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊEU,Ê tưÊvấnÊphápÊ lýÊ làÊ cầnÊ

thiếtÊ nhưngÊ khôngÊ đủ.Ê YếuÊ tốÊ mangÊ tínhÊ

quyếtÊđịnhÊnằmÊởÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊ

cungÊcấpÊdữÊliệuÊgì,ÊdữÊliệuÊđóÊcóÊnhấtÊquánÊ

hayÊ không,Ê chuỗiÊ chứngÊ từÊ cóÊ đầyÊ đủÊ hayÊ

khôngÊvàÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊnộiÊbộÊcóÊđủÊkỷÊ

luậtÊ đểÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ điềuÊ traÊ hayÊ

không. 

VìÊvậy,ÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ

vàoÊEU,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊđượcÊđặtÊ
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trongÊphạmÊtrùÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp.ÊĐiềuÊ

nàyÊbaoÊgồmÊquảnÊtrịÊdữÊliệuÊchiÊphí,ÊquảnÊ

trịÊ hợpÊ đồngÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ giá,Ê quảnÊ trịÊ

chuỗiÊcungÊứngÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthịÊtrường.Ê

KhiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ

nhưÊ mộtÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ nộiÊ tại,Ê doanhÊ

nghiệpÊmớiÊ cóÊ thểÊ chuyểnÊ từÊ trạngÊ tháiÊ bịÊ

độngÊđốiÊphóÊsangÊchủÊđộngÊphòngÊngừa,ÊtừÊ

đóÊduyÊtrìÊEUÊnhưÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊ

bềnÊvữngÊthayÊvìÊmộtÊ thịÊ trườngÊbiếnÊđộngÊ

theoÊchuÊkỳÊđiềuÊtra. 

III.Ê HướngÊ dẫnÊ doanhÊ nghiệpÊ chủÊ

độngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊvàÊứngÊphóÊhiệuÊ

quảÊđốiÊvớiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

1.Ê ChiếnÊ lượcÊ tiếpÊ cậnÊ EUÊ bềnÊ vữngÊ

trênÊ cơÊ sởÊ phânÊ khúcÊ thịÊ trường,Ê tuânÊ

thủÊvàÊnăngÊlựcÊdữÊliệu 

TiếpÊ cậnÊ thịÊ trườngÊEUÊ theoÊ hướngÊbềnÊ

vữngÊkhôngÊchỉÊlàÊvấnÊđềÊmởÊrộngÊđơnÊhàngÊ

hayÊgiaÊtăngÊkimÊngạchÊtrongÊngắnÊhạn,ÊmàÊ

làÊquáÊ trìnhÊxâyÊdựngÊvịÊ thếÊổnÊđịnhÊ trongÊ

mộtÊ môiÊ trườngÊ thươngÊ mạiÊ cóÊ mứcÊ độÊ

giámÊsátÊvàÊđiềuÊchỉnhÊcao.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ

đó,Ê chiếnÊ lượcÊ tiếpÊ cậnÊ EUÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊcầnÊđượcÊ thiếtÊkếÊđồngÊ thờiÊ trênÊbaÊ

trụÊcộtÊgắnÊkếtÊchặtÊchẽÊvớiÊnhauÊlàÊlựaÊchọnÊ

phânÊ khúcÊ thịÊ trườngÊ phùÊ hợp,Ê bảoÊ đảmÊ

tuânÊ thủÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ củaÊEUÊvàÊ xâyÊ dựngÊ

năngÊlựcÊdữÊliệuÊđủÊmạnhÊđểÊđápÊứngÊcácÊcơÊ

chếÊgiámÊsátÊvàÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

1.1.Ê LựaÊ chọnÊ phânÊ khúcÊ thịÊ trườngÊ

nhằmÊgiảmÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

ViệcÊ lựaÊ chọnÊ phânÊ khúcÊ thịÊ trườngÊ làÊ

bướcÊ quyếtÊ địnhÊ địnhÊ hìnhÊ mứcÊ độÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ cóÊ

thểÊphảiÊđốiÊmặtÊ trongÊquáÊ trìnhÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊEU.ÊCácÊphânÊkhúcÊcạnhÊtranhÊchủÊyếuÊ

dựaÊtrênÊgiáÊthườngÊcóÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấp,Ê

tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ nhanhÊ vàÊ mứcÊ độÊ thayÊ

thếÊcao,ÊdoÊđóÊdễÊ tạoÊápÊ lựcÊ lênÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ làmÊ giaÊ tăngÊ khảÊ năngÊ bịÊ

khởiÊxướngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại.ÊNgượcÊlại,ÊcácÊphânÊkhúcÊdựaÊtrênÊchấtÊ

lượng,Ê thiếtÊ kế,Ê độÊ ổnÊ địnhÊ cungÊ ứngÊ vàÊ

dịchÊvụÊ thườngÊcóÊdưÊđịaÊgiáÊ tốtÊ hơnÊvàÊ ítÊ

nhạyÊ cảmÊ hơnÊ vớiÊ cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊ vềÊ

giá. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê chiếnÊ

lượcÊtiếpÊcậnÊEUÊbềnÊvữngÊcầnÊưuÊtiênÊcácÊ

phânÊ khúcÊ choÊ phépÊ doanhÊ nghiệpÊ duyÊ trìÊ

mứcÊ giáÊ phảnÊ ánhÊ đầyÊ đủÊ chiÊ phíÊ vàÊ lợiÊ

nhuậnÊhợpÊlý,ÊthayÊvìÊtheoÊđuổiÊtăngÊtrưởngÊ

nhanhÊ bằngÊ cáchÊ giảmÊ giáÊ sâu.Ê CáchÊ tiếpÊ

cậnÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊrủiÊroÊbịÊcoiÊlàÊ

bánÊpháÊgiá,ÊmàÊcònÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊdoanhÊ

nghiệpÊ xâyÊ dựngÊmốiÊ quanÊ hệÊ dàiÊ hạnÊ vớiÊ

kháchÊ hàngÊ EU,Ê quaÊ đóÊ nângÊ caoÊ tínhÊ ổnÊ

địnhÊcủaÊdòngÊđơnÊhàngÊvàÊgiảmÊtínhÊdễÊtổnÊ

thươngÊtrướcÊcácÊcúÊsốcÊchínhÊsách. 

1.2.ÊTuânÊ thủÊnhưÊnềnÊ tảngÊ củaÊ chiếnÊ
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lượcÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEU 

TrongÊ môiÊ trườngÊ EU,Ê tuânÊ thủÊ khôngÊ

phảiÊlàÊmộtÊyêuÊcầuÊphátÊsinhÊsauÊkhiÊcóÊvấnÊ

đề,ÊmàÊlàÊnềnÊtảngÊcủaÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊvàÊ

duyÊ trìÊ thịÊ trường.ÊDoanhÊnghiệpÊ cầnÊ nhậnÊ

thứcÊ rằngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ vềÊ tiêuÊ chuẩnÊ sảnÊ

phẩm,Ê anÊ toàn,Ê nhãnÊmác,Ê truyÊ xuấtÊ nguồnÊ

gốcÊvàÊcácÊquyÊđịnhÊliênÊquanÊđếnÊlaoÊđộngÊ

vàÊmôiÊtrườngÊkhôngÊtồnÊtạiÊtáchÊrời,ÊmàÊtạoÊ

thànhÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ đánhÊ giáÊ tổngÊ thểÊ vềÊ

mứcÊđộÊtinÊcậyÊcủaÊnhàÊcungÊcấp. 

ChiếnÊlượcÊtiếpÊcậnÊEUÊbềnÊvữngÊđòiÊhỏiÊ

doanhÊnghiệpÊtíchÊhợpÊcácÊyêuÊcầuÊtuânÊthủÊ

nàyÊ ngayÊ từÊ khâuÊ thiếtÊ kếÊ sảnÊ phẩm,Ê lựaÊ

chọnÊnhàÊ cungÊcấpÊnguyênÊ liệuÊvàÊ tổÊ chứcÊ

sảnÊxuất.ÊKhiÊ tuânÊ thủÊđượcÊxâyÊdựngÊnhưÊ

mộtÊ phầnÊ củaÊ quyÊ trìnhÊ vậnÊ hànhÊ thôngÊ

thường,Ê doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ đápÊ ứngÊ

đượcÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ thịÊ trường,Ê màÊ cònÊ

giảmÊ đángÊ kểÊ chiÊ phíÊ điềuÊ chỉnhÊ vàÊ rủiÊ roÊ

giánÊđoạnÊkhiÊEUÊtăngÊcườngÊgiámÊsátÊhoặcÊ

khởiÊxướngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại. 

1.3.ÊNăngÊlựcÊdữÊliệuÊnhưÊđiềuÊkiệnÊcốtÊ

lõiÊđểÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊEU 

MộtÊ trongÊ nhữngÊ yếuÊ tốÊ phânÊ biệtÊ giữaÊ

doanhÊnghiệpÊcóÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊ

EUÊ lâuÊ dàiÊ vàÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ đạtÊ đượcÊ

thànhÊ côngÊ ngắnÊ hạnÊ làÊ năngÊ lựcÊ dữÊ liệu.Ê

TrongÊ cácÊ cơÊ chếÊ giámÊ sátÊ vàÊ điềuÊ traÊ củaÊ

EU,Ê dữÊ liệuÊ khôngÊ chỉÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ đểÊ

đánhÊgiáÊmứcÊđộÊtuânÊthủ,ÊmàÊcònÊlàÊcơÊsởÊ

đểÊxácÊđịnhÊhànhÊviÊcạnhÊtranh,ÊcấuÊtrúcÊgiáÊ

vàÊmứcÊđộÊhợpÊtácÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊdữÊ

liệuÊ chiÊ phíÊ vàÊ sảnÊ xuấtÊ cóÊ khảÊ năngÊ phảnÊ

ánhÊ trungÊ thựcÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ theoÊ sảnÊ

phẩmÊvàÊđơnÊhàng,ÊbảoÊđảmÊtínhÊnhấtÊquánÊ

theoÊthờiÊgianÊvàÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊkhiÊcầnÊ

thiết.Ê ViệcÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ

khôngÊ chỉÊ phụcÊ vụÊ mụcÊ tiêuÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê màÊ cònÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

nângÊcaoÊhiệuÊquảÊquảnÊtrịÊnộiÊbộ,ÊcảiÊthiệnÊ

khảÊnăngÊraÊquyếtÊđịnhÊvềÊgiáÊvàÊsảnÊlượng,Ê

đồngÊ thờiÊ tăngÊmứcÊ độÊ tinÊ cậyÊ trongÊ quanÊ

hệÊvớiÊkháchÊhàngÊEU. 

1.4.Ê SựÊ gắnÊ kếtÊ giữaÊ phânÊ khúc,Ê tuânÊ

thủÊ vàÊ dữÊ liệuÊ trongÊ chiếnÊ lượcÊ tiếpÊ cậnÊ

EU 

BaÊtrụÊcộtÊphânÊkhúcÊthịÊtrường,ÊtuânÊthủÊ

vàÊnăngÊ lựcÊdữÊ liệuÊkhôngÊ tồnÊ tạiÊ độcÊ lập,Ê

màÊcóÊmốiÊquanÊhệÊtươngÊhỗÊchặtÊchẽÊtrongÊ

chiếnÊlượcÊtiếpÊcậnÊEUÊbềnÊvững.ÊLựaÊchọnÊ

phânÊkhúcÊphùÊhợpÊtạoÊdưÊđịaÊchoÊtuânÊthủÊ

vàÊ minhÊ bạchÊ giá,Ê trongÊ khiÊ tuânÊ thủÊ hiệuÊ

quảÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ duyÊ trìÊ phânÊ khúcÊ

mụcÊtiêuÊvàÊbảoÊvệÊvịÊ thếÊthịÊtrường.ÊNăngÊ

lựcÊdữÊ liệuÊđóngÊvaiÊ tròÊkếtÊnốiÊhaiÊ trụÊcộtÊ

cònÊlại,ÊchoÊphépÊdoanhÊnghiệpÊchứngÊminhÊ

tínhÊ hợpÊ phápÊ vàÊ bềnÊ vữngÊ củaÊ môÊ hìnhÊ

kinhÊdoanhÊkhiÊchịuÊsựÊgiámÊsátÊcủaÊEU. 

KhiÊbaÊ trụÊ cộtÊnàyÊđượcÊ thiếtÊ kếÊvàÊvậnÊ

hànhÊ đồngÊ bộ,Ê doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ

giảmÊthiểuÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊmàÊ

cònÊ nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ cácÊ

thayÊ đổiÊ chínhÊ sáchÊ vàÊ yêuÊ cầuÊ thịÊ trườngÊ

trongÊdàiÊhạn.ÊĐâyÊchínhÊlàÊnềnÊtảngÊđểÊdo-

anhÊnghiệpÊgiữÊEUÊnhưÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩuÊ bềnÊ vững,Ê thayÊ vìÊ chỉÊ làÊ thịÊ trườngÊ

mangÊ lạiÊ lợiÊ íchÊ ngắnÊ hạnÊ nhưngÊ tiềmÊ ẩnÊ
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nhiềuÊrủiÊro. 

2.Ê BộÊ năngÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

tốiÊ thiểuÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ

trướcÊkhiÊcóÊvụÊviệc 

ĐểÊ duyÊ trìÊ EUÊ làÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ

bềnÊvững,ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊthểÊchờÊđếnÊ

khiÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmớiÊbắtÊ

đầuÊ chuẩnÊ bị.Ê KinhÊ nghiệmÊ thựcÊ tiễnÊ choÊ

thấyÊ hiệuÊ quảÊ ứngÊ phóÊ phụÊ thuộcÊ chủÊ yếuÊ

vàoÊmứcÊđộÊsẵnÊsàngÊtrướcÊvụÊviệc.ÊDoÊđó,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊmộtÊ

bộÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtốiÊthiểu,Ê

coiÊ đâyÊ làÊmộtÊ phầnÊ củaÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ

doanhÊnghiệpÊkhiÊthamÊgiaÊthịÊtrườngÊEU. 

2.1.Ê NăngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ chiÊ phíÊ vàÊ sảnÊ

xuất 

NăngÊlựcÊquanÊtrọngÊnhấtÊđốiÊvớiÊdoanhÊ

nghiệpÊ làÊkhảÊnăngÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊ trìÊhệÊ

thốngÊ dữÊ liệuÊ chiÊ phíÊ vàÊ sảnÊ xuấtÊ minhÊ

bạch,ÊnhấtÊquánÊvàÊcóÊthểÊtruyÊxuất.ÊDoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ nắmÊ rõÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ theoÊ

từngÊsảnÊphẩmÊvàÊtừngÊđơnÊhàng,ÊbaoÊgồmÊ

nguyênÊliệu,ÊlaoÊđộng,ÊchiÊphíÊchungÊvàÊcácÊ

khoảnÊphânÊbổÊliênÊquan.ÊDữÊliệuÊcầnÊđượcÊ

ghiÊnhậnÊthườngÊxuyên,ÊlưuÊtrữÊcóÊhệÊthốngÊ

vàÊphảnÊánhÊđúngÊthựcÊtếÊvậnÊhành,ÊthayÊvìÊ

chỉÊđượcÊtổngÊhợpÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra. 

2.2.ÊNăngÊlựcÊquảnÊtrịÊgiáÊvàÊhợpÊđồngÊ

xuấtÊkhẩu 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ

chínhÊ sáchÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ nhằmÊ

tránhÊ cácÊ tínÊ hiệuÊ cạnhÊ tranhÊ bấtÊ lợi.Ê GiáÊ

xuấtÊ khẩuÊ cầnÊ phảnÊ ánhÊ đầyÊ đủÊ chiÊ phíÊ vàÊ

lợiÊ nhuậnÊ hợpÊ lý,Ê đồngÊ thờiÊ bảoÊ đảmÊ tínhÊ

nhấtÊquánÊgiữaÊcácÊkháchÊhàngÊvàÊcácÊgiaiÊ

đoạn.ÊViệcÊkýÊkếtÊcácÊhợpÊđồngÊổnÊđịnh,ÊcóÊ

điềuÊ khoảnÊ rõÊ ràngÊ vềÊ giáÊ vàÊ khốiÊ lượng,Ê

giúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊrủiÊroÊbịÊcoiÊlàÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊnângÊcaoÊtínhÊbềnÊvữngÊcủaÊquanÊ

hệÊthươngÊmạiÊvớiÊđốiÊtácÊEU. 

2.3.ÊNăngÊ lựcÊquảnÊ trịÊchuỗiÊcungÊứngÊ

vàÊxuấtÊxứ 

TrongÊbốiÊcảnhÊEUÊngàyÊcàngÊchúÊtrọngÊ

đếnÊ xuấtÊ xứÊ vàÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ cóÊ khảÊ năngÊ chứngÊ minhÊ rõÊ

nguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊvàÊmứcÊđộÊgiaÊcôngÊ

tạiÊ ViệtÊ Nam.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ doanhÊ

nghiệpÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊchuỗiÊcungÊứngÊđầyÊ

đủ,Ê theoÊ dõiÊ chặtÊ chẽÊ cácÊ thayÊ đổiÊ vềÊ nhàÊ

cungÊcấpÊvàÊcôngÊđoạnÊsảnÊxuất,ÊđồngÊthờiÊ

bảoÊđảmÊtínhÊnhấtÊquánÊgiữaÊhồÊsơÊxuấtÊxứÊ

vàÊthựcÊtếÊvậnÊhành. 

2.4.ÊNăngÊlựcÊtổÊchứcÊphảnÊứngÊnộiÊbộ 

BênÊ cạnhÊ dữÊ liệuÊ vàÊ quyÊ trình,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ cóÊ năngÊ lựcÊ tổÊ chứcÊ phảnÊ ứngÊ

nộiÊ bộÊ khiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại.Ê ĐiềuÊ nàyÊ baoÊ gồmÊ việcÊ xácÊ

địnhÊrõÊbộÊphậnÊchịuÊ tráchÊnhiệm,Ê thiếtÊ lậpÊ

quyÊ trìnhÊ phốiÊ hợpÊ giữaÊ cácÊ bộÊ phậnÊ liênÊ

quanÊ vàÊ bảoÊ đảmÊ khảÊ năngÊ phảnÊ hồiÊ kịpÊ

thời,Ê thốngÊ nhấtÊ trướcÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ từÊ phíaÊ

EU.ÊMộtÊ tổÊchứcÊnộiÊbộÊcóÊkỷÊluậtÊvàÊphốiÊ

hợpÊtốtÊsẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊthiểuÊsaiÊ

sótÊvàÊ tăngÊmứcÊđộÊ tinÊcậyÊ trongÊquáÊ trìnhÊ

điềuÊtra. 

2.5.ÊTưÊduyÊphòngÊngừaÊtrongÊquảnÊtrịÊ

thịÊtrườngÊEU 

CuốiÊcùng,ÊbộÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊchỉÊthựcÊsựÊphátÊhuyÊhiệuÊquảÊkhiÊđượcÊ

đặtÊ trongÊ mộtÊ tưÊ duyÊ phòngÊ ngừa.Ê DoanhÊ
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nghiệpÊcầnÊcoiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊlàÊmộtÊ

rủiÊroÊ thịÊ trườngÊcóÊthểÊdựÊbáoÊvàÊquảnÊtrị,Ê

tươngÊ tựÊ nhưÊ rủiÊ roÊ giáÊ cảÊ hayÊ rủiÊ roÊ hợpÊ

đồng.Ê KhiÊ tưÊ duyÊ nàyÊ đượcÊ tíchÊ hợpÊ vàoÊ

hoạtÊ độngÊ quảnÊ trịÊ thườngÊ ngày,Ê doanhÊ

nghiệpÊ sẽÊ chủÊ độngÊ hơnÊ trongÊ việcÊ điềuÊ

chỉnhÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊvàÊgiảmÊđángÊkểÊ

mứcÊ độÊ bịÊ độngÊ khiÊ EUÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

3.ÊHệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊvàÊquảnÊtrịÊ

rủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊởÊcấpÊdoanhÊ

nghiệp 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ

EU,Ê quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

hiệuÊquảÊkhôngÊbắtÊđầuÊtừÊthờiÊđiểmÊbịÊđiềuÊ

tra,ÊmàÊbắtÊđầuÊtừÊkhảÊnăngÊnhậnÊdiệnÊsớmÊ

cácÊ tínÊhiệuÊ rủiÊ ro.ÊMộtÊhệÊ thốngÊcảnhÊbáoÊ

sớmÊđơnÊgiảnÊnhưngÊvậnÊhànhÊđềuÊđặnÊgiúpÊ

doanhÊ nghiệpÊ chủÊ độngÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ

lượcÊ thịÊ trường,Ê giảmÊ thiểuÊ khảÊ năngÊ bịÊ

khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ vàÊ hạnÊ chếÊ tácÊ độngÊ

tiêuÊcựcÊnếuÊrủiÊroÊphátÊsinh. 

3.1.ÊTheoÊdõiÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊ

mứcÊđộÊtậpÊtrungÊthịÊtrường 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊthườngÊxuyênÊ

tốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊtheoÊ

từngÊ thịÊ trườngÊ thànhÊ viênÊ vàÊ từngÊ nhómÊ

sảnÊ phẩm.Ê TăngÊ trưởngÊ nhanhÊ trongÊ thờiÊ

gianÊngắn,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊđiÊkèmÊvớiÊmứcÊđộÊ

tậpÊ trungÊ caoÊ vàoÊ mộtÊ hoặcÊ mộtÊ vàiÊ thịÊ

trường,Ê thườngÊ làÊ tínÊ hiệuÊ sớmÊ củaÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊViệcÊ chủÊ độngÊ điềuÊ

tiếtÊnhịpÊđộÊtăngÊtrưởngÊvàÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊ

trườngÊ trongÊ nộiÊ khốiÊ EUÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊgiảmÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊlênÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ từngÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ

viên. 

3.2.ÊGiámÊsátÊdiễnÊbiếnÊgiáÊxuấtÊkhẩu 

GiáÊ xuấtÊ khẩuÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ chỉÊ

báoÊnhạyÊcảmÊnhấtÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊgiámÊsátÊ

xuÊ hướngÊ giáÊ theoÊ thờiÊ gian,Ê soÊ sánhÊ giữaÊ

cácÊkháchÊhàngÊvàÊgiữaÊ thịÊ trườngÊEUÊvớiÊ

cácÊ thịÊ trườngÊkhác.ÊViệcÊgiảmÊgiáÊ liênÊ tụcÊ

hoặcÊduyÊtrìÊmứcÊgiáÊthấpÊkéoÊdàiÊsoÊvớiÊchiÊ

phíÊ thựcÊ tếÊ vàÊ mặtÊ bằngÊ thịÊ trườngÊ cóÊ thểÊ

tạoÊ tínÊ hiệuÊ bấtÊ lợi.ÊQuảnÊ trịÊ giáÊ chủÊ độngÊ

giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ duyÊ trìÊ biênÊ độÊ anÊ toànÊ

vàÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊcoiÊlàÊcạnhÊtranhÊkhôngÊ

lànhÊmạnh. 

3.3.ÊTheoÊdõiÊ tínÊhiệuÊ từÊ đốiÊ tácÊ vàÊ thịÊ

trườngÊEU 

CácÊ tínÊhiệuÊ từÊđốiÊ tácÊEUÊ thườngÊphảnÊ

ánhÊsớmÊnhữngÊbiếnÊđộngÊtrongÊmôiÊtrườngÊ

chínhÊ sáchÊ vàÊ thịÊ trường.Ê NhữngÊ yêuÊ cầuÊ

giaÊtăngÊvềÊdữÊliệu,ÊxuấtÊxứ,ÊchuỗiÊcungÊứngÊ

hoặcÊnhữngÊphảnÊhồiÊvềÊápÊlựcÊtừÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊcầnÊđượcÊcoiÊlàÊcảnhÊbáoÊsớm.Ê

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ duyÊ trìÊ kênhÊ traoÊ đổiÊ

thườngÊ xuyênÊ vớiÊ đốiÊ tácÊ EUÊ đểÊ nắmÊ bắtÊ

kịpÊthờiÊcácÊthayÊđổiÊvàÊđiềuÊchỉnhÊphươngÊ

ánÊkinhÊdoanhÊphùÊhợp. 
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3.4.ÊĐánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ từÊ thayÊ đổiÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊvàÊxuấtÊxứ 

BấtÊ kỳÊ thayÊ đổiÊ nàoÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,ÊnguồnÊnguyênÊliệuÊhoặcÊquyÊ trìnhÊsảnÊ

xuấtÊđềuÊcóÊthểÊ làmÊgiaÊ tăngÊrủiÊroÊbịÊnghiÊ

ngờÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ đánhÊ giáÊ tácÊ độngÊ

củaÊcácÊthayÊđổiÊnàyÊđốiÊvớiÊxuấtÊxứÊvàÊmứcÊ

độÊ giaÊ côngÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê đồngÊ thờiÊ bảoÊ

đảmÊ hồÊ sơÊ vàÊ dữÊ liệuÊ phảnÊ ánhÊ nhấtÊ quánÊ

vớiÊthựcÊtếÊvậnÊhành.ÊViệcÊkiểmÊsoátÊtốtÊcácÊ

thayÊ đổiÊ nộiÊ bộÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ tránhÊ

đượcÊcácÊrủiÊroÊphátÊsinhÊngoàiÊdựÊkiến. 

3.5.ÊTổÊchứcÊquyÊtrìnhÊđánhÊgiáÊvàÊđiềuÊ

chỉnhÊđịnhÊkỳ 

HệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊchỉÊphátÊhuyÊhiệuÊ

quảÊkhiÊđượcÊvậnÊhànhÊ thườngÊxuyên.ÊDo-

anhÊnghiệpÊcầnÊthiếtÊlậpÊquyÊtrìnhÊđánhÊgiáÊ

địnhÊkỳÊcácÊchỉÊbáoÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ vàÊ cậpÊ nhậtÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ trườngÊ khiÊ

cầnÊ thiết.Ê ViệcÊ lồngÊ ghépÊ đánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàoÊquyÊtrìnhÊquảnÊtrịÊ

thườngÊ ngàyÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ duyÊ trìÊ

trạngÊtháiÊchủÊđộngÊvàÊgiảmÊthiểuÊmứcÊđộÊbịÊ

độngÊtrướcÊcácÊthayÊđổiÊtừÊphíaÊEU. 

4.Ê QuyÊ trìnhÊ ứngÊ phóÊ khiÊ EUÊ khởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

KhiÊ EUÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê doanhÊ nghiệpÊ bướcÊ vàoÊ mộtÊ

quáÊtrìnhÊphápÊlýÊvàÊkỹÊthuậtÊphứcÊtạp,ÊkéoÊ

dàiÊ vàÊ cóÊ tácÊ độngÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ khảÊ năngÊ

duyÊtrìÊthịÊtrường.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊmụcÊ

tiêuÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ làÊ giảmÊ

thiểuÊ mứcÊ thuếÊ tiềmÊ năng,Ê màÊ quanÊ trọngÊ

hơnÊlàÊduyÊtrìÊtưÊcáchÊnhàÊcungÊcấpÊđángÊtinÊ

cậyÊđốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU.ÊDoÊđó,ÊquyÊtrìnhÊ

ứngÊ phóÊ cầnÊ đượcÊ tiếpÊ cậnÊ nhưÊ mộtÊ quáÊ

trìnhÊ quảnÊ trịÊ tổngÊ hợp,Ê kếtÊ hợpÊ giữaÊ phápÊ

lý,ÊdữÊliệuÊvàÊquanÊhệÊthịÊtrường. 

4.1.ÊĐịnhÊvịÊvụÊviệcÊtrongÊchiếnÊlượcÊthịÊ

trườngÊEUÊcủaÊdoanhÊnghiệp 

NgayÊ khiÊ cóÊ thôngÊ báoÊ điềuÊ tra,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊđánhÊgiáÊvịÊtríÊcủaÊthịÊtrườngÊEUÊ

trongÊ chiếnÊ lượcÊ kinhÊ doanhÊ tổngÊ thể.ÊĐốiÊ

vớiÊ nhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ coiÊ EUÊ làÊ thịÊ

trườngÊ trọngÊ điểmÊ hoặcÊ thịÊ trườngÊ địnhÊ vịÊ

thươngÊ hiệu,Ê việcÊ thamÊ giaÊ đầyÊ đủÊ vàÊ

nghiêmÊ túcÊ vàoÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ làÊ cầnÊ

thiết,Ê ngayÊ cảÊ khiÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ lớn.Ê

NgượcÊ lại,ÊnếuÊEUÊchỉÊchiếmÊ tỷÊ trọngÊnhỏÊ

vàÊ khôngÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ lược,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ cânÊ nhắcÊ mứcÊ độÊ thamÊ giaÊ

phùÊ hợp.Ê ViệcÊ địnhÊ vịÊ rõÊ vaiÊ tròÊ củaÊ EUÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊlựaÊchọnÊchiếnÊlượcÊứngÊ

phóÊnhấtÊquánÊvàÊtránhÊcácÊquyếtÊđịnhÊmangÊ

tínhÊđốiÊphóÊngắnÊhạn. 

4.2.Ê HợpÊ tácÊ điềuÊ traÊ nhưÊ mộtÊ yếuÊ tốÊ

quyếtÊđịnhÊkếtÊquả 

TrongÊcácÊvụÊviệcÊ củaÊEU,ÊmứcÊđộÊhợpÊ

tácÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ mộtÊ yếuÊ tốÊ thenÊ

chốtÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ kếtÊ quảÊ điềuÊ tra.ÊHợpÊ

tácÊđầyÊđủÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

cơÊhộiÊđượcÊxemÊxétÊdữÊliệuÊriêng,ÊmàÊcònÊ

thểÊ hiệnÊ mứcÊ độÊ minhÊ bạchÊ vàÊ thiệnÊ chí,Ê

quaÊđóÊcảiÊthiệnÊcáchÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊđánhÊ

giáÊdoanhÊnghiệp.ÊViệcÊcungÊcấpÊ thôngÊ tinÊ

đầyÊ đủ,Ê đúngÊ hạnÊ vàÊ nhấtÊ quánÊ giúpÊ giảmÊ

nguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊcácÊgiảÊđịnhÊbấtÊ lợiÊvàÊ

tăngÊkhảÊnăngÊđạtÊđượcÊkếtÊquảÊphùÊhợpÊvớiÊ

thựcÊtếÊhoạtÊđộng. 
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4.3.ÊKiểmÊsoátÊchấtÊlượngÊdữÊliệuÊtrongÊ

toànÊbộÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra 

ChấtÊlượngÊdữÊliệuÊlàÊyếuÊtốÊcốtÊlõiÊtrongÊ

cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EU.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ dữÊ

liệuÊ chiÊ phí,Ê giáÊ bán,Ê sảnÊ lượngÊ vàÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊcùngÊmộtÊcơÊ

sởÊlogic,ÊphảnÊánhÊtrungÊthựcÊhoạtÊđộngÊsảnÊ

xuấtÊkinhÊdoanhÊvàÊcóÊthểÊgiảiÊtrìnhÊrõÊràng.Ê

MọiÊsựÊkhôngÊnhấtÊquán,ÊdùÊnhỏ,ÊđềuÊcóÊthểÊ

làmÊsuyÊyếuÊđộÊtinÊcậyÊcủaÊhồÊsơÊvàÊdẫnÊđếnÊ

kếtÊ quảÊ bấtÊ lợi.Ê VìÊ vậy,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

thiếtÊ lậpÊ cơÊ chếÊ kiểmÊ soátÊ nộiÊ bộÊ chặtÊ chẽÊ

đểÊ ràÊ soátÊdữÊ liệuÊ trướcÊvàÊ trongÊquáÊ trìnhÊ

nộpÊhồÊsơ. 

4.4.ÊChuẩnÊbịÊchoÊthẩmÊtraÊvàÊlàmÊviệcÊ

trựcÊtiếpÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtra 

TrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊEUÊtiếnÊhànhÊthẩmÊ

traÊ trựcÊ tiếpÊ tạiÊ doanhÊ nghiệpÊ nhằmÊ xácÊ

minhÊ tínhÊ chínhÊ xácÊ củaÊ dữÊ liệuÊ đãÊ cungÊ

cấp.ÊDoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chuẩnÊ bịÊ kỹÊ lưỡngÊ

choÊgiaiÊđoạnÊnàyÊbằngÊcáchÊbảoÊđảmÊ tínhÊ

sẵnÊsàngÊcủaÊhồÊsơ,ÊsựÊthốngÊnhấtÊtrongÊgiảiÊ

trìnhÊ vàÊ sựÊ phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ cácÊ bộÊ

phậnÊliênÊquan.ÊViệcÊlàmÊviệcÊtrựcÊtiếpÊvớiÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊkhôngÊchỉÊlàÊbướcÊkiểmÊtraÊ

kỹÊthuật,ÊmàÊcònÊlàÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊ

thểÊ hiệnÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ vàÊ mứcÊ độÊ

chuyênÊnghiệpÊtrongÊvậnÊhành. 

4.5.ÊQuảnÊ trịÊ quanÊhệÊ thịÊ trườngÊ trongÊ

suốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra 

TrongÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ tra,Ê rủiÊ roÊ lớnÊ đốiÊ

vớiÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊđếnÊtừÊkếtÊquảÊ

phápÊlý,ÊmàÊcònÊtừÊsựÊsuyÊgiảmÊniềmÊtinÊcủaÊ

kháchÊ hàngÊ EU.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ

độngÊduyÊtrìÊtraoÊđổiÊvớiÊkháchÊhàngÊvềÊtiếnÊ

trìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊbướcÊhợpÊtácÊvàÊkhảÊnăngÊ

duyÊtrìÊcungÊứng.ÊViệcÊminhÊbạchÊthôngÊtinÊ

vàÊ thểÊ hiệnÊ camÊ kếtÊ dàiÊ hạnÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ giảmÊ nguyÊ cơÊmấtÊ thịÊ trườngÊ ngayÊ

cảÊkhiÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchưaÊkếtÊthúc. 

4.6.ÊChuẩnÊbịÊchoÊcácÊkịchÊbảnÊsauÊđiềuÊ

tra 

NgayÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊxâyÊdựngÊcácÊkịchÊbảnÊchoÊgiaiÊ

đoạnÊsauÊkhiÊEUÊcôngÊbốÊkếtÊluận.ÊCácÊkịchÊ

bảnÊ nàyÊ cóÊ thểÊ baoÊ gồmÊ việcÊ điềuÊ chỉnhÊ

chínhÊ sáchÊ giá,Ê cơÊ cấuÊ lạiÊ danhÊ mụcÊ sảnÊ

phẩmÊ hoặcÊ táiÊ tổÊ chứcÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

nhằmÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ kếtÊ quảÊ điềuÊ tra.ÊViệcÊ

chuẩnÊbịÊsớmÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊthờiÊ

gianÊphảnÊứngÊvàÊbảoÊđảmÊtínhÊliênÊtụcÊcủaÊ

hoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU. 

5.Ê GiaiÊ đoạnÊ sauÊ điềuÊ traÊ vàÊ táiÊ cấuÊ

trúcÊ chiếnÊ lượcÊ nhằmÊ duyÊ trìÊ EUÊ làÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvững 

TrongÊ quáÊ trìnhÊ doanhÊ nghiệpÊ thamÊ giaÊ

thịÊ trườngÊ EU,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ khôngÊ nênÊ đượcÊ hiểuÊ nhưÊ

nhữngÊsựÊkiệnÊmangÊ tínhÊgiánÊđoạn,ÊmàÊ làÊ

nhữngÊđiểmÊđiềuÊchỉnhÊcóÊýÊnghĩaÊcấuÊtrúcÊ

đốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩu.ÊViệcÊkếtÊthúcÊ

mộtÊ vụÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ

EUÊvìÊvậyÊkhôngÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊrủiÊroÊ

đãÊ đượcÊ loạiÊ bỏ,Ê màÊ đánhÊ dấuÊ sựÊ chuyểnÊ

sangÊ mộtÊ giaiÊ đoạnÊ mới,Ê trongÊ đóÊ doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ đưaÊ raÊ nhữngÊ lựaÊ chọnÊ chiếnÊ

lượcÊmangÊtínhÊquyếtÊđịnh.Ê 

MộtÊhướngÊđiÊlàÊduyÊtrìÊmôÊhìnhÊkinhÊdo-

anhÊ hiệnÊ tạiÊ vớiÊ cácÊ điềuÊ chỉnhÊmangÊ tínhÊ
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ngắnÊhạnÊnhằmÊ tiếpÊ tụcÊ xuấtÊ khẩu.ÊHướngÊ

điÊ cònÊ lạiÊ làÊ tiếnÊ hànhÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ chiếnÊ

lượcÊmộtÊ cáchÊ cóÊ hệÊ thốngÊ đểÊ chuyểnÊ hóaÊ

ápÊlựcÊtừÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthànhÊđộngÊ

lựcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊduyÊtrìÊ

thịÊtrườngÊEUÊtrongÊdàiÊhạn. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ sửÊ dụngÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊ

chỉnhÊcạnhÊtranhÊgắnÊvớiÊcấuÊtrúcÊthịÊtrườngÊ

vàÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê khảÊ năngÊ duyÊ trìÊ EUÊ

nhưÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊphụÊ

thuộcÊchủÊyếuÊvàoÊcáchÊdoanhÊnghiệpÊxửÊlýÊ

giaiÊđoạnÊsauÊđiềuÊtra.ÊĐâyÊlàÊgiaiÊđoạnÊđòiÊ

hỏiÊ tưÊ duyÊ chiếnÊ lược,Ê năngÊ lựcÊ phânÊ tíchÊ

nộiÊ tạiÊ vàÊ sựÊ sẵnÊ sàngÊ đầuÊ tưÊ choÊ nhữngÊ

điềuÊchỉnhÊmangÊtínhÊdàiÊhạn. 

5.1.ÊĐánhÊ giáÊ lạiÊmôÊhìnhÊ kinhÊ doanhÊ

trênÊ cơÊ sởÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại 

BướcÊkhởiÊđầuÊcủaÊquáÊtrìnhÊtáiÊcấuÊtrúcÊ

làÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊràÊsoátÊvàÊđánhÊgiáÊlạiÊ

toànÊbộÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

EUÊtrênÊcơÊsởÊcácÊyêuÊcầuÊvàÊthôngÊđiệpÊthểÊ

hiệnÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊThayÊ vìÊ chỉÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ kếtÊ

quảÊthuếÊquanÊhoặcÊcácÊnghĩaÊvụÊphátÊsinhÊ

trướcÊmắt,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊphânÊ tíchÊsâuÊ

hơnÊnhữngÊvấnÊđềÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊ

đãÊ đặtÊ raÊ đốiÊ vớiÊ hoạtÊ độngÊxuấtÊ khẩuÊ củaÊ

mình. 

NhữngÊvấnÊđềÊnàyÊthườngÊliênÊquanÊđếnÊ

cấuÊ trúcÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊmứcÊđộÊminhÊbạchÊ

củaÊdữÊliệuÊchiÊphí,ÊcáchÊthứcÊtổÊchứcÊchuỗiÊ

cungÊứngÊvàÊkhảÊnăngÊgiảiÊtrìnhÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊ trướcÊ cácÊ cơÊ chếÊ giámÊ sát.Ê ViệcÊ

nhậnÊdiệnÊđúngÊcácÊđiểmÊmàÊEUÊcoiÊ làÊrủiÊ

roÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊhiểuÊ rõÊnguyênÊnhânÊ

sâuÊ xaÊ khiếnÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩuÊ bịÊ điềuÊ

chỉnh,ÊtừÊđóÊtránhÊlặpÊ lạiÊcácÊmôÊhìnhÊtăngÊ

trưởngÊthiếuÊbềnÊvữngÊtrongÊtươngÊlai. 

CáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ choÊ phépÊ doanhÊ

nghiệpÊ chuyểnÊ từÊ tưÊ duyÊ xửÊ lýÊ tìnhÊ huốngÊ

sangÊtưÊduyÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊtrúc,ÊcoiÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊchỉÊbáoÊquanÊtrọngÊ

vềÊ mứcÊ độÊ phùÊ hợpÊ củaÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ

trường. 

5.2.Ê TáiÊ địnhÊhướngÊ chiếnÊ lượcÊ giáÊ vàÊ

cấuÊtrúcÊthịÊtrườngÊmụcÊtiêu 

MộtÊhệÊquảÊtrựcÊtiếpÊcủaÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ làÊ sựÊ thuÊ hẹpÊ khảÊ

năngÊ cạnhÊ tranhÊ dựaÊ trênÊ giá.Ê TrongÊ giaiÊ

đoạnÊ sauÊ điềuÊ tra,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ

độngÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

sangÊ EUÊ nhằmÊ bảoÊ đảmÊ sựÊ phùÊ hợpÊ giữaÊ

chiÊphíÊthựcÊtế,ÊlợiÊnhuậnÊhợpÊlýÊvàÊmứcÊgiáÊ

cóÊthểÊduyÊtrìÊlâuÊdàiÊtrênÊthịÊtrường. 

QuáÊ trìnhÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ giáÊ

thườngÊđiÊkèmÊvớiÊviệcÊràÊsoátÊ lạiÊcấuÊ trúcÊ

thịÊtrườngÊmụcÊtiêu.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊđánhÊ

giáÊ mứcÊ độÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ cácÊ phânÊ khúcÊ

nhạyÊcảmÊvềÊgiáÊvàÊtừngÊbướcÊchuyểnÊdịchÊ

sangÊcácÊphânÊkhúcÊđòiÊhỏiÊcaoÊhơnÊvềÊchấtÊ

lượng,Ê độÊ ổnÊ địnhÊ cungÊ ứngÊ vàÊ năngÊ lựcÊ

tuânÊ thủ.ÊMặcÊdùÊquáÊ trìnhÊnàyÊcóÊ thểÊ làmÊ

chậmÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ kimÊ ngạchÊ trongÊ

ngắnÊhạn,ÊnhưngÊlạiÊtạoÊnềnÊtảngÊvữngÊchắcÊ

hơnÊchoÊsựÊhiệnÊdiệnÊổnÊđịnhÊtạiÊthịÊtrườngÊ

EU. 

TrongÊdàiÊ hạn,Ê chiếnÊ lượcÊ giáÊ phảnÊ ánhÊ

đầyÊđủÊchiÊphíÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊgiúpÊdoanhÊ
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nghiệpÊ giảmÊ nguyÊ cơÊ bịÊ coiÊ làÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊlànhÊmạnhÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊduyÊ

trìÊ quanÊ hệÊ thươngÊmạiÊ ổnÊ địnhÊ vớiÊ kháchÊ

hàngÊEU. 

5.3.ÊChuẩnÊhóaÊvàÊtíchÊhợpÊnăngÊlựcÊdữÊ

liệuÊvàoÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp 

MộtÊ trongÊ nhữngÊ bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ từÊ

cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ

EUÊ làÊ vaiÊ tròÊ trungÊ tâmÊ củaÊ dữÊ liệuÊ trongÊ

việcÊđánhÊgiáÊmứcÊđộÊtinÊcậyÊvàÊhợpÊtácÊcủaÊ

doanhÊnghiệp.ÊGiaiÊđoạnÊsauÊđiềuÊtraÊlàÊthờiÊ

điểmÊphùÊhợpÊđểÊdoanhÊnghiệpÊđầuÊtưÊnângÊ

cấpÊ hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊ chiÊ phí,Ê sảnÊ xuấtÊ vàÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ theoÊ hướngÊ chuẩnÊ hóaÊ vàÊ

tíchÊhợpÊsâuÊvàoÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊnộiÊbộ. 

ViệcÊ chuẩnÊ hóaÊ vàÊ tíchÊ hợpÊ dữÊ liệuÊ

khôngÊ chỉÊ nhằmÊ phụcÊ vụÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ

trongÊtươngÊlai,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊnângÊcaoÊ

hiệuÊquảÊquảnÊ trị,Ê cảiÊ thiệnÊkhảÊnăngÊkiểmÊ

soátÊ chiÊ phíÊ vàÊ hỗÊ trợÊ quáÊ trìnhÊ raÊ quyếtÊ

địnhÊchiếnÊ lược.ÊKhiÊdữÊ liệuÊđượcÊquảnÊ trịÊ

nhưÊ mộtÊ nguồnÊ lựcÊ chiếnÊ lược,Ê doanhÊ

nghiệpÊcóÊthểÊphảnÊứngÊnhanhÊhơnÊvàÊnhấtÊ

quánÊhơnÊtrướcÊcácÊyêuÊcầuÊgiámÊsátÊtừÊphíaÊ

EU,Ê đồngÊ thờiÊ giảmÊ đángÊ kểÊ chiÊ phíÊ điềuÊ

chỉnhÊkhiÊmôiÊtrườngÊchínhÊsáchÊthayÊđổi. 

5.4.Ê ĐiềuÊ chỉnhÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ theoÊ

hướngÊ minhÊ bạchÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ giảiÊ

trình 

SauÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếnÊhànhÊ

ràÊsoátÊtoànÊdiệnÊchuỗiÊcungÊứngÊnhằmÊbảoÊ

đảmÊtínhÊminhÊbạchÊvàÊkhảÊnăngÊgiảiÊ trìnhÊ

trướcÊcácÊcơÊquanÊquảnÊ lýÊvàÊgiámÊsátÊcủaÊ

EU.Ê TrọngÊ tâmÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ nàyÊ khôngÊ

nằmÊởÊviệcÊthayÊđổiÊnguồnÊnguyênÊliệuÊmộtÊ

cáchÊcơÊhọc,ÊmàÊởÊviệcÊcủngÊcốÊvaiÊtròÊcủaÊ

cácÊcôngÊđoạnÊsảnÊxuấtÊcốtÊlõiÊtạiÊViệtÊNamÊ

vàÊlàmÊrõÊmốiÊliênÊkếtÊgiữaÊcácÊkhâuÊtrongÊ

chuỗiÊgiáÊtrị. 

ViệcÊ điềuÊ chỉnhÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ theoÊ

hướngÊminhÊbạchÊ giúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊ

rủiÊ roÊ bịÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê đồngÊ thờiÊ nângÊ caoÊ

khảÊ năngÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ ngàyÊ càngÊ

caoÊcủaÊEUÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊphátÊ

triểnÊ bềnÊ vững.Ê MộtÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ ổnÊ

địnhÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ giảiÊ trìnhÊ cũngÊ gópÊ

phầnÊ giaÊ tăngÊ mứcÊ độÊ tinÊ cậyÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊtrongÊquanÊhệÊvớiÊkháchÊhàngÊvàÊđốiÊ

tácÊEU. 

5.5.Ê CủngÊ cốÊ vàÊ táiÊ thiếtÊ quanÊ hệÊ hợpÊ

tácÊvớiÊkháchÊhàngÊEU 

CácÊ vụÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

thườngÊ tạoÊ raÊ tâmÊ lýÊ bấtÊ ổnÊ trongÊquanÊhệÊ

giữaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊvàÊkháchÊhàngÊ

EU.ÊDoÊ đó,Ê giaiÊ đoạnÊ sauÊ điềuÊ traÊ đòiÊ hỏiÊ

doanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊcủngÊcốÊvàÊtáiÊthiếtÊ

quanÊhệÊhợpÊtácÊthôngÊquaÊviệcÊtăngÊcườngÊ

traoÊđổiÊthôngÊtin,ÊthểÊhiệnÊcamÊkếtÊtuânÊthủÊ

vàÊxâyÊdựngÊlộÊtrìnhÊhợpÊtácÊmangÊtínhÊdàiÊ

hạn. 

ViệcÊ chuyểnÊ từÊ quanÊ hệÊ giaoÊ dịchÊ ngắnÊ

hạnÊsangÊquanÊhệÊhợpÊtácÊổnÊđịnhÊgiúpÊdo-

anhÊ nghiệpÊ giảmÊ ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ thuầnÊ

túyÊvềÊgiáÊvàÊtạoÊraÊkhôngÊgianÊhợpÊtácÊrộngÊ

hơnÊ trongÊ việcÊ chiaÊ sẻÊ rủiÊ roÊ vàÊ lợiÊ ích.Ê

QuanÊ hệÊ bềnÊ vữngÊ vớiÊ kháchÊ hàngÊ EUÊ làÊ

mộtÊyếuÊtốÊthenÊchốtÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊduyÊ

trìÊ thịÊ trườngÊngayÊcảÊ trongÊbốiÊcảnhÊchínhÊ

sáchÊthươngÊmạiÊtiếpÊtụcÊbiếnÊđộng. 
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5.6.Ê ChuyểnÊ hóaÊ ápÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊthànhÊđộngÊlựcÊnângÊcủaÊxuấtÊ

khẩuÊbềnÊvững 

ỞÊcấpÊđộÊcaoÊnhất,ÊgiaiÊđoạnÊsauÊđiềuÊtraÊ

làÊ cơÊ hộiÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ chuyểnÊ hóaÊ ápÊ

lựcÊtừÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthànhÊđộngÊlựcÊ

nângÊcấpÊdàiÊhạn.ÊNhữngÊdoanhÊnghiệpÊtậnÊ

dụngÊtốtÊgiaiÊđoạnÊnàyÊthườngÊsửÊdụngÊkếtÊ

quảÊ điềuÊ traÊ nhưÊmộtÊ cơÊ sởÊ đểÊ điềuÊ chỉnhÊ

chiếnÊlượcÊphátÊtriển,ÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệ,Ê

cảiÊ thiệnÊ quảnÊ trịÊ vàÊ nângÊ caoÊ giáÊ trịÊ giaÊ

tăngÊcủaÊsảnÊphẩm. 

KhiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊtiếpÊcậnÊ

nhưÊmộtÊphầnÊcủaÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ chỉnhÊvàÊ

họcÊ hỏiÊ liênÊ tục,Ê doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ

nângÊcaoÊkhảÊnăngÊchốngÊchịuÊtrướcÊcácÊcúÊ

sốcÊtrongÊtươngÊlai,ÊmàÊcònÊtừngÊbướcÊxâyÊ

dựngÊnăngÊ lựcÊcạnhÊ tranhÊbềnÊvữngÊ tạiÊ thịÊ

trườngÊEU.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊviệcÊduyÊtrìÊ

EUÊnhưÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊ

khôngÊcònÊ làÊkếtÊquảÊcủaÊviệcÊnéÊ tránhÊrủiÊ

ro,ÊmàÊ làÊ hệÊ quảÊ củaÊmộtÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ

triểnÊ cóÊ chiềuÊ sâuÊ vàÊ khảÊ năngÊ thíchÊ ứngÊ

cao. 

III.ÊKếtÊluận 

QuáÊtrìnhÊphânÊtíchÊchoÊthấyÊviệcÊduyÊtrìÊ

EUÊnhưÊmộtÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ ổnÊ địnhÊ

vàÊ lâuÊ dàiÊ đặtÊ raÊ nhữngÊ yêuÊ cầuÊ vượtÊ raÊ

ngoàiÊkhuônÊkhổÊcủaÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊ

thôngÊ thường.Ê TrongÊ môiÊ trườngÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊEU,ÊnơiÊcácÊcơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊcạnhÊ

tranhÊđượcÊvậnÊhànhÊchặtÊchẽÊvàÊngàyÊcàngÊ

mởÊ rộngÊ vềÊ phạmÊ vi,Ê khảÊ năngÊ hiệnÊ diệnÊ

bềnÊvữngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊcònÊphụÊ

thuộcÊ chủÊ yếuÊ vàoÊ năngÊ lựcÊ mởÊ rộngÊ sảnÊ

lượngÊhayÊkhaiÊthácÊlợiÊthếÊchiÊphí,ÊmàÊgắnÊ

chặtÊvớiÊchấtÊ lượngÊ tổÊchức,ÊmứcÊđộÊminhÊ

bạchÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊchiếnÊlược.ÊTừÊ

gócÊđộÊnày,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ khôngÊ chỉÊ phảnÊ ánhÊ phảnÊ ứngÊ chínhÊ

sáchÊcủaÊEUÊtrướcÊnhữngÊbiếnÊđộngÊthươngÊ

mại,ÊmàÊcònÊthểÊhiệnÊmộtÊlogicÊquảnÊtrịÊthịÊ
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trườngÊmangÊtínhÊsàngÊlọcÊvàÊđịnhÊhướng.ÊDoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊ thịÊtrườngÊEUÊvìÊvậyÊ

đứngÊtrướcÊyêuÊcầuÊphảiÊtựÊđiềuÊchỉnhÊđểÊphùÊhợpÊvớiÊnhữngÊchuẩnÊmựcÊvậnÊhànhÊngàyÊ

càngÊcao,Ê trongÊđóÊyếuÊ tốÊ tuânÊ thủ,ÊdữÊ liệuÊvàÊkhảÊnăngÊgiảiÊ trìnhÊ trởÊ thànhÊnhữngÊđiềuÊ

kiệnÊnềnÊtảngÊchoÊsựÊtồnÊtạiÊvàÊphátÊtriểnÊlâuÊdài. 

ThựcÊtếÊđãÊchứngÊminhÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEUÊtheoÊhướngÊngắnÊ

hạnÊthườngÊbịÊcuốnÊvàoÊcácÊphảnÊứngÊmangÊtínhÊtìnhÊthế,ÊtrongÊkhiÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊ

coiÊcácÊyêuÊcầuÊcủaÊthịÊtrườngÊnhưÊtínÊhiệuÊđểÊđiềuÊchỉnhÊmôÊhìnhÊhoạtÊđộngÊcóÊxuÊhướngÊ

xâyÊdựngÊđượcÊnềnÊtảngÊổnÊđịnhÊhơn.ÊChínhÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhóaÊápÊlựcÊbênÊngoàiÊthànhÊ

độngÊlựcÊđiềuÊchỉnhÊnộiÊ tạiÊđãÊ tạoÊraÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊmứcÊđộÊbềnÊvữngÊtrongÊhoạtÊđộngÊ

xuấtÊkhẩu. 

RộngÊhơn,ÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊ

củaÊthịÊtrườngÊEUÊcũngÊphảnÊánhÊmứcÊđộÊtrưởngÊthànhÊcủaÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtế.ÊKhiÊ

ngàyÊcàngÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊcóÊkhảÊnăngÊvậnÊhànhÊ theoÊcácÊchuẩnÊmựcÊcaoÊvềÊminhÊ

bạch,ÊtổÊchứcÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊro,ÊvịÊthếÊcủaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊEUÊsẽÊđượcÊ

củngÊcốÊkhôngÊchỉÊvềÊquyÊmô,ÊmàÊcảÊvềÊchấtÊ lượngÊhiệnÊdiện.ÊĐiềuÊnàyÊgópÊphầnÊgiảmÊ

thiểuÊsựÊnhạyÊcảmÊtrướcÊcácÊbiếnÊđộngÊchínhÊsáchÊvàÊtạoÊdưÊđịaÊchoÊviệcÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊ

vàoÊcácÊphânÊkhúcÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcao.ÊTrongÊdàiÊhạn,ÊviệcÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEUÊtheoÊ

hướngÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊvàÊhọcÊhỏiÊliênÊtụcÊmởÊraÊkhảÊnăngÊchuyểnÊđổiÊcáchÊthứcÊhộiÊ

nhậpÊtừÊmởÊrộngÊvềÊlượngÊsangÊnângÊcaoÊvềÊchất.ÊTrênÊcơÊsởÊđó,ÊEUÊcóÊthểÊđượcÊduyÊtrìÊ

khôngÊchỉÊnhưÊmộtÊđiểmÊđếnÊxuấtÊkhẩuÊquanÊtrọng,ÊmàÊnhưÊmộtÊkhôngÊgianÊthúcÊđẩyÊquáÊ

trìnhÊnângÊcấpÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊtáiÊđịnhÊhìnhÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNamÊtrongÊbốiÊcảnhÊkinhÊtếÊtoànÊcầuÊđangÊthayÊđổiÊnhanhÊchóng. 
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